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M  Đ U 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam và Malaysia là hai quốc gia láng gi ng, đ u là thành viên của Liên 

h p quốc, ASEAN và thuộc khu v c Đ ng Nam Á. Hai nước c  chung đư ng biên 

giới quốc gia trên biển, với một vùng biển rộng đư c  ãnh đạo cấ  cao hai nước ký 

kết B n ghi nhớ Thỏa thuận h p tác khai thác chung vùng chồng lấn năm 199 . Từ 

nh ng thập niên 1970, 1980, mối quan hệ Việt Nam - Malaysia từng có nh ng căng 

thẳng, mâu thuẫn n y sinh, nhất là nh ng vấn đ   hát sinh t ong  h n định ranh giới 

biển ở khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa
1
 thuộc chủ quy n của Việt Nam. Từ 

thập niên 1990, quan hệ hai nước Việt Nam - Malaysia từng bước đư c c i thiện, 

nâng cấp từ quan hệ Đối tác chiến  ư c   01   thành Đối tác chiến  ư c toàn diện 

(2024), cùng tham gia vào các tổ ch c, hiệ  định, c  chế hoạt động h p tác quốc tế.  

Xuất phát từ vai trò quan trọng của biển đối với s  phát triển của đất nước, các 

quốc gia có biển c   u hướng tìm nhi u biện pháp, yêu sách để mở rộng các vùng 

biển thuộc chủ quy n, quy n tài phán quốc gia. Đi u này tất yếu dẫn đến tranh chấp, 

gây mâu thuẫn, bất đồng gi a các quốc gia và Việt Nam, Ma aysia cũng kh ng 

ngoại lệ. Bên cạnh đ ,  ấn đ   h n định biên giới quốc gia nói chung và biên giới 

trên biển nói riêng gi a Việt Nam và Malaysia ph n nào chịu s  chi phối, tác động 

của bối c nh tình hình quốc tế, khu v c, từ s  can thiệp và yêu sách chủ quy n các 

nước lớn, s c ép từ chính nội tại của m i nước, nhất là nội bộ Malaysia với s  ph n 

đối gay gắt của các đ ng, phái chính trị đối lập. 

Biên giới biển gi a Việt Nam và Malaysia là một vấn đ  khá nhạy c m, c n 

nghiên c u sâu và c n k  để  h n định chính xác, hài hòa, phù h p với quan điểm 

và l i ích của hai nước, duy trì và phát triển mối quan hệ láng gi ng h u nghị truy n 

thống, Đối tác chiến  ư c toàn diện. Trong bối c nh ranh giới biển chưa đư c xác 

                                                           
1
 Theo Nghị quyết 1659/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thư ng vụ Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 

16/6/2025, kể từ ngày 01/7/2025, tỉnh Khánh Hòa c  6  đ n  ị hành chính cấp xã, gồm 4   ã, 16  hư ng và 

đ c khu T ư ng Sa. Đ c khu T ư ng Sa đư c h nh thành t ên c  sở toàn bộ diện tích t  nhiên, quy mô dân số 

của thị trấn T ư ng Sa, xã Song T  Tây và xã Sinh Tồn. Trong khuôn khổ luận án này, nghiên c u sinh 

thống nhất s  dụng chung thuật ng  qu n đ o T ư ng Sa. 
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định rõ ràng, tình trạng ngư d n Việt Nam xâm phạm trái phép vùng biển Malaysia 

để khai thác thủy s n trái phép vẫn diễn ra, l c  ư ng ch c năng Ma aysia đã c  

nh ng chế tài x  lý c ng rắn, kể c  phạt ti n, tịch thu tàu thuy n và x  lý hình s … 

Sau khi UNCLOS 19    a đ i và có hiệu l c, các quốc gia ven biển, t ong đ  

có Việt Nam  à Ma aysia đã  a tuyên bố khẳng định chủ quy n, quy n chủ quy n và 

quy n tài  hán đối với nh ng vùng biển đư c mở rộng theo quy định của UNCLOS. 

Tuy nhiên, UNCLOS 1982 không thể đ  cập đến tất c  các khía cạnh trong hoạt 

động th c tiễn của các quốc gia, nhất là việc  h n định các vùng biển chồng lấn, 

 nh hưởng đến cách tiếp cận, l a chọn nguyên tắc  à  hư ng  há   h n định.  

Th i gian qua, Chính phủ hai nước đã có nhi u n  l c thúc đẩy h   tác đàm 

 hán  h n định biển, song đư ng biên giới trên biển vẫn chưa đư c  h n định. Một 

trong nh ng    do hai bên chưa  h n định đư c đư ng biên giới trên biển xuất phát 

từ s  khác biệt v  lậ  t ư ng và mục tiêu của m i bên v   h n định biển, gi i quyết 

các vấn đ  liên quan tranh chấp chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán trên 

biển. Bên cạnh đ ,  ấn đ   h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia trong bối 

c nh quốc tế hiện nay còn chịu chi phối, tác động từ nhi u yếu tố bên trong và bên 

ngoài. Như  ậy, Việt Nam và Malaysia h p tác  h n định biển có t m quan trọng 

đối với quan hệ h u nghị hai nước cũng như tạo ti n đ  cho khai thác, s  dụng và 

qu n lý hiệu qu  vùng biển. Do đ ,  iệc tìm hiểu, nghiên c u chuyên sâu, toàn diện 

v  đ  tài “Hợp tác Việt Nam - Malaysia về phân định biển (1982 - 2025)” là hết 

s c c n thiết, c    nghĩa c  v  m t lý luận cũng như th c tiễn. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án làm rõ th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển giai 

đoạn từ năm 1982 - 2025, qua đ  phân tích kết qu  đạt đư c, hạn chế còn tồn tại, d  

báo triển vọng và đưa  a một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Thứ nhất, hệ thống lại nguồn tư  iệu nghiên c u bao gồm các chủ t ư ng, 

chính sách, chiến  ư c liên quan h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển. 
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Thứ hai, làm rõ c  sở lý luận, c  sở pháp lý và th c tiễn h p tác v   h n định 

biển trên thế giới, khu v c Biển Đ ng, liên hệ t ư ng h p cụ thể h p tác Việt Nam - 

Malaysia v   h n định biển.  

Thứ ba, chỉ ra nh ng nhân tố tác động, chủ t ư ng, quan điểm của m i bên 

trong quá trình h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển.  

Thứ tư, phân tích th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển 

giai đoạn từ năm 1982 - 2025.  

Thứ năm, đánh giá nh ng kết qu , hạn chế của quá trình h   tác  h n định 

biển gi a hai nước  à  út  a đ c điểm, bài học kinh nghiệm, d  báo v  triển vọng 

h   tác  à đưa  a khuyến nghị chính sách góp ph n b o vệ l i ích và an ninh quốc 

gia Việt Nam ở Biển Đ ng.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên c u v  tình hình h p tác  h n định biển gi a Việt Nam và 

Malaysia giai đoạn từ năm 1982 - 2025. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về thời gian: Đ  tài l a chọn mốc th i gian từ năm 1982 (th i điểm UNCLOS 

1982 ra đ i, có ý nghĩa ch nh t ị,  há      à định hướng quan trọng cho các quốc 

gia: V  chính trị, thể hiện s  đồng thuận quốc tế, khuyến kh ch các nước s  dụng 

luật  há  để gi i quyết tranh chấp. V   há    , định hình khuôn khổ pháp lý, các 

nước d a  ào quy định của UNCLOS để ban hành luật biển quốc gia  đến năm 

2025 (kỷ niệm 10 năm Việt Nam - Malaysia thiết lập quan hệ Đối tác chiến  ư c và 

hoàn thành luận án)  àm định hướng nghiên c u. M c dù lấy năm 1982 - 2025 làm 

mốc th i gian nghiên c u, song đ  tài vẫn phân tích nh ng vấn đ  liên quan h p tác 

đàm  hán  h n định biển gi a hai nước ở th i điểm t ước năm 1982 nhằm phục vụ 

cho việc phân tích, so sánh nh ng vấn đ  nghiên c u. 

Về không gian: Không gian nghiên c u chính tập trung vào Việt Nam và 

Malaysia v   h n định biển ở khu v c Đ ng Nam Á. Tuy nhiên, căn c  vào các vấn 

đ  và nội dung nghiên c u, có thể mở rộng ra ngoài phạm vi không gian nêu trên.  
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4. Cách tiếp cận  phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liêu 

4.1. Cách tiếp cận 

Luận án đư c nghiên c u d a t ên c  sở  ng dụng các quan điểm, lý thuyết, 

 hư ng  há  nghiên c u trong quan hệ quốc tế (Chủ nghĩa hiện th c - cấ  độ hệ 

thống, nhân tố l i ích chính trị và an ninh; Chủ nghĩa t  do - l i ích kinh tế; Chủ 

nghĩa kiến tạo - các l i ích khác, s  tư ng tác gi a các chủ thể và nhân tố l i ích 

quốc gia thay đổi theo th i gian) và vận dụng linh hoạt các lý thuyết v  địa chính 

trị, lý thuyết cạnh tranh để phân tích chính sách, mục tiêu h p tác  h n định biển 

của m i nước cũng như th c tiễn  h n định biển gi a hai bên; nh ng c  sở lý luận 

v  h p tác quốc tế, c  sở pháp lý v   h n định biển đư c áp dụng để phân tích, 

đánh giá, làm sáng tỏ th c trạng h p tác  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia. 

Luận án s  dụng các cách tiếp cận sau: Thứ nhất, s  dụng cách tiếp cận quan 

hệ quốc tế để nghiên c u toàn diện quá trình h p tác Việt Nam - Malaysia v  phân 

định biển từ năm 1982 - 2025 trong tổng thể quan hệ hai nước nói chung nhìn từ 

g c độ quốc tế học. Thứ hai, cách tiếp cận s  học để hệ thống h a th ng tin, tư  iệu, 

c  cái nh n đồng đại và lịch đại, logic trong quá trình h p tác Việt Nam - Malaysia 

v   h n định biển gi a hai nước theo trục th i gian  giai đoạn t ước năm 19    à 

giai đoạn từ năm 19   - 2025). Thứ ba, thông qua cách tiếp cận luật học để làm rõ 

căn c  pháp lý và việc Việt Nam, Malaysia áp dụng các quy định pháp luật trong 

h   tác  h n định biển. Thứ tư, cách tiếp cận hệ thống cấu trúc để có cái nhìn tổng 

thể th c tiễn h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển trong hệ thống cấu trúc 

quốc tế, khu v c. Thứ năm, cách tiếp cận  iên ngành, đa ngành để đánh giá, lý gi i 

các nội dung mang tính tổng h  , t ên c  sở vận dụng các quan điểm,  hư ng  há  

nghiên c u đa dạng của các ngành khoa học liên quan.  

4. . Phương pháp nghiên cứu chủ yếu 

Trong quá trình hoàn thành luận án, nghiên c u sinh đã  ận dụng tổng h p các 

 hư ng  há  nghiên c u, t ong đ  chủ yếu s  dụng các  hư ng  há  ch nh sau: 

Một là, phư ng  há  nghiên c u tài liệu, phân tích tổng h p, so sánh đối chiếu 

để đánh giá tổng quan tình hình nghiên c u liên quan đ  tài, qua đ  đúc  út nh ng 
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nội dung kế thừa và phát triển mới; trình bày và phân tích các nhân tố tác động đến 

h p tác gi a hai nước v   h n định biển; làm rõ nh ng tiến triển của quá trình h p 

tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển qua các giai đoạn. 

Hai là,  hư ng  há   h n t ch ch nh sách đối ngoại đư c s  dụng để phân tích 

v  ch nh sách đối ngoại của Việt Nam và Malaysia, cụ thể là chủ t ư ng, quan 

điểm, mục tiêu của m i nước v  đối ngoại  à  h n định biển qua các th i kỳ; phân 

tích đ c điểm quan hệ hai nước và s  đi u chỉnh, tư ng tác của các bên t ước tác 

động của tình hình thế giới và khu v c. 

Bà là, s  dụng  hư ng  há  thống kê để hệ thống hóa quá trình h p tác phân 

định biển gi a Việt Nam và Malaysia từ năm 1982 - 2025 diễn  a như thế nào, thể 

hiện ra sao qua các số liệu thống kê, minh ch ng khoa học.  

Bốn là,  hư ng  há  phân tích diễn ngôn đư c áp dụng nhằm làm rõ quá trình 

h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển thông qua phân tích các diễn ngôn 

chính trị, tuyên bố, thông cáo chung của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, nguyên thủ, 

chính trị gia, học gi  Việt Nam, Malaysia cũng như nh ng quốc gia có liên quan.  

Năm là,  hư ng  há   h n t ch  ăn kiện đư c s  dụng để phân tích, làm rõ 

các  ăn kiện quốc tế,  ăn kiện của Malaysia, Việt Nam  à các nước có liên quan. 

Sáu là,  hư ng  há  d  báo, t ong đ  chủ yếu d a trên phân tích các nhân tố 

tác động  à  h n t ch  u hướng để d  báo v  tình hình Biển Đ ng th i gian tới và 

triển vọng h p tác Việt Nam - Malaysia. 

Bảy là, vận dụng  hư ng  há  điển c u án lệ để so sánh, đối chiếu  àm    h n 

nh ng điểm tư ng đồng và khác biệt v  l i ích quốc gia, dân tộc của các bên gi a 

các án lệ điển hình v  gi i quyết tranh chấp chủ quy n biển đ o đối với t ư ng h p 

 h n định biển cụ thể gi a Việt Nam và Malaysia. 

4.3. Nguồn tư liệu 

Trong quá trình nghiên c u, tác gi  tiếp cận đa dạng nguồn thông tin, tài liệu 

để có cái nhìn tổng quan khi  h n t ch, đánh giá, t ong đ  chủ yếu như: 

Thứ nhất, các  ăn kiện của Đ ng và Chính phủ các nước ấn hành (chủ yếu là 

Việt Nam và Malaysia) v  ch nh sách đối ngoại của Việt Nam, Malaysia nói chung 



11 

 à ch nh sách  h n định biển nói riêng; các tuyên bố chung, bài phát biểu, b n 

tuyên bố thể hiện đư ng lối, chủ t ư ng, ch nh sách của Việt Nam và Malaysia liên 

quan đến  h n định biển; nh ng hiệ  định, thỏa thuận,  ăn b n ký kết gi a Việt 

Nam, Malaysia  à các nước liên quan  h n định biển. 

Thứ hai, đ  tài s  dụng nguồn tài liệu là các bài nghiên c u, sách chuyên kh o 

liên quan h p tác gi a Việt Nam với các nước, t ong đ  c  Malaysia v   h n định 

biển, các  hư ng án, biện pháp nhằm gi i quyết ổn thỏa tranh chấp, tạo m i t ư ng 

hòa bình, ổn định, h p tác cùng phát triển gi a các nước và khu v c. 

Thứ ba, sách và nh ng bài nghiên c u  iên quan  h n định biển gi a các nước 

khu v c, đ c biệt là v  Việt Nam - Malaysia của các tác gi  nước ngoài. 

5. Đóng góp của luận án 

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa và cung cấp nh ng kiến th c c  b n v  

 h n định biển trong luật pháp quốc tế và th c tiễn h p tác quốc tế; góp ph n làm rõ 

t nh đa dạng, đ c t ưng của việc áp dụng luật pháp quốc tế trong h   tác  h n định 

biển gi a hai quốc gia, cụ thể với t ư ng h p của Việt Nam và Malaysia.  

Thứ hai, nhận diện và phân tích v  nh ng nhân tố tác động, mục tiêu của m i 

nước, làm rõ th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển giai đoạn từ 

năm 1982 - 2025; góp ph n làm phong phú thêm quan hệ h p tác Việt Nam - 

Malaysia, nhất  à t ong giai đoạn 1982 - 2025.  

Thứ ba, thông qua phân tích th c trạng h   tác  h n định biển gi a Việt Nam 

- Malaysia từ năm 1982 - 2025, luận án đúc  út ra nh ng đ c điểm, bài học kinh 

nghiệm trong h   tác  h n định biển gi a hai nước.  

Thứ tư, d  báo v  triển vọng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển 

và các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. 

Thứ năm, góp ph n làm phong phú nguồn tư  iệu tham kh o phục vụ hoạch 

định chính sách liên quan h   tác đàm  hán  h n định biển nói chung từ nh ng bài 

học h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển và công tác nghiên c u, gi ng 

dạy v  quan hệ quốc tế ở khu v c Đ ng Nam Á, cũng như các nghiên c u kết h p 

liên ngành gi a quốc tế học, chính trị học và luật học.  
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6. Bố cục của luận án 

Ngoài ph n mở đ u, kết luận, danh mục tài liệu tham kh o và phụ lục, luận án 

đư c c  cấu thành bốn chư ng:  

Chương 1: T ng  uan t nh h nh nghiên cứu liên  uan đến luận án. 

Chư ng này tậ  t ung  h n t ch, đánh giá tổng quan v  nh ng c ng t  nh nghiên 

c u  iên quan đến đ  tài, qua đ   út  a các nội dung  uận án c  thể kế thừa cũng như 

nh ng  ấn đ  c n bổ sung, tiế  tục nghiên c u. 

Chương  : Cơ    l  luận  pháp l   à th c tiễn phân định  iển. Chư ng 2 

 h n t ch v  c  sở     uận,  há      iên quan đến đ  tài như các khái niệm    h   

tác quốc tế,  h n định biển  à các quan điểm    t anh chấ   ãnh thổ  iên quan đến 

 h n định biển. Bên cạnh đ , chư ng 2 cũng  h n t ch,  àm    các  u hướng gi i 

quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển hiện nay trên thế giới và th c tiễn áp dụng luật 

quốc tế v   h n định biển.  

Chương 3: Nhân tố tác động và th c t ạng hợp tác Việt Nam - Malaysia 

về phân định  iển từ năm 198  - 2025. Nội dung chư ng 3 tậ  t ung  h n t ch    

nh ng nhân tố tác động đến h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển; chủ 

t ư ng, ch nh sách  à mục tiêu của m i nước, quá trình h p tác Việt Nam - 

Malaysia v   h n định biển giai đoạn từ năm 1982 - 2025.  

Chương 4: Đánh giá  uá t  nh hợp tác Việt Nam - Malaysia về phân định 

 iển  à  huyến nghị. Chư ng 4 tậ  t ung đánh giá quá trình h   tác Việt Nam - 

Malaysia     h n định biển, qua đ   út  a nh ng đ c điểm, bài học kinh nghiệm; d  

báo t iển  ọng h   tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển, qua đ  đ  xuất các 

khuyến nghị ch nh sách đối  ới Việt Nam.  
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CHƯ NG 1. TỔNG QUAN NHỮNG C NG TRÌNH NGHI N CỨU  

LI N QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

1.1. Những công trình nghiên cứu liên quan hợp tác quốc tế giải quyết 

tranh chấp   khu v c Biển Đông 

Biển Đ ng  à khu   c địa chiến  ư c, địa kinh tế quan trọng của thế giới, gắn 

ch t với khu v c Đ ng Nam Á, ch u Á - Thái B nh Dư ng  à Ấn Độ Dư ng - Thái 

B nh Dư ng. V   ậy, gi i quyết tranh chấp chủ quy n ở Biển Đ ng, g    h n xây 

d ng m i t ư ng hòa bình, ổn định và phát triển ở khu v c này là trọng tâm chính 

sách của các bên liên quan, thu hút s  quan tâm nghiên c u của đ ng đ o chuyên 

gia, học gi  Việt Nam và thế giới.  

Thứ nhất, nhóm công trình đề cập đến thực trạng tranh chấp ở Biển Đông, 

nguyên nhân, đặc điểm và giải pháp. 

Bài viết “Hệ thống xung đột quốc tế ở Biển Đông: Thực trạng và triển vọng” 

của tác gi  Hoàng Khắc Nam   011 , đăng t ên Tạp chí Nghiên c u Trung Quốc (số 

6/118) là công trình nghiên c u khá toàn diện v  hệ thống  ung đột quốc tế ở Biển 

Đ ng. Tác gi  cho rằng, t nh h nh  ung đột ở Biển Đ ng  h c tạp không chỉ do tồn 

tại đồng th i của các mẫu thuẫn v  lãnh thổ, an ninh, kinh tế và m c độ gay gắt của 

chúng mà còn bởi s  giằng chéo gi a các mâu thuẫn. Trong các mâu thuẫn ở Biển 

Đ ng, m u thuẫn lãnh thổ mang tính ph c tạp và khó gi i quyết nhất do đối tư ng 

tranh chấ  đa dạng, bao gồm lãnh h i, đ o, th m lục địa và EEZ, với s  tham gia 

của h u hết các nước ven biển, nhất là nh ng tranh chấ   iên quan đến Trung Quốc 

và tranh chấp gi a các nước ASEAN. T ong nh m đ u tiên, mâu thuẫn lớn nhất, 

ph c tạp nhất, thuộc loại khó gi i quyết nhất là gi a Trung Quốc và Việt Nam ở 

ph n lớn diện tích, gồm c  lãnh h i, đ o, EEZ và th m lục địa ngoài EEZ, tiế  đến 

là tranh chấp gi a Trung Quốc với Philippines và tranh chấp gi a Trung Quốc với 

Malaysia, Brunei. Trong nhóm th  hai, diện tích tranh chấp nhi u nhất là gi a Việt 

Nam với Philippines, sau là gi a Malaysia, Brunei với Việt Nam, Philippines và các 

tranh chấp khác v  th m lục địa hay EEZ gi a các nước. Nhìn chung, các tranh 
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chấ   iên quan đến Trung Quốc thư ng diễn ra ph c tạ   à căng thẳng, trong khi 

nhi u tranh chấp gi a các nước ASEAN đã  à đang đư c gi i quyết, ho c ít nhất 

cũng kh ng dẫn đến căng thẳng trong quan hệ [Hoàng Khắc Nam, 2011, tr.77].  

Theo tác gi , hệ thống  ung đột quốc tế ở Biển Đ ng c  một số đ c điểm: 

Biển Đ ng c  ba nh m m u thuẫn chính là mẫu thuẫn lãnh thổ, mâu thuẫn an ninh 

và mâu thuẫn kinh tế; c  ba nhóm mâu thuẫn t ên đ u thuộc loại khó gi i quyết, do 

đ u  iên quan đến l i ích c  b n của quốc gia;  ung đột ở Biển Đ ng  à dạng xung 

đột ph c tạp, do d  đa dạng v  đối tư ng tranh chấp, chủ thể tham gia và m c độ 

đối nghịch trong từng mâu thuẫn; là dạng  ung đột c  v  l i ích và cách th c gi i 

quyết; là dạng  ung đột c  song  hư ng  à đa  hư ng;  à dạng  ung đột quốc tế khi 

diễn ra gi a các quốc gia t ong   ng  à đ u nằm trong nh ng  ĩnh   c quan hệ quốc 

tế chủ yếu. T ên c  sở phân tích th c trạng  à đ c điểm của hệ thống  ung đột quốc 

tế ở Biển Đ ng, tác gi  nhận định hệ thống mâu thuẫn ở Biển Đ ng có nhi u ph c 

tạp và còn kéo dài. M c dù nh ng mâu thuẫn tồn tại ở khu v c là rất lớn nhưng t iển 

vọng không quá bi quan [Hoàng Khắc Nam, 2011, tr.84]. 

Cuốn sách Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp, địa chính trị và hợp tác quốc tế 

do Đ ng Đ nh Qu  chủ biên (2012) của Nhà xuất b n Thế giới đánh giá, nh ng năm 

g n đ y tình hình Biển Đ ng c  b n gi  đư c hoà bình, ổn định nhưng cũng c   úc 

nguy c   ung đột  n ng  đã hiện h u, ti m ẩn bất ổn, nếu không có s  ki m chế 

của các bên liên quan, s  tôn trọng các nguyên tắc c  b n của luật pháp quốc tế và 

nh ng n  l c có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế th   ung đột có thể x y ra bất 

c  lúc nào. Nội dung cuốn sách cho thấy, nhi u   kiến tậ  t ung đánh giá    tác 

động tiêu c c của chiến  ư c T ung Quốc ở Biển Đ ng, cho  ằng s  hung hăng t ên 

th c địa  à thái độ mậ  m     yêu sách của Bắc Kinh c  thể  à nguyên nh n chủ 

yếu khiến căng thẳng  eo thang  à kh  năng  ung đột  u n bị đẩy ở m c cao. Đồng 

th i khuyến nghị,  à bên t anh chấ  ch nh ở Biển Đ ng  à cư ng quốc quan t ọng ở 

khu   c, T ung Quốc c n c  nh ng hành    đúng m c để duy t   m i t ư ng hoà 

b nh, ổn định, kh i  hục ni m tin của các nước  áng gi ng. Để gi i quyết các t anh 

chấ  ở Biển Đ ng một cách hoà b nh, các bên  iên quan c n kiên t   đàm  hán, tăng 



15 

cư ng đối thoại t ên tinh th n h   tác  à t n t ọng  uật  há  quốc tế, ki m chế các 

hành động bạo   c cũng như c n minh bạch hoá các yêu sách chủ quy n    biển đ o.  

Bài viết “南海问题的合作安全与集体安全之辩”  Luận bàn    an ninh tậ  

thể  à h   tác an ninh t ong  ấn đ  Biển Đ ng  của tác gi  Gong Yutao (2012) 

đăng t ên Tạp chí Nghiên c u Đ ng Nam Á  kỳ 6) thuộc Viện Nghiên c u Hoa 

Ki u, Học viện Quan hệ quốc tế, Đại học Tế Nam, Trung Quốc cho rằng, vấn đ  

Biển Đ ng c   iên quan mật thiết đến l i ích của Trung Quốc, nhưng do nhi u 

nguyên nhân khác nhau, Biển Đ ng đã t ở thành mối quan tâm chung của các nước 

trong khu v c. Th i gian g n đ y, do các nước ngoài khu v c đẩy mạnh can thiệp, 

cùng với nh ng hành vi thiếu trách nhiệm của một số nước xung quanh Biển Đ ng 

đã khiến vấn đ  tranh chấp chủ quy n ở khu v c này gia tăng căng thẳng. Để góp 

ph n gi i quyết tranh chấp, duy trì hòa bình ở khu v c Biển Đ ng, đ m b o l i ích 

và nguyện vọng của các quốc gia, các bên liên quan c n nghiên c u và vận dụng 

hiệu qu , thiết th c vấn đ  h p tác v  an ninh và h p tác v  an ninh tập thể. 

Bài viết  Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal 

Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources” (Ngoài tranh 

chấp lãnh thổ ở Biển Đ ng: Khung pháp lý cho việc phát triển chung tài nguyên 

hyd oca bon  do đồng tác gi  Robert Beckman, Leonardo Bernard, Tara Davenport, 

Ian Townsend Gault, C i e Schofie d   013 , đăng t ên Tạp chí Edward Elgar 

Publishing của Anh, nhấn mạnh Biển Đ ng từ   u đã đư c coi là nguồn gốc của 

 ung đột  à căng thẳng ở châu Á. Nguyên nhân của cuộc  ung đột này là tranh chấp 

gi a Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei v  các th c thể ở Biển 

Đ ng, cũng như các tài nguyên ở vùng biển xung quanh. T ên c  sở đánh giá th c 

trạng và nguyên nhân của tranh chấp gi a các bên liên quan, cuốn sách đã đưa  a 

một gi i pháp kh  thi là các bên tranh chấp hãy gác lại yêu sách của mình và cùng 

nhau phát triển nguồn tài nguyên hydrocarbon ở Biển Đ ng.  

Cuốn sách 南沙争端的起源与发展 (Khởi nguồn và phát triển của tranh chấp 

qu n đ o T ư ng Sa) của Wu Shicun (2013), Nhà xuất b n Kinh tế Trung Quốc, 

cho rằng ai khống chế đư c biển, ngư i đ  s  khống chế đư c thế giới. Nguyên 
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nhân tranh chấp ở qu n đ o T ư ng Sa đã c  từ   u, đó là s  sai l m và ph c tạp của 

các mâu thuẫn, đã t ở thành điểm nhạy c m ở khu v c Thái B nh Dư ng hiện nay. 

Biển Đ ng kh ng chỉ  à n i c  nguồn d u mỏ phong phú, mà còn có vị trí chiến 

 ư c quan trọng, là tuyến đư ng chủ yếu từ Đ ng sang T y, t ong đ  khu v c 

T ư ng Sa trở thành chủ thể chính trị thế giới. Cốt lõi tranh chấp ở T ư ng Sa là 

tranh chấp chủ quy n lãnh thổ ở các đ o, bãi đá  à t anh chấp s   h n định biên 

giới trên biển, tranh chấp hiện có là tranh chấp ở T ư ng Sa không ph i toàn bộ khu 

v c Biển Đ ng. Tác gi  cho rằng, một số quốc gia xung quanh Biển Đ ng đã kh ng 

ngừng g m nhấm qu n đ o T ư ng Sa và có s  can d ,  nh hưởng của nhân tố bên 

ngoài, làm nguy hại nghiêm trọng đến an ninh tuyến đư ng chiến  ư c ở Biển Đ ng. 

Công trình The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal and 

Regional Perspectives (Tranh chấp hàng h i ở Biển Đ ng: Quan điểm chính trị, 

pháp lý và khu v c) của tác gi  Christopher B. Roberts, Leszek Buszynski xuất b n 

năm  014 tại Rout edge  Anh , đã khẳng định vai trò quan trọng của Biển Đ ng,  

tuyến đư ng thủy chiến  ư c quan trọng cho thư ng mại và vận chuyển d u đến 

Nhật B n, Hàn Quốc cũng như mi n Nam Trung Quốc. Đ y  à t m điểm của một 

cuộc tranh chấp hàng h i đã kéo dài h n sáu thập kỷ với các yêu sách cạnh tranh từ 

Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Brunei. G n đ y, Trung Quốc 

ngày càng quyết đoán h n t ong  iệc thúc đẩy các yêu sách của m nh như quấy rối 

tàu cá Việt Nam và chiếm gi  các rạn san hô trong vùng yêu sách của Philippines... 

Trung Quốc khẳng định nước này c   chủ quy n không thể t anh cãi  đối với khu 

v c này  à đe dọa s  th c thi yêu sách của mình. Tất c  nh ng đi u này gây lo ngại 

và thu hút s  chú ý của Mỹ, nhất là v  t  do hàng h i trong khu v c. Để kiểm soát 

Trung Quốc, Mỹ đã h  tr  Philippines và phát triển quan hệ an ninh với Việt Nam. 

Cuốn sách Biển Đông luận bàn của các học giả trên thế giới của tác gi  Lê 

Văn Toan   0 0 , Nhà xuất b n Thông tin và Truy n thông luận gi i, phân tích v  

vị t   địa chính trị của Biển Đ ng, nghĩa  ụ, l i ích và chiến  ư c của các nước liên 

quan như Nhật B n, Ấn Độ, Nga tại khu v c. T ên c  sở lý gi i v  nh ng vấn đ  

còn tồn tại ở Biển Đ ng,  oay quanh nh n tố trung tâm là Trung Quốc, tác gi  đã đ  
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xuất một số gi i pháp nhằm qu n     à ngăn ngừa  ung đột, gi i quyết tranh chấp ở 

khu v c, mong muốn đưa  ấn đ  Biển Đ ng trở thành mối quan tâm của thế giới, 

t ong đ  nguyên tắc tôn trọng chủ quy n biển đ o và tuân thủ luật pháp quốc tế, đ c 

biệt  à UNCLOS 19   đư c đ t  ên hàng đ u. 

Bài viết “Tranh chấp biên giới, lãnh thổ giữa các nước ASEAN và một số 

khuyến nghị đối với Việt Nam” của tác gi  Lê Thị Thúy Hi n   0 1  đăng t ên Tạp 

chí Nghiên c u Ấn Độ và Châu Á (số  /99  đã t  nh bày khái quát    tình hình tranh 

chấp, bất đồng v  lãnh thổ gi a các nước ASEAN. V  tranh chấp, bất đồng v  chủ 

quy n trên biển, tác gi  cho rằng hiện nay tập trung vào hai vấn đ  chính là tranh 

chấp chủ quy n lãnh thổ đối với các th c thể và tranh chấp chủ quy n đối với các 

vùng biển có chồng lấn, đáng chú    à t anh chấp chủ quy n đối với qu n đ o 

T ư ng Sa gi a 4 nước ASEAN (Việt Nam, Philipines, Malaysia và Brunei) với 

Trung Quốc; tranh chấp chủ quy n tại vùng biển Tây Nam gi a 4 nước ASEAN 

gồm Việt Nam, Philipines, Malaysia và Campuchia; tranh chấp chủ quy n ở các 

vùng biển khác gi a Malaysia - Indonesia, Malaysia - Philippines, Malaysia - 

Singapore, Indonesia - Philippines, Việt Nam - Indonesia. Nguyên nhân của các 

tranh chấp, bất đồng trên xuất phát từ s  thiết nhất quán, rõ ràng trong việc phân 

định biên giới lãnh thổ khu v c từ th i th c d n, đế quốc; s  đa dạng v  tôn giáo, 

dân tộc, thể chế chính trị ở các quốc gia trong khu v c; các toan tính chính trị ở các 

nước trong từng th i điểm cụ thể. 

Cuốn sách Tranh chấp Biển Đông: Pháp lý và thực tiễn của tác gi  Tr n Công 

Trục (2023), Nhà xuất b n Chính trị quốc gia S  thật đã cho bạn đọc thấy tranh 

chấp trong Biển Đ ng hiện vẫn đang  à một nguy c  g y bất ổn trong khu v c. 

Tranh chấp Biển Đ ng đã t ở thành một trong nh ng cuộc tranh chấp ph c tạp bậc 

nhất trên thế giới. S  ph c tạp của tranh chấp Biển Đ ng đến từ các yêu sách ph c 

tạp v  chủ quy n của nhi u quốc gia đối với các khu v c chồng lấn, h n thế n a, nó 

không chỉ đ n thu n là tranh chấp v  m t luật pháp quốc tế v  biên giới biển, lãnh 

thổ trên biển mà còn đư c đan  en  ới nh ng l i ích v  địa - chính trị, v  kiểm soát 

con đư ng vận t i biển chiến  ư c và v  khai thác các nguồn tài nguyên biển, đ c 
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biệt là d u mỏ. Th c tế cho thấy tranh chấ  các đ o trong Biển Đ ng đã t ở thành 

một trong nh ng vấn đ  an ninh quan trọng nhất trong khu v c bởi yêu sách  đư ng 

9 đoạn  của Trung Quốc s  c  tác động không nhỏ đến việc  h n định các đư ng 

biên giới biển của khu v c này t ong tư ng  ai  à  nh hưởng nghiêm trọng đến chủ 

quy n, toàn vẹn lãnh thổ cũng như quy n l i trên biển của nhi u nước trong khu 

v c, t ong đ  c  Việt Nam. 

Đ  cậ  đến nguyên nhân và biện pháp gi i quyết tranh chấp chủ quy n biển 

đ o ở Biển Đ ng, cuốn sách Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa 

chiến lược của tác gi  Nguyễn Thanh Minh (2023a), Nhà xuất b n Khoa học xã hội 

nhấn mạnh, do Biển Đ ng c   ị t   địa chiến  ư c quan trọng, có nguồn tài nguyên 

biển dồi dào, vấn đ  lịch s  để lại  à quan điểm chủ quy n, quy n chủ quy n, quy n 

tài phán gi a các quốc gia xung quanh Biển Đ ng vẫn còn khác biệt nên đã diễn ra 

s  tranh chấp chủ quy n quyết liệt ở khu v c này c  trên th c địa lẫn hoạch định 

chính sách biển. Ngoài ra, một số nước lớn ngoài khu v c và các tổ ch c quốc tế 

ngày càng can d  s u h n  ào  ấn đ  Biển Đ ng đã khiến cho vòng  oáy địa chiến 

 ư c của khu v c này ngày càng trở nên ph c tạ   à kh  đoán định. Để gi i quyết 

vấn đ  trên, không chỉ các nước liên quan ph i thành thật, đồng thuận tại các diễn 

đàn quốc tế, khu v c, c ng nhau t ên c  sở tôn trọng lịch s , tôn trọng luật pháp 

quốc tế mà còn đòi hỏi h  tr  của các tổ ch c pháp luật quốc tế. 

Thứ hai, nhóm công trình nghiên cứu về vai trò của các tổ chức, cơ chế khu 

vực và quốc tế trong ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông: 

Đ  cập tr c tiế  đến vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa  ung đột ở Biển 

Đ ng  h i kể đến bài viết  Vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển 

Đông” của tác gi  Tr n Khánh   01   đăng t ên Tạp chí Nghiên c u Đ ng Nam Á 

(số 10/151). Nghiên c u cho rằng các nước ASEAN từ đ u thập niên 90 của thế kỷ 

t ước đã c  nh ng n  l c tập thể, tạo ra các định chế góp ph n hóa gi i mâu thuẫn, 

ngăn ngừa  ung đột leo thang ở Biển Đ ng. Nhi u định chế như Tuyên bố ASEAN 

v  Biển Đ ng năm 199 , DOC năm  00 , Tài  iệu v  Quan điểm của ASEAN v  

các thành tố c n có của COC năm  01   à các kênh đối thoại và h   tác an ninh đa 
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 hư ng khác như ARF, EAS, ADMM+… đã g    h n xây d ng  òng tin, thúc đẩy 

h p tác hòa bình, tạo nh ng c  sở chính trị, pháp lý cho s   a đ i COC. Để ngăn 

ngừa  ung đột leo thang ở Biển Đ ng, ASEAN c n ph i có quyết tâm và trách 

nhiệm chính trị cao để sớm đạt đư c COC với các quy định ch t ch , mang tính 

ràng buộc v   há    , ngăn ngừa  ung đột và qu n lý khủng ho ng tại Biển Đ ng. 

Luận  ăn Vai trò của ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông từ 

năm 1992 - 2015 của Nguyễn Trọng Thành (2015), Học viện Ngoại giao đã khái 

quát, làm rõ tranh chấp Biển Đ ng gi a các quốc gia trong khu v c  à tác động  nh 

hưởng của tranh chấp Biển Đ ng đối với các nước liên quan và tổ ch c ASEAN, 

phân tích các hoạt động của ASEAN trong việc gi i quyết tranh chấp Biển Đ ng từ 

năm 199  -  01 , qua đ   àm     ai t ò của ASEAN trong việc gi i quyết tranh 

chấp Biển Đ ng. T ên c  sở đánh giá nh ng thành công, hạn chế trong quá trình 

tham gia gi i quyết tranh chấp Biển Đ ng của ASEAN, tác gi  đưa  a d  báo tình 

hình tranh chấp Biển Đ ng,  u hướng phát triển của khu v c  à đ ng g   của 

ASEAN trong quá trình gi i quyết tranh chấp Biển Đ ng t ong th i gian tới.  

Cuốn sách Tìm kiếm giải pháp vì hòa bình và công lý ở Biển Đông do Đ ng 

Đ nh Qu  chủ biên (2015), Nhà xuất b n Thế giới đã làm rõ các vấn đ  chủ yếu liên 

quan tranh chấp ở Biển Đ ng  à biện pháp qu n lý tranh chấp. Thông qua phân tích 

l i ích và chính sách của các bên liên quan ở Biển Đ ng, diễn biến tranh chấp ở 

Biển Đ ng  à các  ấn đ  pháp lý trong tranh chấ , c ng t  nh đã đưa  a một số gi i 

pháp nhằm duy t   m i t ư ng hòa bình và ổn định ở Biển Đ ng, t ong đ  cho  ằng 

gi i  há  c  b n,   u dài  à  h n định ranh giới biển một cách công bằng, phù h p 

với luật quốc tế. Việc  h n định ranh giới biển một cách công bằng tạo đi u kiện tố 

cho h p tác, cùng khai thác, cùng phát triển [Đ ng Đ nh Qu ,  01 , t .40 ]. 

Bài viết  ASEAN với giải quyết tranh chấp trên Biển Đông” của tác gi  

Dư ng Văn Huy đăng t ên Tạp chí Cộng s n ngày 0 /01/ 0 3 đánh giá, ASEAN 

với tư cách  à tổ ch c mang tính khu v c, có vai trò quan trọng t ong ngăn ngừa gia 

tăng kh  năng  ung đột  à thúc đẩy tiến trình gi i quyết tranh chấp biển, đ o bằng 

biện pháp hòa bình  à t ên c  sở luật pháp quốc tế. Tác gi  cho rằng, nh ng năm 
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g n đ y, ASEAN ngày càng  hát huy  ai t ò t ch c c h n t ong gi i quyết các tranh 

chấp ở Biển Đ ng, nhất  à đẩy mạnh đàm  hán COC  ới Trung Quốc cũng như thúc 

đẩy vấn đ  Biển Đ ng t ong các chư ng t  nh nghị s  với các đối tác, song chưa c  

bước đi mang t nh đột  há. Đồng th i, ASEAN tiếp tục đối m t với một số thách 

th c manh tính cấu trúc trong gi i quyết vấn đ  Biển Đ ng như  iệc tham gia gi i 

quyết vấn đ  Biển Đ ng còn  hụ thuộc vào cách tiếp cận hay thái độ v  vấn đ  Biển 

Đ ng của quốc gia trong vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, s  bất đồng quan 

điểm và cách tiếp cận v  vấn đ  Biển Đ ng t ong nội bộ ASEAN có thể dẫn đến bế 

tắc, trở thành trở ngại không nhỏ khi ASEAN hoạt động d a trên s  đồng thuận. 

Bài viết “Vai trò của ASEAN trong bối cảnh hiện nay” của nhóm tác gi  Lê 

Đ nh Tĩnh  à Hà Việt Anh đăng t ên Tạp chí Cộng s n ngày 07/6/2025 cho rằng, 

qua g n sáu thậ  niên, ASEAN đã  ận hành phát triển cùng s  vận động của khu 

v c, ngày càng trở thành một tổ ch c đa  hư ng đoàn kết, uy tín, có tiếng nói và 

 nh hưởng tại khu v c, cũng như t ên t ư ng quốc tế. ASEAN khẳng định vị thế 

ngày càng quan trọng trong cấu trúc kinh tế và an ninh của khu v c Ấn Độ Dư ng - 

Thái B nh Dư ng.  Phư ng cách ASEAN   à nguyên tắc đồng thuận đã giú  

ASEAN xây d ng đư c hình  nh, uy tín là một tổ ch c khu v c thành công, qua đ  

tạo d ng đư c thông lệ đ  cao việc đối thoại, tham vấn và xây d ng lòng tin gi a 

các nước trong và ngoài khu v c, tham gia một cách tích c c và chủ động vào việc 

gi i quyết các vấn đ  của thế giới cũng như khu v c.  

Nghiên c u v  c  chế khu v c t ong ngăn ngừa và gi i quyết vấn đ  tranh 

chấp ở Biển Đ ng c  một số công trình tiêu biểu như T  n T ư ng Thủy (2009) với 

Vấn đề thỏa hiệp và hợp tác trên biển: Trường hợp ký tuyên bố về ứng xử các bên ở 

Biển Đông, d  án thuộc Chư ng t  nh Nghiên c u Biển Đ ng, Học viện Ngoại giao; 

luận  ăn Thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao của Ngô Phan 

Anh Ngọc (2014) với Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN đối với tranh chấp 

biên giới lãnh thổ: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện; Lê Sỹ Hưng   0 3  

với bài viết “Cơ chế và nguyên tắc giải quyết vấn đề tranh chấp ở Biển Đông của 

ASEAN” đăng t ên Tạp chí Khoa học t ư ng Đại học Hồng Đ c (số 64). Tr n 
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T ư ng Thủy (2009), phân tích quá trình hình thành DOC gi a ASEAN với Trung 

Quốc, phân tích kết qu  đạt đư c, các nhân tố tác động đến h p tác gi a ASEAN 

với Trung Quốc trong vấn đ  Biển Đ ng. Tác gi  cho rằng, ASEAN và Trung Quốc 

đã k  DOC, song tuyên bố này chưa mang t nh  àng buộc và việc th c thi vẫn chưa 

đư c triển khai v  th c chất, nhưng đối với các nước ASEAN đư c xem là một 

bước ngo t trong vấn đ  Biển Đ ng. DOC thể hiện s  đi u chỉnh v  cách tiếp cận 

của Trung Quốc đối với các  tranh chấp ở khu v c Biển Đ ng  à  à thành c ng của 

ASEAN trong việc lôi kéo Trung Quốc  ào đàm  hán  ấn đ  này. 

Ngô Phan Anh Ngọc   014 , t ên c  sở phân tích th c trạng c  chế gi i quyết 

tranh chấp v  biên giới lãnh thổ của ASEAN, bao gồm tranh chấp lãnh thổ t ên đất 

li n và trên biển, tác gi  nhận định cho đến nay, ASEAN vẫn chưa c  một c  chế 

riêng r  gi i quyết các tranh chấp v  biên giới lãnh thổ. V  c  b n việc gi i quyết 

tranh chấp d a t ên các  ăn b n chính là Hiến chư ng Liên h p quốc, Hiến chư ng 

ASEAN, Hiệ  ước Ba i 1976  à các  ăn b n liên quan thông qua một số nguyên tắc 

đ c thù của khu v c ASEAN (không can thiệp vào nội dung tranh chấp, tham vấn 

 à đồng thuận), với các biện pháp gi i quyết tranh chấ  như biện  há  đàm  hán 

thư ng  ư ng, biện pháp trung gian hòa gi i, thành lập hội đồng cấp cao theo Hiệp 

ước Ba i 1976. Để khắc phục tình trạng trên, tác gi  khuyến nghị ASEAN c n khắc 

phục nh ng thiếu s t t ong  ASEAN way    hư ng th c ASEAN), hoàn thiện các 

c  chế hiện có và phát triển các c  chế bổ tr  khác, tiến tới xây d ng một c  quan 

tài phán khu v c trong gi i quyết vấn đ  tranh chấp ở Biển Đ ng. 

Lê Sỹ Hưng   0 3 , từ sau Chiến tranh lạnh, ASEAN đã cố gắng tháo gỡ 

nh ng ngòi nổ g y  ung đột ở khu v c, nhất là vấn đ  Biển Đ ng th ng qua thiết 

lậ  các c  chế h p tác chính trị - an ninh đa  hư ng như ARF  à DOC. Tác gi  cho 

rằng, ARF đã g    h n quan trọng xây d ng m i t ư ng chính trị - an ninh khu v c, 

bao gồm vấn đ  Biển Đ ng, song  ị thế của ASEAN còn yếu t ước s  lấn  ướt của 

các nước lớn, nhất là Trung Quốc, ARF chưa   y d ng đư c một c  chế h   tác để 

đối phó kịp th i với bất ổn ở Biển Đ ng. DOC  à n  l c của ASEAN nhằm đ m b o 

s  hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đ ng kh ng g y hại tới nguyên tắc cùng chung 
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sống hòa bình, làm gi m nguy c   ung đột quân s  liên quan tranh chấp ở Biển 

Đ ng. Tuy nhiên, đến nay các cuộc đàm  hán gi a ASEAN và Trung Quốc v  vấn 

đ  Biển Đ ng  ẫn chưa mang  ại kết qu  cụ thể. Để qu n     ung đột ở Biển Đ ng, 

tác gi  đ  xuất một số biện pháp gồm gi i quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa 

bình, tôn trọng độc lập, chủ quy n, toàn vẹn lãnh thổ của nhau; h p tác chính trị - 

an ninh trong ASEAN luôn d a trên nguyên tắc  đồng thuận ,  kh ng can thiệ    à 

 c ng c    i ; đi từ biện  há     y d ng  òng tin  đến  ngoại giao phòng ngừa , 

tìm kiếm c  chế gi i quyết nh ng bất đồng; duy trì vai trò trung tâm và chủ động 

của ASEAN trong quan hệ và h p tác chính trị - an ninh với các đối tác bên ngoài. 

Nghiên c u  iên quan c  chế quốc tế t ong ngăn ngừa và gi i quyết vấn đ  

tranh chấp ở khu v c Biển Đ ng c  khá nhi u học gi  ở t ong  à ngoài nước, đáng 

chú ý là các công trình:   

Cuốn sách La souverainete sur les archipels Paracels el Spratleys (Chủ quy n 

trên hai qu n đ o Hoàng Sa  à T ư ng Sa) của tác gi  Monique Chemillier-

Gendreau (1996), Nhà xuất b n L’Ha mattan Pa is  Phá   cho rằng quan điểm của 

các bên liên quan tranh chấp chủ quy n v  biển đ o ở Biển Đ ng có nhi u ph c tạp, 

đ c biệt là yêu sách chủ quy n đối với hai qu n đ o Hoàng Sa  à T ư ng Sa. Để 

gi i quyết tình trạng trên c n có s  h p tác từ các bên liên quan, d a vào c  chế gi i 

quyết tranh chấp theo nguyên tắc của luật quốc tế, đ c biệt là nh ng quy định của 

UNCLOS 1982. Việc thành lập một chế độ cộng qu n là một trong các gi i pháp 

này. Đ   à một chế độ pháp lý ấn định bởi một hiệ  ước, căn c   ào đ  nhi u quốc 

gia cùng th c hiện trên một lãnh thổ các thẩm quy n nhà nước mà th ng thư ng chỉ 

do một quốc gia thi hành. Đ   à một gi i pháp thỏa hiệp thể hiện một s  h p tác 

quốc tế giới hạn vào việc qu n lý một không gian. Làm gi m bớt các căng thẳng 

chính trị, chế độ cộng qu n này là một đ m b o chống lại mọi nguy c  bá quy n 

khu v c của một cư ng quốc. 

Bài viết “Cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển theo Công ước Luật biển 

1982” của Nguyễn Bá Diến và Nguyễn H ng Cư ng   009  đăng t ên Tạp chí 

Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học (số 25) luận gi i, việc gi i quyết tranh 
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chấp trên biển trong Luật quốc tế hiện đại chủ yếu d a t ên các quy định của 

UNCLOS 1982. UNCLOS vừa  à c  sở pháp lý quốc tế quan trọng h  tr  các quốc 

gia trong việc qu n lý, khai thác, s  dụng và b o vệ có hiệu qu  các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên ở biển, vừa là công cụ h u hiệu để gi i quyết các tranh chấp 

phát sinh từ biển. Tác gi  cho rằng, trong bối c nh các nước ven biển đ u tìm cách 

mở rộng vùng biển theo quy định của UNCLOS 1982 dẫn đến có nh ng vùng 

chồng lấn cũng như quan điểm trái chi u v  th m lục địa, do vậy các quốc gia c n 

tuân thủ quy định của luật biển quốc tế v   ác định phạm vi của th m lục địa và 

cách th c gi i quyết khi xuất hiện tranh chấp. Yếu tố quan trọng nhất v  gi i quyết 

tranh chấ  t ong UNCLOS 19    à các đi u kho n quy định các thủ tục bắt buộc 

dẫn tới các quyết định băt buộc. Các quốc gia có thể chọn một ho c nhi u biện pháp 

v  thủ tục gi i quyết bắt buộc như Toà án quốc tế v  Luật biển, Toà trọng tài. 

Bài viết “Biển Đông: Tìm kiếm một dàn xếp pháp lý mới nhằm tăng cường ổn 

định và hợp tác” của tác đồng tác gi  Nguyễn Hồng Thao và Ramses Amer (2009) 

đăng t ên Tạp chí Nghiên c u Quốc tế (số    đã  h n t ch,  àm     ị t   địa chiến  ư c 

của Biển Đ ng đối với khu v c, chỉ ra nguyên nhân khiến tranh chấp biên giới biển 

gi a các quốc gia liên quan xuất phát từ s  chồng chéo v  yêu sách chủ quy n đối với 

các nh m đ o và khu v c hàng h i xung quanh qu n đ o Hoàng Sa, T ư ng Sa. Để 

gi i quyết các tranh chấp trên, tác gi  cho rằng các nước  iên quan đã á  dụng nhi u 

biện  há  như h p tác chia sẻ nguồn tài nguyên,  gác t anh chấ  c ng khai thác , 

 h n định biển th ng qua các  hư ng  há  của UNCLOS 1982, hay gi i thông qua 

Tòa án quốc tế…, song đa số các tranh chấp vẫn chưa gi i quyết triệt để do thiếu lòng 

tin và s  tin cậy gi a các bên.     

Bài viết “Territorial Disputes in the South China Sea and Regional Security” 

 T anh chấ   ãnh thổ ở Biển Đ ng  à an ninh khu   c  của tác gi  Dusko 

Dimit ije ic   013 , đăng t ên Tạp chi The Review of International Affairs (Vol. 

LXIII, No.1151) nhấn mạnh, th i gian g n đ y, khu   c Biển Đ ng ngày càng gia 

tăng căng thẳng bởi các tranh chấp lãnh thổ gi a một bên là Trung Quốc  à Đài 

Loan với bên kia  à các nước Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Nh ng 
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tranh chấp là nguyên nhân của s  bất ổn, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở khu 

v c Đ ng Nam Á. V  t anh chấp lãnh thổ  iên quan đến chủ quy n, theo quy luật 

 iên quan đến yếu tố tâm lý (tình c m dân tộc và tôn nghiêm của dân tộc) và di s n 

lịch s  (di s n từ th i th c dân) nên khó sẵn sàng như ng bộ cho bên kia. Đi u này 

cho thấy, tranh chấp không thể đư c gi i quyết dễ dàng và khắc phục bằng biện 

pháp hòa bình mà không có s  can thiệp của các yếu tố bên ngoài khu v c. Để gi i 

quyết vấn đ  tranh chấp ở Biển Đ ng, các bên c n cân nhắc đến các yếu tố pháp lý 

quốc tế, đ c biệt  à các quy định của UNCLOS 1982.  

Luận  ăn Thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế Vấn đề phân định biển theo 

UNCLOS 1982, thực tiễn phân định biển của một số quốc gia trên thế giới và lời 

giải cho vấn đề tranh chấp tại Biển Đông của Lê Thanh Hoàn   013 , Đại học Quốc 

gia Hà Nội đã nghiên c u phân tích các nguyên tắc,  hư ng  há   h n định biển 

theo pháp luật quốc tế cũng như th c tiễn  h n định biển của một số quốc gia trên 

thế giới, t ong đ  c  th c tiễn  h n định biển của Việt Nam với các quốc gia láng 

gi ng, bao gồm Ma aysia. Đồng th i đúc  út một số bài học kinh nghiệm, nh ng kết 

qu  mà các quốc gia đã đạt đư c t ong quá t  nh  h n định ranh giới biển và kiến 

nghị nh ng gi i pháp gi i quyết các tranh chấp, bất đồng ở khu v c Biển Đ ng  uật 

pháp quốc tế, nhất  à các quy định của UNCLOS 1982.  

Bài viết “The South China Sea: Beijing’s Challenge to ASEAN and UNCLOS 

and the Necessity of a New Multi-Tiered Approach”  Biển Đ ng: Thách th c của 

Bắc Kinh đối  ới ASEAN, UNCLOS  à s  c n thiết của cách tiế  cận đa t ng mới  

của tác gi  Ch isto he  Robe ts   017  đăng t ên Tạp chí S. Rajaratnam School of 

International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (No.307-17  đã 

xem xét các tranh chấp ở Biển Đ ng, t ong đ  tập trung vào các diễn biến kể từ năm 

 013 khi Phi i  ines đệ đ n kiện Trung Quốc lên PCA. Bài viết phân tích cách 

ASEAN, Trung Quốc ph n  ng với quy trình trọng tài và ti m năng để ASEAN đạt 

đư c vị trí thống nhất, hiệu qu  t ong tư ng  ai. T ên c  sở các phân tích triển vọng 

 à tác động của COC, tác gi  đánh giá nh ng hạn chế và tính kh  thi của cách th c 

ASEAN đưa  a quy định d a trên s  đồng thuận. Để khắc phục vấn đ  này, các 
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quốc gia  iên quan ch nh khác như Nhật B n, Australia, Ấn Độ và Mỹ s  c n ph i 

tham gia mạnh m  h n  à h  tr  các nước yêu sách thông qua các hoạt động, bao 

gồm đ u tư  hát t iển năng   c đến cung cấ  đội b o vệ b  biển (nếu đư c m i) cho 

c nh sát biển và b o vệ các nguồn l c trong EEZ của các quốc gia yêu sách chủ 

quy n như đư c làm rõ trong Phán quyết của PCA tháng 7/2016. 

Bài viết “Phát huy vai trò của các cơ chế quốc tế đa phương trong giải quyết 

vấn đề Biển Đông” của tác gi  Nguyễn Thị Quế đăng t ên Tạp chí C nh sát biển 

ngày 22/11/2024 cho rằng, Biển Đ ng cũng  à khu   c có tranh chấp chủ quy n 

ph c tạp nhất thế giới hiện nay. S  ph c tạp đ  đang ngày một gia tăng  à ti m ẩn 

nhi u yếu tố kh   ư ng, tác động tr c tiế  đến chủ quy n, l i ích của nhi u nước 

cũng như m i t ư ng hòa bình, ổn định và phát triển của khu v c. Tuy nhiên, cho 

đến nay, vẫn chưa c  một gi i pháp nào th c s  kh  thi để có thể gi i quyết triệt để 

vấn đ  tranh chấp chủ quy n trên Biển Đ ng,     ậy, c n ph i  hát huy h n n a vai 

trò của các c  chế quốc tế đa  hư ng t ong  iệc gi i quyết vấn đ  này. Các c  chế 

quốc tế đa  hư ng đư c tác gi  đ  cậ  đến như hiện th c hóa DOC, thúc đẩy xây 

d ng COC, th ng qua các c  chế tài phán quốc tế. 

1.2. Những công trình nghiên cứu về chính sách, quan hệ đối ngoại của 

Việt Nam và Malaysia 

Qua kh o sát và tra c u tài liệu t ong  à ngoài nước, nghiên c u sinh nhận thấy 

có không ít công trình đ  cập ch nh sách đối ngoại của Việt Nam và Malaysia, song 

dưới đ y c  chọn lọc một số công trình tiêu biểu  iên quan đ  tài luận án như sau: 

Thứ nhất, nhóm công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Việt Nam.  

Các nghiên c u t ong nước v  chủ đ  này có không ít học gi , tiêu biểu có một 

số c ng t  nh đư c đánh giá  à  h n ánh toàn diện v  ch nh sách đối ngoại, ngoại 

giao qua các th i kỳ lịch s  của Việt Nam như: 

Cuốn sách Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000 của tác gi  Nguyễn Đ nh Bin, 

Nhà xuất b n Chính trị Quốc gia năm  00  tái hiện một cách sinh động v  vai trò 

của ngoại giao Việt Nam qua các th i kỳ lịch s  cách mạng từ năm 194  - 2000. 

Nội dung cuốn sách đã  h n t ch,  àm     ai t ò của ngoại giao Việt Nam trong góp 
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ph n gi  v ng và củng cố chính quy n cách mạng từ năm 194  - 1946; ngoại giao 

Việt Nam trong kháng chiến chống th c d n Phá    m  ư c từ năm 1947 - 1954; 

ngoại giao Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ c u nước từ năm 194  - 1975; 

ngoại giao Việt Nam trong th i kỳ đất nước đi  ào hòa b nh   y d ng  à đổi mới từ 

năm 197  - 2000 và xây d ng ngành ngoại giao Việt Nam từ năm 194  - 2000. 

Cuốn sách Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến năm 2020 của tác 

gi  Phạm Bình Minh (chủ biên), Nhà xuất b n Chính trị Quốc gia năm  010 đư c 

xem là công trình nghiên c u khá toàn diện v  chiến  ư c đối ngoại của Việt Nam. 

Cuốn sách tậ  t ung  h n t ch tư tưởng Hồ Chí Minh v  đối ngoại; l i ích quốc gia, 

dân tộc trong quan hệ đối ngoại; v  độc lập, t  chủ và hội nhập quốc tế; v  lòng tin 

trong quan hệ quốc tế  à định hướng xây d ng lòng tin trong quan hệ đối ngoại Việt 

Nam. Tác gi  nhấn mạnh đa  hư ng h a, đa dạng hóa, làm bạn với tất c  các nước 

dân chủ và tiến bộ là một tư tưởng  ư t th i đại, xuyên suốt quá trình hoạt động của 

Chủ tịch Hồ Ch  Minh  à Đ ng Cộng s n Việt Nam. Nh ng nguyên tắc,  hư ng 

châm mang tính sống còn với đối ngoại của Việt Nam là gi  v ng độc lập, t  chủ, 

t  l c t  cư ng, là bạn  à đối tác tin cậy của các nước. 

Cuốn sách Xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm 

bản sắc “cây tre Việt Nam” của tác gi  Nguyễn Phú Trọng (2023), Nhà xuất b n 

Chính trị quốc gia S  thật đư c tuyển tập từ nh ng bài nói, bài viết, bài phát biểu, 

tr  l i phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội 

hàm b n sắc  c y t e Việt Nam  đư c tác gi  phân tích một cách sâu sắc. Dưới s  

 ãnh đạo của Đ ng Cộng s n Việt Nam, đối ngoại, ngoại giao đã kế thừa và phát 

huy b n sắc, cội nguồn  ăn h a, t uy n thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa 

thế giới, tư tưởng tiến bộ của th i đại và phát triển trên n n t ng lý luận của chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Ch  Minh, h nh thành t ư ng  hái đối ngoại, ngoại 

giao đ c sắc, mang đậm b n sắc  c y t e Việt Nam : Gốc v ng, thân chắc, cành 

uyển chuyển, thấm đư m tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. 

B n sắc đ   à kiên định v  nguyên tắc, uyển chuyển v  sách  ư c; m m mại, khôn 

khéo nhưng kiên cư ng, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng b n  ĩnh, can t ư ng 
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t ước kh  khăn, th  thách,    độc lập dân tộc, vì t  do, hạnh phúc của nhân dân; 

đoàn kết, nh n ái nhưng kiên quyết, kiên trì b o vệ l i ích quốc gia, dân tộc.  

Bài viết “Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại: Lý luận và 

thực tiễn” của tác gi  Vũ Dư ng Hu n   0 4 , đăng t ên Tạp chí Nghiên c u quốc 

tế số 2 (137), luận bàn v  việc xây d ng n n ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba 

trụ cột gồm đối ngoại Đ ng, ngoại giao Nhà nước  à đối ngoại nhân dân. Thông qua 

việc  h n t ch c  sở lý luận, th c tiễn v  n n ngoại giao toàn diện và hiện đại, tác 

gi  bài viết đã đánh giá t ạng bốn nội dung của hiện đại hóa ngành ngoại giao như 

nhân l c, tổ ch c bộ máy,  hư ng th c vận hành và hạ t ng vật chất - kỹ thuật. 

Cuối cùng, bài viết phân tích một số thách th c  à đ  xuất gi i pháp góp ph n xây 

d ng n n ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại trong th i gian tới nhằm hiện 

th c hóa mục tiêu trở thành quốc gia t m t ung  ào năm  030, t ong đ  n n ngoại 

giao của quốc gia t m trung c n c  các đ c t ưng coi t ọng ngoại giao đa  hư ng, 

ngoại giao phát triển, vai trò trung gian, hòa gi i, góp ph n vào quy trì hòa bình, ổn 

định ở khu v c và trên thế giới. 

Bên cạnh đ , học gi  nước ngoài cũng đ  cậ  đến ch nh sách đối ngoại của 

Việt Nam, tuy nhiên số  ư ng công trình nghiên c u không nhi u, tiêu biểu có:   

Cuốn sách The Socialist Republic of Vietnam and the Law of the Sea: An 

Anlysis of Vietnamese Behavior Within the Emerging International Oceans Regime 

(Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật Biển: Phân tích hành vi của Việt 

Nam trong chế độ đại dư ng quốc tế mới nổi) của tác gi  Epsey Cooke Farrell 

(1998), Nhà xuất b n S  inge  Nethe  ands, Nethe  ands đã  h n t ch ch nh sách 

của Việt Nam v  Luật biển trong mối quan hệ với ch nh sách đối ngoại tổng thể và 

vị trí của Việt Nam ở khu v c địa chiến  ư c Biển Đ ng. Tác gi  đã  h n t ch    

chính sách biển của Việt Nam qua các tuyên bố chủ quy n ở các khu v c thuộc 

quy n tài phán trên biển, quy định v  các hoạt động hàng h i của Việt Nam theo 

UNCLOS 1982 trong bối c nh các l i ích an ninh, phát triển kinh tế, cũng như các 

mục tiêu của Việt Nam trong khu v c. Bên cạnh đ , tác gi  cũng  h n t ch    các 
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tranh chấp biên giới biển gi a Việt Nam với các nước Đ ng Nam Á và Trung Quốc, 

qua đ  đánh giá tác động của chúng đối với an ninh và ổn định khu v c. 

Bài viết “The Making of Vietnam's Foreign Policy under Doi Moi” (Chính 

sách đối ngoại của Việt Nam th i kỳ đổi mới) của tác gi  Hong Hiep Le và Anton 

Tsvetov (2018), đăng t ên Tạp chí Yusof Ishak Institute (ISEAS) của Singapore cho 

rằng, chủ t ư ng đổi mới tại Đại hội toàn quốc l n th  VI của Đ ng Cộng s n Việt 

Nam đã mở  a chư ng mới trong lịch s , nhất là c i cách chính trị, kinh tế - xã hội 

 à đối ngoại. Bài viết phân tích s  đi u chỉnh ch nh sách đối ngoại của Việt Nam 

th i kỳ đổi mới với ba ph n: Khuôn khổ hoạch định ch nh sách đối ngoại của Việt 

Nam và s  phát triển của n n ngoại giao th i kỳ đổi mới; quan hệ song  hư ng của 

Việt Nam với các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật B n, Ấn Độ, Nga, các 

nước ASEAN; phân tích hai vấn đ  lớn t ong ch nh sách đối ngoại của Việt Nam 

hiện nay t ên  hư ng diện qu n lý tranh chấp ở Biển Đ ng  à tiến trình hội nhập 

kinh tế quốc tế. Có thể nói, bài viết là một trong số ít công trình ở nước ngoài 

nghiên c u khá toàn diện v  ch nh sách đối ngoại của Việt Nam th i kỳ đổi mới. 

Bài viết “Challenges into Opportunities: The Blossoming of Vietnam’s 

Multidirectional Foreign Policy at the 13th CPV Congress” (Thách th c thành c  

hội: S  nở rộ của ch nh sách đối ngoại đa  hư ng của Việt Nam tại Đại hội Đ ng 

l n th  XIII) của tác gi  Cha man N.   0 1 , đăng t ên Tạp chí The Russian Journal 

of Vietnamese Studies của Nga (Vol.5, No.3) nhấn mạnh Đại hội Đ ng toàn quốc 

l n th   III đánh dấu 30 năm Việt Nam th c hiện ch nh sách đối ngoại đa  hư ng. 

Ch nh sách đối ngoại tậ  t ung  ào đa dạng h a, đa  hư ng h a  à tiếp tục hội nhập 

kinh tế quốc tế. Để đạt đư c mục tiêu trên, Việt Nam đã s  dụng các quan hệ đối tác 

chiến  ư c và toàn diện, hiệ  định thư ng mại t  do và diễn đàn đa  hư ng. Ch nh 

sách đối ngoại này giúp Việt Nam phát triển kinh tế nhanh ch ng, đ m b o an ninh 

 à đ ng  ai t ò chủ động h n t ên t ư ng quốc tế. Tác gi  cho rằng, t ước Đại hội 

XIII, chủ nghĩa đa  hư ng đã giú  Việt Nam qu n    đư c s  h n loạn của căng 

thẳng gia tăng gi a các cư ng quốc, chống toàn c u hóa, chống đa  hư ng h a  à 

s  hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đ ng. T ong nh ng năm sau Đại hội XIII, 
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ch nh sách đối ngoại đa  hư ng đã biến nhi u thách th c thành c  hội để Việt Nam 

tiến  ên t ên con đư ng đa dạng h a, đa  hư ng h a  à hội nhập, tiếp tục hoàn thiện 

chiến  ư c ngoại giao toàn diện, thúc đẩy các l i ích quốc gia.  

Thứ hai, nhóm công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Malaysia. 

Cuốn sách  uan hệ đối ngoại của các nước ASEAN của đồng tác gi  Nguyễn 

 u n S n, Thái Văn Long  1997 , Nhà xuất b n Ch nh t ị quốc gia đã t  nh bày một 

cách tổng thể v  ch nh sách đối ngoại của các nước thành viên ASEAN, bao gồm 

Ma aysia. T ên c  sở  h n t ch đ c điểm chung của các quốc gia, tác gi  đã  àm    

ch nh sách đối ngoại của từng nước đối với các nước trong khu v c  à các nước lớn 

như T ung Quốc, Mỹ, Nhật B n... Bài viết cho rằng, trong bối c nh tình hình hình 

thế giới và khu v c có nhi u diễn biến ph c tạ , các nước ASEAN đã t iển khai 

th c hiện chính sách h p tác nhằm thể hiện quan điểm, lậ  t ư ng v  gi  v ng môi 

t ư ng hòa bình, ổn định, cùng h p tác phát triển. Chú trọng đến h p tác ngoại giao 

ngăn ngừa nh ng nhân tố bất đồng, mâu thuẫn do nh ng vấn đ  lịch s  để lại liên 

quan đến chủ quy n biển, đ o. 

Hoàng Mai (2010),  Ngoại giao chiến lược của Malaysia giai đoạn 2009 – 

2015”, Tạp chí Kiến th c quốc phòng hiện đại (số 2/2010). Bài nghiên c u đã t  nh 

bày một cách tổng quan v  ngoại giao chiến  ư c của Ma aysia giai đoạn từ năm 

2009 - 2015, nội dung chính của bài báo tập trung phân tích nội dung chính của 

ngoại giao chiến  ư c của Malaysia từ g c độ đ m b o l i ích quốc gia, chú trọng 

đến m i t ư ng hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, tậ  t ung đến các thiết chế 

h p tác quốc tế song  hư ng  à đa  hư ng, đ c biệt là các quốc gia ASEAN. Bài 

viết còn tập trung phân tích, luận gi i t ước nh ng nhân tố tác động đến các nước 

ASEAN, Malaysia c n có chiến  ư c ngoại giao tích h   để  ng phó phù h p.  

Bài viết “Malaysia Dalam Hubungan Antarabangsa Serantau” (Malaysia 

trong quan hệ quốc tế khu v c) của tác gi  Kama u nizam Abdu  ah   010  đăng 

trên Tạp chí Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies (Vol.37) 

luận gi i, nh ng thay đổi trong các vấn đ  và cấu trúc toàn c u cũng  nh hưởng đến 

hệ thống quốc tế ở Đ ng Á, bao gồm hai khu v c quan trọng nhất  à Đ ng Nam Á 
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 à Đ ng Bắc Á. Nh ng thay đổi tồn tại ở hai khu v c này chắc chắn có tác động 

đến ch nh sách đối ngoại, ngoại giao, an ninh và quan hệ song  hư ng của Malaysia 

với các nước khác. Bài viết xem xét có chọn lọc tác động của một số vấn đ  khu 

v c đối với Ma aysia, đồng th i th o luận v  vai trò và ph n  ng của Ma aysia để 

thích  ng với s  thay đổi nhanh chóng của tình hình khu v c kể từ khi độc lập, nhất 

là trong quan hệ với các nước ASEAN và Trung Quốc. 

Luận  ăn Thạc sĩ Chính sách đối ngoại của Malaysia dưới thời Thủ tưởng 

Najib Razak (từ năm 2009 đến nay) của Đoàn Việt Dũng  2017), Học viện Ngoại 

giao là tài liệu tham kh o có giá trị. T ên c  sở  h n t ch,  àm    c  sở hoạch định 

ch nh sách đối ngoại của Ma aysia dưới th i Thủ tướng Najid Razak và quá trình 

triển khai ch nh sách đối ngoại t ong giai đoạn từ năm  009 -  017. Đánh giá v  

ch nh sách đối ngoại Ma aysia dưới th i Thủ tướng Najid Razak, tác gi  cho rằng 

 u hướng chủ đạo  à thúc đẩy quan hệ h u nghị v ng chắc với các nước Đ ng Nam 

Á  à các nước lớn, thiết lậ  m i t ư ng ổn định, hòa bình trong khu v c nhằm đ m 

b o l i ích của Malaysia. 

Bài viết “Reviewing Mahathir’s and Malaysia’s foreign policy”  Đánh giá    

ch nh sách đối ngoại của Mahathi ’s  à Ma aysia  của tác gi  Tang Siew Mun 

  01  , đăng t ên Tạp chí ISEAS (số 74) nhận định rằng, Mahathir s  tiếp tục theo 

đuổi quan hệ kinh tế và ngoại giao thân thiện với các nước nhưng  ẫn s  b o vệ l i 

ích quốc gia của Ma aysia t ong các  ĩnh   c, đ c biệt là không chấp nhận việc trao 

cho Trung Quốc toàn quy n quyết định trong các vấn đ  khu v c và các tranh chấp 

ở Biển Đ ng. Để ngăn ch n s  tr i dậy của một cư ng quốc bá quy n ở khu v c, 

Mahathir chủ t ư ng tăng cư ng quan hệ với các nước như Nhật B n, Hàn Quốc, 

thúc đẩy Ấn Độ tham gia  ào c  chế h p tác ASEAN+. 

Cuốn sách New Narrative of Malaysia Foreign Policy (Câu chuyện mới v  

ch nh sách đối ngoại của Malaysia) của tác gi  Mohammed Azhari Karim (2019), 

Nhà xuất b n Penerbit USM, Malaysia trình bày một cách tiếp cận mới v  chính 

sách đối ngoại của Malaysia, với trọng tâm là các yếu tố phi truy n thống v  tình 

c m chính trị, động l c chiến  ư c  à  hư ng  há   t   àm   DIY . Nội dung cuốn 
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sách tập trung vào ba vấn đ  chủ yếu: Ngư i Mã Lai  ưa  à nay, s  h p tác của 

Malaysia với các nước láng gi ng ASEAN và n  l c của Malaysia trong cân bằng 

quan hệ với các nước trên thế giới. Tác gi  đánh giá t ước m i t ư ng chiến  ư c 

thế giới và khu v c đang thay đổi, các động l c khác nhau đã tác động đa chi u đến 

hệ thống giá trị của Malaysia,  nh hưởng tr c tiế  đến các hoạt động ngoại giao 

trong nhi u năm qua. 

Bài viết “Foreign and security policy in the new Malaysia”  Ch nh sách đối 

ngoại và an ninh mới của Malaysia) của tác gi  Elina Noo    019 , đăng t ên t ang 

Lowy Institute ngày 06/11/2019 cho  ằng, m c d  chính phủ Pakatan Harapan của 

Mahathir c  một số đi u chỉnh  ộ t  nh t ong ch nh sách đối ngoại  à an ninh của 

Ma aysia, nhưng s  kh ng đi chệch quá  a so  ới cách tiế  cận của các ch nh quy n 

t ước. Nh ng s  tiế  nối s  bao gồm  iệc Ma aysia tậ  t ung  ào t nh t ung  ậ , t nh 

t ạng kh ng  iên kết  à các giao dịch th c dụng Mỹ  à T ung Quốc,  ai t ò t ung 

t m của ASEAN  à s  khinh miệt đối  ới bá quy n của các cư ng quốc, s   hát 

t iển của n n kinh tế Ma aysia th ng qua các mối quan hệ thư ng mại  à  iệc thúc 

đẩy các  ấn đ  nh n quy n, đ c biệt  à nh ng  ấn đ   iên quan đến ngư i Hồi giáo. 

Đồng th i, ch nh  hủ Mahathir đang  àm mới ch nh sách  Hướng Đ ng  th ng qua  

kế hoạch n ng cấ  năng   c  hòng thủ ở Biển Đ ng  à c  cách tiế  cận mang t nh 

tham  ấn h n đối  ới  iệc hoạch định ch nh sách đối ngoại. Đi u chắc chắn là chính 

sách đối ngoại của Malaysia s  tiếp tục d a trên s  kết h p gi a chủ nghĩa th c 

dụng, tính linh hoạt và s  nhạy bén v  m t chiến  ư c.  

Nhìn chung, nh ng công trình nghiên c u n i t ên đư c tiếp cận từ nhi u góc 

độ, phạm vi th i gian khác nhau, song nhìn tổng thể đã  hác họa một cách khá toàn 

diện v  ch nh sách đối ngoại của Malaysia. Tr i qua m i giai đoạn lịch s  và tùy 

thuộc vào bối c nh quốc tế, khu v c  à t ong nước, Malaysia có nh ng đi u chỉnh 

 à ưu tiên khác nhau t ong ch nh sách đối ngoại, nhưng luôn d a trên s  kết h p 

gi a chủ nghĩa th c dụng, tính linh hoạt và s  nhạy bén v  m t chiến  ư c, theo 

đuổi ch nh sách đối ngoại truy n thống, ưu tiên quan hệ với các nước ASEAN và 

cộng đồng Hồi giáo, cân bằng quan hệ với các nước lớn. 
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Thứ ba, nhóm công trình nghiên cứu về quan hệ Việt Nam - Malaysia: 

Quan hệ Việt Nam - Malaysia là quan hệ h u nghị truy n thống tốt đẹp d a 

trên tinh th n tư ng h , tôn trọng lẫn nhau và là mối quan hệ điển hình ở khu v c 

Đ ng Nam Á. T ong ASEAN, hai nước đ u là thành viên tích c c, có t m  nh 

hưởng lớn đến các hoạt động chung của Khối, h p tác Việt Nam - Malaysia trên 

bình diện song  hư ng, cũng như t ong các khu n khổ đa  hư ng đã, đang  à s  

đ ng g   thiết th c vào tiến trình xây d ng, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN 

trong cấu trúc khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng.  uất phát từ nh ng lý do 

trên, nghiên c u v  quan hệ h p tác Việt Nam - Malaysia nhận đư c s  quan tâm 

của đ ng đ o học gi  t ong  à ngoài nước, tiêu biểu là nh ng c ng t  nh như:  

Bài viết “ uan hệ hữu nghị Việt Nam - Malaysia và triển vọng” của tác gi  

Mai Thị Miên   003 , đăng t ên Tạ  ch  Nghiên c u quốc tế  số  / 003  đã  h n 

tích và luận gi i mối quan hệ h u nghị gi a Việt Nam và Malaysia trên nh ng thành 

t u đã đạt đư c đồng th i mở ra triển vọng h p tác trong th i gian tới. Tác gi  cho 

rằng, trong xu thế hội nhập quốc tế, hai nước Việt Nam  à Ma aysia đã thúc đẩy 

chính sách h   tác, đi  ào nh ng nội dung hai bên c ng quan t m như gi  v ng môi 

t ư ng hòa bình trên Biển Đ ng, gia tăng đối thoại, tăng cư ng  òng tin để gi i 

quyết nh ng vấn đ  còn bất đồng, mâu thuẫn, nhất  à quan điểm v  chủ quy n, 

quy n chủ quy n, quy n tài phán trên biển mà hai bên còn ph i tiếp tục đàm  hán. 

Cuốn sách Hubungan Malaysia Dengan Vietnam Selatan 1957 - 1975 (Quan 

hệ Malaysia với mi n Nam Việt Nam 1957 - 1975) của Rohani Hj Ab Ghani (2004), 

Nhà xuất b n Penerbitan Universiti Utara Malaysia tập trung luận gi i v  nhân tố 

tác động đến quan hệ Việt Nam - Malaysia. Tác gi  cho rằng, từ năm 1957 - 1975 là 

giai đoạn quan trọng trong s  phát triển của quan hệ Malaysia - Việt Nam, hai nước 

đ u tr i qua nhi u th i khắc lịch s  khác nhau,  nh hưởng đến quan hệ song 

 hư ng, nhất là s  phát triển của chủ nghĩa d n tộc, độc lập, s  phát triển của chủ 

nghĩa cộng s n, s  thay đổi  ãnh đạo và s  thay đổi hệ tư tưởng dân tộc.  

Luận  ăn Thạc sĩ  uan hệ Việt Nam - Malaysia trong giai đoạn 19   - 2003 

của Cao Thị Kim Thoa   004 , t ư ng Đại học Vinh đi s u  h n t ch  à  uận gi i v  
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chính sách h p tác gi a hai nước t ong giai đoạn từ năm 1973 -  003, giai đoạn lịch 

s  hết s c s i động, có nhi u vấn đ  diễn ra trong nội tại của hai nước. Tác gi  nhấn 

mạnh, trong bối c nh Việt Nam tập trung nhân l c, vật l c để gi i phóng mi n Nam 

thống nhất đất nước, song gi a hai nước đã thúc đẩy mối quan hệ, thể hiện tinh th n 

yêu chuộng hòa bình, tôn trọng n n độc lập, t  chủ của nhau, không can thiệp vào 

công việc nội bộ của nhau. Quan hệ giũa hai nước t ong giai đoạn này đã đ t n n 

móng cho s  phát triển sau này, trên n n t ng đ  hai nước ngày càng thúc đẩy các 

quan hệ kinh tế, góp ph n phát triển, gi  v ng m i t ư ng hòa bình của khu v c. 

Bài viết “ uan hệ Việt Nam - Malaysia hướng tới hợp tác toàn diện và hiệu 

 uả trong thế k  XXI” của T ịnh Thị Hoa   013  đăng t ên Tạ  ch  Cộng s n ngày 

 9/3/ 013 đánh giá, triển khai ch nh sách đối ngoại đa  hư ng h a, đa dạng hóa, 

quan hệ Việt Nam - Ma aysia ngày càng đư c củng cố, phát triển trên nhi u  ĩnh 

v c c  song  hư ng cũng như t ong khu n khổ ASEAN. 40 năm, kể từ khi Việt 

Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao (1973), mối quan hệ gi a hai nước 

góp ph n phát triển ở m i nước  à hướng tới xây d ng thành công Cộng đồng 

ASEAN  ào năm  01 . Tác gi  phân tích thành qu  quan hệ hai nước nh ng năm 

đ u thế kỷ XXI trên một số  hư ng diện như nh ng cuộc viếng thăm cấp cao gi a 

hai nước đã t ở nên thư ng  uyên h n, t iển khai hiệu qu   ĩnh   c h   tác đ u tư, 

n  l c thúc đẩy quan hệ thư ng mại song  hư ng, t ch c c triển khai h p tác an 

ninh - quân s , đẩy mạnh h   tác t ên  ĩnh   c  ăn hoá - xã hội. T ong tư ng  ai, 

quan hệ gi a Việt Nam và Malaysia s  phát triển lên t m cao mới hiệu qu  h n,    

hòa bình, h u nghị và h p tác trong khu v c, cũng như t ên toàn thế giới. 

Luận  ăn Thạc sĩ  uan hệ Malaysia - Việt Nam từ năm 2000 đến năm 201  

của Phạm Thị Ngọc Anh   01  , t ư ng Đại học Vinh tập trung phân tích và luận 

gi i quan hệ gi a Việt Nam - Ma aysia t ong h n một thậ  niên đ u của thế kỷ XXI. 

Tác gi  cho rằng trong xu thế h p tác, hòa bình cùng phát triển, Việt Nam và 

Ma aysia đã t anh thủ bối c nh quốc tế, khu v c để thúc đẩy mối quan hệ h u nghị 

gi a hai nước. Bên cạnh nh ng vấn đ  còn c  quan điểm trái nhau v  chủ quy n, 

quy n chủ quy n, quy n tài phán trên Biển Đ ng, Việt Nam  à Ma aysia đã tăng 
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cư ng h   tác t ên các  ĩnh   c then chốt v  kinh tế, chính trị,  ăn h a để góp ph n 

gi  v ng m i t ư ng hòa bình, ổn định ở khu v c và thế giới, đ c biệt  à thúc đẩy 

s  phát triển của ASEAN. 

Bài viết “Malaysia - Vietnam Relations from the 15th to 19th Century: 

Literature and Sources” (Quan hệ Malaysia - Việt Nam từ thế kỷ 1  đến thế kỷ 19: 

Văn học và nguồn tư  iệu) của tác gi  Ku Boon Dar, Kata Kunci (2019  đăng t ên 

Tạp chí Perspektif (Vol. 11, No. 1) phân tích s  phát triển lịch s  của mối quan hệ 

Malaysia - Việt Nam từ thế kỷ 1  đến thế kỷ 19 trong bối c nh Đ ng Nam Á diễn ra 

tình trạng bất ổn sau s  phát triển của thư ng mại tư b n chủ nghĩa,  àm dấy lên làn 

s ng ngư i ch u Âu đến khu v c này. Bài viết có thể cung cấp n n t ng và tổng 

quan chung cho nh ng nghiên c u s u h n    lịch s  quan hệ Malaysia - Việt Nam. 

Luận án Tiến sĩ Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia: Tiếp cận từ 

góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc của Phạm Thanh Bằng (2023), Học viện Ngoại 

giao là tài liệu bổ  ch để tham kh o. Luận án phân tích v  quá trình hình thành và 

phát triển của mối quan hệ đối tác chiến  ư c Việt Nam - Malaysia từ g c độ l i ích 

quốc gia - dân tộc. Luận gi i thấu đáo    quá trình th c hiện việc thiết lập và thúc 

đẩy mối quan hệ đối tác chiến  ư c Việt Nam - Malaysia, làm rõ nh ng vấn đ  còn 

tồn đọng,  ướng mắc trong quan hệ hai nước  iên quan đến chủ quy n,  h n định 

vùng chồng lấn trên biển, ngư d n đánh bắt cá t ái  hé   à  ao động bất h p pháp, 

từ đ  đánh giá  à  út ra bài học kinh nghiệm giú  định hình quan hệ hai nước. 

Trọng tâm của luận án  à chư ng 3, d  báo triển vọng quan hệ đối tác chiến  ư c 

Việt Nam - Ma aysia đến năm  03   à khuyến nghị các gi i pháp nhằm thúc đẩy 

quan hệ hai nước t ong tư ng  ai.  

Bài viết “Thành tựu 50 năm  uan hệ Việt Nam - Malaysia” của nhóm tác gi  

Ngô Tuấn Thắng và Quách Thị Huệ   0 3  đăng t ên Tạp chí Lý luận chính trị (số 

 43  đã phân tích, làm rõ nh ng thành t u quan trọng trong quan hệ Việt Nam - 

Ma aysia t ên các  ĩnh   c quan trọng như ch nh t ị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - 

quốc  hòng giai đoạn từ năm 1973 - 2023. Nhận định v  mối quan hệ hai nước 

trong th i gian tới, bài viết cho rằng với quan hệ bang giao truy n thống và lịch s  
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giao thư ng   u đ i c ng các đ c điểm tư ng đồng v  địa   ,  ăn h a,  hong tục, 

tậ  quán, quan điểm phát triển, Việt Nam - Ma aysia c  đủ c  sở để tăng cư ng h n 

n a s  h   tác t ên các  ĩnh   c chính trị - ngoại giao, kinh tế - thư ng mại, đ u tư 

và khoa học kỹ thuật, đem  ại l i ích chung cho nhân d n hai nước vì mục tiêu hòa 

bình, ổn định của khu v c và thế giới. 

1.3. Những công trình nghiên cứu liên quan hợp tác Việt Nam - Malaysia 

về phân định biển  

Theo tìm hiểu của tác gi , vấn đ   h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia 

cho đến nay chưa c  nhi u công trình nghiên c u, nhất là nghiên c u đánh giá tổng 

thể, toàn diện v  quá t  nh  h n định biển gi a hai nước. Tuy nhiên, một số công 

trình ở t ong  à ngoài nước c  đ  cậ  đến vấn đ  này ở nhi u góc cạnh, không gian 

và th i điểm khác nhau, tiêu biểu trong số đ  như: 

Thứ nhất, nhóm công trình nghiên cứu trong nước 

Bài viết “Xác định biên giới trên biển và khu vực biên giới biển của Việt Nam 

từ góc độ luật pháp quốc tế” của tác gi  Nguyễn Bá Diến   011  đăng t ên Tạp chí 

Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học  7 đã  h n t ch, b nh  uận v  vấn đ  

 ác định biên giới và khu v c biên giới quốc gia trên biển theo quy định của pháp 

luật quốc tế, đ c biệt là UNCLOS 1982, có giá trị tham kh o khi áp dụng vào 

t ư ng h    h n định biển gi a hai nước Việt Nam - Malaysia. Bên cạnh đ , tác gi  

cũng  h n t ch nh ng quy định của pháp luật Việt Nam, làm rõ nh ng vấn đ  còn 

tồn tại, hạn chế  à đ  xuất các gi i pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật trong xác 

định biên giới, khu v c biên giới quốc gia trên biển, góp ph n b o vệ tối đa   i ích 

và chủ quy n, quy n chủ quy n của Việt Nam ở khu v c Biển Đ ng. 

Luận  ăn Thạc sĩ Phân định các vùng biển theo luật pháp quốc tế và thực tiễn 

của Việt Nam của Quách Thị Huy n (2014), Học viện Ngoại giao đã khái quát    

t nh h nh  h n định biển gi a Việt Nam với các nước trong khu v c. T ên c  sở 

 h n t ch các quy định của luật biển quốc tế và th c tiễn quốc tế v   h n định biển, 

tác gi  đã hệ thống hóa th c tiễn  h n định biển gi a Việt Nam với nước nước láng 

gi ng ở khu v c Biển Đ ng g c độ  h n định lãnh h i   h n định Vịnh Bắc Bộ gi a 
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Việt Nam và Trung Quốc ,  h n định EEZ và th m lục địa   h n định EEZ và th m 

lục địa với Thái Lan,  h n định th m lục địa với Indonesia), thỏa thuận khai thác 

chung (Hiệ  định h p tác ngh  cá tại Vịnh Bắc Bộ gi a Việt Nam và Trung Quốc, 

Hiệ  định   ng nước lịch s  Việt Nam và Campuchia và Thỏa thuận h p tác khai 

thác chung gi a Việt Nam và Malaysia). Tác gi  cho rằng, thỏa thuận v  khu v c 

khai thác chung gi a Việt Nam và Malaysia là kết qu  của việc hai bên áp dụng 

nguyên tắc thỏa thuận, dàn xếp tạm th i t ên c  sở tuân thủ các quy định và tập 

quán của pháp luật quốc tế [Quách Thị Huy n, 2014, tr.75].  

Luận  ăn Thạc sĩ Luật quốc tế về hợp tác khai thác chung trên biển và thực 

tiễn ở khu vực Biển Đông của Nguyễn Minh Sáng (2014), Học viện Ngoại giao, đ  

cập v  th c trạng h p tác khai thác chung ở Biển Đ ng gi a Việt Nam với một số 

quốc gia láng gi ng, bao gồm Malaysia. Tác gi  nhận định, Thỏa thuận gi a Việt 

Nam  à Ma aysia năm 199     khai thác chung d u khí ở vùng th m lục địa chồng 

lấn gi a hai nước là một điển hình ở khu v c. Tuy nhiên, do nhi u nguyên nhân, 

việc tiến hành h p tác khai thác chung ở Biển Đ ng gi a các quốc gia h u quan 

trong th i gian tới, đ c biệt là ở các khu v c tranh chấp s  đối m t với nhi u thách 

th c. Để có thể cùng nhau h p tác khai thác chung ở Biển Đ ng, các bên h u quan 

c n ph i ch ng tỏ thiện chí, h   tác t ên c  sở tôn trọng độc lập, chủ quy n, thống 

nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, b nh đẳng, cùng có l i và tuân thủ các quy định 

của luật pháp quốc tế có liên quan.  

Luận  ăn Thạc sĩ Tranh chấp Biển Đông: Vấn đề phân định biển của Phan 

Diệu Linh (2016), Học viện Ngoại giao c  đ  cậ  đến t ư ng h    h n định th m 

lục địa chồng lấn Việt Nam - Ma aysia. T ên c  sở  h n t ch đ c điểm khu v c biển 

chồng lấn gi a hai nước, tác gi  làm rõ nhu c u của các bên để đi tới thỏa thuận 

cùng h   tác khai thác chung t ên c  sở chia đối quy n l i  à nghĩa  ụ trong vùng 

chồng lấn. Tác gi  cho rằng, thỏa thuận cùng h p tác khai thác chung khu v c 

chồng lấn là thỏa thuận song  hư ng đ u tiên của Việt Nam đối với các nước trong 

khu v c, thể hiện Việt Nam tuân thủ nguyên tắc và th c tiễn quốc tế trong gi i 
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quyết các tranh chấp trên biển,  àm c  sở, tạo đà cho  h n định biển với các quốc 

gia láng gi ng trong th i gian tới.  

Bài viết “Phân định biển và hợp tác cùng phát triển: Cơ sở pháp lý, mối quan 

hệ và kết hợp liên hệ thực tiễn Việt Nam” của Tr n H u Duy Minh (2018) đăng t ên 

Tạ  ch  Nhà nước và Pháp luật (số 2/358) có giá trị tham kh o khi vận dụng vào 

nghiên c u t ư ng h    h n định biển Việt Nam - Malaysia. Nghiên c u tập trung 

phân tích v  c  sở pháp lý và mối quan hệ gi a  h n định biển, h p tác cùng phát 

triển và liên hệ với th c tiễn Việt Nam. Nghiên c u lập luận rằng  h n định biển và 

h p tác cùng phát triển là hai gi i pháp chính mà các quốc gia có vùng biển chồng 

lấn có thể l a chọn. T ong khi  h n định biển thư ng ph c tạp và kéo dài, h p tác 

cùng phát triển có thể là một bước thúc đẩy đàm  hán  h n định biển ho c là một 

gi i pháp lâu dài mà các bên có thể chấp nhận t ong  à sau khi  h n định biển. Việt 

Nam có nhi u vùng biển chồng lấn với các nước láng gi ng, do vậy c  hai vấn đ  

trên c n đư c nghiên c u áp dụng. 

Bài viết “Một số định hướng phân định thềm lục địa mở rộng giữa Việt Nam 

và Malaysia theo luật pháp quốc tế” của đồng tác gi  Tr n Quang Huy  à Vũ H i 

Đăng   0    đăng t ên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (số 424) cho rằng, m c dù 

CLCS đã hoãn  em  ét Báo cáo chung    khu v c chồng lấn th m lục địa nằm 

ngoài 200 h i lý gi a Việt Nam và Malaysia ở khu v c phía Nam Biển Đ ng do s  

ph n đối của Trung Quốc  à Phi i  ines, song đi u này không làm  nh hưởng đến 

các quy n h p pháp trên biển của hai nước. T ên c  sở áp dụng các quy định liên 

quan của luật pháp quốc tế, nhóm tác gi  bài viết đã khuyến nghị một số định hướng 

nhằm  h n định khu v c Báo cáo chung vùng th m lục địa ngoài 200 h i lý gi a 

Việt Nam và Ma aysia như  h n định các khu v c không chồng lấn với yêu sách 

th m lục địa của Brunei, th c hiện khoanh vùng các vùng lãnh h i các đ o, đá  iên 

quan ở T ư ng Sa và h p tác cùng phát triển. 

Thứ hai, nhóm công trình nghiên cứu ngoài nước: 

Bài viết “Track Two diplomacy: an approach to disputes resolution in the 

South China Sea”  Ngoại giao kênh  : Cách tiế  cận gi i quyết t anh chấ  ở Biển 
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Đ ng  của tác gi  Rizal Wirakara (2002), Victoria University of Wellington, New 

Zealand nhấn mạnh yêu sách lãnh thổ của các bên liên quan ở Biển Đ ng  ẫn là 

nguyên nhân ti m ẩn  ung đột nếu không có các biện pháp phòng ngừa để ngăn 

ch n một cuộc khủng ho ng quân s  ho c chính trị. T nh h nh căng thẳng gia tăng ở 

khu v c qu n đ o T ư ng Sa t ong  òng 10 năm qua  à dấu hiệu c nh báo rõ ràng 

v  nguy c  đối đ u t ong tư ng  ai nếu các vấn đ  cốt lõi không sớm đư c gi i 

quyết. L i ích của tất c  các bên tham gia tranh chấ , t ong đ  c  Việt Nam và 

Malaysia là tích c c tìm kiếm gi i  há  th ng qua đàm  hán để t ánh  ung đột 

t ong tư ng  ai. Tất c  các bên đ u có l i ích trong việc tham gia vào cách tiếp cận 

ngoại giao phòng ngừa đối với vấn đ  tranh chấp ở Biển Đ ng. Tác gi  khuyến 

kh ch các bên, t ong đ  c  Việt Nam  à Ma aysia c n tăng cư ng thúc đẩy và củng 

cố lòng tin thông qua biện pháp ngoại giao kênh 2 nhằm gi i quyết tranh chấp chủ 

quy n ho c c  chế cùng h p tác khai thác ở Biển Đ ng. 

Bài viết “Is it possible to resolve disputes over maritime delimitation and 

sovereignty over islands in the South China Sea?” (Liệu có thể gi i quyết đư c các 

tranh chấp v   h n định biển và chủ quy n đối với các đ o ở Biển Đ ng?  của Stein 

Tonnesson (2009), Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway nhận định rằng, 

các tranh chấp chủ quy n đối với vùng biển, đ o  à  h n định biển ở Biển Đ ng  à 

hết s c ph c tạp, không thể gi i quyết trong ngắn hạn. T nh h nh t ên đòi hỏi các 

bên có yêu sách chủ quy n có nhu c u gác tranh chấp cùng khai thác tại các vùng 

biển, đ o tranh chấ . Nhưng  iệc các nước gác tranh chấp cùng tiến hành các hoạt 

động kh o sát, thăm dò s  c  nguy c   eo thang  ung đột nếu t m đư c nguồn tài 

nguyên (d u mỏ, kh  đốt) có tr   ư ng và giá trị lớn. Nghiên c u cho rằng  hư ng 

pháp phù h   h n c  là các bên d a t ên c  sở luật pháp quốc tế để tiến hành phân 

định ranh giới các vùng lãnh h i, th m lục địa và EEZ mà không c n gi i quyết các 

vấn đ  liên quan chủ quy n ở qu n đ o T ư ng Sa. Đ y cũng đư c xem là biện 

pháp tích c c, góp ph n đ m b o l i ích của Trung Quốc. Trung Quốc là một trong 

các bên tham gia tranh chấp ở Biển Đ ng,     ậy Trung Quốc  à Đài Loan nên 
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thống nhất với nhau v  một  cư ng  ĩnh chung  t ong h   tác đàm  hán  ới 

Philippines, Việt Nam, Ma aysia  à B unei t ên danh nghĩa một nước Trung Quốc. 

Cuốn sách Isu - isu terpilih dalam hubungan Malaysia dengan negara 

serantau Asia tenggara (L a chọn vấn đ  trong mối quan hệ của Malaysia với các 

nước khu v c Đ ng Nam Á  của Dewan bahasa dan pustaka, Malaysia (Hội đồng 

Ngôn ng   à Văn học Malaysia) xuất b n năm  019  à tài  iệu tham kh o có giá trị. 

Tại Chư ng 11, Hubangan Malaysia - Vietnam dan pertindihan wilayah di 

kepulauan spratly: pendecatan pembangunan bersama dalam pengurusan konflick 

(Quan hệ Malaysia - Việt Nam và tình huống bất ng  tại qu n đ o T ư ng Sa: Tiếp 

cận h p tác phát triển cùng phối h p qu n     ung đột) của nhóm tác gi  Ismail Ali, 

Basz ey Bee B. Bas ah Bee, M. Ma ik Awang Rasin đã khái quát  ị trí, vai trò của 

qu n đ o T ư ng Sa, lịch s  tuyên bố chủ quy n của các bên và tranh chấp chủ 

quy n lãnh thổ đối với qu n đ o T ư ng Sa, qua đ   uận gi i tuyên bố chủ quy n 

của Việt Nam và Malaysia ở qu n đ o T ư ng Sa dẫn đến tồn tại vùng chồng lấn 

trên biển. Xuất phát từ th c tiễn t ên, để không  nh hưởng đến hoạt động kinh tế và 

quan hệ song  hư ng, tác gi  cho rằng Việt Nam và Malaysia nên áp dụng cách tiếp 

cận đ i bên c ng c    i, h p tác cùng phát triển ở khu v c tranh chấp. 

 Bài viết “The Distribution Process Between Vietnam with Countries In The 

Sea”  Quá t  nh  h n định biển Việt Nam  à các nước láng gi ng) của nhóm tác gi   

Nguyen Thanh Minh, Le Van Bao, T an Ngoc Gia    0 3  đăng t ên The Journal of 

Middle East and North Africa Sciences đã phân tích và luận gi i v  quá trình phân 

định biển gi a Việt Nam với các quốc gia h u quan trong khu v c Biển Đ ng giai 

đoạn từ năm 19   -  0  . Liên quan  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia, bài 

viết cho rằng hai nước đã đạt nhi u thuận l i c  b n, đã ký tho  thuận khai thác 

nguồn tài nguyên biển trong vùng chồng lấn t ước khi bàn luận để tiến tới ký hiệp 

định  h n định biển. Tuy nhiên, vấn đ   h n định biên giới biển gi a Việt Nam và 

Malaysia s  g p nhi u kh  khăn do quan điểm v  quy n chủ quy n và quy n tài 

phán trên vùng biển chồng lấn có s  khác biệt, nhất là việc Ma aysia đang chiếm 

đ ng t ái  hé  một số đ o đá ở qu n đ o T ư ng Sa thuộc chủ quy n của Việt Nam.  
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1.4. Đánh giá chung  à những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

1.4.1. Những kết quả đạt được và hạn chế 

Nhìn chung, vấn đ   h n định biển ở Biển Đ ng gi a các quốc gia h u quan 

và gi a Việt Nam - Ma aysia đư c các nhà nghiên c u, hoạch định chính sách của 

Việt Nam và quốc tế quan tâm, tiếp cận trên nhi u bình diện, từ khía cạnh quan hệ 

quốc tế đến luật pháp. Tuy nhiên, có thể nhận thấy các công trình ph n lớn tập trung 

vào một số kh a cạnh, hình th c h p tác cụ thể. Phạm vi nghiên c u chưa toàn diện, 

số  ư ng công trình nghiên c u tổng thể h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định 

biển còn khiêm tốn. Qua nghiên c u nguồn tài liệu phong phú, đáng tin cậy ở c  

t ong  à ngoài nước  iên quan đ  tài, tác gi  có một số nhận  ét như sau:  

Những kết quả đạt được mà luận án sẽ tiếp thu và kế thừa: 

Thứ nhất, nhi u công trình nghiên c u t ong nước và quốc tế đạt đư c kết qu  

nhất định trong xây d ng hệ thống c  sở lý luận v  h p tác quốc tế, tạo c  sở để áp 

dụng vào h   tác  h n định biển, với t ư ng h p cụ thể Việt Nam và Malaysia. 

Thứ hai, nh ng công trình nghiên c u v  c  sở  há      iên quan h p tác quốc 

tế v  gi i quyết tranh chấp lãnh thổ n i chung  à  h n định biển n i  iêng  à căn c  

pháp lý quốc tế trong việc vận dụng vào th c tiễn h   tác đàm  hán  h n định biển 

gi a Việt Nam với Ma aysia  à đưa  a các khuyến nghị. 

Thứ ba, tư  iệu v  ch nh sách  à quan hệ đối ngoại Việt Nam - Malaysia đư c 

 em như n n t ng cho h   tác  h n định biển gi a hai nước. 

Thứ tư, các công trình nghiên c u v  vai trò của ASEAN và một số c  chế gi i 

quyết tranh chấp ở khu v c để đánh giá th c trạng và tham kh o cho các kiến nghị. 

Một số khoảng trống, hạn chế: 

Thứ nhất, chưa c  c ng t  nh nghiên c u toàn diện và chuyên sâu v  chủ đ  

h   tác  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia từ g c độ quan hệ quốc tế trong 

một quá trình dài lâu từ năm 19   đến nay.  

Thứ hai, việc nghiên c u chủ đ  h   tác Việt Nam - Malaysia v   h n định 

biển thư ng đ ng trên một ho c một  ài g c độ nào đ , t ong khi  h n định biển 

chịu  nh hưởng của nhi u nguyên nh n, đi u kiện  à tác động đa chi u, ph c tạp. 
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Thứ ba, nh ng  h n t ch, đánh giá th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia v  

 h n định biển ít đ  cập đến tính quá trình, nhất là n n t ng quan hệ gi a hai nước. 

Thứ tư, các kiến nghị thiên v  d a  ào các c  chế đa  hư ng mà chưa th c s  

đ ng từ g c độ song  hư ng hai nước Việt Nam và Malaysia. 

1.4.2. Hướng phát triển của đề tài 

T ên c  sở kế thừa và tiếp thu ti n đ  khoa học từ nh ng công trình nghiên 

c u ở t ong nước và quốc tế, tác gi  nhận thấy có nhi u nội dung luận án có thể tiếp 

tục bổ sung và phát triển như sau:  

Thứ nhất: Bổ sung c  sở lý luận  à  há     để nghiên c u hoạt động h p tác 

quốc tế v   h n định biển, qua đó chỉ  a,  h n t ch, đánh giá nh ng nhân tố tác động 

đến chủ t ư ng, ch nh sách cũng như quá t  nh h   tác  h n định biển gi a Việt 

Nam và Malaysia giai đoạn từ năm 1982 - 2025. 

Thứ hai: Hệ thống quá trình h   tác  h n định biển gi a Việt Nam và 

Malaysia giai đoạn từ năm 1982 - 2025, t ên c  sở đ   h n t ch, đánh giá th c tiễn 

h p tác, đồng th i làm rõ nh ng đ c điểm, thành t u, hạn chế và bài học kinh 

nghiệm gi a hai nước t ong quá t  nh  h n định biển. 

Thứ ba: Đánh giá tác động từ tình hình thế giới, khu v c, chủ t ư ng, ch nh 

sách  h n định biển của Việt Nam và Malaysia đối với quan hệ h p tác quốc tế v  

 h n định biển ở khu v c, từ đ  đ  xuất nh ng kiến nghị chính sách cụ thể góp 

ph n b o vệ chủ quy n, tối đa h a   i ích và an ninh quốc gia Việt Nam, thúc đẩy 

quan hệ h   tác song  hư ng  ới Malaysia t ong tư ng  ai, g    h n thúc đẩy m i 

t ư ng ổn định, hòa b nh, h   tác  à  hát t iển ở khu   c. 

Tóm lại, một công trình nghiên c u v  h p tác Việt Nam - Malaysia v  phân 

định biển giai đoạn từ năm 1982 - 2025 là c n thiết, c    nghĩa khoa học và th c 

tiễn. Nghiên c u sinh hy vọng luận án này s  góp ph n cung cấp một g c nh n đa 

diện v  quá trình h   tác  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia t ong giai đoạn 

từ năm 1982 - 2025, d a t ên c  sở kế thừa và tiế  thu c  sở lý luận từ các công 

trình nghiên c u t ong  à ngoài nước như đã  h n t ch ở trên. 
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CHƯ NG 2. C  S  L  LUẬN  PHÁP L   

VÀ THỰC TIỄN HỢP TÁC PHÂN ĐỊNH BIỂN 

 

 .1. Cơ    lý luận 

2.1.1. Lý luận về hợp tác quốc tế 

H   tác đã c  từ lâu trong lịch s  loài ngoài và diễn ra trong mọi  ĩnh   c của 

đ i sống xã hội. H p tác là hành vi  ng x  thư ng xuyên của con ngư i trong cuộc 

sống hàng ngày. Khi h nh thành nhà nước và quốc gia, h p tác quốc tế bắt đ u xuất 

hiện. Trong quan hệ quốc tế, h   tác  à  ung đột là hai tính chất c  b n, đồng th i 

cũng  à hai h nh th c chủ yếu, là hai dòng ch y chính của lịch s  quan hệ quốc tế. 

Theo cách hiểu th ng thư ng, h p tác (cooperation) là cùng nhau chung s c 

làm việc, giú  đỡ, h  tr  lẫn nhau, c ng nhau suy nghĩ theo một mục tiêu chung và 

cùng gi i quyết vấn đ  với nhau trong một nh m ngư i nhất định. Trong cộng đồng, 

khi có s  đoàn kết, sẵn sàng giú  đỡ lẫn nhau là có s  h p tác.  

Theo Từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ng  học xuất b n năm  010, h p tác là 

 c ng chung s c giú  đỡ lẫn nhau trong một công việc, một  ĩnh   c nào đ , nhằm 

một mục đ ch chung , quốc tế  à  các nước trên thế giới trong quan hệ với nhau .  

Khái niệm h p tác quốc tế đư c học gi  ngư i Mỹ Robe t O. Keohane đưa  a 

 ào năm 19 4  ới gi  định t ước khi ký kết một hiệ  định gi a các quốc gia có thể 

có một vài chính sách hay một số điểm không phù h  , do đ  các bên s  thư ng 

 ư ng, thỏa thuận để đi u chỉnh sao cho phù h p với l i ích của m i bên và như  ậy 

hành động h   tác đư c hoàn thành [Keohane,1984, tr.145]. Theo Robert O. 

Keohane, h p tác trong quan hệ quốc tế của một quốc gia  à quá t  nh đi u chỉnh 

hành vi của quốc gia đ  thuận theo l i ích của quốc gia khác trong mối quan hệ gi a 

các nước đ  với nhau [Keohane,1984, tr.51].  

Luận bàn v  h p tác và h p tác quốc tế, tác gi  Hoàng Khắc Nam cho rằng, 

h p tác là hình th c đã tồn tại ngay từ đ u lịch s   oài ngư i, khi xuất hiện các chủ 

thể quan hệ quốc tế, t c là khi quốc gia và dân tộc hình thành, h   tác đã t ở thành 

h p tác quốc tế. H p tác quốc tế là s  phối h p hòa bình gi a các chủ thể quan hệ 
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quốc tế nhằm th c hiện các mục đ ch chung [Hoàng Khắc Nam, 2016a, tr.222-223]. 

Xem xét từ g c độ chủ thể, h p tác quốc tế ph i có s  tham gia của các chủ thể 

quan hệ quốc tế gồm quốc gia, phi quốc gia  à dưới quốc gia, t ong đ  chủ thể quốc 

gia là chủ thể c  b n, gi  vai trò quan trọng nhất của quan hệ h p tác quốc tế; chủ 

thể phi quốc gia là nh ng chủ thể không ph i là quốc gia, có s  độc lậ  tư ng đối 

với quốc gia và có quy mô hoạt động  ư t khỏi biên giới quốc gia như các tổ ch c 

phi chính phủ, c ng ty đa quốc gia, một số nhóm chính trị - xã hội…; chủ thể dưới 

quốc gia là chủ thể hoạt động phụ thuộc khá nhi u vào quốc gia, song cũng c  s  

độc lậ  tư ng đối và gi  vai trò nhất định như ch nh quy n địa  hư ng, cá nh n… 

V  g c độ mục đ ch, h p tác quốc tế là cách th c các chủ thể phối h p với nhau 

nhằm triển khai th c hiện các mục đ ch chung  ới nh ng l i ích chung. Mục đ ch 

tham gia h p tác quốc tế của các chủ thể cũng khá đa dạng, với nhi u  ĩnh   c khác 

nhau, bao gồm h   tác để b o vệ m i t ư ng, để độc quy n chia thị t ư ng, để gi i 

quyết các vấn đ  mang tính toàn c u… V  g c độ hành vi, các chủ thể quan hệ quốc 

tế tư ng tác  ới nhau một cách hòa bình, trong đ   oại bỏ yếu tố bạo l c. Nhìn từ 

g c độ kết qu , h p tác quốc tế thư ng mang lại nh ng kết qu  tư ng đồng cho các 

thủ thể tham gia h p tác.  

Theo Hoàng Khắc Nam, h p tác quốc tế có ba cách phân loại chủ yếu. Cách 

th  nhất, căn c   ào  ĩnh   c hoạt động, h p tác quốc tế c  thể chia thành h   tác 

v  ch nh t ị, h   tác    kinh tế, h   tác    an ninh, qu n s , h   tác    khoa học - 

c ng nghệ  à h   tác     ăn h a -  ã hội... Cách  h n  oại th  hai, d a t ên số 

 ư ng chủ thể tham gia, c  thể  h n chia h   tác quốc tế thành h   tác song  hư ng 

gi a hai chủ thể quan hệ quốc tế  à h   tác đa  hư ng  ới s  tham gia của ba chủ 

thể t ở  ên. Hai h nh th c h   tác song  hư ng  à h   tác đa  hư ng c  mối quan 

hệ ch t ch   à tư ng t   lẫn nhau, t ong đ  h   tác song  hư ng c  t ước, tạo c  sở 

để hướng đến h   tác đa  hư ng, h   tác đa  hư ng  ại tạo đi u kiện thúc đẩy h   

tác song  hư ng. Cách  h n  oại th  ba, căn c   ào quy m  kh ng gian, c  thể 

 h n chia h   tác quốc tế thành h   tác khu   c  à h   tác toàn c u. T ong đ , h   

tác khu   c  uất hiện t ước khi các quốc gia t ong c ng một   ng hay một khu   c 
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nào đ , song h   tác toàn c u đã tăng  ên do s  gia tăng của các  ấn đ  mang t nh 

toàn c u. Hai  oại h   tác này cũng c  quan hệ độc  ậ   à h  t   cho nhau, h   tác 

khu   c  à c  sở cho h   tác toàn c u  à h   tác toàn c u  à yêu c u cho h   tác 

khu   c [Hoàng Khắc Nam,  016, t .  6-228].  

H p tác quốc tế phụ thuộc vào nhi u nhân tố, song có thể  h n thành đi u kiện 

bên ngoài  à đi u kiện bên t ong. Đi u kiện bên ngoài của h p tác quốc tế bao gồm 

s  bất đối x ng quy n l c gi a các chủ thể tham gia h p tác, số  ư ng chủ thể tham 

gia h p tác quốc tế, luật lệ trong quan hệ quốc tế, cấu trúc của hệ thống quốc tế   s  

sắp xế   hay  t ật t   của các chủ thể quan hệ quốc tế trong hệ thống), các thành tố 

khác của hệ thống quốc tế (s  tư ng tác,  u hướng và mẫu hình quan hệ phổ biến) 

 à tác động từ các nước  iên quan khác. Sáu đi u kiện bên ngoài trên không ph i là 

tất c  nhưng chúng c  thể tác động không nhỏ đến h p tác quốc tế, thậm chí làm 

thay đổi ho c chấm d t h p tác quốc tế. Vì thế, trong th c tiễn h p tác quốc tế c n 

t nh đến các đi u kiện t ên, đồng th i  ưu    ằng các đi u kiện t ên đ u có tính kh  

biến và khác nhau trong từng t ư ng h p h p tác quốc tế cụ thể nên hoàn toàn có 

thể can thiệ   à đi u chỉnh tới các đi u kiện này [Hoàng Khắc Nam, 2016b, tr.60].  

Đi u kiện bên trong của h p tác quốc tế gồm s  tính toán lý trí, là s  tính toán 

thiệt h n, đư c mất của các chủ thể tham gia h p tác; th  hai là lòng tin, s  tin 

tưởng của các bên đối với nhau trong quá trình h   tác, t ong đ  thư ng hướng đến 

ba đối tư ng ch nh  à  òng tin  ào   định h p tác của đối tác, lòng tin vào kh  năng 

th c hiện cam kết của bên kia và lòng tin vào kết qu  h p tác; th  ba là các nhóm 

t ong nước, s  tồn tại của các nh m t ong nước  à đi u kiện quan trọng đối với h p 

tác quốc tế. Vai trò này càng đư c khẳng định khi h p tác quốc tế chủ yếu đư c 

quyết định từ t ong nước, việc th c thi cũng do các nh m bên t ong tiến hành và s  

ủng hộ t ong nước c    nghĩa quan t ọng đối với thành bại của h p tác quốc tế; th  

tư  à giới tinh hoa xã hội, bao gồm nh ng ngư i có  nh hưởng tới xã hội như ch nh 

trị gia, doanh nhân lớn, nhà  ăn h a hay tư tưởng lớn; th  năm  à thể chế trong 

nước  à c  chế hoạch định chính sách; th  sáu là giá trị và b n sắc, nh ng quan 

niệm phổ biến  à đ c điểm chung của xã hội có kh  năng tác động đến nhận th c 
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của một quốc gia. Nh ng đi u kiện bên t ong nêu t ên mang t nh tư ng đối và phụ 

thuộc vào từng t ư ng h p h p tác quốc tế cụ thể. Vì thế, trong nghiên c u và th c 

tiễn h p tác quốc tế c n t nh đến các đi u kiện t ên để có gi i pháp phù h p nhằm 

thúc đẩy h p tác, phát huy m t tích c c và gi m thiểu tác động tiêu c c của chúng 

[Hoàng Khắc Nam, 2017, tr.52].  

T ên c  sở phân tích của các học gi  t ong  à ngoài nước, có thể hiểu  H p 

tác quốc tế là hành vi cộng tác của các chủ thể quan hệ quốc tế đá   ng l i ích hay 

nguyện vọng của nhau . C  sở của h p tác là s  thống nhất v  l i ích của các chủ 

thể. Biểu hiện của h p tác là s  thống nhất, đồng thuận nhất định trong quan hệ, 

 ng x , gi i quyết vấn đ  chung của hai hay nhi u chủ thể, thể hiện s   kết h p của 

các m t đối lậ  . 

Như  ậy, việc làm rõ lý luận h p tác quốc tế, nhất là nội hàm khái niệm, mục 

đ ch chủ yếu, cách phân loại, đ c t ưng c  b n, các đi u kiện tác động bên trong và 

bên ngoài của h p tác quốc tế s   à c  sở để nghiên c u sinh s  dụng phân tích, làm 

rõ nh ng nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam - Malaysia nói chung và 

h   tác  h n định biển nói riêng, đánh giá th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia 

v   h n định biển t ong giai đoạn từ năm 1982 - 2025 và chỉ ra nh ng đ c điểm 

trong h   tác  h n định biển gi a hai nước. 

2.1.2. Lý luận về giải quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ 

2.1.2.1. Khái niệm và đặc trưng của tranh chấp biên giới lãnh thổ 

Lãnh thổ  à một trong nh ng yếu tố cấu thành không thể thiếu của quốc gia. 

Lãnh thổ quốc gia đư c hiểu là một ph n t ái đất, bao gồm vùng đất,   ng nước, 

vùng tr i t ên chúng  à  òng đất dưới chúng thuộc v  chủ quy n một quốc gia nhất 

định. Hay nói cách khác, lãnh thổ quốc gia là một ph n t ái đất bao gồm đất li n, h i 

đ o,   ng nước nội địa, vùng nội thuỷ, lãnh h i và vùng tr i t ên chúng cũng như 

 òng đất dưới chúng thuộc v  chủ quy n một quốc gia nhất định. 

Các quốc gia tồn tại trong mối liên hệ gắn bó ch t ch  với lãnh thổ của chính 

quốc gia đ . Lãnh thổ là một khái niệm c  b n của Luật quốc tế. Lãnh thổ quốc gia 

thuộc chủ quy n hoàn toàn và riêng biệt của quốc gia. Do đ  chủ quy n lãnh thổ 
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của quốc gia - một bộ phận của chủ quy n quốc gia là quy n l c tối cao, hoàn toàn 

và riêng biệt của quốc gia đối với lãnh thổ và trên lãnh thổ. Quốc gia là chủ thể duy 

nhất và th c s  có quy n chiếm gi , s  dụng  à định đoạt một cách hoàn toàn độc 

lập lãnh thổ của mình. Tôn trọng chủ quy n quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia 

đã t ở thành nguyên tắc c  b n đư c quy định trong Hiến chư ng Liên h p quốc và 

trong Công pháp quốc tế. 

Hiện nay, h p tác cùng phát triển t ên c  sở tôn trọng độc lập chủ quy n và 

toàn vẹn lãnh thổ  à  u hướng tất yếu. Tuy nhiên, s  gia tăng của các quan hệ h p 

tác quốc tế lại ti m ẩn nguy c  n y sinh bất đồng và có thể hiểu đ   à các t anh chấp 

quốc tế. Tranh chấp quốc tế là hoàn c nh th c tế mà t ong đ  các chủ thể tham gia 

có nh ng quan điểm t ái ngư c ho c mâu thuẫn nhau. Đ   à s  không thỏa thuận 

đư c với nhau v  quy n ho c s  kiện, đưa đến s  mâu thuẫn, đối lập nhau v  quan 

điểm pháp lý ho c quy n gi a các bên chủ thể luật quốc tế với nhau. Như  ậy, tranh 

chấp quốc tế là s  tranh chấp x y ra gi a hai quốc gia ho c nhi u quốc gia có chủ 

quy n t ong các  ĩnh   c hoạt động quốc tế của quốc gia, nhưng chủ yếu là tranh 

chấp v  chủ quy n lãnh thổ, bao gồm chủ quy n t ên đất li n và trên biển.  

V  m t lý luận, tranh chấp biên giới lãnh thổ là một dạng  ung đột quốc tế, ở 

đ  tồn tại hai hay nhi u chủ thể quan hệ quốc tế có mục đ ch m u thuẫn, bất đồng 

với nhau trong cùng một vấn đ  v  biên giới lãnh thổ. 

Từ g c độ pháp lý, tranh chấp biên giới lãnh thổ đư c hiểu là tranh chấp liên 

quan  ác định chủ quy n quốc gia trên một vùng lãnh thổ nhất định [J.Salmoon, 

1998, p.2]. Áp dụng định nghĩa t anh chấp nêu trong phán quyết của Tòa ICJ đối 

với vụ Mavronmatis thì bất c  khi nào trên một vùng lãnh thổ c  h n một quốc gia 

yêu sách chủ quy n, th  ở đ  tồn tại tranh chấp biên giới lãnh thổ.  

Khác với các loại hình tranh chấp khác, chủ thể của tranh chấp biên giới lãnh 

thổ chỉ có thể là quốc gia. Số  ư ng chủ thể của tranh chấp lãnh thổ thư ng là hai 

quốc gia, song có nh ng t ư ng h p số  ư ng chủ thể nhi u h n, cá biệt có tranh 

chấp lên tới   nước 6 bên (Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia 

 à B unei  như ở qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam tại Biển Đ ng. 
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Đối tư ng của tranh chấp lãnh thổ là một vùng lãnh thổ, bao gồm ph n lòng 

đất nằm bên dưới và vùng tr i nằm phía trên, c  ở t ên đất li n và trên biển. Riêng 

tranh chấp chủ quy n biên giới lãnh thổ trên biển có ba loại chính gồm tranh chấp 

vùng biển chồng lấn, tranh chấ    ng nước lịch s  và tranh chấ  đ o, qu n đ o. 

Khách thể của tranh chấp lãnh thổ  à danh nghĩa chủ quy n đối với lãnh thổ. 

Đi u này xuất phát từ quan điểm v  lãnh thổ trong các học thuyết v  b n chất pháp 

lý của lãnh thổ. Thuyết lãnh thổ - đối tư ng cho rằng ngư i ta coi lãnh thổ là vật sở 

h u của nhà nước hay ngư i đ ng đ u nhà nước, do đ  t anh chấp lãnh thổ là tranh 

chấp v  quy n sở h u vùng lãnh thổ. Theo thuyết lãnh thổ - giới hạn, lãnh thổ là 

phạm vi quy n l c của nhà nước nên tranh chấp lãnh thổ là tranh chấp v  phạm vi 

quy n l c quốc gia. Còn theo thuyết lãnh thổ - danh nghĩa  há     th   ãnh thổ là 

danh nghĩa  há     để th c hiện quy n quốc gia và tranh chấp lãnh thổ đư c xem là 

tranh chấp v  danh nghĩa th c hiện thẩm quy n quốc gia đối với  ũng  ãnh thổ đ . 

Đ y  à thuyết đang đư c thừa nhận rộng rãi [Nguyen Quoc Dinh, 1992, p.401]. 

Tranh chấp lãnh thổ xuất phát từ nhi u nguyên nhân, song có ba nhóm chính 

gồm vấn đ  lịch s , s  thiếu nhất quán,     àng t ong  h n định biên giới lãnh thổ 

khu v c từ th i th c d n, đế quốc; s  đa dạng v  tôn giáo, dân tộc, thể chế chính trị 

ở các quốc gia; các toan tính chính trị ở các nước trong từng th i điểm cụ thể.  

Có thể nói, tranh chấp chủ quy n biên giới lãnh thổ là một dạng tranh chấp 

phổ biến, mang tính quốc tế và ph c tạp trong quan hệ gi a các quốc gia, đồng th i 

cũng  à nguyên nh n chủ yếu g y nên các  ung đột và chiến tranh gi a các nước.  

Từ nh ng nhận th c trên, tác gi  đúc  út khái niệm tranh chấp chủ quy n biên 

giới lãnh thổ là hoạt động tranh chấp quốc tế gi a hai hay nhi u quốc gia liên quan 

 ác định chủ quy n quốc gia trên một vùng lãnh thổ nhất định. 

2.1.2.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ 

Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia:  

Hiến chư ng Liên h p quốc năm 194  đã ghi nhận b nh đẳng chủ quy n gi a 

các quốc gia là nguyên tắc c  b n trong hệ thống các nguyên tắc c  b n của Luật 

quốc tế, đồng th i cũng  à nguyên tắc c  b n trong hoạt động của tổ ch c này.  
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B nh đẳng chủ quy n c  nghĩa  à t ong quan hệ quốc tế, các quốc gia lớn hay 

nhỏ, giàu hay nghèo đ u có quy n độc lậ  như nhau. Các quốc gia đ u c  địa vị 

 há     như nhau t ong s  dụng, thiết lậ  các   ng đất, vùng biển thuộc chủ quy n 

và quy n tài phán của mình. Trong gi i quyết tranh chấp, các cách th c đ u ph i 

tuân thủ nguyên tắc nhất trí. Chính nh ng cách th c gi i quyết tranh chấp t  n  đã 

mang trong mình nguyên tắc b nh đẳng chủ quy n gi a các quốc gia và không bị 

cưỡng ép bởi bất c  một bên th  ba nào. 

Nguyên tắc cấm sử dụng dùng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực: 

Chư ng IV, Hiến chư ng Liên h p quốc đ  cậ  đến việc gi i quyết hòa bình 

các tranh chấp quốc tế. Nghị quyết 2625 ngày 20/10/1970 của Đại Hội đồng Liên 

h p quốc cũng nhấn mạnh   ãnh thổ của một quốc gia không thể  à đối tư ng của 

một s  chiếm đoạt của một quốc gia khác bằng cách s  dụng ho c đe dọa s  dụng 

 ũ   c   à  chiếm đoạt lãnh thổ bằng  ũ   c ho c đe dọa s  dụng  ũ   c s  không 

đư c công nhận h p phá  .  

UNCLOS 1982 m c d  kh ng quy định  cấm s  dụng  ũ   c  à đe dọa  ũ 

l c  t ong gi i quyết các tranh chấp v  biển nhưng  iệc quy định  nghĩa  ụ gi i 

quyết tranh chấp bằng các  hư ng  há  hòa b nh  tại Đi u  79, đã gián tiếp khẳng 

định nguyên tắc trên. 

Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế: 

Đi u 33, Hiến chư ng Liên h p quốc quy định các bên đư ng s  trong các 

cuộc tranh chấp, mà việc kéo dài các cuộc tranh chấp ấy có thể đe dọa đến hòa bình 

và an ninh quốc tế, t ước hết ph i cố gắng tìm cách gi i quyết tranh chấp bằng con 

đư ng đàm  hán, đi u tra, trung gian, hòa gi i, trọng tài, bằng con đư ng luật pháp, 

bằng việc s  dụng nh ng c  quan ho c hiệ  định khu v c, ho c bằng các biện pháp 

hòa bình khác tùy họ l a chọn [United Nations, 1945, p.8].  

Đối với gi i quyết tranh chấp trên biển, Đi u 297 của UNCLOS 19   quy định 

các quốc gia thành viên gi i quyết mọi tranh chấp x y ra gi a họ v  việc gi i thích 

hay áp dụng C ng ước bằng các  hư ng  há  hòa b nh theo đúng Đi u 2, kho n 3 

của Hiến chư ng Liên h p quốc và vì mục đ ch này, c n ph i tìm ra gi i pháp bằng 
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các  hư ng  há  đã đư c nêu ở Đi u 33, kho n 1 của Hiến chư ng [United Nation, 

1982, p.118]. Các biện  há  đã đư c nêu  à thư ng  ư ng, đi u tra, trung gian, hòa 

gi i, trọng tài, tòa án, gi i quyết thông qua các tổ ch c khu v c hay các biện pháp 

khác do các bên l a chọn. 

Nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ: 

Nội dung chủ yếu của nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ gồm việc xác lập chủ quy n 

lãnh thổ ph i do nhà nước th c hiện; quá trình chiếm h u ph i đư c th c hiện một 

cách hòa bình trên vùng lãnh thổ th c s  vô chủ ho c vùng lãnh thổ đ  đã đư c 

quốc gia có chủ quy n chủ động từ bỏ; quốc gia chiếm h u trên th c tế ph i th c 

hiện nh ng hành động chủ quy n ở m c độ tối thiểu, phù h p với nh ng đi u kiện 

t  nhiên và d n cư t ên   ng  ãnh thổ đ ;  iệc th c hiện chủ quy n quốc gia ph i 

diễn ra liên tục tại vùng lãnh thổ đ . 

Ngoài nh ng nguyên tắc trên, trong gi i quyết tranh chấp trên biển còn một số 

nguyên tắc  iêng như nguyên tắc đất thống trị biển, nguyên tắc thỏa thuận hướng tới 

gi i pháp công bằng. 

Đối với đ  tài  H p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển (1982 - 

2025  ,  iệc làm sáng tỏ nh ng đ c điểm, nguyên nhân tranh chấp biên giới lãnh 

thổ và các nguyên tắc trong gi i quyết tranh chấ   à c  sở để phân t ch, đánh giá 

chuyên sâu v  th c trạng h   tác đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam  à 

Ma aysia. Qua đ  định h nh nh ng  ấn đ  hai nước còn c  quan điểm, lậ  t ư ng 

khác biệt, đánh giá kh  năng  à m c độ  nh hưởng đến quá trình h   tác đàm  hán, 

cũng như t m kiếm  hư ng án, gi i  há  hiệu qu  để h a gi i bất đồng. 

Từ các luận gi i v  h p tác quốc tế và gi i quyết tranh chấp lãnh thổ ở trên, có 

thể  ác định một số đ c t ưng của h p tác quốc tế gi i quyết tranh chấp lãnh thổ 

như sau: Chủ thể là gi a các nước có tranh chấp lãnh thổ tr c tiếp với nhau; hành vi 

phối h p, cộng tác với nhau một cách hòa bình; có mục đ ch chung  à  h n định 

ph n lãnh thổ tranh chấp phù h p với c  các bên; ý chí h p tác gi i quyết tranh chấp 

của tất c  các bên; đàm phán là hình th c gi i quyết c  b n; quá t  nh thư ng là 

kh ng  àm tăng m u thuẫn, gi m d n khác biệt; dễ đạt đư c kết qu   à   u dài h n 
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gi i quyết qua các hình th c khác; luật pháp quốc tế và l i ích h p tác lâu dài 

thư ng  à căn c  ch nh để gi i quyết. 

2.1.3. Vận dụng một số luận điểm lý thuyết quan hệ quốc tế 

M i lý thuyết trong quan hệ quốc tế đ u có nh ng điểm mạnh  à điểm hạn 

chế, luận điểm khác biệt, cũng như c  cách    gi i khác nhau v  các vấn đ . Qua 

nghiên c u, có thể nhận thấy khó có một lý thuyết nào có thể gi i th ch đ y đủ toàn 

diện v  các vấn đ  quan hệ quốc tế nói chung và h p tác Việt Nam - Malaysia v  

 h n định biển n i  iêng. Do đ , c n kết h p luận điểm của Chủ nghĩa hiện th c, 

Chủ nghĩa t  do và Chủ nghĩa kiến tạo để luận gi i quan hệ h p tác Việt Nam - 

Malaysia v   h n định biển. Nhìn chung, một dòng lý thuyết chưa thể gi i thích 

thấu đáo quan hệ h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển do mối quan hệ 

này còn chịu tác động của tư tưởng truy n thống, s  giao  ưu  ăn h a. V   ậy, cũng 

c n vận dụng thêm c  luận điểm của Chủ nghĩa hiện th c, Chủ nghĩa t  do và Chủ 

nghĩa kiến tạo, nhất là khi phân tích th c tiễn hai nước h   tác  h n định biển.  

Áp dụng m  h nh hành  i duy    để luận gi i quan hệ h p tác Việt Nam - 

Malaysia v  phân định biển là c n thiết. Cụ thể, lấy l i ích quốc gia, dân tộc  à động 

l c, đi u kiện c n, từ đ  kết h p với đi u kiện đủ là nhận th c để quyết định đến 

hành  i ch nh sách đối ngoại của Việt Nam  à Ma aysia n i chung, cũng như quá 

trình h   tác  h n định biển nói riêng. Theo đ ,   i  ch đ ng  ai t ò động l c thúc 

đẩy chủ thể hành động vì mục đ ch theo đuổi [Nguyễn Như Hoàng Thanh,  016]. 

Vận dụng linh hoạt luận điểm của Chủ nghĩa hiện th c (cấ  độ hệ thống, nhân 

tố l i ích chính trị, an ninh), Chủ nghĩa t  do (l i ích kinh tế), Chủ nghĩa kiến tạo 

(các l i ích khác, s  tư ng tác gi a các chủ thể và nhân tố l i ích quốc gia thay đổi 

theo th i gian  để phân tích th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định 

biển giai đoạn 1982 - 2025 và d  báo triển vọng h   tác hai nước v   h n định biển 

th i gian tới. Khác với Chủ nghĩa hiện th c  đánh giá t iển vọng với luận điểm bi 

quan v  thế giới khi đưa  a một số mô hình nh ng qu  bi a, mô hình kim t  tháp hay 

mô hình chòm sao quy n l c), Chủ nghĩa t  do hướng tới triển vọng mối quan hệ 

tốt đẹ  h n th ng qua hội nhập quốc tế, giống như m  h nh G tius  cho  ằng tư ng 
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lai thế giới s  tư i sáng h n khi  u hướng h   tác ngày càng tăng , m  h nh Kant 

(thừa nhận  u hướng gia tăng của h p tác) và mô hình mạng nhện (nhấn mạnh đến 

c  vai trò lớn h n của chủ thể phi quốc gia và s  phụ thuộc đan  en t ên nhi u khía 

cạnh nên có s  tác động qua lại lẫn nhau ở m c độ cao). Trong khi Chủ nghĩa kiến 

tạo lại nhìn nhận thế giới không cố định mà có thể thay đổi theo th i gian 

[McGlinchey, Stephen, Rosie Walters and Chiristian Scheinpflug, 2017, p.37]. Do 

đ , khi d  báo v  triển vọng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển có thể 

đưa  a một số nhận định, song chủ yếu  h n t ch theo  u hướng vận động tích c c 

trong bối c nh tình hình luôn biến động, vẫn tồn tại s  mâu thuẫn, bất đồng, khác 

biệt gi a hai nước ở một số vấn đ .   

 . . Cơ    pháp lý 

2.2.1. Khái niệm phân định biển 

Đi u 1 , C ng ước v  lãnh h i và vùng tiế  giá  năm 19   đ  cậ  đến thuật 

ng    h n định   de imitation , t ong đ  quy định  đư ng  h n định lãnh h i gi a 

các quốc gia nằm đối diện ho c tiếp li n đư c thể hiện trên các h i đồ tỷ lệ lớn đã 

đư c quốc gia ven biển chính th c công nhận  [United Nations, 1958, p.5]. Như 

vậy,  h n định lãnh h i diễn ra khi các quốc gia có b  biển nằm đối diện ho c tiếp 

li n và tồn tại chồng lấn khiến các bên ph i c ng  ác định đư ng ranh giới chung.  

Thuật ng    h n định  cũng đư c đ  cập nhi u tại các Đi u 1    h n định 

lãnh h i , Đi u  0   h n định nội thủy , Đi u 74   h n định EEZ   à Đi u 83 (phân 

định th m lục địa) của UNCLOS 19  . Đi u 1  quy định  Khi hai quốc gia có b  

biển k  nhau ho c đối diện nhau, không quốc gia nào đư c quy n mở rộng lãnh h i 

 a quá đư ng trung tuyến mà mọi điểm nằm t ên đ  cách đ u các điểm g n nhất của 

các đư ng c  sở d ng để tính chi u rộng lãnh h i của m i quốc gia, trừ khi có s  

thỏa thuận ngư c lại  [United Nation, 19  ,  .6]. Đi u  0 quy định   h a bên t ong 

  ng nước qu n đ o, quốc gia qu n đ o có thể vạch nh ng đư ng khé  k n để phân 

định nội thủy theo đúng các Đi u 9, 10  à 11  [United Nation, 19  ,  . 0]. Đi u 74 

nêu      iệc hoạch định ranh giới EEZ gi a các quốc gia có b  biển tiếp li n hay 

đối diện nhau đư c th c hiện bằng con đư ng thỏa thuận theo đúng  ới pháp luật 



52 

quốc tế như đã nêu ở Đi u 38 của Quy chế Tòa án quốc tế để đi tới một gi i pháp 

công bằng  [United Nation, 19  ,  .3 ], hay còn gọi  à theo  nguyên tắc công 

bằng . Đi u  3 quy định   iệc hoạch định th m lục địa gi a các quốc gia có b  biển 

tiếp li n ho c đối diện nhau đư c th c hiện bằng con đư ng thỏa thuận theo đúng 

với pháp luật quốc tế như đã nêu ở Đi u 38 của Quy chế Tòa án quốc tế để đi đến 

một gi i pháp công bằng  [United Nation, 19  ,  .36].  

Theo nh ng quy định nêu trên, thuật ng    h n định  đư c hiểu là quá trình 

 ác định đư ng ranh giới phân chia các vùng biển như   ng nội thủy, lãnh h i, 

th m lục địa  à EEZ. Như  ậy,  h n định đư c s  dụng để  ác định ranh giới của 

các vùng biển thuộc chủ quy n, quy n chủ quy n của một quốc gia  à để  ác định 

đư ng ranh giới chung đối với t ư ng h p tồn tại vùng biển chồng lấn gi a các 

quốc gia nằm đối diện ho c tiếp li n. 

Ngoài các đi u ước quốc tế, một số phán quyết của c  quan tài  hán quốc tế 

cũng thể hiện quan điểm v   h n định biển. Trong vụ th m lục địa Biển Bắc năm 

1969, Tòa ICJ c  đ  cậ  đến  h n định biển là quá trình thiết lậ  đư ng biên giới 

của một khu v c v  m t nguyên tắc vốn đã thuộc v  quốc gia ven biển đ   à quá 

t  nh  h n định là việc vạch ra một đư ng ranh giới chung phân chia một vùng biển 

vốn đã thuộc một quốc gia này với một vùng biển thuộc quốc gia khác. Trong phán 

quyết ngày 19/12/1978 v   h n định th m lục địa tại biển Aegean, Tòa ICJ nhấn 

mạnh   h n định là hoạt động nhằm vạch ra một đư ng ho c nhi u đư ng chính 

xác g p nhau của các vùng không gian mà tại đ  quy n l c và quy n chủ quy n 

đư c th c hiện  [Aegean Sea Continenta  She f Case, 197 ,  .3 ]. T ong  ụ Vịnh 

Bengal gi a Bang adesh  à Myanma  năm  01 ,  hán quyết của Tòa ITLOS cho 

rằng,  h n định biển n y sinh khi có s  chồng lấn v  các vùng biển, vì vậy đ u tiên 

trong bất c   h n định nào là ph i  ác định có vùng biển và s  chồng lấn hay không 

[International Tribunal for The Law of The Sea, 2012, p.105]. Trong phán quyết v  

vụ Ghana  à C te d’I oi e năm  017, Tòa ITLOS khẳng định chỉ c   h n định biển 

mới chỉ    đư c ph n nào trong th m lục địa đang t anh chấp thuộc v  quốc gia nào, 

phán quyết của tòa s  đưa  a ưu tiên đối với một vùng biển cao h n so  ới các khu 
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v c còn lại, phán quyết này có tính chất cấu thành và không chỉ đ n thu n mang 

tính tuyên bố [International Tribunal for The Law of The Sea, 2017, p.158]. 

Như  ậy, hiểu một cách khái quát,  h n định biển là hoạt động mang tính quốc 

tế nhằm hoạch định đư ng biên giới biển (nội thủy, lãnh h i), ranh giới biển (EEZ 

và th m lục địa) gi a hai hay nhi u quốc gia có b  biển tiế  giá  hay đối diện nhau 

th ng qua đàm  hán, t ung gian ho c các c  chế tài phán quốc tế khác. 

Từ khái niệm trên, có thể rút ra một số đ c điểm của  h n định biển như sau: 

Một là, chủ thể  h n định biển là quốc gia (chủ thể của quan hệ quốc tế và 

công pháp quốc tế), đ c t ưng bởi các yếu tố cấu thành và thuộc tính chủ quy n.  

Hai là,  h n định biển chỉ đ t ra khi tồn tại s  chồng lấn ở các vùng biển mà 

các quốc gia tranh chấ  đ u c  c ng danh nghĩa  há    , ch ng minh quy n đư c 

tham gia vào các quan hệ  h n định biển t ên căn c  pháp lý và th c tế. Vùng biển 

chồng lấn thư ng xuất hiện gi a các quốc gia có b  biển tiếp giáp ho c đối diện 

nhau, nhưng kho ng cách gi a b  biển các quốc gia này kh ng đủ để m i quốc gia 

xác lập chi u rộng tối đa cho các   ng biển của mình mà không chồng lấn lên nhau.  

Ba là,  h n định biển bao gồm các t ư ng h    h n định lãnh h i và vùng tiếp 

giáp lãnh h i,  h n định EEZ  à  h n định th m lục địa. Tùy theo kho ng cách b  

biển của các quốc gia nằm đối diện hay kế cận nhau đã tạo ra vùng nội thủy, vùng 

lãnh h i, EEZ và vùng th m lục địa chồng lấn, t ong đ  EEZ  à   ng th m lục địa 

có diện tích rộng h n nên kh  năng  uất hiện vùng biển chồng lấn s  nhi u h n. 

Bốn là,  h n định biển là hành vi pháp lý quốc tế. Đi u này c  nghĩa  à  h n 

định biển ph i đư c th c hiện t ên c  sở áp dụng các quy định của luật quốc tế để 

thiết lập một đư ng ranh giới quốc tế phân chia vùng biển chồng lấn v  danh nghĩa 

gi a các quốc gia có b  biển li n k  ho c đối diện nhau.  

Năm là, việc  h n định biển c    nghĩa quan t ọng, giúp các quốc gia h p tác 

gi i quyết nh ng tranh chấp v  chủ quy n, quy n chủ quy n đối với các vùng biển 

và th c thi một cách th c tế, hiệu qu  các vấn đ  v  khai thác, qu n lý biển và th c 

thi quy n tài phán trên các vùng biển; góp ph n xác lập trật t  trên biển, đ m b o 

hòa b nh, thúc đẩy h p tác cùng phát triển trong khu v c và trên thế giới. 
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T ên c  sở khái niệm h p tác quốc tế và khái niệm v   h n định biển, có thể 

hiểu một cách khái quát hợp tác quốc tế về phân định biển là hoạt động mang tính 

quốc tế nhằm hoạch định đường biên giới biển (nội thủy, lãnh hải), ranh giới biển 

(EEZ và thềm lục địa) giữa các chủ thể quan hệ quốc tế có bờ biển tiếp giáp hay đối 

diện nhau bằng biện pháp hòa bình thông  ua đàm phán, trung gian hoặc các cơ 

chế tài phán quốc tế khác.  

Từ nh ng phân tích và khái niệm h p tác quốc tế v   h n định biển, có thể 

thấy h   tác  h n định trên biển và h   tác  h n định t ên đất li n đ u là h p tác 

 h n định chủ quy n, song có nhi u điểm khác nhau:  

Về tính chất và mức độ nhạy cảm: Tranh chấp trên đất li n ít ph c tạ  h n, 

đư ng biên giới trên bộ cũng     àng h n, t ong khi t anh chấp trên biển ph c tạp 

h n do s  chồng lấn trên biển rộng lớn, có s  đan  en,  iên quan đư ng b  biển kéo 

dài và các th c thể, đ o, đá khác nhau.  

Về không gian: Không gian  h n định t ên đất li n thư ng rõ ràng, gắn với 

biên giới quốc gia trên bộ, trong khi không gian tranh chấp trên biển rộng lớn, m  

hồ, kh   ác định.  

Về phương thức giải quyết: Phư ng th c gi i quyết tranh chấ  t ên đất li n 

thư ng dùng phân giới cắm mốc, t ong khi  h n định biên đa dạng h n, gồm c  

 h n định biên giới trên biển,  h n định vùng chồng lấn,  h n định th m lục địa và 

EEZ… gắn với nhi u chế độ pháp lý khác nhau d a theo quy định của Luật quốc tế, 

nhất là UNCLOS 1982.  

Về nguồn tài nguyên liên quan: Ph n định tranh chấ  đất li n chủ yếu gắn với 

tài nguyên khoáng s n, nguồn nước  à d n cư. T ong khi t anh chấp trên biển liên 

quan nhi u nguồn tài nguyên đa dạng, liên quan c  quy n t  do hàng h i và hàng 

không theo Luật quốc tế. 

2.2.2. Nguyên tắc phân định biển 

Theo quy định của UNCLOS 1982, các phán quyết của Tòa ICJ liên quan 

 h n định biển và nh ng quy định của luật pháp quốc tế đã h nh thành hệ thống các 

nguyên tắc c  b n v   h n định biển gồm:  
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2.2.2.1. Nguyên tắc thỏa thuận 

Nguyên tắc thỏa thuận đư c đ  cập tại các Đi u 1 , Đi u 74  à Đi u 83 của 

UNCLOS 19  . Quy định v  hoạch định ranh giới lãnh h i gi a các quốc gia có b  

biển k  nhau hay đối diện nhau, trong Ph n II, Mục  , Đi u 15, UNCLOS 1982 nêu 

    Khi hai quốc gia có b  biển k  nhau ho c đối diện nhau, không quốc gia nào 

đư c quy n mở rộng lãnh h i  a quá đư ng trung tuyến mà mọi điểm nằm t ên đ  

cách đi u các điểm g n nhất của các đư ng c  sở d ng để tính chi u rộng lãnh h i 

của m i quốc gia, trừ phi có s  thỏa thuận ngư c lại  [United Nation, 1982, p.6]. 

T ong Đi u 74  à Đi u 83 của UNCLOS 19   quy định giống nhau v  việc phân 

định EEZ và th m lục địa đ u  đư c th c hiện bằng con đư ng thỏa thuận theo 

đúng  uật pháp quốc tế như đã nêu ở Đi u 38 của Quy chế Tòa án quốc tế để đi đến 

một gi i pháp công bằng  [United Nation, 1982, p.32, 36]. 

Ngoài ra, Kho n 3, Đi u 74  à Đi u 83 của UNCLOS 19   đã  há  điển hóa 

một th c tế khá phổ biến, theo đ  các bên t anh chấp v  EEZ và th m lục địa chồng 

lấn có thể dàn xếp tạm th i như h p tác cùng thăm dò, khai thác  à b o vệ tài 

nguyên m i t ư ng… Điểm đáng chú   t ong  iệc dàn xếp tạm th i kh ng đư c 

 àm  hư ng hại đến gi i pháp cuối cùng, không làm  nh hưởng đến kết qu  phân 

định. Như  ậy, thỏa thuận dàn xếp tạm th i kh ng c  nghĩa  à chấm d t đàm phán 

 h n định mà là gi i pháp hòa hoãn, góp ph n hạn chế nh ng nguy c  g y  ung đột, 

tạo c  sở cho các bên h p tác s  dụng, khai thác EEZ và th m lục địa cũng như b o 

vệ m i t ư ng biển ở khu v c chồng lấn. Ở khu v c Đ ng Nam Á, thỏa thuận h p 

tác khai thác chung vùng th m lục địa chồng lấn gi a Malaysia - Thái Lan năm 

1979, gi a Việt Nam - Ma aysia năm 199   à gi a ba nước Việt Nam - Malaysia - 

Thái Lan năm 1999  à nh ng ví dụ điển h nh. Các đi u kho n trên của UNCLOS 

1982 s   à c  sở pháp lý quốc tế cho h p tác phát triển ở khu v c biển có tranh chấp 

gi a các quốc gia  iên quan [Đ ng Đ nh Qu ,  011, t .470]. 

Có thể n i, theo quy định của UNCLOS 1982, khi tiến hành  h n định các 

vùng biển gi a các quốc gia có b  biển tiếp li n ho c đối diện đ u ưu tiên s  dụng 

đưa nguyên tắc tho  thuận. T ong t ư ng h    h n định lãnh h i, khi chưa c  thỏa 
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thuận, các bên kh ng đư c đ n  hư ng mở rộng lãnh h i  a quá đư ng trung tuyến 

ho c cách đ u của hai quốc gia. Đối với t ư ng h    h n định EEZ  à  h n định 

th m lục địa, nếu kh ng đạt đư c thỏa thuận trong một th i gian h p lý, các quốc 

gia h u quan s  dụng các thủ tục nêu ở ph n XV (gi i quyết các tranh chấp). 

Nguyên tắc thỏa thuận t ong  h n định biển c  hai   nghĩa: Th  nhất, phân 

định biển ph i là kết qu  của việc thỏa thuận gi a các quốc gia h u quan nên nếu 

quốc gia c  hành động đ n  hư ng  ác  ập ranh giới biển mà không cân nhắc l i 

 ch, quan điểm của các quốc gia  iên quan khác th  đư c cho là vi phạm nguyên tắc 

c  b n của luật quốc tế. Th  hai, nguyên tắc thỏa thuận yêu c u các quốc gia liên 

quan ph i ưu tiên s  dụng  hư ng  há  đàm  hán, thỏa hiệ  để đạt đư c ý chí 

chung. Chỉ t ong t ư ng h   đàm  hán kh ng đạt thỏa thuận, các quốc gia mới 

đư c s  dụng  hư ng  há  đư ng trung tuyến. Thỏa thuận gi a các quốc gia s  h p 

pháp khi thỏa thuận đ  d a trên ý chí chung của các bên, kh ng  hư ng hại đến l i 

ích của bên th  ba [Phan Diệu Linh, 2016, tr.13-14]. Từ nh ng phân tích ở trên, có 

thể thấy nguyên tắc thỏa thuận khiến cho h p tác v   h n định biển chịu tác động 

nhi u bởi ý chí chính trị của các quốc gia. 

Nội dung của thỏa thuận  h n định biển bao gồm nh ng vấn đ  c  b n như 

th i gian, địa điểm và cách th c tiến hành đàm  hán  h n định biển; thỏa thuận v  

nguyên tắc  h n định; thỏa thuận  ác định chi u hướng chung của đư ng b  biển 

d a vào các yếu tố địa mạo, địa chất, đ o ở đư ng b  biển, tậ  quán đánh bắt các 

của cư d n  en biển, số  ư ng d n cư  en biển  à t ên đ o, qu n đ o, vị trí tọa độ 

đư ng biên giới đi qua; thỏa thuận xây d ng c  chế gi i quyết tranh chấp. 

2.2.2.2. Nguyên tắc công bằng 

Trong vấn đ   h n định biển, nguyên tắc công bằng đư c đ  cập nhi u trong 

các quy định của UNCLOS 19    à đư c Tòa ICJ áp dụng trong th c tiễn phân x  

các tranh chấp trên biển. 

Theo quy định của UNCLOS 1982, nguyên tắc công bằng đư c thể hiện ở bốn 

khía cạnh: Một là, nguyên tắc công bằng đư c th c hiện th ng qua quy định v  việc 

không phân biệt đối x  gi a các bên d a vào vị trí ho c hoàn c nh địa lý của các 
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quốc gia. Các quốc gia dù có biển hay kh ng đ u đư c s  dụng tài nguyên biển và 

có quy n t  do đi  ại như nhau. Đi u 69  à Đi u 70, UNCLOS 1982 dành cho các 

quốc gia không có biển ho c bất l i v  biển quy n tham gia theo một thể th c công 

bằng, khai thác một ph n thích h p số dư các tài nguyên sinh  ật ở các EEZ của 

nh ng quốc gia khác ở cùng phân khu v c hay khu v c, c  t nh đến các đ c điểm 

kinh tế  à địa    th ch đáng của tất c  các quốc gia h u quan [United Nation, 1982, 

p.29-30]. Đi u 87, UNCLOS 1982 chỉ ra rằng biển c  đư c để ngỏ cho tất c  các 

quốc gia, dù có biển hay không có biển [United Nation, 1982, p.38]. Hai là, công 

bằng trong s  dụng biển c . Đi u  7 quy định, khi m i quốc gia th c hiện các 

quy n t  do biển c  ph i t nh đến l i ích h p lý của quốc gia khác và các quy n 

khác đư c UNCLOS 1982 thừa nhận  iên quan đến các hoạt động t ong   ng đáy 

biển quốc tế. Tính công bằng trong s  dụng biển c  còn đư c b o đ m thông qua 

quy định kh ng đ t biển c  dưới chủ quy n riêng biệt của bất kỳ quốc gia nào. Trên 

biển c , các quốc gia đ u có quy n b nh đẳng khi s  dụng biển c  vào mục đ ch hòa 

bình, không gây hại đến l i  ch ch nh đáng của các quốc gia khác. Ba là, công bằng 

trong việc qu n    khai thác  à  h n chia tài nguyên   ng đáy biển quốc tế. Đi u 

136 khẳng định   ng đáy biển quốc tế và tài nguyên của nó là di s n chung của loài 

ngư i [United Nation, 1982, p.52], tất c  các quốc gia dù có biển hay không có biển 

đ u đư c s  dụng vào mục đ ch hòa b nh. Đi u 140 quy định các hoạt động trong 

  ng đáy biển quốc tế đư c tiến hành vì l i ích của toàn thể  oài ngư i, dù có biển 

hay không có biển  à c   ưu   đến nh ng l i  ch cũng như nhu c u của các quốc gia 

đang  hát t iển và các dân tộc chưa giành đư c n n độc lậ  đ y đủ ho c chế độ t  

trị khác đư c Liên h p quốc thừa nhận [United Nation, 1982, p.53]. Bốn là, công 

bằng t ong  h n định các vùng biển. Nguyên tắc công bằng đư c quy định tại Đi u 

74  à Đi u 83 UNCLOS 1982 v   h n định EEZ và th m lục địa gi a các quốc gia 

có b  biển nằm tiếp li n ho c đối diện nhau.   

Phán quyết v  vụ th m lục địa Biển Bắc năm 1969 gi a Đ c với Hà Lan và 

Đan Mạch, Tòa ICJ cho rằng  h n định ph i  à đối tư ng của s  thỏa thuận gi a các 

bên liên quan và thỏa thuận đ   h i nhằm phù h p với nguyên tắc công bằng [North 
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Sea Continental Shelf Cases, 1969, p.47]. Từ sau  hán quyết này, nguyên tắc c ng 

bằng  ới tư cách tậ  quán quốc tế đã t ở thành nguyên tắc c  b n của  uật quốc tế 

    h n định biển. Bên cạnh đ , t ong  ụ t anh chấ  th m  ục địa gi a Tunisia  à 

Lybyan năm 19  , Tòa ICJ cũng tuyên bố  à nhấn mạnh    kết qu  á  dụng nguyên 

tắc c ng bằng t ong  h n định biển  kết qu  của  iệc á  dụng nguyên tắc c ng bằng 

 h i  à c ng bằng… t nh c ng bằng của một nguyên tắc  h i đư c đánh giá bằng 

 iệc  em  ét t nh h u  ch của n  đối  ới mục đ ch đạt đư c một kết qu  c ng bằng  

[Case concerning the Continental Shelf, 1982, p.59]. 

Qua th c tiễn xét x  các vụ án v   h n định biển, Tòa ICJ đã đưa  a một số 

tiêu chuẩn của nguyên tắc công bằng và nh ng quy tắc áp dụng luật quốc tế để đạt 

đư c kết qu  công bằng. Trong vụ Vịnh Maine năm 19  , Tòa ICJ đã đưa  a 5 tiêu 

chuẩn của nguyên tắc công bằng gồm đất thống trị biển; phân đ u, trong t ư ng h p 

không có các hoàn c nh đ c biệt, các vùng biển chồng lấn c  vùng đáy biển một 

cách tư ng  ng với b  biển của các quốc gia ven biển; không ngăn c n b  biển của 

một quốc gia hướng ra biển li n k  với b  biển của một các quốc gia h u quan; c n 

ph i t ánh t ư ng h    àm gián đoạn s  t  nhiên hướng ra biển của b  biển ho c 

một ph n b  biển của một trong các quốc gia h u quan; tính h u ích mang lại cũng 

như nh ng hậu qu  th ch đáng của việc không công bằng có thể x y ra trong việc 

mở rộng b  biển của các quốc gia trong cùng một khu v c  h n định. Đến năm 

1985, trong vụ th m lục địa gi a Libyan  à Ma ta, Tòa ICJ đưa  a 5 nguyên tắc để 

đạt đư c kết qu  công bằng gồm nguyên tắc không làm lại toàn bộ địa    cũng như 

nắn lại các s  kh ng b nh đẳng của thiên nhiên; nguyên tắc không làm c n trở một 

bên trên s  kéo dài t  nhiên của bên khác mà s  kéo dài t  nhiên này chỉ là s  thể 

hiện tiêu c c quy tắc theo đ  quốc gia ven biển có các quy n chủ quy n trên th m 

lục địa tiếp giáp với b  biển của nó trong tất c  các m c độ mà luật quốc tế cho 

phép theo các hoàn c nh h u quan; nguyên tắc tôn trọng tất c  các hoàn c nh h u 

quan; nguyên tắc theo đ  m c dù tất c  các quốc gia đ u b nh đẳng v  quy n và có 

thể yêu c u có một s  đối x  ngang bằng, tuy nhiên công bằng không hàm ý nhất 

thiết ph i ngang bằng; nguyên tắc không có vấn đ  phân bổ pháp lý. Tuy  ậy, Tòa 
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ICJ  ại chưa kết  uận đư c đâu là nguyên tắc và tiêu chuẩn công bằng trong  ĩnh   c 

phân định [Nguyễn Bá Diến, 2007, tr.2-3]. 

Như  ậy, từ các quy định của UNCLOS 1982 và th c tiễn  h n định biển, 

nguyên tắc công bằng bao hàm nh ng nội dung c  b n như sau: Công bằng không 

nhất thiết ph i bằng nhau v  diện t ch  h n định mà ph i ph n ánh th c tế của tất c  

các hoàn c nh đ c thù hiện diện trong khu v c có giá trị hiệu l c đến việc phân 

định; công bằng có thể đư c nhìn nhận dưới khía cạnh ph n ánh kết qu   h n định 

biển đư c coi  à  c  thể chấp nhận  gi a các bên d a trên tính tỷ lệ gi a chi u dài 

b  biển và diện t ch  h n định, m c dù trong quá trình thỏa thuận  h n định, các 

bên đã t ao đổi, như ng bộ mang tính chính trị, ngoại giao ho c pháp lý khác nhau; 

t ước khi tiến đến  h n định d t điểm vùng chồng lấn, trong th i gian quá độ các 

bên có thể thỏa thuận h p tác khai thác tài nguyên tại vùng chồng lấn, song c n đạt 

tới kết qu  công bằng trong việc cùng khai thác và phân chia nguồn l i; t ư ng h p 

các bên không thể đi đến thỏa thuận trong th i gian h p lý có thể s  dụng các thủ 

tục nêu ở ph n XV của UNCLOS 19   để gi i quyết tranh chấp v   h n định 

[Nguyễn H ng Cư ng, 2014, tr.49-50]. 

2.2.2.3. Nguyên tắc đất thống trị biển 

Đất thống trị biển là s  thể hiện cụ thể của học thuyết Res nullius, Mere 

C ausum, theo đ  cho  hé  các quốc gia ven biển đư c mở rộng chủ quy n hướng 

ra biển. Việc mở rộng chủ quy n quốc gia hướng ra biển đư c quyết định bởi các 

nhân tố như ch nh t ị và khoa học kỹ thuật… song kh ng thể thiếu c  sở  há     đã 

đư c cộng đồng quốc tế công nhận. Trong vụ th m lục địa Biển Bắc năm 1969, Tòa 

ICJ đưa  a nguyên     đất thống trị biển   à  ác định b n chất pháp lý của th m lục 

địa là s  kéo dài t  nhiên của lục địa ra biển.  

Đi u  , UNCLOS 19    ác định rõ lãnh thổ  à đi u kiện tiên quyết để mở 

rộng chủ quy n quốc gia  a   ng nước lãnh h i  à các   ng khác như   ng nước 

qu n đ o [United Nation, 19  ,  .3]. Đi u 76, UNCLOS 19   quy định đáy biển và 

 òng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài lãnh h i của quốc gia ven biển kéo dài t  

nhiên đến b  ngoài của rìa lục địa ho c đến cách đư ng c  sở 200 h i lý [United 
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Nation, 1982, p.33]. Nguyên tắc đất thống trị biển đã cụ thể hóa nh ng quy n của 

quốc gia ven biển khi xác lập chủ quy n lãnh thổ tại các vùng biển đư c  ác định là 

nội thủy, lãnh h i của quốc gia đ   à các quy n chủ quy n trên các vùng tiếp giáp 

lãnh h i, EEZ và th m lục địa của quốc gia. Tuy nhiên, các quốc gia không thể lạm 

dụng quy tắc đất thống trị biển để mở rộng thẩm quy n của mình ra biển ho c đ n 

 hư ng yêu sách nh ng vùng biển rộng lớn h n, kh ng  h  h p với luật quốc tế.  

Ngoài các nguyên tắc c  b n trên, th c tiễn  h n định biển gi a các quốc gia 

trên thế giới và nh ng án lệ của Tòa ICJ cho thấy còn một số nguyên tắc khác cũng 

đư c vận dụng gi i quyết tranh chấp lãnh thổ, biên giới biển như nguyên tắc thụ đắc 

lãnh thổ (nguyên tắc này bị Hiệ  ước Saint Ge main năm 1919 hủy bỏ vì trên thế 

giới không còn lãnh thổ vô chủ), nguyên tắc hòa bình gi i quyết các tranh chấp 

quốc tế; nguyên tắc tôn trọng chủ quy n của các quốc gia ven biển h u quan; 

nguyên tắc cấm s  dụng  ũ   c  à đe dọa s  dụng  ũ   c. 

Như  ậy, việc làm rõ các nguyên tắc c  b n t ong  h n định biển, nhất là 

nguyên tắc thỏa thuận và công bằng s  là n n t ng để tác gi  luận gi i, phân tích, 

đánh giá đa chi u th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển.  

2.2.3. Phương pháp phân định biển 

2.2.3.1. Phương pháp đường ranh giới đơn nhất 

Phư ng  há  s  dụng một đư ng ranh giới đ n nhất  à  hư ng  há  đư c s  

dụng khi các bên tranh chấp cùng một th m lục địa và EEZ n y sinh tranh chấp, các 

bên thông qua thỏa thuận đạt đư c một  hư ng pháp nhất định và áp dụng cho c  

hai vùng tranh chấp này. 

Ph n lớn các đư ng ranh giới đ n nhất đư c th c hiện t ên c  sở đư ng cách 

đ u. Cho d  C ng ước Th m lục địa 1958 lấy đư ng c  sở  àm c  sở vạch  a đư ng 

cách đ u nhưng t ên th c tế các quốc gia lại không th c hiện đúng như  ậy. Để 

t ánh t ư ng h p tính h p pháp của đư ng c  sở quốc gia gây tranh cãi trong quá 

trình v  đư ng cách đ u, một số quốc gia đã kh ng d a t ên đư ng c  sở, mà d a 

trên một đư ng c  hai bên có thể chấp nhận đư c. 
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Tòa Trọng tài trong vụ việc gi a Canada  à Phá  năm 199  đã nêu   , khi á  

dụng  hư ng  há  đư ng ranh giới đ n nhất để  h n định th m lục địa và vùng 

nước  h a t ên n , th  đ c điểm địa lý t  nhiên của th m lục địa không còn quan 

trọng n a. Th c tiễn các quốc gia cho thấy, m c d  kh ng đư c quy định chính th c 

ở bất kỳ  ăn b n hay đư c th c hiện như một tậ  quán, nhưng  hư ng  há  này đã 

đư c nhi u quốc gia áp dụng, như  ụ việc  h n định gi a Australia và Papua New 

Guinea năm 197 ,  ụ việc  h n định gi a Australia và Indonesia năm 1997… 

Khi x y ra tranh chấp gi a hai quốc gia có b  biển đối diện nhau, nếu các bên 

d ng hai đư ng ranh giới biển để  h n định th m lục địa và EEZ, có thể s  x y ra 

tình huống EEZ của một quốc gia nằm ở trên th m lục địa của quốc gia khác ho c 

ngư c lại. Vì vậy, các quốc gia trong th c tiễn  h n định biển, đã á  dụng một 

 hư ng  há  gọi  à  hư ng  há  một đư ng biển (a single maritime boundary). 

Trong vụ tranh chấp ở Vịnh Maine gi a gi a Mỹ  à Canada năm 19 4,   n 

đ u tiên Tòa ICJ c  c  hội xem xét việc  h n định biển bằng một đư ng  h n định 

duy nhất đối với  h n định EEZ và th m lục địa. Vịnh Maine nằm ở  h a Đ ng Bắc 

Mỹ, t ong quá t  nh khai thác  à thăm dò d u, Mỹ  à Canada đã n y sinh bất đồng 

v  ranh giới biển. Ban đ u, bất đồng chỉ liên quan đến th m lục địa, Mỹ tuyên bố 

ranh giới ngoài th m lục địa của nước này  à đư ng đẳng sâu 100 d m, trong khi 

Canada cho rằng nên  h n định th m lục địa bằng một đư ng cách đ u. Sau đ , 

tranh chấp bùng phát c  t ên   ng nước phía trên th m lục địa khi c  hai nước tuyên 

bố   ng đánh bắt cá đ c quy n trong phạm vi 200 h i lý tính từ đư ng c  sở. Năm 

19 1, hai nước thống nhất Tòa ICJ có thẩm quy n xét x  vụ việc. Vụ việc này đư c 

đưa  ên Ban Hội thẩm của Tòa ICJ trên thỏa thuận đ c biệt mà t ong đ  các bên yêu 

c u Tòa  ác định  hư ng hướng của đư ng ranh giới duy nhất đi qua th m th m lục 

địa  à   ng đánh bắt cá.  

Hai bên đ u chủ t ư ng á  dụng một đư ng ranh giới duy nhất để  h n định 

EEZ và th m lục địa. Tuy nhiên, Canada muốn áp dụng đư ng trung tuyến cách 

đ u, Mỹ lại muốn s  dụng đư ng vuông góc với đư ng b  biển. Trong vụ án này, 

Mỹ và Canada cùng nằm trên một lục địa nối li n nhau, nếu áp dụng nguyên tắc đất 
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thống trị biển s  kh   ác định th m lục địa là ph n kéo dài của quốc gia nào nên 

Tòa ICJ đã bác bỏ lập luận của Canada    đ y chỉ là một nguyên tắc áp dụng trong 

t ư ng h p không có tình huống đ c biệt và chỉ áp dụng với th m lục địa. Vì vậy, 

Tòa cho rằng s  dụng  hư ng  há  đư ng trung tuyến cách đ u là không h p lý, 

đồng th i nhấn mạnh việc c n áp dụng một đư ng ranh giới biển cho c  hai vùng 

tranh chấ , đồng th i cho rằng luật quốc tế kh ng c  quy định kh ng đư c dùng 

một đư ng ranh giới cho hai vùng biển, vì vậy  hư ng  há  này  h  h p với luật 

quốc tế và có tính kh  thi cao [International Court of Justice, 1984, p.267].  

Tòa ICJ tuyên bố,  h n định biển c n có s  h p tác gi a các bên, tuân thủ 

nguyên tắc công bằng, cũng như c n nhắc các yếu tố địa lý cùng các yếu tố khác 

nhằm đạt đư c kết qu  công bằng nhất [International Court of Justice, 1984, p.261]. 

Bên cạnh đ ,  iệc  h n định biển bằng  hư ng  há  đư ng ranh giới đ n nhất 

cũng đư c yêu c u trong thỏa thuận đ c biệt của một số vụ việc tại các Tòa Trọng 

tài khác như  ụ Guinea/Guinea-Bissau và ST. Pierre với Miquelon [Mariko 

Kawano, 2016, tr.5]. 

Ngoài t ư ng h p trên, th c tiễn  h n định biển xuất hiện một số vụ việc một 

bên đ n  hư ng đ  nghị  h n định bằng t ư ng h p phư ng  há  đư ng ranh giới 

đ n nhất. Trong vụ Jan Mayen, Đan Mạch  à Na Uy c  quan điểm khác nhau v  

việc  h n định biển bằng  hư ng  há  đư ng ranh giới đ n nhất. Đan Mạch yêu 

c u Tòa ICJ quyết định s  dụng một đư ng duy nhất để  h n định   ng đánh cá  à 

th m lục địa, trong khi Na Uy nhấn mạnh vào s  khác biệt c  b n gi a hai đư ng 

biên giới, khẳng định hai đư ng có s  trùng nhau [International Court of Justice, 

1993, p.56- 7]. T ên c  sở thừa nhận s  khác biệt gi a nh ng nguyên tắc pháp lý 

đư c áp dụng đối với các vùng trên, Tòa ICJ kết luận việc đ u tiên c n làm là v  

tạm th i một đư ng trung tuyến và tiến hành đi u chỉnh sau khi xem xét các hoàn 

c nh đ c biệt ở c  hai vùng biển.  

Trong vụ án  h n định hàng h i và các vấn đ  lãnh thổ gi a Qatar và Bahrain, 

t ên c  sở các bên yêu c u v  một đư ng ranh giới biển duy nhất qua các   ng nước 

của đáy biển,   ng đất dưới đáy biển  à các   ng nước k  cận liên quan, Tòa ICJ 
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khẳng định các bên nhất trí s  dụng đư ng ranh giới duy nhất để  h n định, đồng 

th i cho rằng khái niệm đư ng ranh giới duy nhất không xuất phát từ đi u ước quốc 

tế đa  hư ng mà từ th c tiễn quốc gia, xuất phát từ nguyện vọng của các quốc gia 

trong việc thiết lập một đư ng biên giới không bị gián đoạn khi  h n định các vùng 

biển có s  chồng lấn thẩm quy n [International Court of Justice, 2001, p.93].  

Có thể thấy rằng,  hư ng  há  đư ng ranh giới đ n nhất không ph i là 

 hư ng  há  đư c quy định t ong đi u ước quốc tế hay các hiệ  định gi a các quốc 

gia mà  hư ng  há  này bắt nguồn từ th c tiễn phân định biển gi a các quốc gia. 

Vụ án th m lục địa Vịnh Maine đánh dấu mốc quan trọng trong th c tiễn  h n định 

EEZ và th m lục địa, đồng th i tạo  u hướng phát triển mới cho vấn đ  này. 

2.2.3.2. Phương pháp đường trung tuyến  

 uất  hát từ th c tiễn tiến hành  h n định ranh giới biển gi a các quốc gia có 

vùng biển chồng lấn của các c  quan tài  hán quốc tế cho thấy,  hư ng  há  đư ng 

trung tuyến thư ng đư c áp dụng một cách phổ biến.  

Hệ thống luật pháp quốc tế cũng quy định cụ thể v   hư ng  há  đư ng trung 

tuyến tại Đi u 12 của C ng ước v  lãnh h i và vùng tiế  giá  năm 19  , Đi u 6 của 

C ng ước v  th m lục địa năm 19    à Đi u 15 của UNCLOS 1982. Nhìn chung, 

qua các phán quyết của c  quan tài  hán, nh ng thỏa thuận  h n định gi a các quốc 

gia, có thể thấy nhi u t ư ng h    h n định biển gi a các quốc gia có b  biển đối 

diện hay tiế  giá  nhau đư c tiến thành theo  hư ng  há  sau:  

Một là, phương pháp đường trung tuyến cách đều: Phư ng  há  đư ng trung 

tuyến cách đ u đư c áp dụng t ong t ư ng h p các quốc gia có b  biển tiếp li n 

ho c đối diện nhau. Theo  hư ng  há  này, đư ng ranh giới để  h n định biển 

ch nh  à đư ng mà tất c  các điểm nằm t ên đư ng đ  đ u cách đ u các điểm g n 

nhất của đư ng c  sở d ng để tính chi u rộng lãnh h i của các quốc gia [Tống Thị 

Phư ng Th o, 2022].  uất  hát từ nh ng ưu thế t ên, các quốc gia thư ng s  dụng 

 hư ng  há  này để tạo  a nh ng con đư ng tạm th i để đàm  hán [Nguyễn Bá 

Diến,  007, t .3]. Một số yếu tố c n c n nhắc khi á  dụng  hư ng  há  đư ng t ung 

tuyến cách đ u gồm đ c điểm địa    t  nhiên của th m  ục địa quốc gia, tỷ  ệ độ dài 
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đư ng biển  à   ng biển mà quốc gia đ  đư c hưởng  h i  à một tỷ  ệ h       à các 

đ c điểm địa chất, địa mạo đ c biệt khác.  

Hai là, phương pháp đường trung tuyến có điều chỉnh: Bên cạnh  hư ng  há  

đư ng trung tuyến cách đ u,  hư ng  há  đư ng trung tuyến c  đi u chỉnh cũng 

đư c áp dụng, song ph i t nh đến các đ c thù của quá t  nh  h n định biển nhằm 

làm gi m tính không công bằng từ việc áp dụng  hư ng  há  t ung tuyến thông 

thư ng mang tính kỹ thuật ở các khu v c  h n định có các hoàn c nh đ c biệt, nhất 

là v  m t địa lý [Nguyễn Bá Diến, 2007, tr.3].  

2.2.3.3. Các phương pháp phân định biển khác 

Bên cạnh hai  hư ng  há   h n định biển nêu trên, để đạt đư c kết qu  phân 

định biển công bằng, các quốc gia có b  biển đối diện hay tiếp giáp nhau còn áp dụng 

một số  hư ng  há  khác như: 

Giải pháp tạm thời: M c dù UNCLOS 1982 không nói rõ các loại dàn xếp tạm 

th i, song th c tiễn  h n định biển quốc tế cho thấy, việc thành lậ  các   ng thăm dò 

khai thác chung có tính phổ biến. Có thể tìm thấy các mô hình v  dàn xếp tạm th i 

trong một số t ư ng h   như Thỏa thuận ngày 22/2/1958 gi a Baren và Saudi 

Arabia, Thỏa thuận Pháp - Tây Ban Nha ngày 29/01/1974, Thỏa thuận Malaysia và 

Thái Lan trong Vịnh Thái Lan ngày 21/2/1979... Việt Nam cũng đã c  hai Đi u ước 

quốc tế v  khai thác chung, đ   à Thỏa thuận v  khai thác chung vùng chống lấn gi a 

Việt Nam và Malaysia ngày 05/6/1992 và Hiệ  định h p tác ngh  cá Vịnh Bắc Bộ 

Việt Nam - Trung Quốc ngày 25/12/2000 [Nguyễn Bá Diến, 2007, tr.3-4]. 

Phương pháp phần kéo dài tự nhiên của biên giới trên bộ: Phư ng  há  này 

đư c s  dụng trong một số thỏa thuận như Thỏa thuận ngày 21/6/1972 gi a Brazil 

và Uruguay, Thỏa thuận ngày 04/6/1974 gi a Zambia và Senegal, Thỏa thuận ngày 

23/8/1975 gi a Colombia và Ecuador [Nguyễn Bá Diến, 2007, tr.4]. 

Phương pháp đường vuông góc đối với hướng đi chung của bờ biển: Phư ng 

 há  đư ng vuông góc thư ng áp dụng với t ư ng h p hai quốc gia có b  biển tiếp 

li n nhau và thẳng. Trên thế giới đã c  các nước áp dụng để  h n định biển như 

 h n định th m lục địa gi a Guinea và Guinea Bissau, Uruguay và Brazil. 
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Phương pháp đường kinh tuyến và vĩ tuyến: Phư ng  há  đư ng kinh tuyến 

 à  ĩ tuyến đư c các quốc gia thuộc khu v c châu Phi và châu Mỹ - Latinh s  dụng 

chủ yếu, tiêu biểu như Tuyên bố Santiago ngày 18/8/1952 gi a Chile, Peru và 

Ecuador, Hiệ  định ngày 23/8/1975 gi a Colombia và Peru, Hiệ  định 17/6/1980 

gi a Pháp và Venezuela. 

Nhìn chung, m i  hư ng  há   h n định biển đ u có nh ng ưu điểm và 

như c điểm  iêng, do đ  các quốc gia khi gi i quyết việc  h n định biển có thể l a 

chọn gi i pháp tối ưu, phù h p nhất d a trên hoàn c nh cụ thể của từng vụ việc 

nhằm đ m b o tối đa   i ích và công bằng cho m i bên tham gia.  

Như  ậy,  h n định biển là một vấn đ   há    , c    nghĩa th c tiễn quan 

trọng, có thể tiến hành thông qua biện pháp tr c tiế  như đàm  hán, thư ng  ư ng 

ho c gián tiếp qua bên th  ba, nhất là hệ thống các c  quan tài  hán quốc tế. Kết 

qu   h n định biển có thể là một kết qu   h n định rõ ràng ho c đạt đư c một gi i 

pháp tạm th i như khai thác chung cho đến khi có thỏa thuận cuối cùng. 

Việc nghiên c u,  àm    c  sở pháp lý của vấn đ   h n định biển s   à căn c  

quan trọng để nghiên c u sinh  h n t ch, đánh giá    tình hình h   tác đàm  hán 

 h n định biển gi a Việt Nam với Ma aysia t ong giai đoạn từ năm 1982 - 2025; lý 

gi i nguyên nh n hai nước thống nhất l a chọn nguyên tắc  à  hư ng  há   h n 

định ranh giới biển nhằm đ m b o l i  ch ch nh đáng của m i bên. 

2.3. Cơ    th c tiễn 

2.3.1. Xu hướng giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển hiện nay 

2.3.1.1. Tình hình tranh chấp lãnh thổ trên biển của thế giới và khu vực 

Trên phạm vi toàn c u, hòa bình, h p tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế 

lớn nhưng chủ nghĩa d n tộc c c đoan,  ung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, tranh 

chấp lãnh thổ, biển, đ o, tài nguyên, can thiệp lật đổ, khủng bố, phá hoại…  ẫn tiếp 

tục diễn ra ở nhi u n i, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh toàn c u và quan hệ quốc 

tế của các quốc gia. Châu Á - Thái B nh Dư ng, t ong đ  c  khu   c Đ ng Nam Á 

là trung tâm phát triển năng động. Do có vị t   địa kinh tế - chính trị chiến  ư c ngày 

càng quan trọng đã t ở thành  t m điểm  của s  cạnh tranh  nh hưởng của các nước 
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lớn trên thế giới và khu v c. Để đạt đư c mục đ ch của m nh, các nước lớn đi u 

chỉnh chiến  ư c theo hướng tăng cư ng s  hiện diện và can d  s u h n  ào nhi u 

vấn đ  ở khu v c, làm cho khu v c này càng nóng lên, ti m ẩn nguy c  đe dọa hòa 

bình, ổn định, an ninh khu v c  à m i t ư ng đ u tư  hát t iển. 

Liên quan đến vấn đ  biển, đ o và tranh chấp chủ quy n biển, đ o: Ngày nay, 

 u hướng chung của h u hết các quốc gia, kể c  quốc gia có biển hay không có biển 

đ u muốn tiến ra biển, làm chủ biển để mở rộng không gian sinh tồn và phục vụ 

chiến  ư c phát triển đất nước. Tuy nhiên, do các nước đ u có yêu sách riêng v  

phạm vi vùng biển và th m lục địa, thậm chí có nh ng yêu sách phi lý khiến tình 

hình tranh chấ  đ o tiếp tục diễn biến căng thẳng ở nhi u khu v c. Hiện nay, trên 

thế giới còn kho ng 416 tranh chấp v  ranh giới biển, th m lục địa c n đư c hoạch 

định, t ong đ  khu   c Đ ng Nam ch u Á c  kho ng 15 tranh chấp, tất nhiên ngư i 

ta kh ng t nh đến tranh chấ  đư c tạo thành bởi đư ng biên giới  đư ng 9 đoạn  

của Trung Quốc, vì tính chất ph n khoa học  à hoàn toàn đi ngư c lại các tiêu 

chuẩn của UNCLOS [Tr n Công Trục, 2017], điển h nh như: T anh chấp gi a Hy 

Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ  iên quan đến th m lục địa và chủ quy n của một số đ o trên 

biển Aegean diễn ra từ năm 1973 đến nay; Biển Đen đã t ở thành điểm n ng địa - 

chính trị gi a Nga, Ukraina  và Tổ ch c Hiệ  ước Bắc Đại T y Dư ng (NATO) sau 

khi Nga sát nhậ  bán đ o Crimea và mở chiến dịch quân s  đ c biệt tại Ucraina; 

tranh chấ   à  ung đột gi a NATO với Nga trên biển Baltic; tranh chấp gi a Iran, 

Mỹ và các quốc gia Ả Rập tại vùng vịnh Pe sian. Đ c biệt, nh ng đối đ u kéo dài 

đã diễn ra gi a Iran và Mỹ  iên quan đến eo biển Hozmuz, n i diễn ra hoạt động 

thư ng mại của một ph n 3  ư ng d u thế giới bằng đư ng biển; tranh chấp gi a 

Nhật B n và Trung Quốc v  chủ quy n lãnh thổ đối với qu n đ o Senkaku/Điếu 

ngư đã khiến khu v c này trở thành một điểm nóng v  chính trị, tuy chưa dẫn đến 

các  ung đột v  quân s  song n  đã c  nh ng tác động không nhỏ đến quan hệ gi a 

hai quốc gia Nhật - Trung và ph n nào  nh hưởng đến các nước trong khu v c; Nga 

và Nhật B n có tranh chấp từ lâu v  qu n đ o mà Nga gọi là Kuril và Nhật coi là 

lãnh thổ Phư ng Bắc. Nga tuyên bố mọi hòn đ o đ u thuộc lãnh thổ Nga, nhưng 
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Nhật cho rằng 4 hòn xa nhất ở phía nam là của Nhật, tranh chấp này khiến quan hệ 

Nga - Nhật vẫn chưa hoàn toàn b nh thư ng hóa kể từ khi Thế chiến II kết thúc; 

tranh chấp chủ quy n đối với qu n đ o Dokdo/Takeshima là một trong nh ng trở 

ngại lớn lâu nay trong quan hệ gi a Hàn Quốc và Nhật B n [Minh Nhật, 2023]. 

M c dù, h u như kh ng thể có các hoạt động dân sinh ở tại nh m đ o trên, nhưng 

c  Nhật B n và Hàn Quốc đ u có ý th c b o vệ chủ quy n đối với   ng đ o này 

[Nguyễn Khánh Vân, Hà Hồng Vân, 2024]. 

Ở khu v c Đ ng Nam Á, Biển Đ ng đư c biết đến như một trung tâm tranh 

chấp của thế giới v  m c độ ph c tạp, số  ư ng các bên tranh chấp và s  quan tâm 

l i ích của các cư ng quốc [Đ ng Đ nh Qu ,  011, t .349]. T anh chấp lãnh thổ trên 

Biển Đ ng hiện nay tập trung vào hai vấn đ  chính là tranh chấp chủ quy n lãnh thổ 

đối với các th c thể và tranh chấp quy n chủ quy n ở các vùng biển có chồng lấn, 

đáng chú gồm: Th  nhất, tranh chấp chủ quy n đối với qu n đ o T ư ng sa gi a 5 

nước 6 bên gồm 4 quốc gia Đ ng Nam Á  à Việt Nam, Philippines, Malaysia, 

Brunei với Trung Quốc  à Đài Loan. Đ y đư c xem là tranh chấ  đa  hư ng c  

tính chất ph c tạ , kéo dài  à ngày càng gia tăng căng thẳng do các tuyên bố chủ 

quy n c ng rắn và hành động th c địa của m i bên tham gia, nhất là Trung Quốc. 

Th  hai, tranh chấp chủ quy n tại vùng biển Tây Nam (Vịnh Thái Lan) gi a Thái 

Lan, Campuchia, Việt Nam, Malaysia v  quy n chủ quy n đối với các EEZ và th m 

lục địa tại các khu v c chồng lấn ở c  cấ  độ song  hư ng  Việt Nam - Malaysia, 

Việt Nam - Capuchia, Thái Lan - Campuchia, Thái Lan - Ma aysia   à đa  hư ng 

(Thái Lan - Malaysia - Việt Nam, Thái Lan - Việt Nam - Campuchia). Th  ba, tranh 

chấp chủ quy n ở các vùng biển khác như t anh chấp gi a Malaysia - Indonesia ở 

khu v c Amba at  à hai đ o Si andan, Ligitan  năm  00 , Tòa ICJ đã  hán quyết 

đ o Sipandan và Ligitan thuộc Malaysia, song ranh giới lãnh h i gi a hai nước vẫn 

chưa đư c xác lập); tranh chấp chủ quy n gi a Malaysia - Philippines ở bang 

Sabah; tranh chấp chủ quy n gi a Singapore - Ma aysia đối với cụm đ o gồm Pedra 

Branca/Pulau Batu Putedle, Middle Rocks,  South Ledge  năm  00 , Tòa ICJ đã  a 

https://www.qdnd.vn/tag/nhat-ban-1089.html
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phán quyết v  vấn đ  này, nhưng đến năm  017 Ma aysia đã đệ đ n đ  nghị xem 

xét lại phán quyết) và tại khu v c eo biển Johor [Lê Thị Thúy Hi n, 2021, tr.27-28]. 

Đối với Việt Nam, là quốc gia c  đư ng b  biển dài, vùng biển rộng, có nhi u 

đ o và qu n đ o, nhất là qu n đ o Hoàng Sa  à T ư ng Sa nằm gi a Biển Đ ng. 

T ước đ y, theo C ng ước của Liên h p quốc v  Luật biển năm 19  , Việt Nam có 

biên giới lãnh h i chung với Trung Quốc và Campuchia, có ranh giới th m lục địa 

chung với Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Campuchia. Hiện nay, 

theo UNCLOS 1982, ranh giới EEZ và th m lục địa của Việt Nam đư c mở rộng và 

tiếp giáp với nhi u quốc gia. Bên cạnh nh ng vùng biển đã đư c  h n định rõ với 

các nước láng gi ng, Việt Nam vẫn còn một số vùng biển đang t ong quá t  nh đàm 

phán với các nước Trung Quốc, Campuchia và Malaysia. 

2.3.1.2. Cách thức, cơ chế giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển 

Tranh chấp lãnh thổ trên biển thư ng có tính chất ph c tạp, ch a đ ng yếu tố 

lịch s   à  há    , đòi hỏi th i gian dài để gi i quyết. Hiện nay, t ong m i t ư ng 

quốc tế đư c b o đ m vận hành bằng luật quốc tế, mọi vấn đ  tranh chấ   ư t ra 

ngoài biên giới quốc gia đ u ph i đư c  em  ét dưới các g c độ của luật quốc tế. 

Các nguyên tắc c  b n của luật quốc tế là nh ng tư tưởng chính trị, pháp lý mang 

tính chỉ đạo, bao trùm, có giá trị bắt buộc chung  Jus cogens  đối với mọi chủ thể 

luật quốc tế, nhằm ổn định quan hệ quốc tế và ấn định khuôn khổ x  s  cho các chủ 

thể, tạo đi u kiện phát triển quan hệ quốc tế [Nguyễn Bá Diến, 2015, tr.13]. 

Ph i ghi nhận  u hướng đàm  hán t ên c  sở hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ 

quy n và toàn vẹn lãnh thổ của nhau hiện nay là một tiến bộ lớn trong nhận th c v  

gi i quyết  ung đột của thế giới. Do đ , gi i quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển và 

 h n định biển hiện nay cũng đư c ưu tiên s  dụng các biện  há  hòa b nh, đàm 

phán d a trên luật pháp quốc tế  à c  sở pháp lý, nhằm đ m b o ba yếu tố: Gi i 

quyết đư c tranh chấp; tôn trọng độc lập, chủ quy n, thống nhất và toàn vẹn lãnh 

thổ của nhau và không  nh hưởng đến l i ích của các quốc gia liên quan tranh chấp. 

Theo đ , hiện nay trên thế giới tồn tại một số kênh gi i quyết tranh chấp trên  biển 

theo  u hướng này như: 
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Giải quyết thông qua biện pháp đàm phán thương lượng: Biện pháp này d a 

t ên các c  sở  há     đư c quy định tại: Kho n 1, Đi u 33, Chư ng 6, Hiến 

Chư ng Liên h p quốc; Kho n 1, Đi u   , Chư ng  , Hiến Chư ng ASEAN; Đi u 

279, Mục 1, Ph n XV, UNCLOS 1982  à t ong các Đi u ước quốc tế khác. Xu 

hướng gi i quyết tranh chấp quốc tế bằng biện  há  đàm  hán  à biện  há  đ n 

gi n và quan trọng nhất để gi i quyết tranh chấp quốc tế v  biển hiện nay. Theo đ , 

các cuộc g p gỡ song  hư ng hay đa  hư ng gi a các chủ thể của quan hệ quốc tế 

nhằm mục đ ch để các bên c  c  hội tr c tiếp nêu ra chính kiến v  một vấn đ  đư c 

quan t m, th ng qua đ   iệc x  lý các bất đồng và mâu thuẫn cũng nhanh ch ng  à 

hiệu qu  h n, gi m rủi ro tranh chấ   à ngăn ngừa  eo thang  ung đột, đồng th i 

việc tiếp xúc tr c tiếp của các bên tranh chấ  đã hạn chế và loại bỏ đư c kh  năng 

can thiệp của các quốc gia khác.  

Giải quyết thông qua biện pháp trung gian, hòa giải: Biện  há  này đư c quy 

định cụ thể trong: Kho n 1, Đi u 33, Hiến Chư ng Liên h p quốc; Đi u 23, 

Chư ng  , Hiến Chư ng ASEAN; Đi u  79, Đi u 284, Mục 1, Ph n XV, UNCLOS 

1982  à t ong các Đi u ước quốc tế khác. Đ y  à biện pháp gi i quyết tranh chấp 

hòa bình quốc tế có s  tham gia của bên th  ba. Trong th c tiễn quan hệ gi i quyết 

tranh chấp, bên th  ba có thể là một quốc gia, nhi u quốc gia và tổ ch c quốc tế, 

ho c c  quan quốc tế đư c thành lập. Thông qua biện pháp này, bên th  ba s  

hướng các bên quay lại với biện  há  đàm  hán. 

V  biện pháp thông qua trung gian: Biện pháp này d a  ào uy t n t ên t ư ng 

quốc tế của bên th  ba. Bên th  ba khuyến khích các bên ngồi  ào bàn đàm  hán, 

đồng th i có tác dụng làm dịu s  căng thẳng, tạo đi u kiện thuận l i cho các bên 

tranh chấp xúc tiến hoạt động đàm  hán, đưa  a   i khuyên chỉ dẫn cho các bên, 

giú  đỡ các bên đạt đư c thỏa thuận gi i quyết tranh chấp. Biện  há  này đư c ghi 

nhận t ong C ng ước Lahaye 1899 và 1907 v  gi i quyết hòa bình các tranh chấp 

quốc tế, đư c áp dụng khi các bên thư ng có quan hệ h u nghị, mật thiết với bên 

th  ba. Trong quan hệ quốc tế, đối với biện pháp trung gian, bên th  ba ph i là 

kh ng c  đòi hỏi l i  ch đối với nội dung tranh chấp, do vậy bên th  ba thư ng là 
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các cư ng quốc/nước lớn. Tuy nhiên cũng c  t ư ng h p bên th  ba l i dụng điểm 

này để mưu c u l i ích cho mình, vì thế kết qu  tranh chấ  kh ng như t   định ban 

đ u của m i bên trong quan hệ tranh chấp. Hoạt động trung gian của bên th  ba 

chấm d t khi các bên đã đồng ý với kết qu  gi i quyết của bên th  ba, vụ tranh chấp 

không còn tồn tại, các bên tranh chấp quyết định s  dụng biện pháp gi i quyết khác 

ho c biện pháp kiến nghị của bên th  ba đã bị các bên không chấp nhận. 

V  biện pháp hòa gi i: Ở biện pháp này, bên th  ba c  uy t n t ên t ư ng quốc 

tế khuyến khích các bên ngồi  ào bàn đàm  hán, đồng th i bên th  ba tr c tiếp 

tham gia  ào đàm  hán  à đưa  a các d  th o đàm  hán, định hướng đàm  hán. 

Chính vì vậy, bên th  ba có tác dụng như t ọng tài trong phân x  tranh chấp 

 thư ng vai trò hòa gi i là một c  quan quốc tế), ho c cũng c  thể thông qua các Ủy 

ban kiểm tra hòa gi i tiến hành nghiên c u và phân tích tình trạng của vụ tranh 

chấ , sau đ  đưa  a khuyến nghị gi i quyết tranh chấp. 

Giải quyết tranh chấp thông qua thiết chế trọng tài (Tòa PCA): Tòa PCA là 

một trong các thủ tục gi i quyết tranh chấp bắt buộc theo Kho n 3 và Kho n  , Đi u 

287, UNCLOS 1982, biện  há  này đư c hiểu là thông qua tổ ch c quốc tế với tư 

cách là một thiết chế quốc tế giúp các quốc gia có thể gi i quyết các tranh chấp 

quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Các thiết chế này có thẩm quy n gi i quyết tất c  

các tranh chấp phát sinh gi a các quốc gia thành viên, trừ khi các quốc gia tho  

thuận l a chọn một  hư ng th c gi i quyết khác. Trong quá trình gi i quyết tranh 

chấp, Tòa Trọng tài s  thi hành ch c năng của m nh theo đúng Quy chế  à các đi u 

kho n của UNCLOS 19  . Đi u này cho phép Tòa trọng tài có thẩm quy n gi i 

quyết tất c  các tranh chấ   iên quan đến áp dụng và gi i th ch UNCLOS 19  . Như 

vậy c  nghĩa  à toàn bộ các quy định của UNCLOS 1982 s  đư c Tòa PCA áp 

dụng, nhất  à các đi u kho n  iên quan đến c  chế gi i quyết tranh chấ  đư c quy 

định tại Chư ng  V, UNCLOS 19  . 

Giải quyết thông qua thiết chế tòa án (Tòa ICJ): Theo Quy chế của Tòa ICJ, 

số  ư ng thẩm phán của ICJ là 15 thành viên, Thẩm phán của ICJ đư c Đại hội 

đồng và Hội đồng B o an l a chọn  à đư c b u ba năm một l n, m i l n có 1/3 
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tổng số thẩm  hán đư c b u mới. Tòa ICJ có ch c năng c  b n là gi i quyết hoà 

bình tranh chấp gi a các quốc gia phù h p với các nguyên tắc công lý và pháp luật 

quốc tế, không gi i quyết tranh chấp gi a một bên là quốc gia với bên kia là tổ ch c 

quốc tế  cho d  đ   à tổ ch c liên chính phủ) ho c cá nhân. Thẩm quy n gi i quyết 

tranh chấp là một trong nh ng thẩm quy n chính của Tòa ICJ. Kho n 1, Đi u 36, 

Quy chế của ICJ quy định  Toà c  thẩm quy n tiến hành xét tất c  các vụ việc mà 

các bên đưa  a cũng như tất c  các vấn đ  đư c nêu riêng trong Hiến chư ng LHQ 

ho c trong các hiệ  ước, c ng ước đang c  hiệu l c . Đến nay, Tòa ICJ đã c  nhi u 

đ ng g   quan t ọng trong  iên quan đến Luật biển, ở các  ĩnh   c như quy chế 

pháp lý của eo biển quốc tế, tính pháp lý v  đư ng c  sở thẳng, tính pháp lý v  

th m lục địa, tính pháp lý v  vịnh lịch s , quá t  nh  h n định biển,… 

2.3.2. Thực tiễn phân định biển của một số nước trên thế giới và khu vực 

Đông Nam Á 

Trong lịch s , trên thế giới đã c  nhi u tranh chấ   iên quan đến  h n định biển 

đư c gi i quyết thông qua luật quốc tế, qua đ  ngăn ch n đáng kể  ung đột và việc s  

dụng  ũ   c gi a các quốc gia liên quan. 

Ngày nay, hệ thống luật biển quốc tế đư c hoàn thiện, vấn đ   h n định biển và 

quá trình hoạch định đư ng ranh giới gi a hai hay nhi u quốc gia có các vùng biển 

tiếp giáp ho c đối diện nhau cũng như  iệc  ác định ranh giới phía ngoài của EEZ và 

th m lục địa d n trở thành vấn đ  trung tâm của Luật biển quốc tế hiện đại. Ph n định 

biển là vấn đ  quan trọng trong luật biển, không chỉ c    nghĩa  ới m i quốc gia có 

biển t ong  ác định biên giới lãnh thổ quốc gia mà còn có vai trò trong việc xác lập 

trật t  trên biển. Các trư ng h    h n định biển d a trên luật biển quốc tế thay vì s  

dụng  ũ   c trong kho ng h n một thế kỷ trở lại đ y đã cho thấy nhận th c của nhân 

loại v  gi i quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển đang d n tiến bộ, đồng th i để lại kinh 

nghiệm quý báu cho các quốc gia đang t ong quá t  nh  h n định biển hiện nay. 

Thực tiễn phân định biển giữa Đức, Hà Lan và Đan Mạch ở Biển Bắc: Năm 

1966, gi a ba nước gồm Đ c, Hà Lan  à Đan Mạch x y ra tranh chấp tại th m lục 

địa biển Bắc, nhưng qua   năm đàm  hán, các bên kh ng thống nhất đư c  hư ng 
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pháp v  đư ng ranh giới theo cách mà th m lục địa này đã đư c  h n chia t ước đ  

gi a các nước trong khu v c. Đan Mạch và Hà Lan muốn tiếp tục s  dụng  hư ng 

 há  đư ng trung tuyến cách đ u  equidistance , nhưng Đ c kh ng đồng ý với lý 

do đư ng b  biển của Đ c lõm vào bên trong, nếu v  đư ng cách đ u từ b  biển, 

Đ c ph i chịu thiệt thòi khi mà th m lục địa của nước này nhỏ h n nhi u so với tỷ 

lệ đư ng b  biển. Đến tháng 0 /1967, ba nước thỏa thuận đưa  ụ việc ra Tòa ICJ, 

t ong đ  yêu c u Tòa  ác định nguyên tắc  à quy định c n áp dụng t ong  h n định 

th m lục địa gi a các bên tại th m lục địa biển Bắc. Ngày  0/0 /1969, Tòa ICJ đã 

ra phán quyết với 6/11 phiếu ủng hộ, t ong đ  đã bác bỏ t nh ưu tiên đư ng cách 

đ u t ong  h n định biển và cho rằng áp dụng  hư ng  há   h n định d a vào tính 

cách đ u không ph i là bắt buộc gi a các bên  à đ  chỉ là một  hư ng  há  mang 

tính kỹ thuật để  h n định. Do đ , Toà khẳng định Đ c kh ng c  nghĩa  ụ ph i 

th c hiện nguyên tắc này và cho rằng để phân định biên giới trên biển, c n ph i áp 

dụng nguyên tắc công bằng, qua đ  th c hiện đàm  hán, thỏa hiệ  đi đến thống nhất 

chung [International Court of Justice, 1969, p.56]. 

Thực tiễn phân định biển giữa Mỹ và Canada ở vịnh Maine: Vịnh Maine nằm ở 

 h  Đ ng của Bắc Mỹ, trong quá trình khai thác và tham dò d u khí, Mỹ và Canada 

đã n y sinh bất đồng v  ranh giới biển. Mâu thuẫn ban đ u chỉ  iên quan đến th m lục 

địa thông qua việc Mỹ tuyên bố ranh giới ngoài th m lục địa của m nh  à đư ng đẳng 

sâu 100 d m, trong khi Canada cho rằng nên  h n định th m lục địa bằng một đư ng 

cách đ u theo C ng ước th m lục địa năm 19  . Sau đ , t anh chấp phát sinh c  trên 

  ng nước phía trên th m lục địa khi hai nước đ u tuyên bố   ng đánh bắt cá đ c 

quy n trong phạm vi 200 h i lý tính từ đư ng c  sở. Đến năm 19 1, Mỹ và Canada 

thống nhất đưa  a Toà ICJ để xét x  vụ việc, t ong đ  hai nước đ u chủ t ư ng á  

dụng một đư ng ranh giới duy nhất cho việc  h n định EEZ và th m lục địa, song 

Mỹ muốn áp dụng đư ng vuông góc với b  biển, còn Canada lại muốn áp dụng 

đư ng trung tuyến cách đ u. T ên c  sở xem xét lập luận của các bên, ngày 

12/10/1984, Tòa ICJ đã  a  hán quyết bác bỏ đ  xuất của Canada vì cho rằng đ y chỉ 

là nguyên tắc đư c áp dụng t ong t ư ng h p không có tình huống đ c biệt và nhất là 
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chỉ áp dụng với th m lục địa. Tòa ICJ cho rằng c n áp dụng một đư c ranh giới biển 

cho c  hai vùng tranh chấ , đồng th i luật quốc tế kh ng c  quy định kh ng đư c 

dùng một ranh giới cho hai vùng biển, do đ   hư ng  há  này là phù h p và có tính 

kh  thi cao;  h n định biển c n có s  h p tác gi a các bên, tuân thủ nguyên tắc công 

bằng, cũng như c n nhắc các yếu tố địa lý cùng các yếu tố khác để đạt kết qu  công 

bằng nhất [International Court of Justice, 1984, p.273]. 

Thực tiễn phân định biển giữa Ấn Độ và Bangladesh tại vịnh Bengal: Vịnh 

Bengal rộng kho ng 2.172.000 km², kéo dài từ T ung Đ ng đến biển Philippines.  

Vào năm 1971, một hòn đ o nhỏ bất ng  nổi lên tại khu v c đồng bằng sông Hằng 

ở vịnh Bengal sau khi một c n bão lớn đi qua. Do nằm cách c a sông Hariabhanga 

phân chia Ấn Độ - Bangladesh chỉ 3,5 km, vị t   địa lý của đ o New Moore/South 

Talpatti khiến c  hai nước đ u tuyên bố chủ quy n. Các cuộc đàm  hán ch nh th c 

đư c hai nước tổ ch c từ năm 1974, 197 , 197 , 19 0  à 19  , song kh ng đạt 

đư c tiến triển trong khi ti m cẩn nguy c  t anh chấ   eo thang thành  ung đột. Sau 

quá trình thu thậ   ư ng lớn d  liệu, đến tháng 10/ 009, Bang adesh đưa t anh chấp 

biển với Ấn Độ ra Tòa PCA. D a trên lập luận của các bên (Ấn Độ  ác định phân 

định các đư ng biên giới biển ph i d a t ên c  sở nguyên tắc đư ng cách đ u, trong 

khi Bangladesh yêu c u  h n định th ng qua  hư ng  há  c ng bằng), sau g n 5 

năm t anh biện, ngày 07/7/2014, Tòa PCA ra Phán quyết công nhận khu v c lõm 

của vịnh Bengal tạo ra các yếu tố không công bằng đối với Bangladesh, vì thế Tòa 

PCA đã đi u chỉnh đư ng trung tuyến hướng v  phía Tây dành khu v c lớn h n cho 

Bangladesh với g n 80% vùng biển tranh chấp (rộng h n   .000 km²) và phán 

quyết đ o New Moore/South Talpatti thuộc v  Ấn Độ [S n Du n,  014]. 

Phân định biển giữa Guinea và Guinea - Bissau: Trong vụ tranh chấp gi a 

Guinea và Guinea - Bissau, Gunea ph n đối đư ng trung tuyến mà Guinea - Bissau 

đ  xuất và cho rằng đư ng b  biển của Guinea lõm vào trong, còn đư ng b  biển 

của Guinea - Bissau, bao gồm c  qu n đ o Bizhas nhô ra ngoài. Guinea cho rằng 

đư ng b  biển và th m lục địa của mình lớn h n của Guinea - Bissau, vì vậy đư ng 

ranh giới biển gi a hai nước c n cho Guinea ph n h n. T ong đ  xuất của mình, 



74 

Guinea - Bissau đã cho  hé  đ o Boilan (cách Guinea - Bissau 40 h i lý) có hiệu 

l c như đất li n, nhưng đối với đ o Alcatraz của Guinea, Guinea - Bissau cho rằng 

kh ng đư c hưởng đ y đủ các vùng biển. S  tồn tại của đ o, trong một số t ư ng 

h p s   àm đư ng trung tuyến không còn công bằng. Sau khi tiếp nhận đệ trình của 

hai nước (20/01/1984), tr i qua 11 phiên xét x , tranh luận, ngày 14/02/1985, Toà 

PCA ra Phán quyết, căn c  Đi u 74 và 83 của UNCLOS 19  , Toà kh ng đồng tình 

với chủ t ư ng của Guinea - Bissau mà thay  ào đ  đã    một đư ng ranh giới bắt 

đ u từ đất li n của hai nước, theo đư ng Po az hướng v  phía Tây Nam, vòng qua 

đ o Alcatraz 12 h i lý v  phía Tây, kết h p với đư ng ranh giới mà Pháp và Bồ Đào 

Nha đã k  kết năm 1  6 [Kath een A. McL a ky, 19  , p.98-99]. Toà PCA cho 

rằng, đư ng ranh giới trên mới đ m b o công bằng cho c  hai bên. 

Ngoài  a, để hạn chế tranh chấp chủ quy n trên biển, đi u hoà l i ích của quốc 

gia, tạo m i t ư ng hoà bình cùng phát triển trong khi ch  ho c chưa t m đư c gi i 

pháp  h n định biển, các quốc gia trên thế giới còn tìm kiếm nh ng gi i pháp tạm 

th i khác, t ong đ  c  biện pháp h p tác khai thác chung (ở c  hình th c song 

 hư ng  à đa  hư ng  t ong  ĩnh   c d u khí và ngh  cá như: Hiệ  định h p tác khai 

thác chung gi a Sudan - Saudi A abia năm 1974, Hiệ  định h p tác khai thác d u khí 

gi a Nhật B n - Hàn Quốc năm 1974, Hiệ  định khai thác chung gi a Anh - Nauy 

năm 1976 tại mỏ Frigg Field, Hiệ  định h p tác khai thác chung gi a Irelend - Nauy 

năm 19 1 tại khu v c đ o Jan Mayen, Hiệ  định h p tác khai thác d u khí gi a 

Indonesia - Aust a ia năm 19 9, Hiệ  định gi a Venezuaela - Trinidad - Tobago năm 

1990, Hiệ  định gi a Senegal và Guinea - Bissau năm 1993, Tuyên bố chung gi a 

Argentina  à Anh năm 199 , Tho  thuận h p tác khai thác chung ngh  cá gi a Nauy 

- Nga - Irelend ngày 15/9/1999, Hiệ  định gi a Mexico - Mỹ v   h n định th m lục 

địa ở phía Tây vịnh Me ico năm 2000… 

Ở khu vực Đông Nam Á, việc gi i quyết các tranh chấp v  biên giới biển bằng 

con đư ng  há     th ng qua các c  quan tài  hán quốc tế đư c xem là l a chọn mới 

của các quốc gia thành  iên ASEAN. Đối với nhi u nước việc l a chọn biện pháp 

gi i quyết th ng qua c  quan tài  hán quốc tế đư c xem là l a chọn cuối cùng sau khi 
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các n  l c đàm  hán, ngoại giao không mang lại hiệu qu  [Lê Thị Thúy Hi n, 2021, 

t .30]. Đến nay có một số t ư ng h p tranh chấp lãnh thổ trên biển gi a các nước 

Đ ng Nam Á đư c các quốc gia  iên quan đ  nghị Tòa ICJ và ITLOS gi i quyết như 

phán quyết của Tòa ICJ ngày 17/12/2002 v  quy n sở h u đ o Si adan  à đá Ligatan 

Reef gi a Malaysia và Indonesia ở biển Celebes; Phán quyết của Tòa ICJ ngày 

23/5/2008 v  chủ quy n của Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks và South 

Ledge gi a Malaysia và Singapore [Nguyễn Hồng Thao,  010]; năm  003, Singa o e 

 à Ma aysia đưa t anh chấp lãnh thổ ITLOS với đ  nghị phân x   iên quan đến các d  

án c i tạo đất của Singapore mà Malaysia tuyên bố vi phạm chủ quy n lãnh h i của 

nước này. Có thể n i, d  chưa  h i là biện pháp có tính phổ biến, song với b n chất 

d a trên luật pháp quốc tế, phi chính trị và khách quan, tài phán quốc tế đang mở ra 

hướng đi mới cho các nước Đ ng Nam Á t ong t m kiếm gi i pháp mang lâu dài và 

có giá trị ràng buộc,  há     cao h n t ong gi i quyết tranh chấp trên biển tại khu v c. 

Đối với Việt Nam, trên c  sở các nguyên tắc c  b n của luật pháp quốc tế, nhất 

là UNCLOS 1982 và các Tuyên bố của khu v c như DOC  à th c tiễn kinh nghiệm 

quốc tế v   h n định biển t ong quá t  nh  h n định biển với các quốc gia, th i gian 

qua Việt Nam đã tích c c thúc đẩy h   tác đàm phán  h n định biển, gi i quyết các 

tranh chấp chủ quy n bằng biện pháp hòa bình. Các hiệ  định  h n định biển gi a 

Việt Nam  à các nước láng gi ng đư c th c hiện đúng nguyên tắc hòa bình gi i 

quyết tranh chấp quốc tế, phù h p với luật pháp quốc tế, nhất  à UNCLOS năm 

1982, góp ph n thúc đẩy quan hệ hòa bình, ổn định và phát triển gi a Việt Nam và 

các quốc gia láng gi ng [Nguyễn Thị Lan Anh, 2022], tiêu biểu như:  

Việt Nam - Campuchia: Sau th i gian dài đàm  hán, ngày 07/7/1982, nước đã 

thống nhất ký Hiệp định v  V ng nước lịch s  ở vùng biển Tây Nam Biển Đ ng, 

góp ph n gi i quyết ổn định tình hình ph c tạ  t ong V ng nước lịch s , thúc đẩy 

quan hệ láng gi ng h u nghị Việt Nam - Campuchia, tạo ti n đ  để hai bên tăng 

cư ng h   tác đám  hán  h n định biển trong th i gian tới. T ên c  sở Hiệ  ước 

năm 19 3    Nguyên tắc gi i quyết vấn đ  biên giới gi a Việt Nam và Campuchia, 
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vào th i gian thích h p hai bên s  thư ng  ư ng để  h n định ranh giới biển trong 

vùng biển này theo tinh th n b nh đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

Việt Nam - Thái Lan: Sau quá trình đàm phán kéo dài từ năm 19 6 - 1997, 

ngày 09/8/1997, đại diện Chính phủ Việt Nam  à Thái Lan đã ký Hiệ  định v  phân 

định ranh giới trên biển ở vùng biển Tây Nam (Vịnh Thái Lan). Theo Hiệ  định, 

32,5% diện tích vùng chồng lấn thuộc Việt Nam, đư ng ranh giới phân chia vùng 

chồng lấn đồng th i cũng đư c xem là ranh giới th m lục địa và ranh giới EEZ trên 

biển gi a Việt Nam và Thái Lan. Trong th i gian qua, hai nước vẫn chủ động tiến 

hành đàm  hán song  hư ng, đa  hư ng,  hối h p với c ng các nước có liên quan, 

để gi i quyết các vấn đ  tồn tại, hướng tới một gi i pháp triệt để đ m b o hòa bình, 

ổn định cho khu v c Vịnh Thái Lan và khu v c ngoài kh i Vịnh Thái Lan [Nguyễn 

Thanh Minh, 2023b]. 

Việt Nam - Trung Quốc: Gi a Việt Nam và Trung Quốc tồn tại nhi u vấn đ  

liên quan đến chủ quy n, l i ích quốc gia trên biển. Ngoài vấn đ  chủ quy n đối với 

hai qu n đ o Hoàng Sa và T ư ng Sa, còn liên quan đến khu v c ngoài c a vịnh 

Bắc Bộ. Tr i qua nhi u vòng đàm phán, năm 2000 hai nước đã ký hai hiệp định 

quan trọng đ  là Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định h p tác ngh  cá 

trong khu v c vịnh Bắc Bộ vào ngày 25/12/2000. Việc ký kết thành công các hiệp 

định liên quan đến vịnh Bắc Bộ có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam và Trung 

Quốc [Nguyễn Thanh Minh, 2023b]. Vấn đ  tranh chấp, mâu thuẫn trong vịnh Bắc 

Bộ đư c gi i quyết một cách triệt để, tình hình vịnh Bắc Bộ sau khi 2 hiệp định 

đư c ký kết đã ổn định h n t ước. 

Việt Nam - Indonesia: Sau 25 năm kể khi Việt Nam và Indonesia tổ ch c vòng 

đàm phán đ u tiên  năm 1978) để gi i quyết tranh chấp v  chủ quy n trên biển liên 

quan đến l i ích tr c tiếp của hai nước, ngày 23/6/2003, hai bên đã ký kết Hiệp định 

phân định ranh giới th m lục địa gi a Việt Nam và Indonesia. Đến tháng 12/2022, 

trong chuyến thăm chính th c Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và 

Tổng thống Joko Widodo đã ra thông báo v  việc Việt Nam và Indonesia đã hoàn 

tất đàm phán phân định EEZ phù h p với luật pháp quốc tế và  UNCLOS 1982. 
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Như  ậy, t ên c  sở  h n t ch, đánh giá tình hình tranh chấp lãnh thổ trên biển, 

cách th c  à c  chế trong áp dụng luật quốc tế v   h n định biển của các nước trên 

thế giới, bao gồm các nước Đ ng Nam Á, nhất là nh ng án lệ điển hình v  gi i 

quyết tranh chấp chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán trên biển s  tạo ti n 

đ  để nghiên c u sinh  h n t ch, đánh giá quá t  nh h p tác Việt Nam - Malaysia v  

 h n định biển từ năm 1982 - 2025, làm rõ nh ng m t tích c c và hạn chế gi a hai 

nước, qua đ  đúc kết nh ng đ c điểm, bài học kinh nghiệm v   h n định biển, đồng 

th i  àm c  sở để d  báo triển vọng quan hệ hai nước trong th i gian tới và khuyến 

nghị chính sách liên quan h   tác  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia. 

Tiểu  ết Chương   

Chư ng   tác gi  đã đ  cậ  đến c  sở     uận, c  sở  há      à th c tiễn gi i 

quyết tranh chấp và phân định ranh giới biển trên thế giới, khu v c Đ ng Nam Á 

liên quan h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển. T ên c  sở phân tích nội 

hàm khái niệm h p tác quốc tế, nh ng quan điểm v  tranh chấp lãnh thổ, bao gồm 

tranh chấp lãnh thổ trên biển đã làm sáng tỏ các hình th c, đ c điểm, vai trò của h p 

tác quốc tế đối với vấn đ   h n định biển, cũng như các đ c t ưng và nguyên tắc 

trong gi i quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ. Đ y s   à c  sở lý luận c  b n phục 

vụ việc nghiên c u, phân tích th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định 

biển, qua đ   ác định nh ng vấn đ  hai bên còn tồn tại bất đồng, tác động tiêu c c 

đến quá trình h   tác đàm  hán  h n định ranh giới biển.   

Nghiên c u v  c  sở pháp lý, th c tiễn h p tác  h n định biển của các quốc gia 

trên thế giới và khu v c Đ ng Nam Á có thể nhận thấy việc hoạch định ranh giới biển 

là ph c tạp  à thư ng diễn ra trong một th i gian dài. Hiện chưa c  gi i pháp tối ưu 

ho c một chuẩn m c để áp dụng chung cho m i quốc gia trong quá trình h   tác đàm 

phán, thỏa thuận gi i quyết các mâu thuẫn, tranh chấp biên giới lãnh thổ trên biển. 

Tuy nhiên, thông qua một số án lệ điển hình và th c tiễn  h n định ranh giới biển của 

các quốc gia trên thế giới, cũng như khu v c đã h nh thành nh ng nguyên tắc, 

 hư ng  há  và  u hướng  h n định mang tính phổ biến,  àm c  sở để phân tích 

chuyên sâu, toàn diện  à đa chi u th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia v  phân 
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định biển, qua đ  chỉ ra nh ng thành t u, kh  khăn, đồng th i rút ra một số đ c điểm 

và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.  

Việc hệ thống khung    thuyết    c  sở     uận, c  sở  há      à c  sở th c tiễn 

h   tác  h n định biển của các nước t ên thế giới, đư c  em  à c  sở để  h n t ch, 

đánh giá    s  tác động của các nh n tố  à th c t ạng h   tác  h n định biển gi a 

Việt Nam  à Ma aysia,  àm    mối quan hệ gi a các tham số ch nh như   i  ch quốc 

gia - d n tộc  à tiến t  nh h   tác  h n định biển gi a hai nước ở Chư ng 3. 
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CHƯ NG 3. NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG HỢP TÁC  

VIỆT NAM - MALAYSIA VỀ PHÂN ĐỊNH BIỂN TỪ NĂM 198  - 2025 

 

Chư ng 3 tập trung làm rõ các nhân tố tác động và quá trình h p tác phân 

định biển gi a Việt Nam và Malaysia từ năm 19   - 2025.  

V  phân tích các nhân tố tác động, m c dù các lý thuyết v  h p tác quốc tế 

đã đ  cập ở Chư ng   chỉ ra có nhi u nhân tố bên t ong  à bên ngoài tác động đến 

quá trình h p tác quốc tế, song d a trên cách tiếp cận của chủ nghĩa Hiện th c mới, 

h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển (1982 - 2025) chịu tác động chủ yếu 

của các yếu tố chính từ cấ  độ hệ thống, liên quốc gia và quốc gia. Th  nhất, tình 

hình thế giới và khu v c bao gồm các nhân tố thuộc cấ  độ hệ thống - cấu trúc. 

T ong đ , các  u hướng và vấn đ  nổi trội của toàn c u và khu v c đã  à đang kết 

nối, thúc đẩy các quốc gia h p tác với nhau; tư ng quan   c  ư ng gi a các cư ng 

quốc, nhất  à Mỹ và Trung Quốc tại khu v c dẫn đến cạnh t anh, g y  eo thang căng 

thẳng tại các điểm nóng, buộc các quốc gia trong khu v c ph i cân nhắc trong các 

tính toán chiến  ư c; các nhân tố phi quốc gia khác như ASEAN  ới vai trò tổ ch c 

trung tâm trong kiến trúc an ninh khu v c đã  à đang tác động đa chi u đến h p tác 

Việt Nam - Malaysia v   h n định biển. Th  hai, ở cấ  độ liên quốc gia - Việt Nam 

và Malaysia, các nhân tố tác động bao gồm quan hệ h p tác, h u nghị gi a hai nước 

là n n t ng cho nh ng h   tác  h n định biển; tình hình tranh chấp trên biển t ước 

19   đ t ra nhu c u h p tác gi a hai bên. Cuối cùng, ở cấ  độ quốc gia, chủ t ư ng, 

chính sách của Việt Nam và Malaysia nói riêng chính là các nhân tố mang tính n n 

t ng cho triển khai mối quan hệ h p tác gi a hai bên vì suy cho cùng, mối quan hệ 

h p tác là một kết qu  của s  phối h p chính sách gi a hai bên trong vấn đ  phân 

định biển từ năm 19  . Nh ng nhân tố từ các cấ  độ nêu t ên đã tác động không 

nhỏ đến quá trình h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển.  

V  phân tích quá trình h p tác, d a trên cách tiếp cận không gian, nghiên 

c u  ác định hai khu v c biển có vùng chồng lấn gi a Việt Nam và Malaysia c n 

 h n định bao gồm khu v c th m lục địa ở vùng biển Tây Nam và khu v c phía 
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Nam qu n đ o T ư ng Sa. Việc áp dụng cách tiếp cận kh ng gian như  ậy giú  đưa 

ra nh ng đánh giá so sánh  đ y đủ và toàn diện h n bởi m i khu v c c n  h n định 

lại có m c độ ph c tạp khác nhau, dẫn tới nh ng  hư ng th c và diễn tiến khác 

nhau trong h   tác  h n định biển. 

3.1. Nhân tố tác động đến hợp tác Việt Nam - Malaysia về phân định biển 

3.1.1. Tình hình thế giới và khu vực 

Từ năm 1982 - 2025, tình hình thế giới và khu v c tr i qua nhi u biến động 

lớn, diễn biến nhanh chóng, ph c tạp trên nhi u  ĩnh   c chính trị, kinh tế và an 

ninh,  àm thay đổi c  b n cục diện và trật t  thế giới. Dấu mốc mang t nh bước 

ngo t lịch s  là s  sụ  đổ của mô hình chủ nghĩa  ã hội ở Liên     à các nước 

Đ ng Âu  ào cuối nh ng năm 19 0, đ u nh ng năm 1990 của thế kỷ XX, kết thúc 

chiến tranh Lạnh; Mỹ trở thành siêu cư ng duy nhất, á  đ o c  v  kinh tế, khoa học 

công nghệ, quốc  hòng, th ng tin… t ong giai đoạn từ năm 1991 - 2001; s  kiện 

khủng bố tại Mỹ ngày 11/9/2001 dẫn đến việc Mỹ đẩy mạnh triển khai cuộc chiến 

chống khủng bố trên phạm vi toàn c u, tiến hành chiến t anh đ n  hư ng ở nhi u 

n i như Iraq, Libi, Afghanistan, Syria.  

Trong nh ng thậ  niên đ u của thế kỷ XXI, vai trò quan trọng của biển đ o 

ngày càng đư c thể hiện    t ên các  ĩnh   c của đ i sống xã hội, nhất là kinh tế 

biển, do đ  tình hình tranh cấp chủ quy n, quy n chủ quy n, quy n tài phán, l i ích 

quốc gia dân tộc trên các vùng biển vẫn có nhi u diễn biến ph c tạp. Các quốc gia 

liên quan một m t không muốn s  dụng chiến t anh như  à  hư ng th c cuối cùng 

để gi i quyết, m t khác kiên quyết b o vệ quan điểm, l i ích của mình. Do vậy, nhu 

c u h p tác đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam  à Ma aysia đã t ở thành nhu 

c u nội sinh của hai nước, c n tiến hành theo lộ trình, th i gian  à đ c điểm trong 

tiến trình h p tác  h n định biển. 

Th i gian g n đ y, hòa bình, h p tác vẫn  à  u hướng lớn, chủ nghĩa đa 

 hư ng, toàn c u hóa là xu thế chủ đạo, nhưng t nh h nh ch nh t ị, an ninh thế giới 

diễn biến nhanh chóng, ti m ẩn nhi u yếu tố bất định, khó d  báo. Các nước lớn 

đi u chỉnh chiến  ư c theo hướng vừa h p tác, thỏa hiệp, vừa cạnh t anh, đấu tranh 
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ki m chế lẫn nhau nhằm khẳng định vị thế và tranh giành l i ích trên phạm vi toàn 

c u, cũng như tại các khu v c, đ t các nước vừa và nhỏ t ước nhi u th i c  nhưng 

cũng đối m t với kh ng  t kh  khăn, thách th c t ên con đư ng phát triển. S  thay 

đổi tư ng quan s c mạnh gi a các nước lớn diễn  a nhanh ch ng, thúc đẩy cục diện 

thế giới vận động theo xu thế đa c c, đa t ung t m. Mỹ tiếp tục  à siêu cư ng số 1, 

song s c mạnh đã suy gi m, trong khi Trung Quốc phát triển  ư t bậc, từng bước từ 

bỏ  giấu mình ch  th i  sang  hành động thể hiện , gia tăng  nh hưởng tại nhi u 

khu v c, góp ph n định hình các chuẩn m c, cấu trúc quốc tế và khu v c. Cạnh 

tranh chiến  ư c gi a các nước lớn, nhất là Mỹ - Trung Quốc - Nga bước vào giai 

đoạn gay gắt, quyết liệt nhất kể từ sau chiến tranh Lạnh,  àm gia tăng căng thẳng và 

áp l c chọn bên trong quan hệ quốc tế. Các tập h p l c  ư ng mới liên tiế  đư c 

hình hình, phát triển với nhi u cấ  độ, hình th c  à c   u hướng mở rộng ở nh ng 

khu v c,  ĩnh   c khác nhau, có tính chất đan  en ho c đối trọng lẫn nhau, nhất là 

các tập h p l c  ư ng mới do Mỹ ho c Trung Quốc dẫn dắt ở khu v c Ấn Độ 

Dư ng - Thái B nh Dư ng,  à nh n tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế khu v c, tác 

động đa chi u đến các nước vừa và nhỏ, t ong đ  c  Việt Nam và Malaysia. Trên 

phạm vi toàn c u, hòa bình, h p tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng 

chủ nghĩa c c đoan,  ung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, tài 

nguyên là nh ng thách th c lớn đe dọa s  ổn định và phát triển ở một số khu v c, 

quốc gia [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2021, tr.88-89]. Một số điểm nóng chính trị, an 

ninh trên thế giới tiếp tục tồn tại  à c   u hướng mở rộng ra nhi u khu v c, nhất là 

 ung đột quân s  Nga - Ucraina, khủng ho ng T ung Đ ng,  ấn đ  Tri u Tiên, Biển 

Đ ng, Biển Hoa Đ ng..., ti m ẩn nhi u nhân tố kh   ư ng, đe dọa đến hòa bình, ổn 

định, an ninh toàn c u và quan hệ quốc tế của các quốc gia. 

Châu Á - Thái B nh Dư ng, t ong đ  c  khu   c Đ ng Nam Á  à t ung t m 

phát triển năng động và trở thành t m điểm cạnh tranh  nh hưởng của các nước lớn, 

nhất là Mỹ và Trung Quốc do có vị trị địa - kinh tế, địa - chính trị chiến  ư c ngày 

càng quan trọng. Để đạt mục đ ch, các nước lớn đã  à đang c  nh ng đi u chỉnh 

chiến  ư c, chính sách quan trọng theo hướng coi trọng khu v c châu Á - Thái Bình 
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Dư ng  à ASEAN h n t ong các ưu tiên đối ngoại, tăng cư ng cạnh tranh,  nh 

hưởng ở khu v c, tạo ra nhi u hệ lụy sâu sắc đối với m i t ư ng an ninh và phát 

triển khu v c [Hội đồng lý luận T ung ư ng,  01 , t .1 ]. Đ ng Nam Á ngày càng 

trở thành c  địa triển khai chính sách và cạnh tranh của các nước lớn, vị thế và vai 

trò của ASEAN đư c các nước coi trọng, thúc đẩy h p tác. Tuy nhiên, nh ng vấn 

đ  an ninh khu v c, nhất là tình hình Biển Đ ng  à cạnh tranh Mỹ - T ung đã chi 

phối mạnh m  đến tiến trình h p tác và thống nhất trong ASEAN, thách th c vai trò 

trung tâm của ASEAN, t ong đ  c   ấn đ  gi i quyết tranh chấp chủ quy n ở khu 

v c Biển Đ ng gi a các nước ASEAN và gi a các nước ASEAN với Trung Quốc.  

Yếu tố Trung Quốc và yêu sách chủ quyền phi pháp ở Biển Đông: Từ năm 

2010, Trung Quốc đã  ư n  ên mạnh m ,  ư t Nhật B n để trở thành n n kinh tế 

th  hai thế giới sau Mỹ và s c mạnh quân s  không ngừng đư c nâng cao [Phùng 

H u Phú, Nguyễn Văn Đ ng, Nguyễn Viết Thông, 2016, tr.337]. Trung Quốc tăng 

cư ng mở rộng không gian chiến lư c để khẳng định cư ng quốc khu v c và từng 

bước  ư n  ên cạnh tranh vị t   siêu cư ng với Mỹ, chuyển từ  giấu mình ch  th i  

sang  hành động thể hiện , tăng cư ng th c l c quân s , mở rộng  nh hưởng ở khu 

v c Đ ng Nam Á  à đẩy mạnh th c thi các hoạt động khẳng định chủ quy n phi 

pháp ở Biển Đ ng  àm gia tăng s c é  đối với các nước trong khu v c. Với tham 

vọng độc chiếm, Trung Quốc đã đ n  hư ng tuyên bố yêu sách  đư ng 9 đoạn , 

bao trùm 80% diện tích Biển Đ ng, khiến cho các tranh chấp biển, đ o ở khu v c 

tiếp tục gia tăng căng thẳng, tạo cớ để các nước lớn ở trong và ngoài khu v c đẩy 

mạnh hoạt động can d  và hiện diện quân s  ở Biển Đ ng. Yếu tố này đã tác động 

mạnh m  đến chính sách của các nước Đ ng Nam Á    vấn đ  Biển Đ ng n i 

chung và vấn đ   h n định biển n i  iêng, t ong đ  c  Việt Nam và Malaysia.  

V  c  b n, yếu tố Trung Quốc khiến tình hình Biển Đ ng thêm căng thẳng, 

ph c tạp và trở thành l c c n đối với tiến trình h   tác  h n định biển gi a các 

nước trong khu v c, bao gồm c  Việt Nam và Malaysia: V  pháp lý: Trung Quốc c  

b n không ủng hộ s  dụng công cụ pháp lý trong gi i quyết tranh chấp chủ quy n ở 

Biển Đ ng, chủ t ư ng đàm  hán song  hư ng d a t ên ưu thế s c mạnh tổng h p 
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của Trung Quốc. Đ c biệt, việc Trung Quốc đưa  a và nhất quán triển khai th c hiện 

yêu sách  đư ng 9 đoạn  t ái  ới luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982 đã t ở 

thành thách th c đối với khuôn khổ trật t  khu v c của ASEAN, là trở ngại lớn đối 

với tiến t  nh  h n định biển với các nước trong khu v c, t ong đ  c  Việt Nam và 

Malaysia. V  chính trị: Trung Quốc tìm cách gây áp l c chính trị đối với các nước ở 

khu v c trong quá trình h   tác, đồng th i s c ép chính trị từ Trung Quốc cũng  nh 

hưởng nhất định đến vai trò trung tâm của ASEAN trong h  tr  gi i quyết các tranh 

chấp chủ quy n trên biển ở khu v c. V  kinh tế: Trung Quốc s  dụng con bài kinh 

tế, nhất là các kho n  ay  à đ u từ để m c c , gây s c é  đối với các nước nhỏ 

trong khu v c, buộc các nước có nhi u phụ thuộc v  kinh tế ph i bày tỏ lậ  t ư ng 

ủng hộ ho c có l i cho Trung Quốc liên quan vấn đ  chủ quy n ở Biển Đ ng. 

Thông qua s c mạnh v  kinh tế để chia r , phân hóa lậ  t ư ng chung của ASEAN 

trong vấn đ  Biển Đ ng,  nh hưởng tiêu c c đến tiến trình h p tác gi a các nước v  

gi i quyết tranh chấp và  h n định biển. Điển hình là việc ASEAN kh ng  a đư c 

tuyên bố chung v  vấn đ  Biển Đ ng theo th ng  ệ tại Hội nghị Bộ t ưởng Ngoại 

giao ASEAN ở Cam uchia năm  01  [Hoàng Phư ng,  01 ]. 

Bên cạnh ưu thế trong h p tác kinh tế, thư ng mại  à đ u tư gi a Trung Quốc 

 à các nước Đ ng Nam Á, nh ng yếu tố t ên đã tác động tr c tiế  đến chính sách 

và th c thi chính sách của các nước Đ ng Nam Á    vấn đ  Biển Đ ng, nhất là 

quốc gia có tranh chấp chủ quy n trên biển. Yếu tố Trung Quốc và yêu sách chủ 

quy n phi pháp ở Biển Đ ng của nước này còn thúc đẩy các nước có vùng biển 

chồng lấn, tranh chấp chủ quy n trên biển, t ong đ  c  Việt Nam  à Ma aysia tăng 

cư ng h   tác  h n định biển. C  hai nước này đ u có tranh chấp lãnh thổ biển với 

Trung Quốc. Gi a Việt Nam và Malaysia còn tồn tại một vùng biển chống lấn c n 

ph i tiến hành đàm  hán  h n định, để gi i quyết d t điểm vùng biển chồng lấn 

cũng như tạo đư c hành lang pháp lý, góp ph n duy trì an ninh trên vùng biển, m t 

khác tiến hành khai thác nguồn tài nguyên biển trong một vùng biển hòa bình, nhất 

là khai thác nguồn d u khí. Yếu tố Trung Quốc vốn vừa  à nước lớn trong khu v c, 

lại là một bên tranh chấ , đã thúc đẩy việc h p tác gi i quyết tranh chấp lãnh thổ 
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biển gi a Việt Nam và Malaysia bởi vì: Th  nhất, tăng ti n lệ gi i quyết tranh chấp 

lãnh thổ biển trên tinh th n h p tác và d a vào luật pháp quốc tế cho các tranh chấp 

khác, t ong đ  c  t anh chấp lãnh thổ biển của hai nước với Trung Quốc. Th  hai, 

h p tác gi i quyết tranh chấp tốt s  hạn chế s  l i dụng, can thiệp gây chia r  từ bên 

ngoài. Th  ba, gi i quyết tốt tranh chấp này có thể giú  hai nước và thậm chí là c  

ASEAN nâng cao s  phối h p ho c ít nhất chia sẻ quan điểm trong việc gi i quyết 

các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đ ng. 

S  tr i dậy của Trung Quốc và vai trò ngày càng quan trọng của khu v c châu 

Á - Thái B nh Dư ng t ên bàn c  chiến  ư c thế giới khiến các nước lớn, cũng như 

các nước t m trung chuyển hướng chiến  ư c v  châu Á. Ấn Độ tích c c triển khai 

 ch nh sách hướng Đ ng , tăng cư ng quan hệ với các nước Đ ng Nam Á  à Nhật 

B n, Australia; Nga quyết tâm khôi phục vị thế nước lớn, công bố học thuyết đối 

ngoại mới, coi châu Á - Thái B nh Dư ng  à một ưu tiên t ong chiến  ư c đối ngoại, 

 ác định Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam  à ba đối tác chiến  ư c quan trọng nhất 

của Nga ở khu v c; Nhật B n đi u chỉnh chiến  ư c an ninh, tăng cư ng tranh thủ 

các nước ASEAN nhằm tập h p l c  ư ng đối phó với các thách th c xuất phát từ 

s  tr i dậy của Trung Quốc [Hội đồng lý luận T ung ư ng,  01 , t .1 ].  

Yếu tố Mỹ và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ở khu vực: Với mục tiêu duy 

trì vị thế siêu cư ng duy nhất, Mỹ chủ t ư ng thúc đẩy chiến  ư c quân s , an ninh 

toàn c u thông qua các tập h p l c  ư ng để bao vây, kìm hãm các thế l c thách 

th c  ng i  ị số 1  của m nh. Đồng th i tăng cư ng củng cố quan hệ với các đồng 

minh, đối tác lớn, x  lý quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ở khu v c châu Á - Thái 

B nh Dư ng, Mỹ coi trọng và duy trì  nh hưởng trên c  ba  hư ng diện chính trị, 

kinh tế và quốc phòng - an ninh. Tuy vẫn  à cư ng quốc số 1 thế giới, nhưng s c 

mạnh tổng h   đã suy gi m tư ng đối t ong tư ng quan   c  ư ng với các cư ng 

quốc khác, đ c biệt là Trung Quốc. V  chính trị, vị thế và uy tín của Mỹ có chi u 

hướng gi m sút. V  s c mạnh quân s  của Mỹ tuy còn  ư t trội so với các quốc gia 

trên thế giới, nhưng kho ng cách so với các nước như Nga, T ung Quốc đang bị thu 

hẹp [Phùng H u Phú, Nguyễn Văn Đ ng, Nguyễn Viết Thông, 2016, tr.334].  
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S  tr i dậy mạnh m  của Trung Quốc đã  nh hưởng nghiêm trọng đến vị trí 

 ãnh đạo của Mỹ, đã khiến Mỹ ph i có d  đi u chỉnh chiến  ư c ở cấ  độ toàn c u, 

với trọng tâm là khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng nhằm gia tăng vị thế ở 

khu v c, đồng th i ki m chế  nh hưởng của Trung Quốc. Nhằm hiện th c hóa mục 

đ ch t ên, Mỹ chủ động tập h p đồng minh, lôi kéo các đối tác triển khai nhi u biện 

pháp trên nhi u  ĩnh   c quan trọng, t ong đ   oáy s u  ào  ấn đ  Biển Đ ng từ 

chính trị - ngoại giao đến quân s  và trừng phạt v  kinh tế như: Ph n đối các yêu 

sách chủ quy n phi lý của Trung Quốc ở Biển Đ ng; củng cố rào chắn quân s , tăng 

cư ng quan hệ với một số đồng minh chiến  ư c  à đối tác (Liên minh châu Âu -

EU, Nhật B n, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ...) hình thành các liên minh, liên kết 

sâu rộng như  iên minh t nh báo  Ngũ nhãn   FVEY , Bộ T  Kim cư ng  QUAD , 

liên minh quân s  ba bên Mỹ, Anh, Australia (AUKUS …; tăng cư ng quan hệ với 

các đối tác t ước đ y  t th n thiện h n  ới Mỹ như Ma aysia, Việt Nam
2
, Indonesia 

 à tăng cư ng quan hệ với các nước có tranh chấp chủ quy n lãnh thổ với Trung 

Quốc (Ấn Độ, Nhật B n, Philippines, Malaysia...); lên án mạnh m   à gia tăng hiện 

diện quân s  ở Biển Đ ng nhằm ngăn ch n các hoạt động cưỡng é , đe dọa của 

Trung Quốc ở Biển Đ ng. Nh ng hành động trên của Mỹ đã g    h n ki m chế s  

bành t ướng của Trung Quốc ở khu v c, đ m b o nguyên tắc t  do hàng h i, duy trì 

khu v c t  do rộng mở và trật t  d a trên luật lệ nhưng đồng th i s  ít nhi u tác 

động trong việc thay đổi  à định hình chính sách của các thành viên ASEAN, nhất 

 à các nước có tranh chấp chủ quy n tại khu v c Biển Đ ng t ong c n bằng chiến 

 ư c gi a các nước lớn để duy t   m i t ư ng hòa bình và phát triển b n v ng, góp 

ph n b o vệ chủ quy n lãnh thổ  à đ m b o l i ích quốc gia. Động thái trên của Mỹ 

chính là chất xúc tác, tạo động l c để các nước trong khu v c Biển Đ ng tăng 

cư ng h p tác gi i quyết tranh chấp chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán 

trên biển, đẩy nhanh tiến trình h   tác  h n định ranh giới biển. Tuy nhiên, cuộc đối 

đ u Mỹ - Trung tại Biển Đ ng cũng g y  a thế khó x  v  m t chiến  ư c của các 

quốc gia trong khu v c [Đ ng Đ nh Qu , Nguyễn Minh Ngọc, 2013, tr.247]. 
                                                           
2
 Mỹ và Malaysia nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến  ư c năm  014; Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ 

Đối tác chiến  ư c toàn diện  ào năm  0 3. 
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Yếu tố ASEAN trong cấu trúc khu vực và giải quyết tranh chấp ở Biển Đông: 

Đư c thành lập từ năm 1967, qua g n sáu thậ  niên, ASEAN đã  ận hành phát triển 

cùng s  vận động của khu v c, ngày càng trở thành một tổ ch c đa  hư ng đoàn 

kết, uy tín, có tiếng nói và  nh hưởng tại khu v c, cũng như t ên t ư ng quốc tế [Lê 

Đ nh Tĩnh, Hà Việt Anh, 2025]. ASEAN khẳng định vị thế ngày càng quan trọng 

trong cấu trúc kinh tế và an ninh của khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng. Từ 

đ u thế kỷ XXI, ASEAN phát triển mạnh m  và đạt nhi u thành t u trên h u hết các 

 ĩnh   c. ASEAN đã c  bước phát triển v  chất, với s   a đ i của Hiến chư ng 

ASEAN  đư c thông qua ngày 20/11/2007 và chính th c có hiệu l c từ ngày 

1 /1 / 00   đã tạo  a c  sở pháp lý và khuôn khổ thể chế cho ASEAN tăng cư ng 

liên kết khu v c, thể hiện vai trò quan trọng h n t ong gi i quyết các vấn đ  của khu 

v c, nhất là vấn đ  Biển Đ ng. Năm 2011, t ước bối c nh tình hình Biển Đ ng gia 

tăng căng thẳng, các thành viên ASEAN và Trung Quốc đã thông qua B n Quy tắc 

Hướng dẫn th c hiện DOC, giúp gi i quyết mâu thuẫn gi a các bên ở Biển Đ ng, 

tăng cư ng đoàn kết nội Khối. Để thúc đẩy tiến trình xây d ng COC, từ cuối tháng 

6/ 01 , ASEAN đã hoàn tất Tài liệu Quan điểm của Khối v  nh ng thành tố của 

COC và ra Tuyên bố v  nguyên tắc 6 điểm v  Biển Đ ng (7/2012), nêu     Tất c  

các bên tiếp tục ki m chế và không s  dụng  ũ   c ,  Gi i quyết hòa bình các tranh 

chấ  t ên c  sở nguyên tắc c  b n của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 19   .  

Bên cạnh đ , nhất là từ năm  013 đến nay, vấn đ  Biển Đ ng đư c ASEAN 

quan t m thúc đẩy và trở thành nội dung chính trong nhi u hội nghị quan trọng của 

nội Khối cũng như hội nghị gi a ASEAN với các đối tác. T ong đ , nhấn mạnh 

nh ng nguyên tắc đã đư c thống nhất v  t m quan trọng của hòa bình, ổn định, an 

ninh, an toàn, t  do hàng h i và hàng không ở khu v c Biển Đ ng, đ  cao vai trò 

của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 19  . Đồng th i ASEAN cũng t ch c c 

th ng qua các c  chế do ASEAN dẫn dắt như ARF, EAS, ADMM+ để thúc đẩy duy 

t   hòa b nh, ngăn ngừa  ung đột, tạo lậ  m i t ư ng h p tác và phát triển ở khu 

v c. Trong khuôn khổ xây d ng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) 

đến năm  0  , ASEAN tiếp tục coi trọng tăng cư ng đối thoại, h p tác vì hòa bình, 
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ổn định khu v c, củng cố lòng tin, gi i quyết hiệu qu  các thách th c phát sinh, góp 

ph n làm gi m tình trạng căng thẳng ở một số điểm nóng tại khu v c.  

Nhìn chung, việc ASEAN ủng hộ và tuân thủ các quy định của UNCLOS 

1982, cùng Trung Quốc th ng qua DOC  à đàm  hán   y d ng COC  à c  sở pháp 

lý, chính trị quan trọng để các thành viên thúc đẩy h   tác  h n định biển và gi i 

quyết các tranh chấp ở Biển Đ ng. ASEAN tuân thủ nguyên tắc  Kh ng s  dụng  ũ 

l c   à các c  chế trong khu v c như ADMM+, ARF… là các diễn đàn quan t ọng 

giúp các bên liên quan tăng cư ng lòng tin, gi m thiểu bất đồng, thúc đẩy h p tác, 

bao gồm h   tác  h n định biển. Tuy nhiên, do chịu  nh hưởng từ cạnh tranh Mỹ - 

Trung ở khu v c ngày càng gay gắt, tham vọng độc chiếm Biển Đ ng của Trung 

Quốc, thiếu đoàn kết trong nội bộ các nước ASEAN và mẫu thuẫn gi a các thành 

viên trong tranh chấp chủ quy n trên biển s   nh hưởng đến kh  năng h p tác đàm 

phán, gi i quyết các tranh chấp bằng biện  há  hòa b nh, đ m b o l i ích cho các 

bên. Bên cạnh đ , s c é  đan  en   i  ch n i t ên đã tạo ra nh ng đi u khó x  trong 

quan hệ quốc tế của các nước, nhất là nội bộ ASEAN và gi a các thành viên 

ASEAN với các nước lớn, nổi lên là Mỹ và Trung Quốc. T nh h nh t ên c  tác động 

nhất định đến việc định hình chính sách của các nước Đ ng Nam Á    vấn đ  Biển 

Đ ng, bao gồm Việt Nam và Malaysia trong quan hệ song  hư ng, cũng như h p 

tác đàm  hán  h n định biển gi a hai nước. Trong bối c nh cạnh t anh nước lớn 

trong khu v c c   u hướng tăng  ên, nh n tố ASEAN còn c  thêm hai    do để tác 

động tới việc gi i quyết tranh chấp lãnh thổ biển gi a các nước trong Khối, bao 

gồm c  Việt Nam và Malaysia: Một là, việc gi i quyết này s  giúp củng cố s  thống 

nhất, đoàn kết trong ASEAN, nâng cao tiếng nói của ASEAN trong gi i quyết tranh 

chấp lãnh thổ với các quốc gia bên ngoài. Hai là việc gi i quyết tranh chấp nội Khối 

d a trên các nguyên tắc và giá trị của ASEAN s  giúp tổ ch c này tiếp tục duy trì 

đư c vai trò trung tâm trong khu v c. 

3.1.2. Quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia 

Mối bang giao gi a Việt Nam  à Ma aysia đã c  từ nhi u thế kỷ t ước, quan 

hệ t ao đổi bu n bán đư c cư d n hai nước tiến hành từ thế kỷ XV. Tuy nhiên, từ 
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năm 197  Ma aysia mới bắt đ u thăm dò kh  năng  hát t iển quan hệ ngoại giao với 

Việt Nam [Ngô Tuấn Thắng, Quách Thị Huệ, 2023, tr.150]. Sau khi Hiệ  định Pari 

đư c ký kết vào tháng 01/1973, Việt Nam đã t ch c c thúc đẩy quan hệ song 

 hư ng  ới các nước ASEAN, t ong đ  c  Ma aysia. Ngày 30/3/1973, Việt Nam và 

Ma aysia đã tuyên bố chính th c thiết lập quan hệ ngoại giao, mở  a chư ng mới 

trong quan hệ hai nước. H p tác Việt Nam - Malaysia có thể chia thành hai giai 

đoạn, gắn với nh ng thăng t  m trong quan hệ song  hư ng.    

3.1.2.1. Giai đoạn từ năm 1973 - 1981 

Tuy đã ch nh th c thiết lập quan hệ với nhau từ năm 1973, nhưng Việt Nam 

và Malaysia g n như chưa c  h p tác gì với nhau bởi bối c nh chiến tranh ở Việt 

Nam khi đ . Chỉ đến khi Việt Nam đã thống nhất đất nước năm 197 , hai nước mới 

thiết lậ  Đại s  quán ở thủ đ  của nhau từ năm 1976  à c  một số chuyến thăm  ẫn 

nhau nhằm tìm kiếm điểm đồng l i ích. Các chuyến thăm của  ãnh đạo Việt Nam 

đến Malaysia có Th  t ưởng Ngoại giao Phan Hi n (tháng 7/1976), Bộ t ưởng 

Ngoại giao Nguyễn Duy T inh  tháng 01/197  . Ph a Ma aysia cũng có chuyến 

thăm Việt Nam của Bộ t ưởng Ngoại giao Rithaudden (tháng 3/1978). Ngày 

15/10/1978, nhân chuyến thăm chính th c Malaysia của Thủ tướng Việt Nam Phạm 

Văn Đồng,  ãnh đạo cấp cao hai nước đã  a Th ng cáo chung    các nguyên tắc chỉ 

đạo quan hệ chung sống hòa bình, tạo ti n đ  v ng chắc cho nh ng bước phát triển 

tốt đẹ , đ t n n móng cho s  hiểu biết và mối quan hệ h u nghị, h   tác t ên c  sở 

đ i bên c ng c    i.  

Từ cuối năm 197  - 1981, vấn đ  Campuchia đã khiến quan hệ Việt Nam - 

Ma aysia gia tăng nghi ng , lo ngại và làm chậm quá trình h   tác hai nước. 

Malaysia cùng với các nước ASEAN lên án mạnh m  Việt Nam trong vấn đ  

Campuchia, khiến quan hệ hai nước gi m xuống m c thấp nhất kể từ khi thiết lập 

quan hệ, đ c biệt  à t ong  ĩnh   c chính trị - ngoại giao.  

Tuy nhiên, c  Việt Nam và Malaysia vẫn có nh ng cố gắng để gi i tỏa nghi kỵ 

của Ma aysia đối với Việt Nam, c i thiện quan hệ  à tăng cư ng lòng tin chính trị 

gi a hai nước. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ t ưởng Bộ Ngoại giao Malaysia 
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Ahmad Rithauddeen Ismail (01/1980) cùng với n  l c kết nối của Indonesia đã mở 

đư ng cho các cuộc đối thoại gi a Việt Nam và ASEAN [Phạm Thị Miên, 2003, 

tr.13]. Ngoài ra, Malaysia còn chủ động phối h p với các nước Đ ng Nam Á khác, 

t ong đ  c  vai trò nổi bật Indonesia nhằm tìm kiếm gi i pháp cho vấn đ  

Cam uchia. Tháng 3/19 0, Ma aysia  à Indonesia đã đưa  a  C ng th c Kuantan  

để gi i quyết bế tắc ở Cam uchia, t ong đ   ác định chìa khóa cho hòa bình và ổn 

định ở Đ ng Nam Á  à đưa Việt Nam ra khỏi  nh hưởng của c  Liên Xô và Trung 

Quốc [John Burgess, 1980].  

Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Ma aysia t ong giai đoạn từ năm 1973 - 1981 

chủ yếu mang t nh thăm dò  à nghị kỵ, thậm ch  đối đ u, nhất  à t ong  ĩnh   c 

chính trị - ngoại giao liên quan vấn đ  Campuchia. Một trong nh ng bước đột phá 

đ  ch nh  à s  đổi mới tư duy, chuyển hướng từ  đối đ u  sang  đối thoại , tìm 

cách hoá gi i nghi kỵ, đối đ u liên quan vấn đ  Campuchia, tạo đà  hát t iển trong 

quan hệ hai nước. Tuy nhiên, thành t u h   tác hai nước t ên các  ĩnh v c còn hạn 

chế,  nh hưởng nhất định đến tổng thể quan hệ hai nước, t ong đ  c   ấn đ  h p tác 

 h n định ranh giới biển.  

T ong khi đ , tình hình Biển Đ ng c  b n gi  đư c m i t ư ng hòa bình, ổn 

định, nhu c u h p tác trên biển ngày càng đư c đưa  a bàn th o trong các diễn đàn 

quốc tế song  hư ng và đa  hư ng, nhất là h p tác tu n tra chung trên biển, h p tác 

 h n định các vùng biển chồng lấn, các vùng biển do lịch s  để lại đang nằm trong 

tình trạng tranh chấp, chồng lấn. Do vậy, các quốc gia xung quanh Biển Đ ng t ong 

đ  c  Việt Nam  à Ma aysia đ u c  chung quan điểm h p tác hòa bình trên biển để 

tiến hành đàm  hán  h n định biển. 

3.1.2.2. Giai đoạn từ năm 1982 - 2025  

Quan hệ chính trị - ngoại giao từng bước được củng cố và phát triển mạnh 

mẽ, nâng cấp từ Đối tác chiến lược thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau. 

Sau khi Việt Nam tuyên bố rút quân khỏi Campuchia vào ngày 29/9/1989, quan hệ 

gi a Việt Nam  à Ma aysia ngày càng đư c c i thiện, tạo thuận l i cho họp tác 

 h n định biển gi a hai nước đi  ào th c chất. Hai nước Việt Nam và Malaysia tiếp 
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tục đi u chỉnh chính sách ngoại giao theo hướng coi trọng lẫn nhau, tăng cư ng 

thăm  iếng lẫn nhau  à t ao đổi v  các vấn đ  chiến  ư c thông qua các chuyến 

thăm cấp cao và các cấ  t ên các kênh đ ng, chính phủ, quốc hội, góp ph n củng cố 

lòng tin chính trị, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến  ư c Việt Nam - Malaysia 

(8/2015). T ên c  sở nh ng kết qu  đạt đư c và nhận thấy quan hệ Việt Nam - 

Ma aysia đang ở giai đoạn chín muồi với nhi u c  hội, ti m năng  h  h   để tiến 

lên t m cao mới, nhân chuyến thăm Ma aysia của Tổng B  thư Tô Lâm từ ngày 21 - 

23/11/2024 theo l i m i của Thủ tướng Ma aysia Dato’Se i Anwa  Ib ahim, hai nhà 

 ãnh đạo đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Malaysia lên Đối tác chiến 

 ư c toàn diện. V  phía Việt Nam,  ãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã c  các chuyến 

thăm Ma aysia của Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ t ưởng Võ Nguyên Giáp (7/1990), 

Thủ tướng V  Văn Kiệt (01/1992, 7/1992 và 5/1994), Tổng B  thư Đ  Mư i 

(3/1994), Chủ tịch Quốc hội N ng Đ c Mạnh (9/1996), Chủ tịch nước Tr n Đ c 

Lư ng  3/199   à  / 003 , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An  tháng 1 / 00  , 

Thủ tướng Phan Văn Kh i (4/2004), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng   / 007  à 

8/2015), Chủ tịch nước T ư ng Tấn Sang (9/2011), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị 

Doan (6/2013), Phó Thủ tướng Thư ng tr c T ư ng Hòa B nh  7/ 017), Tổng Bí 

thư T  L m  11/ 0 4 , Thủ tướng Phạm Minh Chính (5/2025), Chủ tịch Quốc hội 

T  n Thanh Mẫn  9/ 0   … V   h a Ma aysia, các đoàn  ãnh đạo cấ  cao thăm 

Việt Nam của Thủ tướng Mahathir (4/1992, 3/1996 và 12/1998), Quốc  ư ng 

Muhammad V (3/2009 và 9/2013), Thủ tướng Najib Tun Razak (4/2014), Chủ tịch 

Thư ng viện Sanasee (01/2018), Thủ tướng Mahathir Mohamad (8/2019), Thủ 

tướng Dato’ S i Ismai  Sab i bin Yaakob  3/ 0   , Thủ tướng Anwar Ibrahim 

(7/2023), Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (02/2025)... 

Trong bối c nh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn c u, các cuộc tiếp xúc 

cấ  cao đư c duy trì linh hoạt nhằm góp ph n đưa quan hệ Đối tác chiến  ư c Việt 

Nam - Malaysia phát triển sâu rộng và th c chất h n như Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc điện đàm  ới Thủ tướng Muhyiddin Yassin (6/2020) v  quan hệ h p tác gi a 

hai nước t ên các  ĩnh   c; Phó Thủ tướng, Bộ t ưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 
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hội đàm t  c tuyến với Bộ t ưởng Ngoại giao Hishammuddin Hussein (10/2020) v  

các vấn đ  h   tác song  hư ng. Bên cạnh đ , hai nước đã tổ ch c thành c ng Đối 

thoại chiến  ư c quan ch c cấp cao Việt Nam - Malaysia l n th  2 (4/2021) và kỳ 

họp l n th  6 Ủy ban h n h p v  h p tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật gi a hai 

nước theo hình th c tr c tuyến  11/ 0 1 . Đáng chú ý, tại kỳ họp th  6 Ủy ban h n 

h p v  h p tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật, hai bên đã nhất trí th ng qua Chư ng 

t  nh hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến  ư c giai đoạn 2021 - 2025 với các 

định hướng lớn nhằm khai thác hiệu qu  các ti m năng  à thế mạnh của m i nước, 

hướng tới cùng phục hồi và phát triển t  cư ng, b n v ng [Minh Anh, 2021]. 

Trên các diễn đàn đa  hư ng, Việt Nam và Malaysia thể hiện mối quan hệ tin 

cậy và gắn bó. Hai bên nhất t   tăng cư ng phối h p ch t ch  tại các diễn đàn quốc 

tế và khu v c, đ c biệt tại Liên h p quốc, ASEAN  à các c  chế do ASEAN dẫn 

dắt... Hai nước cùng chia sẻ quan điểm v  vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu 

trúc an ninh khu v c, tái khẳng định ủng hộ việc th c hiện nghiêm túc, đ y đủ 

DOC, đàm  hán nhằm đạt đư c một COC hiệu l c, th c chất, phù h p với luật pháp 

quốc tế; cam kết tăng cư ng phối h p xây d ng cộng cồng ASEAN, nhất là khi 

Ma aysia đ m nhiệm vai trò Chủ tịch thư ng tr c Nh m đ c trách cấp cao v  T m 

nhìn cộng đồng ASEAN sau năm  0  .  

Nhìn chung, quan hệ chính trị - ngoại giao đạt nhi u thành t u đáng ghi nhận, 

song vẫn chưa tư ng   ng với ti m năng, chưa tạo đột phá kể từ khi thiết lập quan 

hệ Đối tác chiến  ư c đến nay. Sau khi ra Tuyên bố chung năm  01 , hai nước ph i 

mất hai năm mới  a đư c Chư ng t  nh hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến 

 ư c Việt Nam - Malaysia (2017 - 2019), trong khi Chư ng t  nh hành động triển 

khai quan hệ Đối tác chiến  ư c Việt Nam - Malaysia (2021 -  0    đư c thông qua 

vào tháng 11/2021. 

Hợp tác thương mại và đầu tư là điểm sáng trong quan hệ Đối tác Chiến lược 

toàn diện Việt Nam - Malaysia, trở thành một trong những đối tác thương mại lớn 

nhất của nhau. Kim ngạch thư ng mại hai chi u tăng t ưởng mạnh m , tăng h n 37 

l n t ong  òng 10 năm  1991 - 2001), từ 21,5 triệu USD lên 808,5 triệu USD, đạt 
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tốc độ tăng t ưởng t ung b nh  4%/năm t ong giai đoạn 2009 - 2012. Từ năm  016, 

Malaysia trở thành đối tác thư ng mại lớn th  hai của Việt Nam trong ASEAN. 

T ong giai đoạn Covid-19, m c dù chịu  nh hưởng của đại dịch, song kim ngạch 

song  hư ng  ẫn đạt ở m c cao, năm  0 1 đạt 12,5 tỷ USD  tăng   ,3% so  ới 

năm  0 0 , năm  0   đạt 14,68 tỷ USD  tăng 17,4% so  ới năm  0 1 , năm  0 3 

đạt 12,67 tỷ USD (gi m 13,8% so với năm  0    [T ung t m Th ng tin C ng 

nghiệ   à Thư ng mại,  0 4], năm  0 4 đạt 14,2 tỷ USD,   tháng đ u năm  0   

đạt 10,7 tỷ USD. Hiện nay, Việt Nam trở thành đối tác lớn th  4 của Malaysia trong 

ASEAN  à Ma aysia  à đối tác thư ng mại lớn th  3 của Việt Nam trong ASEAN, 

 à đối tác thư ng mại lớn th  9 của Việt Nam trên thế giới [Thông Tấn xã Việt 

Nam, 2025]. C  cấu thư ng mại gi a hai nước có s  đa dạng và h  tr  cho nhau, 

t ong đ  Việt Nam xuất khẩu chủ yếu máy móc, thiết bị điện t , nông s n và nhập 

khẩu chủ yếu m t hàng công nghệ cao và nguyên liệu s n xuất. 

V  đ u tư, Ma aysia đ u tư sang Việt Nam từ đ u nh ng năm 1990, t ở thành 

một trong nh ng quốc gia đ u tiên xúc tiến đ u tư  ào Việt Nam. Năm 1990, 

Malaysia có một d  án đ u tư    s n xuất tăm nhang  ới số vốn 100.000 USD thì 

năm 199  đã c  1  d  án với 96 triệu USD và tăng  ên   3 d  án với 13,4 tỷ USD 

 ào năm  01 . Đến tháng  /2025, Malaysia duy t   t ong nh m 10 nước c  đ u tư 

lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng k  đạt h n 13 tỷ USD [Hà Văn,  0  ],  ới 

731 d  án còn hiệu   c. Các doanh nghiệ  Ma aysia đ u tư  ào Việt Nam chủ yếu 

trong  ĩnh   c d u khí, ô tô, công nghiệp s n xuất, chăm sóc s c khỏe, dịch vụ tài 

ch nh… Bên cạnh đ , Việt Nam và Malaysia đ u là thành viên của nhi u tổ ch c, 

diễn đàn, hiệ  định thư ng mại t  do (FTA) quan trọng ở khu v c, là ti m năng lớn 

để hai nước thúc đẩy h   tác thư ng mại  à đ u tư. 

Tuy nhiên, t  nh độ phát triển kinh tế của hai nước vẫn còn hạn chế, chưa khai 

thác tối đa ti m năng, thế mạnh của nhau. H p tác kinh tế hai nước chưa bổ sung và 

h  tr  nhi u cho nhau, nhất là các m t hàng như  ăng d u, linh kiện điện t , d u 

th c vật, thậm chí còn cạnh tranh nhau ở một số m t hàng song t  ng như cao su, 

dệt may. Các d  án đ u tư  ẫn còn ít, quy mô còn hạn chế so với các đối tác chiến 
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 ư c ở khu v c (Singapore, Indonesia). Nguồn vốn của Ma aysia đ u tư  ào Việt 

Nam đang c  dấu hiệu ch ng lại, cụ thể chỉ tăng thêm 300 t iệu USD từ m c 12,6 tỷ 

USD t ong năm  019  ên m c 12,9 tỷ USD t ong năm  0    à đã tụt 2 bậc, từ vị trí 

th     năm  019   uống th  10 t ong các nhà đ u tư  ớn vào Việt Nam  năm  0    

[Thông Tấn xã Việt Nam, 2023a]. Kho ng cách phát triển kinh tế gi a Việt Nam và 

Malaysia còn khá xa. Trong khi Malaysia là một nước công nghiệp tư ng đối phát 

triển, có kinh nghiệm qu n lý tiên tiến và kỹ thuật công nghệ hiện đại thì Việt Nam 

đang t ong quá t  nh c ng nghiệp hóa [Trịnh Hồng Bích Liên, 2014, tr.73]. 

Hợp tác quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố vững chắc. V   ĩnh 

v c quốc phòng, từ năm 199  hai nước đã mở Văn  hòng T y  iên quốc phòng tại 

Đại s  quán m i nước. T ên c  sở Hiệ  định v  H p tác quốc  hòng song  hư ng 

(8/2008), Ý định thư    H p tác quốc phòng (02/2015), B n ghi nhớ v  thiết lậ  c  

chế tu n tra chung gi a l c  ư ng H i quân Việt Nam và Malaysia, B n ghi nhớ v  

h p tác quốc phòng (12/2023), quan hệ quốc  hòng hai nước đư c quan tâm thúc 

đẩy, ngày càng đ ng  ai t ò quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến  ư c hai nước, 

đạt kết qu  thiết th c t ên các  ĩnh   c [Tr n Quyết, 2023]. H p tác quốc phòng 

đư c duy t   th ng qua t ao đổi đoàn các cấ   à giao  ưu, đào tạo, t ao đổi kinh 

nghiệm gi a các quân, binh chủng, tạo ti n đ  để tàu quân s  hai bên ghé thăm 

nhau. Tiêu biểu như chuyến thăm Ma aysia của đoàn Bộ t ưởng Bộ Quốc phòng 

Ngô Xuân Lịch  10/ 016 , đoàn Tổng Tham mưu t ưởng, Th  t ưởng Bộ Quốc 

 hòng Phan Văn Giang  3/ 017 ... hay các chuyến thăm Việt Nam của tàu KD 

Pendekar và KD Perkasa (3/2007), tàu H i quân KD Perak và KD Perdana 

(10/2009), tàu KD terengganu và KD Perdana (10/2011), ho c chuyến thăm 

Malaysia của các tàu H i quân Việt Nam HQ-375 và HQ-376 (10/2009), tàu hộ vệ 

tên l a Đinh Tiên Hoàng  3/ 017 , tàu buồm 286 - Lê Qu  Đ n  10/ 0   .  

V   ĩnh   c an ninh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia chính th c 

thiết lập quan hệ h   tác  ào tháng 4/1994. Năm 199 , Tổng Cục Tình báo Bộ 

C ng an đã thiết lập quan hệ h p tác với C  quan T nh báo Ma aysia. Hai bên duy 

t   t ao đổi đoàn cấ  cao, đáng chú    à chuyến thăm Ma aysia  à tiến hành hội đàm 
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với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Malaysia của Bộ t ưởng Bộ Công an Tr n Đại 

Quang (10/2015) và hai l n sang thăm  à  àm  iệc với Bộ Nội vụ Malaysia của Bộ 

t ưởng Bộ Công an Tô Lâm (6/2016 và 02/2020). Tại các cuộc hội đàm, hai bên  ác 

định an ninh là một trong nh ng  t ụ cột  của quan hệ Đối tác chiến  ư c Việt Nam 

- Malaysia [Ngô Tuấn Thắng, Quách Thị Huệ, 2023, tr.155]. Trong bối c nh tình 

hình quốc tế, khu v c có nhi u diễn biến mới, hai nước tiếp tục phối h p phòng 

chống các loại tội phạm qua c  kênh song  hư ng, đa  hư ng  à c  chế của 

Interpol hay ASEANpol..., chia sẻ thông tin v  đ m b o an ninh mạng, tội phạm 

công nghệ cao, phối h   đ m b o an ninh trên biển. 

Bên cạnh nh ng kết qu  tích c c, h p tác quốc phòng - an ninh gi a hai nước 

vẫn còn một số kh  khăn, hạn chế. Việc thúc đẩy ký kết và triển khai một số  ăn 

b n, thỏa thuận gi a còn chậm. V   ĩnh   c an ninh, ngoài Hiệ  định h p tác phòng 

chống tội phạm xuyên quốc gia  năm  01  , đến nay hai nước chưa k  thêm đư c 

hiệ  định song  hư ng tư ng t  nào. T ong  ĩnh   c quốc phòng, hai bên vẫn chưa 

ký kết đư c thỏa thuận h p tác H i quân trên biển, có thể do Ma aysia đi theo 

hướng xây d ng th c l c, t ánh đi  ào t anh cãi với hy vọng hạn chế tham vọng của 

Trung Quốc ở khu v c Biển Đ ng [Nguyễn Thanh Minh,  01 , t .7 ]. Đi u đ   h n 

nào tác động đến hiệu qu  phối h p với Việt Nam n i  iêng  à các nước ASEAN v  

vấn đ  Biển Đ ng  à h   tác  h n định biển. 

Hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa Việt Nam và Malaysia phát triển liên tục 

và thực chất. Việt Nam bắt đ u đưa  ao động sang Malaysia từ cuối năm  00  theo 

Biên b n ghi nhớ h   tác  ao động gi a hai Chính phủ. Từ năm  003, hai nước đã 

ký Thỏa thuận h   tác đ u tiên v  đưa ngư i Việt Nam sang làm việc tại Malaysia, 

đư c ký lại năm  01   à năm  0  . Đến nay,  ao động Việt Nam đang  àm  iệc h p 

pháp tại Ma aysia  à h n 1 .300 ngư i, t ong đ  c  h n  0%  àm  iệc t ong  ĩnh 

v c s n xuất chế tạo, 10% t ong  ĩnh   c xây d ng, h n 10% t ong  ĩnh   c dịch 

vụ, 10% t ong  ĩnh   c nông nghiệp. Việc đưa  ao động Việt Nam sang làm việc tại 

Malaysia là một trong nh ng nội dung h p tác hiệu qu , nhất  à giai đoạn từ năm 

2002 - 2012, giúp gi i quyết đư c nhu c u cấp thiết v   ao động của Malaysia, tạo 
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ra nhi u giá trị gia tăng  à đ ng g   kh ng nhỏ  ào tăng t ưởng kinh tế Malaysia. 

H   tác  ao động gi a hai nước không chỉ h   tác song  hư ng mà còn nằm trong 

khuôn khổ h p tác của ASEAN, Tổ ch c Lao động quốc tế (ILO) và các hiệ  định 

thư ng mại mà hai nước cùng tham gia [Thông Tấn xã Việt Nam, 2023c].  

Tuy nhiên, h   tác  ao động gi a hai nước th i gian qua vẫn tồn tại vấn đ  liên 

quan vị phạm pháp luật sở tại của  ao động nhậ  cư từ Việt Nam, bao gồm c  lao 

động h p pháp và bất h p pháp. Hệ lụy là Malaysia là thị t ư ng mà tỷ lệ  ao động 

Việt Nam t   ong do đột t  cao nhất trong các thị t ư ng xuất khẩu  ao động [Phạm 

Đ  Nhật Tân, 2016, tr.22]. Từ năm  016 đến nay, số  ư ng  ao động Việt Nam sang 

Malaysia suy gi m mạnh, một ph n cho chủ t ư ng của Việt Nam đẩy mạnh xuất 

khẩu  ao động sang các thị t ư ng có thu nhậ  cao như Nhật B n, Hàn Quốc, Đài 

Loan và một số nước châu Âu. M t khác, do Malaysia triển khai chính sách hạn chế 

phụ thuộc  ào  ao động nhập khẩu vì lo ngại  nh hưởng đến nguồn cung  ng lao 

động t ong nước, nhất là trong bối c nh tỷ lệ thất nghiệp ở Ma aysia gia tăng. 

Ngoài các lĩnh vực hợp tác chủ chốt nêu trên, quan hệ hai nước trong lĩnh vực 

văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, hàng không cũng có nhiều khởi sắc. Hoạt động 

giao  ưu  ăn h a, hội th o v   ăn h a, du  ịch đư c tổ ch c luân phiên ở m i nước 

nhân các ngày lễ, tết truy n thống, dịp kỷ niệm 4  năm  à  0 năm ch nh th c thiết 

lập quan hệ ngoại giao... góp ph n tăng cư ng hiểu biết và gắn kết gi a ngư i dân 

hai nước, củng cố quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Malaysia. Hai 

nước ký kết nhi u hiệ  định, thỏa thuận và b n ghi nhớ t ong  ĩnh   c giáo dục, du 

lịch  à hàng kh ng như Biên b n ghi nhớ v  h p tác giáo dục ngày 6/3/2019 (thay 

cho B n ghi nhớ k  năm  004), B n ghi nhớ v  h   tác t ong  ĩnh   c giáo dục đại 

học ngày 17/10/2013; Hiệ  định h p tác du lịch Việt Nam - Ma aysia năm 1994.  

M c d , hai nước Việt Nam và Malaysia có nhi u n  l c thúc đẩy các hoạt 

động giao  ưu  ăn h a, c i thiện h p tác giáo dục - đào tạo, nhưng kết qu  đạt đư c 

vẫn còn khiêm tốn, một ph n do hai bên có s  khác biệt không nhỏ v  lịch s ,  ăn 

h a  à t n giáo, t ong đ   ăn h a Hồi giáo  à điểm khác biệt lớn nhất [Phạm Thị 

Hư ng Giang, Khúc Thị Trang, 2019, tr.47]. 
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Nhìn chung, quan hệ Việt Nam - Malaysia từ năm 1982 - 2025 có nhi u 

chuyển biến tích c c trên h u hết các  ĩnh   c, đư c các thế hệ  ãnh đạo hai bên 

không ngừng  un đắp thông qua các chuyến thăm ch nh th c cấ  Nhà nước, cũng 

như bên    các hội nghị h   tác đa  hư ng. Có thể nói, quan hệ Đối tác chiến  ư c 

toàn diện Việt Nam - Ma aysia đang ở giai đoạn đ c biệt tốt đẹp với tin cậy chính trị 

cao, h p tác kinh tế  à đ u tư ch t ch , giao  ưu nh n d n gắn bó. Qua đ  thúc đẩy 

quan hệ hai nước phát triển c  v  chi u rộng và chi u sâu trên các  ĩnh   c then 

chốt, góp ph n củng cố quan hệ h p tác h u nghị, tạo động   c để bên tăng cư ng 

h   tác đàm  hán  h n định ranh giới biển, gi i quyết các tranh chấp, mâu thuẫn 

liên quan vấn đ  chủ quy n ở khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa của Việt 

Nam. Tuy nhiên, nh ng kh  khăn, thách th c trong quan hệ Việt Nam - Malaysia 

t ên các  ĩnh   c quan trọng, ít nhi u đã  nh hưởng đến tiến trình h p tác, trở thành 

rào c n,  àm kéo dài th i gian đàm  hán  h n định  anh giới biển gi a hai nước.   

3.1.3. Tình hình tranh chấp biên giới lãnh thổ và vùng chồng lấn trên biển 

giữa Việt Nam - Malaysia trước năm 1982 

Tranh chấp chủ quy n biên giới lãnh thổ ở Biển Đ ng  à một trong nh ng 

điểm nóng trên thế giới, với s  tham gia của nhi u quốc gia và vùng lãnh thổ, trong 

đ  c  Việt Nam và Malaysia. Trên Biển Đ ng, Việt Nam và Malaysia hiện đang tồn 

tại ba khu v c tranh chấp gồm vùng chồng lấn th m lục địa ở vùng biển Tây Nam 

(gồm tranh chấp vùng th m lục địa chồng lấn gi a Việt Nam - Malaysia và tranh 

chấp vùng th m lục địa chồng lấn gi a Việt Nam - Malaysia - Thái Lan) và tranh 

chấp các th c thể ở phía Nam qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam, cụ thể như sau:   

Thứ nhất, tranh chấp vùng chồng lấn thềm lục địa ở vùng biển Tây Nam:  

Tại vùng biển Tây Nam, Việt Nam và Malaysia tồn tại hai vùng chồng lấn ở 

khu   c th m lục địa gồm tranh chấp vùng th m lục địa chồng lấn gi a hai nước và 

tranh chấp vùng th m lục địa chồng lấn gi a Việt Nam - Malaysia - Thái Lan. 

Về tranh chấp vùng thềm lục địa chồng lấn giữa Việt Nam - Malaysia:  

Ở vùng biển Tây Nam (c a vịnh Thái Lan), Việt Nam và Malaysia tồn tại một 

vùng th m lục địa chồng lấn rộng kho ng 2.800 km
2
, dài kho ng  00 km, c  độ sâu 
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trung bình kho ng  0 m  à địa h nh đáy biển tư ng đối bằng phẳng [Hà Minh 

Hồng, Tr n Nam Tiến, Nguyễn Kim Hoàng, Ngô H u Phước, 2019, tr.239]. Vùng 

chồng lấn gi a hai nước đư c hình thành bởi đư ng ranh giới th m lục địa do chính 

quy n Việt Nam Cộng hòa tuyên bố năm 1971  à đư ng ranh giới th m lục địa 

đư c thể hiện trên B n đồ mới v  th m lục địa và EEZ (Beta Baru) của Malaysia 

công bố năm 1979. Tọa độ địa    đư c đánh số theo th  t  từ điểm 1 -  4, t ong đ  

điểm 1 nằm ở khu v c phía bắc của Eo biển Malacca và điểm 84 nằm ở ranh giới 

đất li n gi a Indonesia  à Ma aysia t ên đ o Pulau Sebatik ở Vĩ độ 4° 10'B (Kinh 

độ 117°   'Đ  [BA Hamzah, Adam Leong, Vivian Forbes, 2020, p.68] (xem hình 

3.1). Khu v c chồng lấn th m lục địa gi a hai nước Việt Nam, Malaysia m c d  

không lớn nhưng đư c đánh giá c  ti m năng  ớn v  d u kh , ước tính kho ng 1,1 

nghìn tỷ ft
3
  tư ng đư ng 31,14 tỷ m

3
) [Nguyen Hong Thao, 1999, p.81].  

Hình 3.1: Ranh giới thềm lục địa theo Bản đồ mới của Malaysia năm 1979 

 

Nguồn: Continental shelf boundaries of Malaysia shown in the 1979 New 

Map, https://www.researchgate.net/figure/Continental-shelf-boundaries-of-

Malaysia-shown-in-the-1979-New-Map_fig3_363277656. 

Nguyên nhân chủ yếu phát sinh vùng chồng lấn th m lục địa gi a Việt Nam và 

Malaysia ở vùng biển Tây Nam xuất phát từ s  khác nhau v  đư ng c  sở. Năm 

1971, chính quy n Việt Nam Cộng hòa v  đư ng trung tuyến c  t nh đến các đ o 
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của Việt Nam  à Ma aysia, theo đ   ác định đư ng trung tuyến gi a đ o Hòn 

Khoai của Việt Nam  à đ o Redang của Malaysia. Đến ngày 21/12/1979, Malaysia 

công bố B n đồ mới v  th m lục địa và EEZ thể hiện yêu sách th m lục địa, trong 

đ  v  ranh giới ngoài của yêu sách ch nh  à đư ng trung tuyến gi a đ o Redang của 

Ma aysia  à mũi Cà Mau của Việt Nam (xem hình 3.2). Tuy nhiên, trong quá trình 

 ác định ranh giới ngoài của yêu sách th m lục địa phía Ma aysia đã kh ng t nh đến 

hiệu l c của các đ o ven b  của Việt Nam [Nguyen Hong Thao, 1999, p.81]. Sở dĩ 

c  s  khác nhau t ên  à do ch nh quy n Việt Nam Cộng hòa c  t nh đến đ o Hòn 

Khoai  à các đ o của c  hai bên, t ong khi  h a Ma aysia chỉ t nh đến các đ o  en 

b  của m nh mà bỏ qua đ o Hòn Khoai của Việt Nam  cách b  6,  h i    . 

Hình 3. : Sơ đồ vùng thềm lục địa chồng lấn giữa Việt Nam - Malaysia 

theo yêu sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa 1971 và yêu sách thềm lục 

địa thể hiện trên Bản đồ mới của Malay ia năm 1979 

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=3Pu7bewI9cU. 

Về tranh chấp thềm lục địa chồng lấn giữa Việt Nam - Malaysia - Thái Lan:  

Khu v c chồng lấn th m lục địa gi a ba nước Việt Nam - Malaysia - Thái Lan 

đư c hình thành từ đư ng yêu sách của chính quy n Việt Nam Cộng hòa năm 1971 

và ranh giới phía Bắc của khu v c phát triển chung gi a Ma aysia  à Thái  Lan năm 

1979 [Ana Placida D. Espina, 2012, p.13].  
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Hiện vùng chồng lấn th m lục địa gi a ba nước Việt Nam - Malaysia - Thái 

Lan mới chỉ  ác định đư c tọa độ địa lý và diện tích chồng lấn với kho ng 875 km
2
 

[Lê Thị Thúy Hi n, 2021, tr.27]. M c dù, diện tích của khu v c chồng lấn ranh giới 

th m lục địa gi a ba nước Việt Nam, Malaysia và Thái Lan nhỏ nhưng lại có ti m 

năng và tr   ư ng lớn v  khai thác d u khí (xem hình 3.3).  

Hình 3.3: Sơ đồ vùng chồng lấn thềm lục địa giữa  a nước Việt Nam -

Malaysia - Thái Lan   vùng biển Tây Nam 

 

Nguồn:https://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/alumni/t

okyo_alumni_presents_files/alum_tokyo_dong.pdf. 

Thứ hai, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và EEZ giữa Việt Nam - Malaysia tại 

khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa:  

Từ năm 1971 t ở v  t ước, Ma aysia chưa quan t m đến các đ o ở khu v c 

qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam. Vào th i điểm đ , Ma aysia tập trung vào các 

vấn đ  biên giới trên biển ở khu v c eo biển Ma acca  à  h a Đ ng Bắc bán đ o 

Malaysia, tiếp giáp với Indonesia  à Thái Lan, cũng như t anh chấp lãnh thổ lớn với 

Philippines v  chủ quy n ở Sabah [Lam Choong Wah,  0  ,  .3 0]. Đến ngày 

03/0 /1971, Đại s  Malaysia tại Sài Gòn g i Công hàm số EJ-7/71 tới Bộ Ngoại 

giao Việt Nam Cộng hòa, t ong đ  c  hỏi các đ o nằm trong lãnh thổ một quốc gia 

mới là Cộng hòa Morac-Songhrati-Meads mà t ước đ  c  tên gọi là Kingdom of 
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Humanity ở Biển Đ ng tại 9
0 
 ĩ Bắc, 112

0 
kinh Đ ng c  thuộc chủ quy n của Việt 

Nam Cộng hòa ho c chính quy n Việt Nam Cộng hòa có yêu sách hay không. Hồi 

đá  c ng hàm của Malaysia, ngày 20/4/1971, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa 

g i Công hàm số 1   /AC/TBD cho Đại s  quán Malaysia tại Sài Gòn, t ong đ  

khẳng định rằng qu n đ o T ư ng Sa nằm gi a 110
0 

và 113
0
 kinh Đ ng,  

0
10’  à 

11
0 
 ĩ Bắc thuộc lãnh thổ Việt Nam. Các đ o đư c phía Malaysia mô t   à nước 

Cộng  hòa Morac-Songhrati-Meads trong công hàm nói trên là một ph n của qu n 

đ o T ư ng Sa. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa bác bỏ tất c  các yêu sách bất kỳ 

nước nào khác đối với qu n đ o T ư ng Sa và phía Malaysia không có ph n  ng lại 

[Ủy ban Biên giới quốc gia]. 

Ngoài ra ngày 13/7/1971, Ngoại t ưởng Việt Nam Cộng hòa Tr n Văn Lắm đã 

tái khẳng định chủ quy n của Việt Nam đối với qu n đ o Hoàng Sa  à T ư ng Sa 

trong Hội nghị l n th  VI của Hiệp hội các quốc gia châu Á - Thái Bình Dư ng tổ 

ch c tại Manila, Philippines. Sau tuyên bố của ông Tr n Văn Lắm, Nha Thông tin 

báo chí Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa tiếp tục ra thông báo số 

214/BNG/TTBC/TT ngày 15/7/1971 với nội dung: 

“Chánh phủ Việt Nam Cộng hòa long trọng xác nhận lại một lần nữa 

chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thật 

vậy, trên căn bản lịch sử và pháp lý, chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa 

trên hai quần đảo này đã được thể hiện từ nhiều thế k  nay… Chánh phủ 

Việt Nam Cộng hòa tuyên bố Việt Nam Cộng hòa có chủ quyền hoàn 

toàn trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và bác bỏ tất cả các đòi 

hỏi của bất cứ một quốc gia nào về vấn đề này” [T ung t m Lưu t   

quốc gia II].   

Đến năm 197 , t ong chuyến thăm ch nh th c Malaysia của Thủ tướng Việt 

Nam Phạm Văn Đồng từ ngày 12 - 16/10/1978, Thủ tướng Malaysia Mahathir 

Mohamad có nêu vấn đ  chủ quy n đối với đ o An Bang thuộc qu n đ o T ư ng 

Sa, song Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định qu n đ o T ư ng Sa, t ong đ  

c  đ o An Bang thuộc chủ quy n Việt Nam, đồng th i tỏ    quan điểm rằng mọi 
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tranh chấp và hiểu nh m có liên quan gi a hai nước s  đư c gi i quyết qua thư ng 

 ư ng [Ủy ban Biên giới quốc gia]. 

Như  ậy, từ năm 1971 Ma aysia đã c    định tranh biện v  chủ quy n ở qu n 

đ o T ư ng Sa của Việt Nam, nhưng đến tháng 12/1979, chính phủ Malaysia mới 

xuất b n b n đồ v  gộp khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa bao gồm c  các đ o 

An Bang và Thuy n Chài vào lãnh thổ Malaysia [Nguyễn Quang Ngọc, 2017, 

tr.312]. Theo B n đồ mới do Cục B n đồ quốc gia Malaysia ban hành v  th m lục 

địa và EEZ vào ngày 21/12/1979, Malaysia yêu sách chủ quy n đối với tất c  các 

đ o nằm trong th m lục địa và EEZ của Malaysia, bao gồm c  11 đ o san hô thuộc 

khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam.  

Ngày 01/02/1980, Malaysia chính th c công bố B n đồ mới nhằm khẳng định 

yêu sách đối với các các đ o và bãi san hô ở phía Nam qu n đ o T ư ng Sa gồm 

Commondore Reef (Việt Nam gọi  à đá C ng Đo, Ma aysia gọi là Terumbu 

Laksamana, Philippines gọi là Rizal Reef), Amboyna Cay (Việt Nam gọi  à đ o An 

Bang, Malaysia gọi là Pulau Kecil Amboya, Philippines gọi là Kalantiaw), 

Marivales Reef (Việt Nam gọi  à đá Kỳ Vân, Malaysia gọi là Terumbu Mantanani, 

Philippines gọi là Mariveles), Swallow Reef (Việt Nam gọi  à đá Hoa Lau, Malaysia 

gọi là Terumbu Layang-layang, Philippines gọi là Celerio), Louisa Reef (Việt Nam 

gọi  à đá Lu Isa, Ma aysia gọi là Terumbu Samarang Barat Kecil), Royal Charlotte 

Reef (Việt Nam gọi  à đá Sắc Lốt, Malaysia gọi là Terumbu Samarang Barat Besar), 

Ardasier Reef (Việt Nam gọi  à đá Kiêu Ng a, Malaysia gọi là Terumbu Ubi, 

Philippines gọi là Antonio Luna), Dallas Reef (Việt Nam gọi  à đá Suối Cát, 

Malaysia gọi là Terumbu Laya, Philippines gọi là Rajah Matanda), Erica Reef (Việt 

Nam gọi  à đá Én Ca, Malaysia gọi là Terumbu Siput), Barque Canada Reef (Việt 

Nam gọi là bãi Thuy n Chài, Malaysia gọi là Terumbu Perahu, Philippines gọi là 

Mascarado) và một d i cát ng m Investigator Shoal (Việt Nam gọi là bãi Thám 

Hiểm, Malaysia gọi là Terumbu Peninjau) [Richard Stubbs, 1991, p.44-45]. Trong 

số các đ o, đá  à bãi san h  n i t ên c  đ o An Bang, H i quân Việt Nam đã ch nh 

th c xây d ng l c  ư ng đồn trú từ năm 1977. 
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Căn c  luật pháp quốc tế, yêu sách v  chủ quy n của Ma aysia đối với một số 

đ o thuộc phía Nam qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam đư c đưa  a t ên c  sở áp 

dụng ngư c v  học thuyết th m lục địa. Một trong nh ng nguyên tắc đư c luật pháp 

quốc tế v  biển thừa nhận  à đất thống trị biển, chỉ có lãnh thổ mới  à c  sở để 

hoạch định các vùng biển, bao gồm th m lục địa và không ph i  à ngư c lại, dùng 

th m lục địa để  àm căn c   ác định chủ quy n lãnh thổ. Trong án lệ v  th m lục 

địa Biển Bắc và UNCLOS 1982 đã khẳng định mối quan hệ gi a th m lục địa, lãnh 

thổ và kế cận. Theo đ , quốc gia ven biển có quy n chủ quy n với th m lục địa 

đư c xác lập trên s  kéo dài t  nhiên từ lãnh thổ đất li n của quốc gia đ . Quốc gia 

ven biển có các quy n đư c trong th m lục địa không ngang bằng với chủ quy n, đ  

chỉ là quy n chủ quy n t ong thăm dò, khai thác các tài nguyên thiên nhiên của đáy 

biển  à  òng đất dưới đáy biển. Quy n chủ quy n kh ng đồng nghĩa  ới việc tạo ra 

chủ quy n đối với các đ o nằm trong th m lục địa đ . Ngư c lại, từ chủ quy n của 

các đ o lại có thể tạo ra các vùng biển t ong đ  c  th m lục địa của riêng các đ o 

này. Như  ậy, căn c  pháp lý Malaysia yêu sách chủ quy n đối với các đ o thuộc 

qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam d a trên việc các đ o đ  nằm trên th m lục địa 

của quốc gia này  à kh ng c  c  sở theo các quy định của luật pháp quốc tế [Bùi 

Minh Thùy, 2014, tr.77]. Tuy nhiên, Malaysia có thể lập luận một số h nh thái địa 

chất tại qu n đ o T ư ng Sa chỉ là th c thể n a chìm, n a nổi, nên các bên không 

có quy n xác lập chủ quy n với các th c thể này. Ngoài  a, các h nh thái địa chất 

nổi lúc thủy tri u cao nhi u kh  năng chỉ có lãnh h i 12 h i lý, nên các vùng biển 

ngoài phạm vi lãnh h i này s  thuộc EEZ và th m lục địa của các quốc gia ven biển. 

Tuyên bố trên của Malaysia bị các nước láng gi ng ph n đối do có s  chồng 

lấn với tuyên bố của Việt Nam, Philippines, Trung Quốc. Tháng 3 - 4/1980, Bộ 

Ngoại giao Việt Nam hai l n g i công hàm ph n đối Malaysia xuất b n b n đồ vi 

phạm vùng biển thuộc chủ quy n của Việt Nam và tái khẳng định chủ quy n không 

thể chối cãi đối với qu n đ o T ư ng Sa. Ph a Ma aysia cũng có công hàm g i Đại 

s  quán Việt Nam tại Kuala Lumpur, bác bỏ quan điểm của Việt Nam và khẳng 

định chủ quy n của Ma aysia đối với đ o An Bang [Ủy ban Biên giới quốc gia]. 
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Trong g n hai năm tiếp theo, tình hình tranh chấp gi a hai nước không có diễn 

biến mới. Đến ngày 03/01/1982, H i quân Việt Nam phát hiện một cột mốc cao 10 

m, c  đèn biển và treo c  Ma aysia t ên đá Swa  ow Reef  Việt Nam gọi  à đá Hoa 

Lau, Malaysia gọi là Terumbu Layang- ayang  nhưng kh ng c  ngư i ở, m c dù thế 

Việt Nam chưa c  động thái ph n đối t c th i. Tuy nhiên, ngày 12/11/1982, Việt 

Nam ra tuyên bố v  Đư ng c  sở để tính chi u rộng lãnh h i của Việt Nam, ngày 

 3/0 /19  ,  h a Ma aysia đã g i công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam ph n đối 

tuyên bố trên, nhấn mạnh chủ quy n đối với ba đ o  à An Bang, C ng Đo  à Hoa 

Lau, khẳng định các đ o này là một ph n lãnh thổ của Ma aysia  à tin tưởng rằng 

mọi bất đồng v  vấn đ  biên giới gi a hai nước có thể gi i quyết th ng qua thư ng 

 ư ng hòa bình, phù h p với luật pháp và tập quán quốc tế.  

Đến tháng  /19 3, Ma aysia đưa   c  ư ng quân s  đến chiếm đ ng đá Hoa 

Lau thuộc qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam. T ước đ , c ng tác chuẩn bị chiếm 

đ ng đá Hoa Lau đã đư c chính quy n Malaysia chỉ đạo l c  ư ng  ũ t ang nước 

này từ ngày 21/8/1981 [BA Hamzah, Adam Leong, Vivian Forbes, 2020, p.13]. Sau 

khi chiếm đ ng đá Hoa Lau, từ cuối năm 19 3, Ma aysia bắt đ u triển khai xây 

d ng c  sở hạ t ng kiên cố t ên đá  à hoàn thành  ào ngày 17/4/19 4, đồng th i 

đư c Thủ tướng Malaysia chỉ định là Trạm ngoài kh i của H i quân Hoàng gia 

Malaysia, sau này trở thành điểm hậu c n quan trọng để Malaysia chiếm đ ng bốn 

th c thể khác  à Te umbu Ubi  đá Kiêu Ng a , Te umbu Matanani  đá Kỳ Vân), 

Te umbu Si ut  đá Én Ca   à Te umbu Peninjau  bãi Thám Hiểm) [BA Hamzah, 

Adam Leong, Vivian Forbes, 2020, p.25]. 

Ngày 07/9/1983, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã t ao đổi c ng hàm cho Đại s  

Malaysia tại Hà Nội Abdul Halim Bin Ali, ph n đối việc Malaysia d ng cột mốc và 

sau đ  đưa qu n đến đá Hoa Lau thuộc qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam, đồng 

th i khẳng định chủ quy n của Việt Nam đối với qu n đ o T ư ng Sa, t ong đ  c  

đá Hoa Lau  à yêu c u Malaysia hủy cột mốc và rút quân ngay khỏi đá Hoa Lau, 

chấm d t mọi hành động vi phạm chủ quy n của Việt Nam t ong tư ng  ai. Tuy 

nhiên, phía Malaysia không nh ng không rút quân mà còn tích c c triển khai xây 
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d ng, củng cố vị trí chiếm đ ng  à chiếm thêm một số đá của Việt Nam như đá Kỳ 

V n  Ma i a es Reef   à đá Kiêu Ng a  A dasie  Reef   ào năm 19 6.  

Tháng 3/199 , Ma aysia đã   y d ng một số công trình trên đã Én Ca và bãi 

Thám Hiểm. Đ u năm 1999, Ma aysia tiếp tục chiếm đ ng  à   y d ng tòa nhà hai 

t ng, sân bay cho máy bay lên thẳng, c u tàu và trạm  ada t ên hai đ o với lý do hai 

đ o này không thuộc qu n đ o T ư ng Sa và Malaysia chiếm đ ng,   y d ng các 

c ng t  nh t ên đ     mục đ ch nghiên c u khoa học. Hành động trên của Malaysia 

đ u bị Việt Nam, Philippines và Trung Quốc lên tiếng ph n đối.  

T nh đến năm  003, Ma aysia chiếm đ ng  /11 đ o, đá san h  theo B n đồ 

mới năm 1979 gồm A dasie  Reef  đá Kiêu Ng a , Da  as Reef  đá Suối Cát), Erica 

Reef  đá Én Ca , Louisa Reef  đá Lu Isa , Ma i a es Reef  đá Kỳ Vân), Royal 

Cha  otte Reef  đá Sắc Lốt , Swa  ow Reef  đá Hoa Lau   à In estigato  Shoa   bãi 

Thám Hiểm) [Asri Salleh, Che Hamdan Mohd Razali, Kamaruzaman Jusoff, 2009, 

 .11 ]. Ba đ o còn lại bị Philippines chiếm đ ng đ o Commondo e Reef  đá C ng 

Đo , Việt Nam đ ng gi  đ o An Bang và bãi Thuy n Chài.  

3.1.4. Chủ trương, quan điểm của Việt Nam, Malaysia về đối ngoại và phân 

định biển 

3.1.4.1. Chủ trương, quan điểm của Việt Nam 

H u hết các quốc gia ven biển trên thế giới đ u c  quan điểm, mục tiêu giống 

nhau trong quá trình tiến hành đàm  hán  h n định biển, đ   à đ t l i ích quốc gia 

dân tộc lên trên hết, không vì l i ích kinh tế, quan hệ ngoại giao mà đánh đổi chủ 

quy n biên giới quốc gia. Xuất phát từ nh ng luận điểm này, t ong quá t  nh đàm 

 hán  h n định biển gi a Việt Nam với các quốc gia h u quan t ong đ  c  

Ma aysia cũng g p nhi u kh  khăn, ngoài  a còn chịu s  tác động của bối c nh quốc 

tế, khu v c  à tác động bởi các mối quan hệ quốc tế đa chi u  iên quan đến khu v c 

Biển Đ ng, t ong đ  c    ng biển giáp ranh gi a Việt Nam và Malaysia. 

Sau đại thắng m a  u n năm 197 ,  ị thế của Việt Nam t ên t ư ng quốc tế 

ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 197  - 1986, Việt Nam g p không 

 t kh  khăn, thách th c trong quan hệ đối ngoại liên quan v n đ  Campuchia. Sau 
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khi vấn đ  Cam uchia đư c gi i quyết, quan hệ gi a Việt Nam với các nước trong 

khu v c d n đư c c i thiện, b nh thư ng hóa quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và hóa 

gi i nh ng nghi kỵ của các nước ASEAN, t ong đ  c  Ma aysia. 

Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc l n th  VI của Đ ng Cộng s n Việt Nam năm 

1986, Việt Nam triển khai chính sách mở c a với đư ng lối đối ngoại  đa  hư ng 

h a, đa dạng các quan hệ quốc tế nhằm chủ động tạo ra nh ng đi u kiện thuận l i 

để d n phá bỏ thế bị bao vây và cấm vận  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 1987, tr.30], 

khẳng định  Việt Nam muốn làm bạn với tất c  các nước, phấn đấu    hòa b nh, độc 

lập và phát triển  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 1991, tr.147] và mở rộng quan hệ 

quốc tế,  muốn làm bạn của tất c  các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì 

hòa bình và phát triển…,  a s c tăng cư ng quan hệ với các nước láng gi ng và các 

nước ASEAN, không ngừng củng cố quan hệ với các nước bạn bè truy n thống, coi 

trọng quan hệ với các nước phát triển và trung tâm kinh tế - chính trị trên thế giới  

[Đ ng Cộng s n Việt Nam, 1996, tr.120-121].  

Tr i qua 1  năm đổi mới, c i cách mở c a, Đại hội I  đã  hát t iển  hư ng 

châm của Đại hội VII từ  Việt Nam muốn làm bạn của tất c  các nước trong cộng 

đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình và phát triển  thành  Việt Nam sẵn sàng là bạn, 

 à đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu    hòa b nh, độc 

lập và phát triển ,  ới định hướng đối ngoại  N ng cao hiệu qu  và chất  ư ng h p 

tác với các nước ASEAN, xây d ng Đ ng Nam Á thành khu   c hòa bình, ổn định 

h p tác cùng phát triển  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2001, tr.119-121]. Chủ t ư ng 

xây d ng quan hệ đối tác đư c đ  ra ở Đại hội I  đánh dấu bước phát triển mới v  

chất trong tiến trình quan hệ quốc tế của Việt Nam th i kỳ mới.  

Đại hội Đại biểu toàn quốc l n th   , Đ ng Cộng s n Việt Nam đã bổ sung, 

phát triển và nâng t m hoạt động đối ngoại lên vị trí mới với  hư ng ch m chủ 

động, tích c c hội nhập kinh tế quốc tế, h nh thành đư ng lối đối ngoại độc lập t  

chủ, hòa bình, h p tác và phát triển,  Việt Nam là bạn,  à đối tác tin cậy, là thành 

viên tích c c và xây d ng của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa 
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bình, h p tác và phát triển b n v ng; tham gia tích c c vào quá trình h p tác quốc tế 

và khu v c  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2006, tr.112]. 

Đến Đại hội  I, Đ ng Cộng s n Việt Nam chủ t ư ng t iển khai đồng bộ, toàn 

diện, hiệu qu  các hoạt động đối ngoại, tích c c và chủ động hội nhập quốc tế, 

chuyển từ  Hội nhập kinh tế quốc tế   ên  Hội nhập quốc tế , hội nhập toàn diện, 

đồng bộ từ kinh tế đến chính trị,  ăn h a, giáo dục, an ninh, quốc phòng... V  định 

hướng tham gia ASEAN, Đại hội l n th   I  ác định  Chủ động, tích c c và có 

trách nhiệm c ng các nước xây d ng cộng đồng ASEAN v ng mạnh, tăng cư ng 

quan hệ với các đối tác, tiếp tục gi  vai trò quan trọng trong các khuôn khổ h p tác 

ở khu v c châu Á - Thái B nh Dư ng  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2011, tr.87]. 

Đại hội XII tiếp tục xác định  Chủ động, tích c c và có trách nhiệm cùng các 

nước ASEAN xây d ng Cộng đồng v ng mạnh. Mở rộng, làm sâu sắc h n  à n ng 

cao hiệu qu  quan hệ đối ngoại của Đ ng, ngoại giao Nhà nước  à đối ngoại nhân 

d n  [Đ ng Cộng s n Việt Nam,  016, t .1 4]. Đại hội XIII khẳng định  Đẩy mạnh 

và nâng t m đối ngoại đa  hư ng, kết h p ch t ch  đối với song  hư ng... Duy trì 

hòa bình, an ninh, an toàn t  do hàng h i, hàng không ở Biển Đ ng, gi i quyết các 

tranh chấp bằng biện  há  hòa b nh t ên c  sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 

19    [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2021, tr.282-283]. 

Có thể n i, đư ng lối đối ngoại độc lập, t  chủ t ong đổi mới và hội nhập quốc 

tế của Việt Nam đư c hình thành cùng với quá t  nh Đ ng Cộng s n  ãnh đạo công 

cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Trong bối c nh hiện nay, việc Việt Nam triển khai 

đư ng lối đối ngoại độc lập, t  chủ, đa dạng h a, đa  hư ng h a, chủ động, tích c c 

hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu qu , hài hòa quan hệ với các nước lớn và 

theo hướng ngày càng t  chủ chiến  ư c, vừa gi  v ng tổng thể cục diện đối ngoại, 

vừa khẳng định một Việt Nam b n  ĩnh, tin cậy và có trách nhiệm, gi  v ng môi 

t ư ng hòa bình, ổn định, góp ph n b o vệ độc lập, chủ quy n và toàn vẹn lãnh thổ.  

Trong quan hệ với Malaysia, Việt Nam thể hiện chính sách nhất quán, coi 

trọng và mong muốn tăng cư ng quan hệ đối tác chiến  ư c với Malaysia, nhất trí 

tăng cư ng tin cậy chính trị và phát triển quan hệ Đối tác chiến  ư c Việt Nam - 



107 

Malaysia ngày càng sâu rộng và toàn diện [Thùy Linh, 2022]; khẳng định Đ ng, 

Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - 

Malaysia phát triển ổn định, b n v ng và lâu dài [Thanh Giang, 2023]. Trên các 

diễn đàn đa  hư ng, Việt Nam cùng Malaysia thể hiện mối quan hệ tin cậy và gắn 

bó, ủng hộ lẫn nhau và h p tác tích c c tại các diễn đàn khu   c, quốc tế như Liên 

h p quốc, ASEAN, Diễn đàn h p tác kinh tế châu Á - Thái B nh Dư ng 

 APEC …[Ng  Tuấn Thắng, Quách Thị Huệ, 2023, tr.153]. Đ y s   à c  sở chính 

trị quan trọng để Việt Nam tiếp tục hoạch định ch nh sách đối ngoại nói chung và 

 h n định biển nói riêng với Malaysia th i gian tới. 

Chủ t ư ng, quan điểm của Việt Nam v  vấn đ  Biển Đ ng,  h n định biển và 

gi i quyết tranh chấp trên biển. Nhằm củng cố chủ quy n và gi  v ng m i t ư ng 

hòa bình phục vụ phát triển, h p tác quốc tế, ngày 12/5/1977, Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Tuyên bố v  lãnh h i, vùng tiếp giáp, EEZ và 

th m lục địa, t ong đ  khẳng định chủ quy n của Việt Nam đối với hai qu n đ o 

Hoàng Sa  à T ư ng Sa, đồng th i cam kết  c ng các bên  iên quan, th ng qua 

thư ng  ư ng t ên c  sở tôn trọng độc lập, chủ quy n của nhau, phù h p với luật 

pháp quốc tế và tập quán quốc tế, gi i quyết các vấn đ  v  vùng biển và th m lục 

địa của m i bên  [Ch nh  hủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1977].  

Th c hiện Điểm 1 Tuyên bố v  lãnh h i, vùng tiếp giáp, EEZ và th m lục địa 

của Việt Nam  năm 1977 , ngày 1 /11/19  , Ch nh  hủ Việt Nam đã ban hành 

Tuyên bố v  đư ng c  sở d ng để tính chi u rộng lãnh h i Việt Nam. Tuyên bố đã 

khẳng định quan điểm cùng với các bên liên quan gi i quyết nh ng vấn đ  bất đồng 

trên biển  th ng qua thư ng  ư ng , đồng th i công khai lậ  t ư ng, quan điểm gi i 

quyết các tranh chấp trên biển của Việt Nam  c ng các bên  iên quan, th ng qua 

thư ng  ư ng t ên c  sở tôn trọng độc lập, chủ quy n của nhau, phù h p với luật 

pháp và tập quán quốc tế, gi i quyết các vấn đ  v  các vùng biển và th m lục địa 

của m i bên  [Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1982]. 

Cùng với đ , căn c  pháp lý của Việt Nam tiếp tục đư c thể hiện rõ tại Đi u 

14 Hiến  há  năm 199 , Việt Nam  th c hiện chính sách hòa bình, mở rộng giao 
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 ưu… t ên c  sở tôn trọng chủ quy n và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can 

thiệp vào công việc nội bộ của nhau, b nh đẳng và các bên cùng có l i  [Hiến pháp, 

199 ]. Quan điểm t ên cũng đư c Quốc hội Việt Nam công bố vào ngày 23/6/1994 

khi đưa  a Nghị quyết phê chuẩn UNCLOS 1982, Việt Nam  chủ t ư ng gi i quyết 

các tranh chấp chủ quy n lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến Biển 

Đ ng th ng qua thư ng  ư ng hòa bình trên tinh th n b nh đẳng, hiểu biết và tôn 

trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế, đ c biệt là UNCLOS 1982, tôn trọng 

quy n chủ quy n và quy n tài phán của các nước ven biển đối với EEZ và th m lục 

địa  [Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1994].  

Với ch nh sách đối ngoại hòa b nh, khi chưa  à thành  iên ASEAN, Việt Nam 

đã thể hiện quan điểm ủng hộ Tuyên bố v  Biển Đ ng năm 199 . Sau khi gia nhập 

và trở thành thành viên, Việt Nam đã chủ động thể hiện vai trò trong quá trình phát 

triển của ASEAN, cũng như tiến trình xây d ng DOC. Trong Kế hoạch hành động 

Hà Nội năm 199  mà Việt Nam  à nước chủ nhà của Hội nghị Cấ  cao ASEAN đã 

nhấn mạnh ASEAN c n đẩy mạnh nh ng n  l c gi i quyết tranh chấp ở Biển Đ ng 

bằng biện pháp hòa bình, phù h p với luật pháp quốc tế. Từ khi DOC đư c ký kết 

 năm  00  , Việt Nam đã thể hiện tinh th n trách nhiệm, c  bước đi  inh hoạt, m m 

dẻo c n thiết, tiếp tục các n  l c to lớn, tuân thủ các cam kết t ong DOC, đồng th i 

yêu c u các nước liên quan th c hiện đúng các cam kết của DOC. 

T ên c  sở các  ăn b n  há     đã c , ngày  1/6/ 01 , Quốc hội Việt Nam đã 

thông qua Luật Biển Việt Nam năm  01 , với 7 chư ng,    đi u quy định cụ thể v  

chế độ pháp lý các vùng biển đ o thuộc quy n tài phán quốc gia theo UNCLOS 

1982. Liên quan gi i quyết tranh chấp trên biển, Kho n 3, Đi u 4 Luật Biển Việt 

Nam năm 2012 nhấn mạnh  gi i quyết các tranh chấ   iên quan đến biển, đ o với 

các nước khác bằng các biện pháp hòa bình, phù h p với UNCLOS 1982, pháp luật 

và th c tiễn quốc tế  [Luật số 18/2012/QH13]. Thông qua ban hành Luật Biển năm 

2012, Việt Nam đã mở rộng thêm các biện pháp gi i quyết tranh chấp trên biển, 

thay vì gi i quyết th ng qua thư ng  ư ng. Ngoài đàm  hán, Việt Nam có thể s  

dụng các biện pháp có s  tham d  của bên th  ba là trung gian hòa gi i ho c s  
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dụng các biện  há  tư  há , t ọng tài và tòa án với phán quyết ràng buộc để gi i 

quyết các bất đồng trên biển. Đ y đư c  em  à bước phát triển v  quan điểm của 

Việt Nam trong gi i quyết vấn đ  tranh chấp trên biển đối với các nước láng gi ng. 

Như  ậy, lậ  t ư ng, quan điểm c  b n của Việt Nam v  vấn đ  Biển Đ ng  à 

h   tác  h n định biển, gi i quyết tranh chấp trên biển với các nước đư c thể hiện 

cụ thể như sau: Khẳng định chủ quy n đối với hai qu n đ o Hoàng Sa  à T ư ng 

Sa; kiên t   con đư ng gi i quyết các vấn đ  n y sinh bằng biện pháp hòa bình, trên 

c  sở b nh đẳng và tôn trọng lẫn nhau, bằng c  con đư ng song  hư ng  à đa 

 hư ng, d a t ên c  sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đ c biệt là UNCLOS 1982 và các 

định chế của ASEAN; th ng qua đàm  hán, thư ng  ư ng, nhằm tìm kiếm gi i pháp 

c  b n,   u dài, đá   ng l i  ch ch nh đáng của tất c  các bên  iên quan    độc lập, 

chủ quy n, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hòa bình, ổn định khu v c và quốc tế. 

Th c tiễn h   tác  h n định biển gi a Việt Nam với các quốc gia trong khu v c 

Biển Đ ng  Thái Lan, T ung Quốc, Indonesia) cho thấy, tất c  các vụ việc đ u đư c 

gi i quyết t ên c  sở đàm  hán thư ng  ư ng hòa bình. Nh ng mâu thuẫn, tranh 

chấp trong vấn đ   h n định biển gi a Việt Nam với các nước như Ma aysia, 

Cam uchia, Phi i  ines cũng đang t ong quá t  nh gi i quyết t ên c  sở đàm  hán, 

thư ng  ư ng hòa b nh. Đi u này hoàn toàn phù h p với pháp luật Việt Nam và 

pháp luật quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. 

3.1.4.2. Chủ trương, quan điểm của Malaysia 

Cũng như Việt Nam và các quốc gia ven biển khác trên thế giới và khu v c, 

Malaysia luôn gi  quan điểm vì l i ích quốc gia dân tộc là trên hết, mọi đàm  hán 

phân chia vùng biển tiế  giá  đ u xuất phát từ l i ích quốc gia của Ma asia, đi u 

này đư c ph n ánh    nét t ong quá t  nh quá độ đàm  hán  h n định biển gi a Việt 

Nam  à Ma aysia đến nay vẫn chưa kết thúc, t c chưa c  hiệ  định  h n định biển 

nào ngoại trừ thỏa thuận h p tác khai thác chung. 

Trong lịch s , Ma aysia đã c  nh ng đi u chỉnh ch nh sách đối ngoại để thích 

 ng với tình hình mới, qua đ  đạt đư c nh ng thành công nhất định.  
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Sau khi giành đư c độc lậ   ào năm 19 7, Malaysia đã đư c mệnh danh là 

một  chiến binh Chiến tranh Lạnh thu nhỏ , t ong đ   iên minh  ới các cư ng quốc 

 hư ng T y như tham gia Thỏa thuận Quốc phòng Anh - Malaysia (AMDA) và 

quan hệ an ninh gián tiếp với Mỹ, đồng th i theo đuổi ch nh sách đối ngoại chống 

cộng. Đến th i Thủ tướng Tun Abdul Razak (1970 - 1976) và Thủ tướng Tun 

Hussein Onn (1976 - 1981), Ma aysia đã thay đổi chính sách đối ngoại theo hướng 

không liên kết d a trên nguyên tắc trung lập và duy trì quan hệ hòa bình với tất c  

các nước, bất kể hệ tư tưởng hay hệ thống chính trị nhằm phát triển quan hệ với các 

nước trong khu v c. Để củng cố thêm cho tuyên bố không liên kết của mình, 

Ma aysia đã mở rộng quan hệ với Liên Xô (1968), gia nhập Phong trào Không liên 

kết (1971) và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc (1974) [BA Hamzah, 

Adam Leong, Vivian Forbes, 2020, pp.118-119]. 

Từ sau khi Thủ tướng Mahathir lên nắm quy n (7/1981), Malaysia bắt đ u 

triển khai ch nh sách đối ngoại  Hướng Đ ng   ới mục tiêu xây d ng đất nước 

Malaysia thống nhất và công nghiệp hóa. Tiế  đến Malaysia triển khai chính sách 

 Hướng Nam  để thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các nước đang  hát t iển ở khu 

v c, song vẫn hướng tới mục tiêu bao trùm là b o vệ l i ích quốc gia của Malaysia 

cũng như đ ng g   cho cộng đồng các quốc gia công bằng  à b nh đẳng thông qua 

ngoại giao thụ động. Với chính sách ngoại giao t ên đã giú  Ma aysia thoát khỏi 

nước nông nghiệp lạc hậu,  ư t qua nh ng th i điểm kh  khăn từ cuộc khủng 

ho ng (1997 và 2008), trở thành n n kinh tế năng động của khu v c. 

Dưới th i Thủ tướng Najib Razak (2009 - 2018), mục tiêu đối ngoại của 

Ma aysia đư c  ác định cụ thể trong các kế hoạch chiến  ư c l n th  X (2011 - 

2015) và kế hoạch chiến  ư c l n th  XI (2016 -  0 1 , t ong đ  tập trung hiện th c 

hóa khát vọng trở thành một quốc gia hòa nhập với n n kinh tế tiên tiến. Theo đ , 

định hướng đối ngoại đư c điểu chỉnh và sắp xếp lại theo khái niệm  1 Ma aysia  

d a trên nguyên tắc  ngư i dân là trên hết, chính phủ hành động ngay  đư c Thủ 

tướng Najib Razak giới thiệu năm  009 nhằm xây d ng một Ma aysia đoàn kết, 
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v ng mạnh và tiến bộ [Ministry of Foreign Affairs, 2011, p.42], [Ministry of 

Foreign Affairs, 2016, p.10].  

Có thể khái quát ch nh sách đối ngoại của Ma aysia dưới th i Thủ tướng Najib 

Razak như sau: Th  nhất, kế thừa và phát huy triết lý hồi giáo coi trọng vai trò của 

lòng tin và s  trung th c để thúc đẩy Malaysia thành một đất nước tiến bộ và ôn 

hòa. Th  hai, theo đuổi đư ng lối đối ngoại độc lập, th c dụng d a trên giá trị hòa 

b nh, nh n đạo, c ng     à b nh đẳng; tôn trọng chủ quy n, toàn vẹn lãnh thổ của 

nhau, không s  dụng  ũ   c, can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, gi i 

quyết hòa bình tranh chấp, h p tác cùng có l i, tồn tại hòa bình không phân biệt chế 

độ chính trị, xã hội. Th  ba, tăng cư ng mở rộng h   tác, t ước hết là củng cố quan 

hệ với các nước láng gi ng t ong ASEAN, sau đ   à các đối tác của ASEAN; mở 

rộng h p tác song  hư ng c ng c    i với các nước ngoài khu v c, tập trung vào 

các nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc, t ên c  sở cân bằng gi a nhu c u và th c 

tế. Th  tư, t ở thành một đất nước Hồi giáo phát triển, thúc đẩy nâng cao hình  nh 

tích c c của Hồi giáo. Th  năm, tiếp tục tham gia tích c c vào các tổ ch c, diễn đàn 

quốc tế mà Ma aysia  à thành  iên. Nh n chung, ch nh sách đối ngoại của Malaysia 

dưới th i Thủ tướng Najib Razak tiếp tục kế thừa các trụ cột  kh ng  iên kết, trung 

lập, th c dụng và Hồi giáo . Tất c  tuân theo nguyên tắc hòa bình, công lý, bình 

đẳng, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau  à tăng cư ng quan hệ cùng có l i, 

không phân biệt chế độ chính trị, tập trung phát triển n n kinh tế d a trên s  ổn định 

v  chính trị và xã hội [Vũ T ư ng S n,  0 1, tr.22-23].  

Tiếp tục kế thừa đư ng lối đối ngoại chung của Malaysia, tháng 9/2019, Chính 

quy n Thủ tướng Mahathir ban hành Khung chính sách đối ngoại của Malaysia mới 

với tiêu đ   Thay đổi trong tính liên tục , t ong đ  s  tiếp nối gồm việc Malaysia 

tập trung vào tính trung lập, tình trạng không liên kết và các quan hệ th c dụng với 

Mỹ và Trung Quốc, đ  cao vai trò trung tâm của ASEAN và ph n đối bá quy n của 

các cư ng quốc, coi trọng s  phát triển của n n kinh tế Malaysia thông qua các mối 

quan hệ thư ng mại  à thúc đẩy các vấn đ  nhân quy n, đ c biệt là nh ng vấn đ  

 iên quan đến ngư i Hồi giáo. Đồng th i, chính quy n Thủ tướng Mahathir làm mới 



112 

ch nh sách  Hướng Đ ng  t ước đ y của Malaysia, nâng cấ  năng   c phòng thủ ở 

Biển Đ ng  à có cách tiếp cận mang tính tham vấn h n đối với việc hoạch định 

ch nh sách đối ngoại [Elina Noor, 2019]. 

Tháng 12/2021, Bộ Ngoại giao Ma aysia đã c ng bố khung ch nh sách đối 

ngoại giai đoạn 2021 -  0  , t ong đ  kiên định các nguyên tắc c  b n trong chính 

sách đối ngoại t ên c  sở tôn trọng độc lập, chủ quy n và toàn vẹn lãnh thổ, ủng hộ 

chung sống hòa bình và gi i quyết các tranh chấp một cách thân thiện, nhằm th c 

hiện mục tiêu thúc đẩy các l i ích quốc gia và b o vệ chủ quy n, toàn vẹn lãnh thổ 

của Malaysia [Ministry of Foreign Affairs Malaysia, 2021, p.12].   

Kể từ khi nhậm ch c Thủ tướng th  10 của Ma aysia  ngày  4/11/ 0    đến 

nay, Thủ tướng Anwar Ibrahim cam kết thúc đẩy đoàn kết quốc gia, huy động mọi 

nguồn l c để phát triển kinh tế - xã hội, đưa Malaysia trở thành đất nước thịnh 

 ư ng. Đồng th i theo đuổi ch nh sách đối ngoại truy n thống, th c hiện chính sách 

đối ngoại cân bằng gi a  hư ng T y  à  hư ng Đ ng, t ánh  a mọi lậ  t ư ng bị 

coi  à khiêu kh ch [Be nama,  0 4]. T ong đ , ưu tiên quan hệ với các nước 

ASEAN và cộng đồng Hồi giáo, cân bằng quan hệ với các nước lớn, h p tác tốt với 

Mỹ  à ch u Âu, đồng th i duy trì quan hệ song  hư ng tuyệt v i với Trung Quốc, 

Hàn Quốc và Nhật B n [Thông Tấn xã Việt Nam, 2024]. 

Đối với chủ t ư ng, quan điểm của Malaysia v  vấn đ  Biển Đ ng,  h n định 

biển và gi i quyết tranh chấp trên biển, từ th i Tổng thống Najib Razak trở v  

t ước, nhìn chung chính sách của Ma aysia khá  th m l ng  [P ashanth 

Parameswaran, 2015]. Malaysia chủ t ư ng triển khai nhi u biện  há  để b o vệ l i 

ích trên Biển Đ ng, song  u n khéo  éo, t ánh tối đa  iệc công khai thông tin v  các 

vụ việc tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển của Malaysia và tích c c giao 

thiệp hậu t ư ng với Trung Quốc để làm dịu căng thẳng [Phạm Duy Th c, 2018].  

Dưới th i Thủ tướng Mahathir c m quy n (5/2018 - 3/2020), Malaysia có 

cách tiếp cận c ng rắn h n t ong  ấn đ  Biển Đ ng. Mahathi  đã á  dụng cách tiếp 

cận quyết liệt h n t ong th c thi quy n chủ quy n đối với tài nguyên d u khí theo 

B n đồ mới 1979, đ  cao vai trò của ASEAN, luật pháp quốc tế, không liên kết và 
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phê phán các nước lớn quân s  hoá làm ph c tạp tranh chấp Biển Đ ng, nhất  à đi 

đ u t ong  cuộc chiến c ng hàm  tại Liên h p quốc [Phạm Duy Th c,  0 1]. Đáng 

chú ý, ngày 29/7/2020, Malaysia g i công hàm lên Liên h p quốc bác bỏ yêu sách 

của Trung Quốc ở Biển Đ ng, đồng th i khẳng định  đư ng 9 đoạn  của Trung 

Quốc là trái với UNCLOS 1982 và không có hiệu l c pháp lý. 

Từ khi Thủ tướng Anwar Ibrahim nhậm ch c  11/ 0    đến nay, nhằm  ng 

phó với các thách th c toàn c u ngày càng gia tăng, ch nh  hủ Ma aysia  ác định s  

n  l c b o vệ chủ quy n, quy n chủ quy n, cũng như   i ích quốc gia ở Biển Đ ng, 

đồng th i tìm cách gi i quyết các vấn đ  tranh chấ   iên quan đến chủ quy n ở Biển 

Đ ng t ên tinh th n xây d ng, coi trọng đàm  hán, đối thoại để gi i quyết tranh 

chấp, phù h p với nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982 

[Thông Tấn xã Việt Nam, 2023b]. 

Trong quan hệ với Việt Nam, Malaysia luôn coi trọng phát triển quan hệ hai 

nước, việc Việt Nam hiện  à Đối tác Chiến  ư c toàn diện duy nhất của Malaysia ở 

khu   c châu Á là minh ch ng cụ thể. Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20 - 

22/3/2022, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob khẳng định Ma aysia  u n dành ưu tiên 

cao cho việc tăng cư ng h n n a quan hệ h p tác ch t ch  với Việt Nam, đối tác 

chiến  ư c duy nhất của Malaysia ở khu v c Đ ng Nam Á [Th ng Tấn xã Việt 

Nam,  0  ]. Đồng th i nhấn mạnh, Malaysia luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến 

 ư c với Việt Nam, mong muốn hai bên đẩy mạnh h   tác song  hư ng t ên các 

 ĩnh   c kinh tế, thư ng mại, đ u tư  à giao  ưu nhân dân và bày tỏ sẵn sàng đẩy 

mạnh h p tác du lịch, h p tác biển với Việt Nam [Thùy Linh, 2022]; khẳng định 

Việt Nam  à đối tác quan trọng hàng đ u của Malaysia trong khu v c và cam kết 

quyết t m đẩy mạnh th c chất h p tác gi a hai nước phù h p với quan hệ Đối tác 

Chiến  ư c toàn diện [Hà Văn,  0  ]. Đ y  à ti n đ  quan trọng để Malaysia phát 

triển quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy h   tác  h n định biển gi a hai nước trong 

giai đoạn hiện nay và th i gian tới.  

Nhìn lại mối quan hệ Việt Nam - Malaysia th i gian qua, có thể thấy hai nước 

đ u kiên t   đư ng lối đối ngoại độc lập d a trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ 
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quy n và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Lãnh đạo hai nước cùng nhận th c rõ l i ích 

của hai bên gắn li n với l i ích chung của khu v c, do đ  c ng phấn đấu vì một khu 

v c Đ ng Nam Á hòa b nh, ổn định và h p tác. Trong vấn đ  Biển Đ ng, m c dù 

còn có khác biệt trong cách tiếp cận và cân nhắc v  l i ích cốt   i, song quan điểm 

của hai nước c  b n tư ng đồng, cùng khẳng định t m quan trọng của việc duy trì 

hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, t  do hàng h i và hàng không trên Biển Đ ng, 

gi i quyết hòa bình các tranh chấ , kh ng đe dọa ho c s  dụng  ũ   c, phù h p với 

các nguyên tắc đư c công nhận rộng rãi bởi luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 

1982; ph n đối yêu sách chủ quy n phi lý của Trung Quốc ở Biển Đ ng; kêu gọi 

các bên th c hiện đ y đủ và hiệu qu  DOC và sớm đạt đư c COC theo hướng th c 

chất và hiệu qu , phù h p với luật pháp quốc tế. Ngoài  a, hai bên cũng nhất trí duy 

t   đoàn kết, thống nhất và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong gi i quyết 

vấn đ  Biển Đ ng. Đi u này ch nh  à c  sở, n n t ng v ng chắc, đ m b o cho s  

phát triển v ng chắc của mối quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - 

Ma aysia,  à đi u kiện thuận l i để hai nước phối h p lậ  t ư ng, tăng cư ng h p 

tác trên biển nói chung và h   tác  h n định ranh giới biển nói riêng.  

3.2. Quá trình hợp tác Việt Nam - Malaysia về phân định biển  

3.2.1. Hợp tác phân định vùng chồng lấn thềm lục địa ở vùng biển Tây Nam 

Thứ nhất, hợp tác Việt Nam - Malaysia về phân định ranh giới thềm lục địa: 

Từ nh ng năm 19 0, bối c nh quốc tế, khu v c có nhi u biến chuyển ph c tạp 

v  an ninh, kinh tế, chính trị, xã hội, tuy nhiên xu thế hòa bình, ổn định, h p tác gi i 

quyết nh ng bất đồng, mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế vẫn là xu thế chủ đạo. Tình 

hình khu v c Biển Đ ng  ẫn duy trì hòa bình, ổn định,  u hướng  ư n  a khai thác 

nguồn tài nguyên biển, nhất là nguồn tài nguyên d u kh  ngày càng đư c thể hiện rõ 

nét trong chính sách biển của các quốc gia ven biển trên thế giới nói chung và khu 

v c Biển Đ ng n i  iêng. Các quốc gia xung quanh Biển Đ ng như T ung Quốc, 

Việt Nam, Indonesia, Malaysia đẩy nhanh tiến độ nghiên c u thăm dò, khi thác d u 

khí, đ c biệt  à đ u tư các t ang thiết bị khoa học hiện đại để thăm dò các mỏ d u 

khí mới nhằm đẩy nhanh tiến độ khai thác. 
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T ên c  sở t nh h nh bối c nh quốc tế, khu v c hòa bình đang d n ổn định, 

đồng th i nhận thấy ti m năng  ớn v  d u khí ở vùng biển Tây Nam, Ma aysia đã 

đẩy mạnh hoạt động thăm dò  à khai thác d u khí. Tuy nhiên, trong quá trình 

nghiên c u thăm dò khai thác d u khí, một số quốc gia đã đ n  hư ng th c hiện 

trên vùng biển giáp ranh ho c trên EEZ, th m lục địa của quốc gia khác. Trong bối 

c nh này, Ma aysia đã c  nh ng động thái đ n  hư ng nghiên c u thăm dò d u khí 

trên vùng biển của Việt Nam khi chưa đư c phép của Việt Nam, ho c h p tác với 

Việt Nam để nghiên c u.  

Nh n chung, giai đoạn từ năm 19   đến đ u năm 1990, hoạt động liên quan 

h p tác  h n định biên giới biển gi a Việt Nam  à Ma aysia kh ng nhi u, khi đ  

quan hệ hai bên chưa thuận   i do  ấn đ  Cam uchia  à can thiệ  của nước  ớn. Hai 

nước chưa t  c tiế   h n định biển, nhưng đã nhận th c đư c  ấn đ  c n gi i quyết 

theo tinh th n h   tác, c  thể kể đến một số hoạt động giao thiệ  gi a hai nước 

t ong giai đoạn này như: Sau khi Việt Nam ra tuyên bố v  Đư ng c  sở để tính 

chi u rộng lãnh h i của Việt Nam vào ngày 12/11/1982, ngày 23/02/1982, Malaysia 

đã g i công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam ph n đối tuyên bố trên, nhấn mạnh 

chủ quy n đối với ba đ o  à An Bang, C ng Đo  à Hoa Lau, đồng th i thể hiện s  

tin tưởng rằng mọi bất đồng v  vấn đ  biên giới gi a hai nước có thể gi i quyết 

th ng qua thư ng  ư ng hòa bình, phù h p với luật pháp và tập quán quốc tế. Đ y 

đư c  em  à c  sở để hai nước l a chọn biện pháp gi i quyết tranh chấp, bất đồng 

trên biển. Tiế  đến, ngày 07/9/1983, Bộ Ngoại giao Việt Nam t ao đổi công hàm 

cho Đại s  Malaysia tại Hà Nội, ph n đối việc Malaysia d ng cột mốc  à sau đ  

đưa qu n đến đá Hoa Lau thuộc qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam, đồng th i 

khẳng định chủ quy n của Việt Nam đối với qu n đ o T ư ng Sa, t ong đ  c  đá 

Hoa Lau và yêu c u Malaysia hủy cột mốc, rút quân ngay khỏi đá Hoa Lau, chấm 

d t mọi hành động vi phạm chủ quy n của Việt Nam t ong tư ng  ai.  

M c độ quan tâm và việc triển khai các hoạt động nhằm  h n định biển chỉ 

th c s  đư c khởi động khi Tổng công ty d u khí quốc gia Petronas của Malaysia 

ký ba h   đồng thăm dò  à khai thác d u khí với c ng ty nước ngoài  ào đ u năm 
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1991, t ong đ  cho  hé  các c ng ty tiến hành thăm dò  à khai thác ở khu v c 

chồng lấn th m lục địa với Việt Nam. Ph n  ng t ước hành động đ n  hư ng của 

phía Malaysia, ngày 30/5/1991, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã g i công hàm cho Bộ 

Ngoại giao Malaysia thể hiện    quan điểm không chấp nhận việc một trong hai 

quốc gia đ n  hư ng cấp phép cho bên th  ba tiến hành hoạt động thăm dò  à khai 

thác d u khí ở khu v c chồng lấn. Bên cạnh đ , Việt Nam cũng bày tỏ thiện chí 

trong việc tiến hành đàm  hán  h n định ranh giới th m lục địa với Malaysia trên 

c  sở tôn trọng chủ quy n và l i ích chung phù h p với luật pháp quốc tế. T ước 

động thái trên của Việt Nam, các d  án do Pet onas Ma aysia đã k   ới đối tác nước 

ngoài đ u ph i dừng lại  à đ i kết qu  đàm  hán  ới phía Việt Nam [Nguyen Hong 

Thao, 1999, p.81]. Như  ậy, việc tiến hành đàm  hán  h n định ranh giới th m lục 

địa với Ma aysia t ên c  sở tôn trọng chủ quy n và l i ích chung phù h p với luật 

pháp quốc tế, nhất  à các quy định của UNCLOS 1982 là nhu c u cấp thiết, không 

chỉ của riêng Việt Nam mà cũng còn  à nhu c u của Ma aysia để có một vùng biển 

th c s  hòa bình, phục vụ tốt cho việc nghiên c u, thăm dò, khai thác nguồn tài 

nguyên biển, nhất là d u khí. 

Xuất phát từ bất đồng gi a hai nước v  ranh giới th m lục địa, t ên c  sở 

nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ song  hư ng  à thiện chí h   tác  h n định ranh 

giới biển th ng qua thư ng  ư ng, đ i bên c ng c    i đã đư c  ãnh đạo cấp cao hai 

nước xây d ng, nhân chuyến thăm ch nh th c Malaysia của Thủ tướng Chính phủ 

Việt Nam V  Văn Kiệt tới Malaysia  01/199  ,  ãnh đạo cấ  cao hai nước đã th ng 

qua thỏa thuận h   tác  h n định ranh giới th m lục địa, t ong đ  nhấn mạnh cùng 

h p tác khai thác chung vùng chồng lấn. Trong quá trình h p tác khai thác chung tại 

vùng chồng lấn, chuyên gia của hai nước Việt Nam và Malaysia s  phối h p với 

nhau để cùng nhau vạch  a đư ng  h n định ranh giới th m lục địa trong vùng 

chồng lấn gi a hai bên. Do quá trình h   tác đàm  hán  h n định ranh giới th m 

lục địa gi a hai nước còn tồn tại nhi u khác biệt, quan điểm chưa đư c thống nhất, 

song th c tiễn khai thác nguồn d u khi trên vùng biển giáp ranh là nhu c u th c s  

của m i nước, vì vậy Việt Nam và Malaysia nhất trí tiến hành đàm  hán  ác định 
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  ng khai thác chung t ong khi chưa thể tiến hành đàm  hán  h n định ranh giới 

biển, ho c  h n định EEZ và th m lục địa. Như  ậy, có thể thấy s  thay đổi không 

nhỏ    tư duy t ong h p tác  h n định ranh giới biển của Việt Nam  à Ma aysia đã 

có nh ng điểm h p lý, không thể trì hoãn, không thể vì việc hai nước chưa ký kết 

hiệp định  h n định biển mà hai bên không thúc đẩy triển khai h p tác với nhau.  

Tiế  sau đ , từ ngày 03 - 05/6/1992, tại Kua a Lum u , đại diện Chính phủ hai 

nước Việt Nam  à Ma aysia đã tổ ch c  òng đàm  hán đ u tiên để h p tác gi i 

quyết vấn đ  vùng biển chồng lấn gi a hai bên ở vùng biển Tây Nam. Tại  òng đàm 

phán đ u tiên, phía Việt Nam đưa  a lậ  t ư ng  à quan điểm d a trên nguyên tắc 

công bằng, phù h p với luật pháp quốc tế và th c tiễn quốc tế c  t nh đến hoàn c nh 

đ c biệt của địa hình b  biển của m i nước trong khu v c  h n định. Trong khi phía 

Malaysia s  dụng  hư ng  há  đư ng trung tuyến tính từ các đ o ven b  của mình 

và b  biển Việt Nam, bỏ qua đ o Hòn Khoai và đồng ý áp dụng gi i pháp tạm th i 

h p tác cùng khai thác chung trong vùng chồng lấn, không làm  nh hưởng đến việc 

vạch đư ng  h n định cuối cùng, việc phân chia l i t c ph i công bằng [Cổng 

Th ng tin điện t  tỉnh Cà Mau, 2024]. Xuất phát từ việc hai nước đ u là thành viên 

của UNCLOS 1982, c  Việt Nam và Malaysia thống nhất  à đi đến chấp nhận áp 

dụng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và nh ng quy định của UNCLOS 1982 

để phân định ranh giới biển. 

Từ kết qu  quan trọng đạt đư c tại  òng đàm  hán đ u tiên, Việt Nam và 

Malaysia nhất trí áp dụng nguyên tắc dàn xếp tạm th i đư c quy định tại  Đi u 74 

và 83 của UNCLOS 19  , đ   à  anh giới đư c vạch ra và ghi rõ trên h i đồ có tỷ lệ 

thích h   để  ác định vị trí của n , c  t ư ng h p việc v  ranh giới ngoài hay các 

đư ng hoạch định này có thể đư c thay thế bằng các b n kê các tọa độ địa lý các 

điểm. Qua đ  hai bên sớm đi đến thỏa thuận áp dụng mô hình khai thác chung 

cho   ng  ác định trên tinh th n hiểu biết và h p tác [Nguyễn Thanh Minh, 2016a].  

Trên tinh th n và kết qu  hai Chính phủ đã đạt đư c tại  òng đàm  hán đ u 

tiên, ngày 05/6/1992, đại diện Chính phủ Việt Nam  à Ma aysia đã ch nh th c ký 

B n ghi nhớ Thỏa thuận h p tác khai thác chung vùng chồng lấn  MOU  đư c giới 
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hạn bởi các đoạn thẳng nối 6 điểm đư c đánh dấu từ điểm a đến điểm f (xem hình 

3.4), với một số nội dung trọng t m như sau:  

Hình 3.4: Vùng khai thác chung Việt Nam - Malaysia theo Thỏa thuận 

hợp tác khai thác chung vùng chồng lấn ngày 05/6/1992. 

 

Nguồn: Vụ Luật  há   à Đi u ước quốc tế, Bộ Ngoại giao. 

Về những  uy định chung. Việt Nam và Malaysia thỏa thuận h   tác thăm dò 

và khai thác d u khí trong khu v c chồng lấn trên biển gi a hai nước, d a trên 

nh ng nguyên tắc chính sau: 

Ph n chia đồng đ u chi phí và l i nhuận gi a hai bên. T c  à t ên c  sở bình 

đẳng, công bằng v  quá t  nh đ u tư t ang bị khai thác d u kh  đến l i nhuận trong 

khai thác d u kh  đã đư c hai bên thống nhất chia đ i, c ng bằng như nhau, kh ng 

có thiên vị, h n thua t ong khai thác  à   i nhuận. 

Các hoạt động thăm dò  à khai thác d u khí s  đư c Petronas của Malaysia và 

Petrovietnam của Việt Nam tiến hành t ên c  sở các dàn xế  thư ng mại sau khi 

đư c chính phủ hai bên phê chuẩn. T c là hai công ty d u khí quốc gia của hai bên 

tiến hành đàm  hán, h   tác thăm dò, khai thác đư c tiến hành t ên c  sở các h p 

đồng thư ng mại mà hai bên ký kết sau khi trình lên chính phủ hai bên phê duyệt. 

Thỏa thuận này kh ng  hư ng hại tới lậ  t ư ng của m i bên đối với khu v c 

chồng lấn. Thỏa thuận khai thác chung mà hai bên chấp nhận s  không  nh hưởng 
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đến quan điểm đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia, hai bên vẫn 

tiếp tục đàm  hán, thu hẹp bất đồng, t ên c  sở luật biển quốc tế, l i ích của nhau và 

tính chất công bằng để đàm  hán  h n định biển. 

Nếu mỏ d u khí có một ph n nằm vắt ngang sang khu v c chồng lấn và một 

ph n nằm bên th m lục địa của Malaysia ho c Việt Nam, thì hai bên s  thỏa thuận 

để thăm dò, khai thác. Đ y  à nội dung thể hiện s  công bằng trong quá trình nghiên 

c u, thăm dò khai thác d u khí trên vùng biển chồng lấn, giáp ranh mà hai bên xác 

định là vùng khai thác chung trong th i kỳ quá độ diễn  a đàm  hán  h n định biển. 

Việc qu n lý, giám sát các hoạt động d u khí trong vùng chồng lấn do hai bên 

bàn bạc, thống nhất. 

Về thỏa thuận Thương mại. Để t iển khai c ng  iệc thăm dò  à khai thác 

chung t ong   ng chồng  ấn gi a hai nước, ngày 09/7/1992, Pet onas của Malaysia 

 à Pet o ietnam của Việt Nam đã k  Thỏa thuận thư ng mại [Nguyễn Bá Diến, 

2007, tr.4] (xem thêm hình 3.5), bao gồm nh ng nội dung ch nh như sau: 

Petrovietnam và Petronas có trách nhiệm, nghĩa  ụ và quy n l i ngang nhau. 

Nội dung này thể hiện s  công bằng, đối x ng gi a hai công ty d u khí hai nước 

trong quá trình h p tác theo các nội dung đã cam kết. 

Đồng ý tiếp tục thu các kho n thuế quy định trong h   đồng đã k   ới các nhà 

th u do Ma aysia đã k  từ năm 19 9, bao gồm thuế tài nguyên, thuế l i t c, thuế 

xuất khẩu, kho n tr  phụ. T ước đ y, nhà th u nộp cho Chính phủ Malaysia thì nay 

chia đ u cho Việt Nam và Malaysia. Nội dung này c    nghĩa quan t ọng khi đư ng 

nhiên thừa nhận địa vị pháp lý của Chính phủ Việt Nam ngang với Chính phủ 

Ma aysia, đồng th i  ác định các nhà th u t ước đ y do Ma aysia k  gi  ph i tuân 

thủ Chính phủ Việt Nam thông qua việc nộp các loại thuế. 

Các kho n thu gồm chia lãi d u, nộp quỹ nghiên c u khoa học t ước đ y nộp 

cho Pet onas th  nay chia đ u cho Việt Nam và Malaysia. Các ph n thu cho phía 

Việt Nam s  do Petronas chịu trách nhiệm, ph n này không bị Ma aysia đánh thuế. 

Nội dung này đ m b o công bằng gi a hai bên, nhất là việc chia l i nhuận trong quá 

trình khai thác, kinh doanh d u khí mà hai bên cùng khai thác chung. 
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Về cơ chế điều hành: Hai bên thành lập Uỷ ban h n h p  (Joint Committee) ở 

cấp cao. Uỷ ban này gi i quyết các vấn đ  cấp cao và thành lập Uỷ ban đi u phối 

(Coordination Committee). Tuỳ theo nhu c u của Uỷ ban đi u phối có thể thành lập 

các tiểu ban luật pháp, kinh tế, thư ng mại, kỹ thuật. Đ y  à nội dung quan trọng mà 

hai bên đã thống nhất cách th c, biện pháp vận hành cũng như thẩm quy n x  lý 

các tình huống phát sinh trong h p tác khai thác, thể hiện s  tôn trọng lẫn nhau 

trong h p tác khai thác chung. 

Ủy ban đi u phối th c hiện nhiệm vụ cụ thể do Ủy ban h n h p phê chuẩn là 

 ác định ph n đ ng g   của các bên; giám sát hoạt động của nhà th u; gi i quyết 

việc cung  ng dịch vụ của hai nước. Như  ậy, hai bên còn thể hiện s  thống nhất 

cao trong việc thành lậ  các c  quan đi u phối th c hiện nhiệm vụ cụ thể phát sinh 

trong quá trình h p tác khai thác d u khí. 

Các Ủy ban hoạt động theo c  chế đồng thuận. Nếu có bất đồng s  gi i quyết 

từ thấ  đến cao trên tinh th n hòa gi i h u nghị và công bằng. Nếu không gi i quyết 

đư c s  đưa  a toà án thư ng mại quốc tế phân x . 

Petrovietnam và Petronas cùng nhau th c hiện kiểm toán đối với hoạt động 

của nhà th u để  ác định quy n l i. Nội dung này thể hiện s  minh bạch trong h p 

tác khai thác, nhằm đ m b o s  công bằng, tôn trọng lẫn nhau, đ m b o l i ích công 

bằng trong quá trình h p tác khai thác. 

Petrovietnam và Petronas cùng thống nhất ra các quyết định trong Uỷ ban đi u 

phối phê chuẩn các kế hoạch công tác, tài chính của nhà th u. M c d  ủy nhiệm cho 

Petronas qu n lý nhà th u qua Uỷ ban đi u hành của h   đồng nhưng Pet o ietnam 

vẫn có quy n tham d  họp Uỷ ban đi u hành. 

Nhà th u gồm năm thành  iên: C ng ty Hami ton Oi  Co     à ngư i đi u 

hành); Công ty Enterprise Oil; Công ty IPL; Công ty Norcen; Công ty Carigali 

(công ty con của Petronas) [Trung Anh, 2011]. 

Sau 4 năm triển khai th c hiện Thỏa thuận thư ng mại gi a Petronas của 

Malaysia và Petrovietnam của Việt Nam, ngày 29/7/1997, nh ng tấn d u đ u tiên 

đư c khai thác chung từ vùng chồng lấn  Bunga Kekwa/Raya Com  e   đã  uất 
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khẩu  à  h n chia đ u l i nhuận cho c  hai bên theo đúng Thỏa thuận h p tác khai 

thác chung vùng chồng lấn trên biển năm 199 . Hoạt động h p tác d u kh  đư c hai 

bên duy trì d a trên nguyên tắc mà  ãnh đạo hai nước Việt Nam  à Ma aysia đã 

thống nhất từ t ước, không làm  nh hưởng đến việc vạch đư ng  h n định, việc 

phân chia l i t c ph i công bằng. Đối với các vùng biển  iên quan đến các nước 

khác ph i th ng qua đàm  hán hòa b nh để gi i quyết, tránh dùng ho c đe dọa dùng 

 ũ   c [Nguyễn Bá Diến, 2013, tr.441].  

Năm 2014, d  án h p tác cùng khai thác d u khí gi a Petrovietnam của Việt 

Nam và Petronas của Malaysia tại vùng chồng lấn trên biển khai thác đư c kho ng 

29.000.000 thùng d u/ngày. S  thành công của d  án đã thúc đẩy hai bên cam kết 

triển khai sớm việc thành lập Ủy ban H   tác khai thác chung  tháng 3/ 016  [Năng 

 ư ng Việt Nam, 2016] và tạo động l c để Chính phủ hai nước phê duyệt gia hạn 

h   đồng chia s n phẩm d u khí Lô PM3CAA thuộc khu v c chồng lấn Việt Nam - 

Ma aysia đến năm  0 7 [Th ng Tấn xã Việt Nam,  016]. Đối với h   đồng chia 

s n phẩm d u khí Lô PM3CAA thuộc khu v c chồng lấn gi a hai nước Việt Nam - 

Malaysia, hiện các bên tham gia trong h   đồng này gồm có các Công ty 

PetroVietnam, Petronas, Petronas Caligali và Tổng C ng ty Thăm dò khai thác d u 

khí (PVEP) và Repsol. Có thể nói, d  án h p tác gi a Petronas và Petrovietnam đã 

mang lại l i ích cho c  hai nước cũng như đối với các bên nhà th u tham gia h p 

đồng và có nh ng đ ng g   đáng kể cho ngành công nghiệp khí của Việt Nam. 

Ngoài việc triển khai th c hiện Thỏa thuận thư ng mại gi a Petronas của 

Malaysia và Petrovietnam của Việt Nam nói trên, năm  001, Ch nh  hủ Việt Nam 

đã đ u tư   y d ng d  án cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau tại xã Khánh 

An, huyện U Minh (nay là xã Khánh An), tỉnh Cà Mau với nhu c u tiêu thụ khí là 

2,2 tỷ m
3
/năm. Trong đ , cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau chủ yếu s  

dụng nguồn khí thiên nhiên khai thác từ Lô PM3CAA tại khu v c chồng lấn ngoài 

kh i vùng biển Tây Nam gi a Việt Nam và Malaysia.  

Từ năm  007 đến nay, nguồn khí cung cấp cho cụm công nghiệp Khí - Điện - 

Đạm Cà Mau bao gồm  ư ng khí theo quy n nhận của Pet o ietnam  à  ư ng khí 
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nhận bù từ Petronas trong H   đồng phân chia s n phẩm Lô PM3CAA. Với s  h p 

tác ch t ch  của Petronas trong th c hiện h   đồng mua bán khí, Petrovietnam luôn 

đư c ưu tiên nhận tối đa nhu c u kh  t ong m a kh   à đư c Petronas h  tr  nhận 

giú   ư ng kh  dư t ong m a mưa. V   ậy, th i gian qua, cụm công nghiệp Khí - 

Điện - Đạm Cà Mau đã  ận hành an toàn, ổn định, mang lại hiệu qu  đối với 

Petrovietnam  à   nghĩa chiến  ư c v  kinh tế - xã hội của c  khu v c Tây Nam Bộ.  

Để g    h n đ m b o an ninh năng  ư ng, gi i quyết  ấn đ  m i t ư ng đ u 

tư  à  ã hội của khu v c Tây Nam Bộ và hiệu qu  kinh tế của cụm Khí - Điện - 

Đạm Cà Mau t ong tư ng  ai, ngày 1 /03/ 019, Pet o ietnam  à Pet onas đã k  

Thỏa thuận khung (HOA) mua bán khí bổ sung cho khu v c Cà Mau, Việt Nam với 

nguồn khí từ quy n nhận của Petronas theo PM3CAA và từ các nguồn khí khác của 

Malaysia (xem hình 3.5). Việc Petrovietnam của Việt Nam và Petronas của 

Malaysia ký kết HOA không chỉ c    nghĩa quan t ọng đối với cụm Khí - Điện - 

Đạm Cà Mau mà còn đ m b o cho s  phát triển kinh tế - xã hội của khu v c Tây 

Nam Bộ, góp ph n đ m b o an ninh năng  ư ng của Việt Nam [PetroTime, 2019]. 

Hình 3.5: Lễ ký kết Thỏa thuận khung (HOA) mua bán khí b  sung cho 

khu v c Cà Mau giữa Petrovietnam của Việt Nam và Petronas của Malaysia 

 

Nguồn: https://petrovietnam.petrotimes.vn/petrovietnam-va-petronas-ky-thoa-

thuan-khung-mua-ban-khi-530014.html. 
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Đến nay, các giếng d u trong vùng chồng lấn gi a hai nước đang hoạt động 

hiệu qu , khẳng định chủ t ư ng h   tác thăm dò, khai thác d u khí ở khu v c 

chồng lấn gi a hai bên  à đúng đắn, góp ph n nâng t m quan hệ h p tác toàn diện 

Việt Nam - Malaysia, củng cố an ninh, ổn định đối với khu v c và thế giới.  

Ngoài ra, việc Việt Nam - Ma aysia  ác định đư ng phân chia tạm th i và 

triển khai hoạt động h p tác cùng phát triển tại vùng biển chồng lấn đã giú  hai 

nước gia tăng nhận th c chung v  nguồn tài nguyên và các l i ích kinh tế khác, 

cũng như s  hiểu biết  ẫn nhau    l i  ch m i bên t ong   ng biển chồng lấn, góp 

ph n tăng cư ng quan hệ h   tác, t ánh  ung đột hay va chạm trong vùng biển 

chồng lấn. Đồng th i, tạo c  sở v ng chắc để tiến hành đàm  hán  h n định biển 

tiế  theo, hướng đến một đư ng  h n định ranh giới biển cuối cùng gi a Việt Nam 

 à Ma aysia t ong tư ng  ai, mang  ại l i ích công bằng và h p lý cho c  hai bên.  

Thứ hai, hợp tác Việt Nam - Malaysia và Thái Lan về phân định ranh giới 

thềm lục địa chồng lấn: 

T ên c  sở nội dung Hiệ  định  h n  anh giới biển gi a Việt Nam  à Thái Lan 

đư c ký kết ngày 09/8/1997, hai nước Việt Nam  à Thái Lan đã tho  thuận s  c ng 

Ma aysia gi i quyết  ấn đ  chồng  ấn gi a ba nước Việt Nam - Malaysia - Thái Lan 

thông qua đàm  hán [Lê Đ c Tố,  004, t .169-170]. Do đ , t ong năm 1997, ba 

nước Việt Nam, Ma aysia  à Thái Lan đã thống nhất thỏa thuận s  cũng nhau gi i 

quyết vấn đ  tồn đọng tại khu v c chồng lấn, tiến hành đàm  hán để  ác định khu 

v c chồng lấn và thỏa thuận nguyên tắc cùng khai chung [Lê Thị Thúy Hi n, 2021, 

t . 7]. Theo đ , cuộc họ  đ u tiên gi a ba nước đã diễn ra vào tháng 02/1998 và 

cuộc họp th  hai họp vào n a cuối năm 199  để bàn v  kh  năng khai thác chung 

vùng chồng lấn [Lê Minh Nghĩa,  009].  

Trên c  sở kết qu  đạt đư c gi a các bên tại các  òng đàm  hán ch nh th c và 

không chính th c t ong năm 199  và năm 1999, ba bên đã ký Thỏa thuận khai thác 

chung Việt Nam - Malaysia - Thái Lan trong vùng chồng lấn gi a ba nước trong 

vùng biển Tây Nam. Ba nước đ u nhất trí cho rằng khu v c chồng lấn ba bên quá 

nhỏ nên thống nhất để h   tác khai thác chung. Ba bên cũng thống nhất  ác định 
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khu v c chồng lấn đư c tạo ra bởi đư ng yêu sách của chính quy n Việt Nam Cộng 

hòa và ranh giới phía Bắc của khu v c phát triển chung Malaysia - Thái Lan [Quách 

Thị Huy n, 2014, tr.74].  

Đến nay, ba nước Việt Nam - Malaysia - Thái Lan vẫn chưa tái khởi động đàm 

 hán để cụ thế hóa việc h p tác khai thác chung tại vùng chồng lấn th m lục địa ở 

vùng biển Tây Nam. Tuy nhiên, nếu cam kết gi a ba bên thành hiện th c, đ y s  là 

cam kết đ u tiên v  thỏa thuận đa  hư ng t ong h p tác phát triển chung [Ana 

Placida D. Espina, 2012, p.14]. 

3.2.2. Hợp tác phân định biển ở khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa 

Năm  009, Việt Nam và Malaysia nhất trí phối h p nộp Báo cáo chung v  

th m lục địa ngoài 200 h i lý của hai nước lên CLCS ở vùng biển phía Nam Biển 

Đ ng, nằm gi a hai đư ng b  biển đối diện của hai nước. Tại Báo cáo chung, Việt 

Nam  à Ma aysia đã thống nhất một  Khu   c  ác định   Defined A ea   à khu   c 

đư c cho là th m lục địa ngoài 200 h i lý của hai nước (xem hình 3.6).  

Hình 3.6: Khu v c thềm lục địa ngoài 200 hải lý của Việt Nam và 

Malaysia theo Báo cáo chung của hai nước lên CLCS 

 

Nguồn: https://iuscogens-vie.org/2019/04/28/133/.  

Việt Nam và Malaysia ghi nhận việc tồn tại tranh chấ   iên quan đến phân 

định th m lục địa tại  Khu   c  ác định  nhưng căn c  Đi u 76 (10) và các quy 
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định khác có liên quan tại UNCLOS 1982, cũng như tại Bộ Thủ tục hoạt động của 

CLCS, hai nước cho rằng các tranh chấp này không  nh hưởng tới việc CLCS xem 

 ét Báo cáo chung. T ên c  sở đ , Việt Nam  à Ma aysia đ  nghị CLCS xem xét 

Báo cáo chung  à đưa  a khuyến nghị để hai nước có thể  ác định chính xác ranh 

giới của  Khu   c  ác định , phù h p với quy định của UNCLOS 1982.  

Theo Việt Nam và Malaysia, việc trình hồ s   anh giới ngoài th m lục địa là 

việc th c hiện h    há  các nghĩa  ụ của quốc gia thành  iên UNCLOS 19   cũng 

như các quy tắc thủ tục của CLCS, các ranh giới này đ u hoàn toàn nằm ngoài 200 

h i lý tính từ đư ng c  sở đất li n của hai nước và nằm ngoài các ranh giới th m lục 

địa đã đư c thỏa thuận với các nước liên quan; các hồ s  t  nh này kh ng  nh 

hưởng đến việc  h n định biển gi a các quốc gia có b  biển đối diện hay tiếp giáp 

[Commission on the Limits of the Continental Shelf, 2009, p.19]. 

Có thể nói, Việt Nam  à Ma aysia đã  ận dụng linh hoạt điểm 5(a), Phụ lục 

I, Bộ Thủ tục hoạt động của CLCS và tiếp thu kinh nghiệm của một số nước trên 

thế giới v  việc cùng xác nhận s  tồn tại tranh chấ   iên quan  h n định th m lục 

địa ngoài 200 h i lý, song đ u đồng thuận để CLCS xem xét báo cáo. S  kiện trên 

đã thể hiện tinh th n hòa bình gi i quyết các bất đồng, mâu thuẫn khác biệt v  vùng 

biển chồng lấn gi a hai nước  à còn đư c xem là một mẫu m c trong gi i quyết 

tranh chấp chủ quy n biển đ o gi a các nước láng gi ng ở Biển Đ ng. 

Ph n  ng t ước Báo cáo chung của Việt Nam và Malaysia, ngày 07/5/2009, 

Trung Quốc g i liên tiếp hai Công hàm số CML/17/2009 và CML/18/2009 lên 

CLCS, t ong đ  th ng báo    yêu sách chủ quy n của Trung Quốc đối với các đ o 

tại Biển Đ ng  à   ng nước phụ cận tại các đ o này, đồng th i yêu sách quy n chủ 

quy n và quy n tài  hán đối với các vùng biển  iên quan, đáy biển  à  òng đất dưới 

đáy biển tư ng  ng của các vùng biển này. Phía Trung Quốc cho rằng Báo cáo 

chung của Việt Nam  à Ma aysia đã   m  hạm chủ quy n, quy n chủ quy n và 

quy n tài phán của Trung Quốc tại Biển Đ ng. V   ậy, căn c  quy định tại điểm 

5(a), Phụ lục I, Bộ Thủ tục hoạt động của CLCS, Trung Quốc đ  nghị CLCS không 

xem xét Báo cáo chung trên. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đ nh kèm C ng hàm  h n 
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đối Báo cáo chung của Việt Nam và Malaysia một b n đồ thể hiện  đư ng 9 đoạn  

nhưng kh ng gi i thích v  yêu sách của Trung Quốc tại b n đồ này [Permanent 

Mission of the Peo  e’s Re ub ic of China to the United Nations,  009]. Ph n đối 

yêu sách của Trung Quốc, Việt Nam đã g i Công hàm số 86/HC-2009 lên Tổng 

Thư k  Liên h p quốc, t ong đ  khẳng định Việt Nam có chủ quy n không thể chối 

cãi đối với các qu n đ o này. Yêu sách của Trung Quốc đối với các đ o và vùng 

biển lân cận ở Biển Đ ng như đư c minh họa trên b n đồ đ nh kèm  ới Công hàm 

CML/17/2009 và CLM/18/2009 không h  c  c  sở pháp lý, lịch s  và th c tế, do đ  

vô hiệu [Permanent Mission of the Socialist Republic of Vietnam to the United 

Nations, 2009]. Liên quan vấn đ  này, Indonesia  à Phi i  ines cũng   n  ư t g i 

công hàm lên Tổng Thư k  Liên h p quốc để ph n đối yêu sách  đư ng 9 đoạn  

của Trung Quốc vào tháng 7/2010 và 4/2011 [Nguyễn Bá Diến, 2014]. 

Ngày 04/8/2009, Philippines tiếp tục g i Công hàm số 000819 lên CLCS, 

trong đ  ph n đối Báo cáo chung của Việt Nam và Malaysia với hai nguyên nhân 

gồm  Khu   c  ác định  mà Việt Nam và Malaysia thống nhất tại Báo cáo chung 

chồng lấn với th m lục địa ngoài 200 h i lý của Philippines và tranh chấp gi a 

Phi i  ines  à Ma aysia  iên quan đến chủ quy n đối với một số đ o nằm trong 

 Khu   c  ác định , t ong đ  c  đ o Bắc Borneo. Bên cạnh đ , Phi i  ines cũng đ  

nghị CLCS không xem xét Báo cáo chung của Việt Nam  à Ma aysia cho đến khi 

các tranh chấ  nêu t ên đư c gi i quyết [Permanent Mission of the Republic of the 

Philippines to the United Nations, 2009]. 

Như  ậy, Báo cáo chung của Việt Nam  à Ma aysia c   iên quan đến hai loại 

tranh chấ  đư c nêu tại Đi u 46  à điểm 5(a), Phụ lục I, Bộ Thủ tục hoạt động của 

CLCS gồm: Th  nhất là tranh chấp chủ quy n lãnh thổ gi a Malaysia và 

Philippines v  chủ quy n đối với một số đ o nằm t ong  Khu   c  ác định ; th  hai 

là tranh chấp v   h n định gi a  Khu   c  ác định   à th m lục địa ngoài 200 h i 

lý của Philippines bất chấp việc Phi i  ines chưa c  nộp báo cáo của mình lên 

CLCS báo cáo. T ên c  sở ý kiến ph n đối của hai quốc gia là Trung Quốc và 

Phi i  ines đối với Báo cáo chung của Việt Nam  à Ma aysia, CLCS đã quyết định 
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hoãn việc xem xét Báo cáo chung của Việt Nam và Malaysia [Commission on the 

Limits of the Continental Shelf, 2009, p.20] (xem thêm Phụ lục 2, tr.204-213). Có 

thể nói, việc CLCS chưa  em  ét đư c đệ trình của Việt Nam và Malaysia do có s  

ph n đối của Trung Quốc và Philippines là hoàn c nh khách quan, nằm ngoài kiểm 

soát của c  hai nước. 

Từ nh ng án lệ và th c tiễn  h n định biển trên thế giới cho thấy, bối c nh 

 há     đối với Báo cáo chung của Việt Nam  à Ma aysia năm  009 có nhi u điểm 

khác biệt với hoàn c nh của một số vụ việc  h n định th m lục địa ngoài 200 h i lý 

của các nước. Điển hình là Hiệp ước phân định ranh giới EEZ và th m lục địa gi a 

Australia với New Zealand năm 2004, vụ việc gi a Barbados, Trinidad và 

Tobago năm  006, hay Thỏa thuận  h n định biên giới biển tại các khu v c Biển 

Barrents và Bắc Băng Dư ng gi a Nga và Na Uy năm  010. Điểm chung của 

nh ng vụ việc trên là các quốc gia liên quan đ u chưa nộp báo cáo lên CLCS, hay 

nói cách khác là đ u chưa c  khuyến nghị của CLCS. Trong khi vụ việc gi a 

Bangladesh và Myanmar, hai nước đã nộp Báo cáo v  th m lục địa ngoài 200 h i lý 

lên CLCS, nhưng đ u có tuyên bố ph n đối báo cáo của nhau do cho rằng tồn tại 

vùng chồng lấn v  th m lục địa ngoài 200 h i lý phát sinh từ các báo cáo này. Vì 

vậy, việc Tòa ITLOS  h n định th m lục địa ngoài 200 h i lý có thể giúp Việt Nam 

và Malaysia gi i quyết tranh chấp v   h n định vùng chồng lấn nêu trên, tạo đi u 

kiện để CLCS xem xét báo cáo của hai nước [Tr n Lê Duy, 2019]. 

T ong khi đ ,  iệc Việt Nam và Malaysia nộp Báo cáo chung lên CLCS thể 

hiện quan điểm chung của hai nước là đ u công nhận s  tồn tại của vùng chồng lấn 

th m lục địa ngoài 200 h i    nhưng kh ng  h n đối lẫn nhau và yêu c u CLCS đưa 

ra khuyến nghị. Thay  ào đ ,  iệc xem xét Báo cáo chung bị các nước Trung Quốc 

và Philippines ph n đối do có tranh chấp. Do vậy, việc hai nước Việt Nam và 

Malaysia tiến hành  h n định biển với nhau không làm mất đi s  ph n đối của 

Trung Quốc và Phi i  ines, đồng th i cũng không tạo ra hiệu  ng để thúc đẩy 

CLCS xem xét Báo cáo chung của hai nước.  
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Ngoài ra, do việc  h n định  Khu   c  ác định  kh ng tạo đi u kiện để CLCS 

xem xét Báo cáo chung của Việt Nam  à Ma aysia nên cũng s  kh ng giú  hai nước 

có th m lục địa ngoài 200 h i lý h    há  theo Đi u 76 (8) của UNCLOS 

1982 cũng như quy n chủ quy n đối với khu v c th m lục địa này. Như  ậy, việc 

 h n định không ngay lập t c tạo c  sở  há     để hai nước tiến hành khai thác và 

qu n lý tài nguyên tại th m lục địa ngoài 200 h i lý này.  

Nhìn từ g c độ tích c c h n, Việt Nam và Malaysia h   tác  h n định th m 

lục địa ngoài 200 h i lý có thể s  tạo  a   nghĩa t ong  iệc ng m ủng hộ kết luận của 

Tòa PCA trong Vụ kiện Biển Đ ng gi a Trung Quốc và Philippines năm 2016. 

Việc Việt Nam và Malaysia nộp Báo cáo chung để khẳng định th m lục địa ngoài 

200 h i    đã gián tiếp cho thấy quan điểm của hai nước là không cấu trúc nào ở khu 

v c qu n đ o T ư ng Sa có EEZ, th m lục địa 200 h i     à yêu sách theo  đư ng 9 

đoạn  của Trung Quốc  à kh ng c  c  sở. Việc đàm  hán  h n định  Khu   c xác 

định  t ước khi CLCS đưa  a khuyến nghị chỉ c    nghĩa  à khẳng định quan điểm 

nêu trên. Th c tế cho thấy yêu sách của Trung Quốc tại khu v c Báo cáo chung của 

Việt Nam  à Ma aysia năm  009  à kh ng c  c  sở v  m t  há    . Năm  016, Tòa 

PCA đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đ ng n i chung  à khu   c 

qu n đ o T ư ng Sa nói riêng trong Phán quyết trọng tài Biển Đ ng gi a 

Philippines và Trung Quốc với kết luận kh ng c  c  sở pháp lý v  yêu sách chủ 

quy n lịch s  đối với các vùng biển  h a t ong  đư ng 9 đoạn  của Trung Quốc. V  

quy chế pháp lý của các cấu t úc địa lý của các th c thể thuộc qu n đ o T ư ng Sa, 

PCA kết luận, tất c  các cấu trúc nổi tại T ư ng Sa (Ba Bình, Thị T , Bến Lạc, 

T ư ng Sa, Song T  Đ ng, Song T  T y  đ u  à các đ o, đá  à kh ng tạo ra EEZ 

ho c th m lục địa. Cùng với đ , các th c thể đ o nhân tạo không thể đư c đòi hỏi 

như các đ o t  nhiên theo quy định của Đi u 121, UNCLOS 1982 nên các th c thể 

này không có lãnh h i, EEZ, th m lục địa. 

Tuy nhiên, nếu Việt Nam và Malaysia tiến hành  h n định tại một c  quan tài 

phán quốc tế, s  không loại trừ một số yếu tố khó d  đoán c  thể  hát sinh do c  

quan tài phán c n  ác định liệu việc  h n định c  tác động đến quy n l i của Trung 
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Quốc là một bên th  ba hay kh ng. Để gi i quyết vấn đ  này, c  quan tài  hán s  

ph i  ác định yêu sách quy n lịch s  của Trung Quốc theo  đư ng 9 đoạn   à yêu 

sách T ư ng Sa có th m lục địa và EEZ 200 h i lý có phù h p với luật quốc tế hay 

không. Nếu c  quan tài  hán có c ng quan điểm với Tòa PCA trong Vụ kiện Biển 

Đ ng gi a Philippines và Trung Quốc, Việt Nam s  có một Phán quyết mang tính 

ràng buộc gi a Việt Nam và Trung Quốc v  yêu sách  đư ng 9 đoạn , cũng như 

quy chế pháp lý của các cấu trúc tại T ư ng Sa. Tuy nhiên, nếu c  quan tài  hán 

không nhất trí với PCA trong Vụ kiện Biển Đ ng gi a Philippines và Trung Quốc, 

 à  ác định rằng một trong các cấu trúc tại T ư ng Sa có EEZ và th m lục địa 200 

h i lý, Việt Nam s  bị ràng buộc vào một phán quyết kh ng c    i    c  việc xem 

xét Báo cáo chung, EEZ và th m lục địa 200 h i lý tính từ đư ng c  sở Việt Nam. 

M c dù th c tiễn quốc tế cho thấy  h n định th m lục địa ngoài 200 h i lý có 

thể đư c tiến hành khi chưa cho khuyến nghị của CLCS, song việc  h n định th m 

lục địa ngoài 200 h i lý gi a Việt Nam và Malaysia s  kh  đạt mục tiêu thúc đẩy 

nhanh quá trình xem xét Báo cáo chung của hai nước tại CLCS. Do đ , để củng cố 

lậ  t ư ng của Việt Nam và Malaysia trong ph n đối yêu sách  đư ng 9 đoạn  của 

Trung Quốc, hai nước có thể nghiên c u l a chọn một số gi i  há  như triển khai 

các hoạt động h p tác tại  Khu   c  ác định  [Tr n Lê Duy, 2019]. Để hiện th c 

hoá đư c mục tiêu trên, hai nước c n nghiên c u kỹ v  các  ĩnh   c h p tác, phù 

h p với nghĩa  ụ chung của tất c  các nước thành viên UNCLOS 1982 như b o vệ 

m i t ư ng biển, nghiên c u khoa học v  địa chất, địa lý của khu v c chồng lấn. 

Nhằm thúc đẩy mạnh m , sâu rộng và hiệu qu  h n n a quan hệ h p tác toàn 

diện với Malaysia, gi i quyết nh ng vấn đ  còn tồn đọng trong quan hệ song 

 hư ng  iên quan h   tác đàm  hán  h n định biển và tranh chấp chủ quy n ở khu 

v c Biển Đ ng, nhận l i m i của Thủ tướng Malaysia Najib Rajak, Thủ tướng Việt 

Nam Nguyễn Tấn Dũng đã sang thăm  à  àm  iệc tại Malaysia từ ngày 07 - 

08/8/2015. Kết thúc chuyến thăm chính th c Malaysia, hai bên đã ra Tuyên bố 

chung, t ong đ  thống nhất đưa mối quan hệ song  hư ng t uy n thống Việt Nam - 

Malaysia lên một t m cao mới và chính th c thiết lập quan hệ Đối tác Chiến  ư c 
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Việt Nam - Malaysia. V  vấn đ  Biển Đ ng, Thủ tướng hai nước đã chia sẻ quan 

ngại sâu sắc v  nh ng diễn biến g n đ y tại khu v c Biển Đ ng; tái khẳng định t m 

quan trọng của việc b o đ m hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, t  do hàng h i, 

hàng không ở Biển Đ ng cũng như gi i quyết các tranh chấp trên biển d a trên luật 

pháp quốc tế, t ong đ  c  các quy định của UNCLOS 1982. Hai bên nhấn mạnh s  

c n thiết của việc các bên liên quan th c hiện đ y đủ DOC, ki m chế và không có 

nh ng hành động  àm gia tăng căng thẳng thêm tình hình khu v c; nhất trí c n cấp 

thiết xây d ng COC; kêu gọi các bên tăng cư ng tham vấn, n  l c h p tác nhằm 

xây d ng, duy trì và củng cố  òng tin cũng như t m đư c một gi i pháp lâu dài cho 

nh ng tranh chấp ở Biển Đ ng. V  vấn đ  h p tác biển  à  h n định ranh giới biển, 

hai nhà  ãnh đạo thừa nhận t m quan trọng của việc thiết lập quan hệ h p tác biển 

ch t ch , bao gồm chia sẻ th ng tin  à t nh báo t ong đối phó với các thách th c an 

ninh biển, tăng cư ng kết nối c ng biển và vận t i biển, đẩy mạnh phối h p trong 

các hoạt động tìm kiếm c u nạn; c n c  c  chế h p tác cấp Th  t ưởng Ngoại giao 

để gi i quyết các vấn đ  v  biển  à đại dư ng;  hối h p gi i quyết các vi phạm của 

ngư d n t ên tinh th n h u nghị và h p tác [Thông Tấn xã Việt Nam, 2015].  

Để xúc tiến đàm  hán  h n định vùng biển chồng lấn gi a hai nước Việt Nam 

- Malaysia, tại cuộc g p với Bộ t ưởng Ngoại giao Malaysia Dato'Sri Anifah Aman 

bên l  Hội nghị hẹp các Bộ t ưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) tổ ch c từ 

ngày 05 - 6/02/2018 tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ t ưởng Ngoại giao Phạm 

B nh Minh đã đ  xuất một số hoạt động c n triển khai nhằm kỷ niệm 4  năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ma aysia, t ong đ  c   iệc tích c c thúc đẩy các 

c  quan  iên quan sớm tiến hành tham vấn song  hư ng  à k  kết các thỏa thuận 

tạo n n t ng pháp lý cho h   tác t ên các  ĩnh   c cụ thể. Liên quan h p tác phân 

định biển, Phó Thủ tướng Phạm B nh Minh đ  nghị l c  ư ng chấp pháp biển hai 

nước tăng cư ng chia sẻ thông tin, phối h p gi i quyết các vấn đ  phát sinh trên 

biển, sớm thống nhất, ký kết các thỏa thuận thiết lậ  đư ng dây nóng, tu n tra 

chung trên biển, h p tác ngh  cá và tích c c xúc tiến đàm  hán  h n định các vùng 

biển chồng lấn [Tuổi trẻ, 2018]. Ngày 01/8/1018, trong cuộc g p với Phó Thủ tướng, 
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Bộ t ưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên l  Hội nghị Bộ t ưởng Ngoại 

giao ASEAN l n th  51 (AMM-51) tại Singapore, Bộ t ưởng Ngoại giao Malaysia 

Saifuddin Abdullah mong muốn tăng cư ng h   tác t ên các  ĩnh   c chính trị - 

ngoại giao, kinh tế - thư ng mại, gi i quyết vấn đ  trên biển gi a hai nước, khẳng 

định Malaysia sẵn sàng phối h p với Việt Nam v  các vấn đ  khu v c nhằm b o 

đ m đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN [Hư ng Th o, 2018]. 

Tiếp theo Báo cáo chung của Việt Nam và Malaysia v  th m lục địa mở rộng 

 ư t quá 200 h i     ào năm  009, ngày 1 /1 / 019, Ma aysia đã đ n  hư ng đệ 

trình lên CLCS của Liên h p quốc yêu sách v  một th m lục địa mở rộng (ECS) 

ngoài phạm vi 200 h i lý tính từ đư ng c  sở d ng để tính chi u rộng lãnh h i. 

Th ng qua đệ trình ngày 12/12/2019, Malaysia qua đ  hướng đến một số mục đ ch:  

Th  nhất, Malaysia mở rộng yêu sách th m lục địa đư c v  trong b n đồ năm 

1979 v  c  phía Bắc và phía Nam của Biển Đ ng.  

Th  hai, ng m ủng hộ Phán quyết của Tòa PCA năm  016, cho  ằng tất c  các 

th c thể cấu t úc đ o của qu n đ o T ư ng Sa chỉ có vùng lãnh h i 12 h i lý và 

không thể yêu sách tạo ra EEZ và th m lục địa của riêng mình.  

Th  ba, gián tiếp bác bỏ yêu sách  đư ng 9 đoạn  của Trung Quốc.  

Th  tư, thúc đẩy việc áp dụng tư ng t  Phán quyết của Tòa PCA với các th c 

thể thuộc qu n đ o Hoàng Sa, khi tuyên bố rằng  chủ thể của đệ trình này không 

nằm trong khu v c có tranh chấp lãnh thổ ho c tranh chấp biển gi a Malaysia với 

bất kỳ quốc gia ven biển nào khác .  

Th  năm, thúc đẩy các quốc gia đàm  hán  h n định các vùng biển có chồng 

l nvới Malaysia. B n đệ trình ghi nhận  c  nh ng vùng có kh  năng chồng lấn danh 

nghĩa    th m lục địa ngoài phạm vi 200 h i lý của khu v c  à đối tư ng của đệ 

t  nh này . Theo hướng đ , Phi i  ines c  thể s  cùng với Việt Nam và Malaysia 

nộ  đệ trình ba bên v  vùng th m lục địa ngoài phạm vi 200 h i    t ong tư ng  ai.  

Th  sáu, việc đệ t  nh đư c th c hiện t ước khi kết thúc đàm phán COC, cho 

phép Malaysia tránh các hạn chế của COC cuối cùng (nếu c  . Đi u này cũng giú  

Malaysia tìm kiếm l i thế trong các cuộc đàm  hán  iên quan đến Biển Đ ng.  
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Th  b y, khuyến khích CLCS xem xét lại Báo cáo chung của Việt Nam - 

Ma aysia năm  009,    căn c  để Trung Quốc và Philippines ph n đối đệ trình trên 

đã bị Tòa PCA bác bỏ,  đư ng 9 đoạn  đã bị tuyên bố là không có giá trị pháp lý và 

các th c thể trong qu n đ o T ư ng Sa kh ng đủ đi u kiện hưởng quy chế đ o.  

N i cách khác, đệ trình của Malaysia đ t ra câu hỏi v  quan hệ gi a hoạt động 

của CLCS và các phán quyết pháp lý. V  lý thuyết, CLCS không có thẩm quy n 

đưa  a khuyến nghị cho các quốc gia ven biển v  nh ng vấn đ  liên quan thiết lập 

ranh giới bên ngoài của th m lục địa  ư t quá 200 h i lý của họ nếu có các quốc gia 

khác ph n đối. Tuy nhiên, nh ng ph n đối đ   h i d a t ên c  sở pháp lý v ng 

chắc. Ngoài ra, b n đồ ranh giới vùng th m lục địa mở rộng của Ma aysia theo đệ 

t  nh ngày 1 /1 / 019 đã chồng lấn lên một ph n phía Tây Nam th m lục địa mở 

rộng của Việt Nam ở vùng biển phía Bắc Biển Đ ng theo đệ t  nh  iêng năm  009. 

S  khác biệt trên có thể do m i bên áp dụng các  hư ng  há  khác nhau để tính 

ranh giới ngoài của th m lục địa bên ngoài 200 h i lý (xem hình 3.7).  

Hình 3.7: Bản đồ thể hiện yêu sách thềm lục địa m  rộng ngoài phạm vi 

200 hải lý tính từ đường cơ    dùng để tính chiều rộng lãnh hải theo đệ trình 

ngày 12/12/2019 của Malaysia lên CLCS 

 

Nguồn: https://dskbd.org/2019/12/23/van-bai-moi-cua-malaysia-o-bien-dong/. 



133 

Ngoài ra, phía Ma aysia cũng đã bỏ qua kh  năng  h a Việt Nam yêu sách v  

th m lục địa  ư t quá 200 h i lý tính từ b  biển mi n Trung của Việt Nam và yêu 

sách của Philippines tính từ đư ng c  sở qu n đ o. 

Đệ trình của Malaysia đã thể hiện một bước tiến tích c c cho các quốc gia ven 

biển ở Biển Đ ng t ong  iệc làm rõ các yêu sách của mình và th o luận nghiêm túc 

v  việc  h n định biển theo UNCLOS 1982 và việc gi i th ch Đi u 121 (3) của Tòa 

PCA năm  016 [Nguyen Hong Thao, 2019]. 

Ph n  ng t ước hành động đ n  hư ng của Malaysia, cùng ngày 12/12/2019, 

Trung Quốc đã g i công hàm (CML/14/2019) ph n đối đệ trình của Malaysia, trong 

đ  Trung Quốc tiếp tục yêu sách chủ quy n đối với các qu n đ o ở Biển Đ ng, 

cũng như một vùng biển rộng lớn trong phạm  i  đư ng 9 đoạn   à nhắc lại một 

t ong căn c  mà Trung Quốc d a trên là quy n lịch s  - quy n đã bị Phán quyết Vụ 

kiện trọng tài Biển Đ ng bác bỏ do không phù h p với UNCLOS 1982. Nh ng yêu 

sách của Trung Quốc thể hiện trong công hàm CML/14/2019 không chỉ mâu thuẫn 

với yêu sách th m lục địa của Malaysia mà còn xâm phạm quy n l i của Philippines 

và Việt Nam ở Biển Đ ng. V   ậy, theo luật quốc tế, Philippines và Việt Nam có 

nghĩa  ụ ph i lên tiếng bày tỏ lậ  t ư ng của mình.  

Nhằm ph n đối yêu sách của Malaysia, Trung Quốc  à Phi i  ines đối với 

qu n đ o Hoàng Sa  à T ư ng Sa, Việt Nam liên tiếp g i 3 Công hàm lên Tổng 

Thư k  Liên h p quốc (22/HC-2020, 24/HC-2020, 25/HC-2020), cụ thể: Ngày 

30/3/2020, Việt Nam g i Công hàm số 22/HC-2020 liên quan Công hàm số 

CML/14/2019 ngày 12/12/2019 của Trung Quốc nhằm ph n hồi đệ trình ngày 

12/12/2019 của Malaysia g i CLCS và Công hàm số CML/11/2020 ngày 23/3/2020 

của Trung Quốc g i Tổng Thư k  Liên h p quốc, t ong đ   h n đối các tuyên bố 

chủ quy n phí lý của Trung Quốc. Đồng th i nhấn mạnh, Việt Nam c  đ y đủ 

ch ng c  lịch s   à  há     để khẳng định chủ quy n của mình ở Hoàng Sa và 

T ư ng Sa; khẳng định rằng gi a Việt Nam và Trung Quốc, UNCLOS 19    à căn 

c  pháp lý duy nhất để  ác định phạm vi vùng biển m i quốc gia đư c hưởng; 

khẳng định các th c thể chìm, n a chìm n a nổi không thể t  tạo ra chủ quy n và 

https://nghiencuubiendong.vn/chinh-sach-bien-dong-cua-malaysia-duoi-thoi-chinh-quyen-thu-tuong-mahathir-mohamad-giai-doan-2018-2020.50828.anews#_ftn12
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không thể v  đư ng c  sở thẳng d a t ên các nh m đ o 31  như nh ng gì mà Trung 

Quốc đang  àm ở Hoàng Sa . Đ y cũng  à quan điểm đư c đưa  a bởi Phán quyết vụ 

kiện Biển Đ ng [Phái đoàn Thư ng tr c Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại 

Liên h p quốc, 2020a].  

Ngày 10/4/2020, Việt Nam g i Công hàm số 24/HC- 0 0  iên quan đến Công 

hàm số HA 59/12 ngày 12/12/2019 của Ma aysia, t ong đ  Việt Nam  ưu    ằng 

theo Đi u 76 (10) và Phụ lục II của UNCLOS 1982 mà c  Việt Nam và Malaysia là 

thành viên, hoạt động của CLCS kh ng  àm  hư ng hại đến các vấn đ  liên quan 

đến  h n định ranh giới gi a các quốc gia có b  biển đối diện ho c tiếp li n. Việt 

Nam nhắc lại Báo cáo chung ngày 06/5/2009 gi a Việt Nam và Malaysia và Báo 

cáo ngày 07/5/2009 của Việt Nam v  ranh giới th m lục địa ngoài 200 h i lý kể từ 

đư ng c  sở d ng để tính chi u rộng lãnh h i ở ph n phía Bắc Biển Đ ng. Việt 

Nam b o  ưu quy n đệ trình các thông tin liên quan v  ranh giới th m lục địa ngoài 

200 h i lý kể từ đư ng c  sở d ng để tính chi u rộng lãnh h i tại các khu v c khác 

ở Biển Đ ng. Đồng th i thể hiện lậ  t ư ng nhất quán rằng Việt Nam c  đ y đủ 

ch ng c  lịch s   à c  sở  há     để khẳng định chủ quy n đối với qu n đ o Hoàng 

Sa và qu n đ o T ư ng Sa phù h p với các quy định của luật pháp quốc tế. Việt 

Nam cũng c  chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán của m nh đối với các 

vùng biển ở Biển Đ ng đư c  ác định phù h p với UNCLOS [Phái đoàn Thư ng 

tr c Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên h p quốc, 2020b]. 

Cùng ngày 10/4/2020, Việt Nam tiếp tục g i lên Tổng Thư k  Liên h p quốc 

Công hàm số 25/HC-2020 liên quan Công hàm số 000191-2020 và 000192-2020 

ngày 06/3/2020 của Phi i  ines, t ong đ  khẳng định Việt Nam c  đ y đủ ch ng c  

lịch s , c  sở  há     để khẳng định chủ quy n đối với qu n đ o Hoàng Sa và qu n 

đ o T ư ng Sa phù h p với các quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng c  

chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán của m nh đối với các vùng biển ở 

Biển Đ ng đư c  ác định phù h p với UNCLOS 1982. Lậ  t ư ng này của Việt 

Nam đã đư c đ  cập trong nhi u  ăn b n đư c  ưu hành tại Liên h p quốc  à các đệ 
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trình, tuyên bố g i các c  quan quốc tế  iên quan [Phái đoàn Thư ng tr c Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên h p quốc, 2020c]. 

Có thể nói, trọng tâm quan trọng nhất trong hai Công hàm 24/HC-2020, 

25/HC-2020 ngày 10/4/2020 của Việt Nam là nhằm nhắc đến vai trò của CLCS 

trong việc nếu có công nhận th m lục địa mở rộng của Ma aysia th  cũng kh ng 

đư c  ư t quá các quy n của Việt Nam trong việc  h n định ranh giới biển gi a 

Việt Nam  à Ma aysia [Đ  Cao Minh, Lê Văn Mỹ, 2021]. 

Tiế  sau đ , nhi u quốc gia như Mỹ (Công hàm số A/74/874–S/2020/483 

ngày 01/6/2020), Indonesia (Công hàm số 148/POL-703/VI/20 ngày 12/6/2020), 

Australia (Công hàm số 20/026 ngày 23/7/2020) và ba quốc gia châu Âu là Anh 

(Công hàm số 162/20 ngày 16/9/2020), Phá   C ng thư ngày 16/9/ 0 0 , Đ c 

(Công hàm số 3 4/ 0 0 ngày 16/9/ 0 0  đ u g i c ng hàm, c ng thư  h n đối các 

lập luận sai trái của Trung Quốc đối với Biển Đ ng. Nh n chung, các c ng hàm của 

các nước đ u nhấn mạnh luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, tr c tiếp và gián tiếp 

đ  cập tới Phán quyết của Toà PCA trong vụ kiện Biển Đ ng năm  016 của 

Philippines, ph n đối tất c  các yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đ ng 

[Hoàng Khánh Cư ng, 2020].  

Tiếp sau việc Malaysia và một số nước đệ trình lên CLCS v  th m lục địa mở 

rộng, để th c hiện quy n  à nghĩa  ụ của quốc gia thành viên UNCLOS 1982 đư c 

quy định tại Đi u 76 của UNCLOS, ngày 17/7/2024, Đại s  Đ ng Hoàng Giang, 

T ưởng Phái đoàn Thư ng tr c Việt Nam tại Liên h p quốc c ng Đoàn c ng tác 

của Bộ Ngoại giao do Đại s  Trịnh Đ c H i, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc 

gia  àm T ưởng đoàn, đã nộp Hồ s  đệ trình ranh giới th m lục địa mở rộng ngoài 

200 h i lý của Việt Nam ở khu v c gi a Biển Đ ng  ên CLCS, t ong đ   ác định:  

“Ranh giới phía Bắc được xác định bởi những đường thẳng nối các điểm 

xác định ranh giới ngoài thềm lục địa mở rộng của Việt Nam; ranh giới 

phía Tây là ranh giới 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều 

rộng lãnh hải của Việt Nam; ranh giới phía Đông là các đoạn ranh giới 

200 hải lý tính từ đường cơ sở lãnh hải của Philippines và đoạn giao cắt 
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giữa các đường 200 hải lý lần lượt của Philippines và Malaysia; ranh 

giới phía Nam là ranh giới phía Bắc của khu vực xác định theo Hồ sơ Đệ 

trình chung về thềm lục địa mở rộng giữa Việt Nam - Malaysia năm 

2009 tại phía Nam Biển Đông” [Socialist Republic Of Vietnam, 2024, 

p.1-2] (xem hình 3.8). 

Nhân s  kiện trên, cùng ngày 17/7/2024, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố, 

khẳng định Việt Nam nộ  Đệ trình tại khu v c gi a Biển Đ ng kh ng  nh hưởng 

đến việc  h n định biển gi a Việt Nam với các quốc gia ven biển liên quan ở Biển 

Đ ng t ên c  sở UNCLOS, đồng th i cam kết sẵn sàng gi i quyết và kiểm soát các 

tranh chấp, bất đồng v  chủ quy n lãnh thổ  iên quan đến hai qu n đ o Hoàng Sa, 

T ư ng Sa và các tranh chấp v   h n định biển gi a Việt Nam và các quốc gia ven 

biển liên quan ở Biển Đ ng bằng các biện  há  hoà b nh [Tư ng Minh, 2024]. 

Hình 3.8: Ranh giới thềm lục địa m  rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam 

  khu v c giữa Biển Đông 

 

Nguồn: https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm95_24/ 

Vnm952024-EXECUTIVE_SUMMARY.pdf 

Liên quan đến việc Việt Nam nộ  đệ trình ranh giới th m lục địa mở rộng 

ngoài 200 h i lý của Việt Nam ở khu v c gi a Biển Đ ng, tại buổi họ  báo thư ng 
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kỳ Bộ Ngoại giao ngày 18/7/2024, ngư i phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm 

Thu Hằng cho biết:  

“Để thể hiện thiện chí và tinh thần trách nhiệm của mình, Việt Nam đã 

thông báo với các nước liên quan về vấn đề này qua kênh ngoại giao. 

Các cuộc trao đổi diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị và thẳng 

thắn. Các nước đều ghi nhận và tôn trọng quyền của Việt Nam về việc 

nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý phù hợp 

với  uy định tại Điều 76 của UNCLOS” [VOV, 2024] 

Nhận th c rõ v  t m quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an 

toàn, t  do hàng h i và hàng không trên Biển Đ ng, gi i quyết hòa bình các tranh 

chấp phù h p với luật pháp quốc tế, từ năm  0   - 2025,  ãnh đạo cấp cao Việt 

Nam  à Ma aysia đã c  nhi u hoạt động nhằm sớm khởi động tiến trình h p tác 

đàm  hán  h n định biển gi a hai nước, tiêu biểu như:   

Kết thúc chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ma aysia Dato’ S i Ismai  

Sabri bin Yaakob từ ngày 20 - 22/3/2022 theo l i m i của Thủ tướng Phạm Minh 

Ch nh, hai nước đã  a tuyên bố chung Việt Nam - Ma aysia, t ong đ  các nhà  ãnh 

đạo nhắc lại lậ  t ư ng nhất quán của ASEAN v  Biển Đ ng  à tái khẳng định t m 

quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, t  do hàng h i và 

hàng không trên Biển Đ ng, gi i quyết hòa bình các tranh chấ , kh ng đe dọa ho c 

s  dụng  ũ   c, phù h p với các nguyên tắc đư c công nhận rộng rãi bởi luật pháp 

quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982; kêu gọi việc th c hiện đ y đủ và hiệu qu  DOC 

[Báo Chính phủ, 2022]. 

Ngày 21/7/2023, tại buổi hội kiến gi a Chủ tịch Quốc hội Vư ng Đ nh Huệ và 

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhân chuyến thăm Việt Nam, hai nhà  ãnh đạo 

đã t ao đổi v  t m quan trọng của h p tác biển  à đại dư ng;  em  ét  iệc thành lập 

c  chế tham vấn v  các vấn đ  trên biển và thiết lậ  đư ng dây nóng chống khai 

thác h i s n bất h p pháp, không khai báo  à kh ng theo quy định (IUU); sớm thiết 

lậ  c  chế tu n tra chung và ký gia hạn MOU v  h p tác quốc phòng; sớm khởi 

động đàm  hán  h n định vùng chồng lấn trên biển và tiếp tục phối h p ch t ch  để 
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sớm hoàn thiện d  th o MOU v  h p tác th c thi pháp luật, tìm kiếm, c u nạn trên 

biển nhằm mang lại l i ích thiết th c, to lớn cho c  hai bên, góp ph n củng cố hoà 

bình, ổn định và h p tác trong khu v c [Lê Tuyết, 2023]. 

Nhân chuyến thăm Ma aysia của Tổng B  thư T  L m từ ngày 21 - 23/11/2024 

theo l i m i của Thủ tướng Ma aysia Dato’ Se i Anwa  Ib ahim, hai nước đã  a 

Tuyên bố chung v  nâng cấp quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - 

Ma aysia, t ong đ   ãnh đạo hai bên nhắc lại lậ  t ư ng nhất quán của ASEAN v  

Biển Đ ng  à tái khẳng định cam kết tiếp tục phối h p ch t ch  nhằm duy trì hòa 

bình, an ninh, ổn định, an toàn và t  do hàng h i, hàng không trên Biển Đ ng; gi i 

quyết hòa bình các tranh chấ , kh ng đe dọa ho c s  dụng  ũ   c, phù h p với các 

nguyên tắc đư c công nhận rộng rãi bởi luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982; tái 

khẳng định t m quan trọng của việc tất c  các bên liên quan ki m chế và không tiến 

hành các hoạt động có thể  àm  eo thang căng thẳng, gây  nh hưởng đến hòa bình và 

ổn định ở Biển Đ ng [Báo Ch nh  hủ, 2024]. Ngay sau chuyến thăm Ma aysia của 

Tổng B  thư Tô Lâm, Bộ t ưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution 

Ismail cho biết, Chính phủ Ma aysia đã thiết lập một Ủy ban để nghiên c u v  h p 

tác cùng phát triển trên biển với Việt Nam [Lylia Marsya Iskandar, 2024]. Đ y  à 

ti n đ  quan trọng để Việt Nam  à Ma aysia thúc đẩy h p tác cùng phát triển trên 

biển t ong tư ng  ai, nhất là trong khu v c Báo cáo chung v  khu v c chồng lấn 

th m lục địa nằm ngoài 200 h i lý gi a hai nước ở phía Nam Biển Đ ng. 

Trong 10 tháng đ u năm  0  ,  ãnh đạo cấ  cao hai nước Việt Nam và 

Malaysia liên tiếp thăm viếng chính th c lẫn nhau, đồng th i thể hiện quyết tâm cao 

trong h p tác gi i quyết vấn đ  Biển Đ ng n i chung  à h   tác  h n định biển nói 

riêng. Đ u tiên là buổi hội kiến Chủ tịch nước Lư ng Cư ng nhân chuyến thăm 

Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và tham d  Diễn đàn Tư ng  ai 

ASEAN l n th    ngày  6/0 / 0  , hai nhà  ãnh đạo nhất trí tiếp tục phối h p và 

c ng các nước duy t   quan điểm chung của ASEAN v  Biển Đ ng, b o đ m th c 

thi đ y đủ, nghiêm túc DOC, thúc đẩy đàm  hán,   y d ng COC hiệu l c, hiệu qu , 

phù h p với luật pháp quốc tế, t ong đ  c  UNCLOS 1982. Tiế  đến là Thủ tướng 
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Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thư ng viện Malaysia Dato Awang 

Bemee Awang Ali Basah nhân chuyến thăm ch nh th c Malaysia và tham d  Hội 

nghị Cấp cao ASEAN l n th  46 tại Kuala Lumpur, Malaysia (từ ngày 24 -

28/5/2025). Tại buổi hội kiến ngày 25/5/2025, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao 

đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu qu  các c  chế, thỏa thuận h p tác hiện 

có, góp ph n củng cố tin cậy chiến  ư c gi a hai nước; đồng th i sớm hoàn tất đàm 

phán và ký kết các hiệ  định, thỏa thuận quan trọng v  quốc phòng, an ninh, h p tác 

biển, giáo dục… tạo c  sở và khuôn khổ h p tác sâu rộng h n n a gi a hai nước 

[Thông Tấn xã Việt Nam, 2025c]. Cùng ngày 25/5/2025, tại buổi hội đàm gi a Thủ 

tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Ma aysia Anwa  Ib ahim, hai nhà  ãnh đạo 

đã nhất trí duy trì lậ  t ư ng chung của ASEAN trong vấn đ  Biển Đ ng; tiếp tục 

phối h   t ong đàm  hán COC giai đoạn tiế  theo; đ ng g   t ch c c để b o đ m 

xây d ng COC th c chất, hiệu l c, phù h p với luật pháp quốc tế, đ c biệt là 

UNCLOS 1982. G n đ y nhất là Chủ tịch Quốc hội T  n Thanh Mẫn hội đàm  ới 

Chủ tịch Hạ viện Ma aysia Tan S i Dato’ Joha i bin Abdu  nh n chuyến thăm 

Malaysia và tham d  Đại hội đồng AIPA-46 (ngày 19/9/2025), hai bên cho rằng c n 

tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, sớm th c hiện Chư ng t  nh hành động giai đoạn 

2025 - 2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến  ư c toàn diện; đẩy mạnh h p tác 

biển, phối h p hiệu qu  trong việc x  lý IUU, tạo đi u kiện để EU sớm gỡ thẻ vàng 

đối với ngành thủy s n Việt Nam [Bộ Ngoại giao Việt Nam, 2025]. 

Trong nh ng năm  0 2 - 2025, tình hình h   tác đàm  hán  h n định biển 

gi a Việt Nam và Malaysia c  b n mới thúc đẩy các cuộc tham vấn cấp chuyên 

 iên, chưa c  báo cáo tổng thể v  xây d ng  ăn kiện trình ở cấp cao, song tình hình 

hai bên vẫn duy trì hòa bình trên th c địa, luôn gi  thông tin liên lạc, chia sẻ thông 

tin v  an ninh biển. Đ y  à nh ng nhân tố c  b n thuận l i cho tiến trình h p tác 

đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia trong tư ng  ai, nhằm đạt 

đư c kết qu  toàn diện v   h n định biển gi a hai nước. 

Nhìn lại quá t  nh đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia từ 

năm 19   - 2025, cho thấy quá t  nh đàm  hán  h n định biển diễn biến ph c tạp, 
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quyết liệt, căng thẳng, mâu thuẫn vì l i  ch đan  en  à   ch  quốc gia dân tộc, quan 

điểm còn có nhi u khác biệt. Tuy nhiên, t ên c  sở n n t ng của luật pháp quốc tế, 

nhất là luật biển quốc tế hiện đại đã g    h n soi chiếu, để hai bên thu hẹp nh ng 

kho ng cách bất đồng, mâu thuẫn t ong quá t  nh đàm  hán  h n định biển. Nh ng 

mâu thuẫn, bất đồng gi a hai bên kh ng đẩy quá t  nh đàm  hán  h n định biển vào 

thoái trào, nó chỉ tác động tr c tiế  đến nh ng cuộc họp, hội đàm gi a các đoàn của 

hai bên, song nh ng bất đồng, mâu thuẫn vẫn nằm trong t m kiểm soát của đ i bên. 

Bất đồng gi a Việt Nam  à Ma aysia t ong quá t  nh  h n định biển xuất phát 

từ l i ích quốc gia - dân tộc. Ngay từ buổi đ u h   tác  h n định biển, gi a hai bên 

xuất hiện nh ng quan điểm trái chi u, t ên c  sở l i ích quốc gia dân tộc. Việt Nam 

cho rằng trong tiến trình  h n định biển ph i t nh đến hiệu l c của các đ o Hòn 

Khoai với hiệu l c 12 h i lý, còn phía Malaysia tiếp cận theo đư ng trung tuyến b  

b , chia đ i   ng biển giá   anh, kh ng t nh đến hiệu l c của các đ o. Đ y  à quan 

điểm khác biệt, là s  mâu thuẫn v  cách tiếp cận hệ thống luật pháp quốc tế, luật 

biển quốc tế, luật biển quốc tế đưa  a một loạt các gi i pháp, song áp dụng gi i pháp 

nào lại tùy thuộc quá t  nh đàm  hán gi a các quốc gia. Các  òng đàm  hán cấp 

chuyên viên, kỹ thuật luôn diễn biến hết s c căng thẳng, nhất  à t ong đi u kho n 

thỏa thuận khai thác chung, thỏa thuận v  l i nhuận s n  ư ng d u khí, trong quá 

t  nh  ác định   ng khai thác chung... Đ y  à nh ng nội dung hết s c kh  khăn 

t ong đàm  hán để hướng đến việc ký kết hiệ  định cuối cùng, vì l i ích quốc gia 

dân tộc nên không bên nào muốn như ng bộ t ước, do đ  quá t  nh đàm  hán diễn 

ra trong th i gian dài, qua nhi u cấp. 

Như  ậy, nguyên nhân khiến Việt Nam và Malaysia còn tồn tại tranh chấp chủ 

quy n tại khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa xuất phát từ quan điểm chủ quy n 

của hai nước ở khu v c này còn nhi u khác biệt. Việt Nam khẳng định qu n đ o 

T ư ng Sa thuộc chủ quy n không thể chối cãi của Nhà nước Việt Nam d a t ên c  

sở lịch s , pháp lý v ng chắc. Trong khi Malaysia duy trì quan điểm cho rằng nước 

này có chủ quy n đối với các đ o, đá mà Ma aysia đang chiếm đ ng t ái  hé  t ên 

th c tế theo yêu sách chủ quy n năm 1979. Đ y cũng  à nguyên nh n khiến tiến 
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trình h   tác đàm  hán  h n định th m lục địa ngoài 200 h i lý biển gi a Việt Nam 

và Malaysia tại khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam bị kéo dài, 

chưa đạt đư c thỏa thuận. Ngoài ra, nh ng bất đồng gi a Việt Nam và Malaysia 

t ong quá t  nh  h n định biển xuất phát từ việc áp dụng các nguyên tắc của luật 

biển. Malaysia nêu quan điểm đàm  hán  h n định vùng biển giáp ranh d a trên 

nguyên tắc v  đư ng trung tuyến, quan điểm này có l i cho Malaysia khi loại bỏ 

quan điểm đất thống trị biển, t c b  biển đư c cấu tạo bằng lục địa c  ưu thế h n  à 

b  biển cấu tạo bởi các đ o. Đi u 2 của UNCLOS 19   quy định lãnh thổ  à đi u 

kiện tiên quyết để mở rộng chủ quy n quốc gia  a   ng nước lãnh h i và các vùng 

khác như   ng nước qu n đ o.  

 Nếu theo th c tiễn đất thống trị biển  ét t ên  hư ng diện b  biển thì Việt 

Nam có nhi u l i thế, vì b  biển của Việt Nam là cấu trúc lục địa. Cách th c tiếp 

cận của Việt Nam áp dụng các nguyên tắc c  b n của luật biển quốc tế, kinh nghiệm 

th c tiễn, t nh đến hiệu l c của các đ o, đồng th i  ét đến hoàn c nh của hai bên để 

đi đến thống nhất t ong đàm  hán  h n định biển. 

Ph n định biển  à một hoạt động mang t nh quốc tế, nhằm hoạch định đư ng 

biên giới biển như nội thủy,  ãnh h i,  anh giới biển như EEZ và th m  ục địa gi a 

hai hay nhi u quốc gia c  b  biển đối diện hay tiế  giá  nhau th ng qua đàm  hán 

t ung gian ho c các c  chế tài  hán quốc tế. Đ y  à nội dung quan t ọng mà Việt 

Nam  à Ma aysia đã nghiên c u cụ thể để  ận dụng  ào quá t  nh đàm  hán gi a 

hai bên. T ên c  sở đ , Việt Nam  à Ma aysia đã tổ ch c, qu n   , b o  ệ  à khai 

thác các nguồn   i t ong   ng biển chồng  ấn theo  hạm  i hai bên  ác định, ranh 

giới   ng biển khai thác chung đư c  ác định     àng, g    h n   y d ng m i 

t ư ng an ninh, an toàn, hòa b nh, ổn định t ên vùng biển tiế  giáp. 

S  tồn tại nh ng quan điểm t ái ngư c nhau t ong quá t  nh đàm  hán  h n 

định biển gi a Việt Nam và Malaysia là khó tránh khỏi. Việc quan trọng là trong 

quá t  nh đàm  hán  h n định biển hai bên ngày càng thu hẹp nh ng bất đồng, quan 

điểm trái chi u, đồng th i đ u d a trên hệ thống luật pháp quốc tế v  biển, t ong đ  

coi trọng nguyên tắc công bằng. Thừa nhận các quốc gia không có biển ho c bất l i 
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v  m t địa lý đư c s  dụng biển c  như các quốc gia có biển ở phạm vi mà 

UNCLOS 1982 cho  hé   à kh ng  àm g   hư ng hại đến quy n s  dụng biển c  

của các quốc gia khác. M i quốc gia ven biển đư c hưởng một vùng biển đúng  à 

công bằng, c  t nh đến các hoàn c nh h u quan. Đồng th i, cân bằng l i ích gi a 

quy n  à nghĩa  ụ gi a quốc gia ven biển và quốc gia s  dụng biển. 

Cùng với việc Việt Nam và Malaysia ký B n ghi nhớ năm 199 , hai nước phối 

h p trình Báo cáo chung v  khu v c th m lục địa kéo dài  iên quan đến hai nước lên 

CLCS năm  009 đã thể hiện tinh th n hòa bình gi i quyết quan điểm nh ng bất 

đồng mâu thuẫn v  vùng biển chồng lấn gi a hai bên  à còn đư c xem là một mẫu 

m c trong việc gi i quyết tranh chấp chủ quy n biển đ o gi a các nước láng gi ng 

trong khu v c Biển Đ ng. H   tác  h n định biển gi a Việt Nam  à Ma aysia đã 

đ ng g    ào kinh nghiệm th c tiễn của thế giới và khu v c v  gi i quyết nh ng bất 

đồng và tranh chấp trên biển [Hà Minh Hồng, Tr n Nam Tiến, Nguyễn Kim Hoàng, 

Ngô H u Phước, 2019, tr.241-242]. 

Có thể nói, t ong giai đoạn từ năm 1982 - 2025, quan điểm Việt Nam và 

Malaysia v   h n định vùng biển giá   anh đã đư c c  hai bên chú trọng th o luận, 

đàm  hán, t ên c  sở luật pháp quốc tế và luật biển quốc tế. Tuy nhiên, vì quan 

điểm l i ích quốc gia - dân tộc, cho nên hai nước mới đạt đư c thỏa thuận khai thác 

vùng chồng lấn chung, chưa thống nhất h   tác đàm  hán để đi đến ký kết hiệ  định 

 h n định biển th m lục địa tại vùng biển Tây Nam và gi i quyết d t điểm tranh 

chấp chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán ở khu v c phía Nam qu n đ o 

T ư ng Sa của Việt Nam. Trên th c tế, Ma aysia đã chiếm đ ng t ái  hé    đ o, đá 

của Việt Nam ở phía Nam qu n đ o T ư ng Sa. Th i gian qua, Việt Nam  u n đàm 

phán yêu c u Malaysia trao tr  lại các đ o, đá cho Việt Nam theo quy định của luật 

pháp quốc tế và Luật biển quốc tế.  

Xuất phát từ tình hình trên, c  Việt Nam và Malaysia còn nh ng nội dung c n 

h p tác sau khi hoàn tất việc  h n định biển, h p tác cùng phát triển sau khi phân 

định biển. T ong các t ao đổi học thuật và hoạch định chính sách, có vẻ như  ấn đ  

h p tác cùng phát triển hiện nay chỉ đư c hiểu một cách khá hạn hẹp, giới hạn trong 
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h p tác cùng phát triển t ước khi  h n định biển. Tuy nhiên, h p tác cùng phát triển 

không chỉ tiến hành t ước  à t ong quá t  nh  h n định biển mà còn có thể tiến hành 

sau khi các đư ng ranh giới trên biển đã đư c xác lập nhằm b o đ m việc khai thác 

tối ưu nguồn tài nguyên ho c qu n lý hiệu qu  hoạt động trên biển. Các nguồn tài 

nguyên trên biển, c  sinh vật và phi sinh vật, đ u có nhi u kh  năng  ắt ngang qua 

đư ng biên giới mà các quốc gia vạch ra. Các mỏ d u khí có thể vắt ngang đư ng 

ranh giới. Các đàn cá c  thể di chuyển từ bên này sang bên kia đư ng biên giới, 

ho c có tậ  t nh di cư gi a các vùng biển. Đi u này dẫn đến kh  năng một quốc gia 

tiến hành khai thác t ước ho c khai thác mạnh h n quốc gia còn lại s   nh hưởng 

đến ph n tài nguyên thuộc v  quốc gia kia. Gi  s  một quốc gia khai thác d u khí ở 

mỏ vắt ngang đư ng ranh giới chắc chắn s  làm suy gi m  ư ng d u kh  đáng  a 

nằm bên kia đư ng biên giới, do đ c tính của chất lỏng và khí. Ho c t ong t ư ng 

h p các đàn cá di cư,  iệc quốc gia đánh bắt cạn kiệt hay phá hủy n i sinh s n của 

đàn cá s   nh hưởng đến nguồn các của quốc gia kia. Do đ ,  ấn đ  h p tác cùng 

phát triển cũng đư c đ t  a sau khi  h n định biển và tốt nhất c n thỏa thuận cùng 

thỏa thuận phân định biển nhằm tránh các tranh chấp v  tài nguyên sau này. 

Trong một số các thỏa thuận  h n định biển, các quốc gia thư ng thêm vào 

đi u kho n v  nguồn tr   ư ng chung, ho c đi u kho n d  trù v  h p tác cùng phát 

triển sau này. Các đi u kho n này s  gi i quyết vấn đ  khai thác nguồn tài nguyên 

vắt ngang hay di chuyển ngang qua đư ng  h n định. Ví dụ, Đi u 4 Hiệ  định Phân 

định th m lục địa gi a Việt Nam  à Indonesia năm  003 quy định:  

“Trong trường hợp có một cấu tạo mỏ dầu hoặc khí tự nhiên, hoặc mỏ 

khoáng sản khác dưới đáy biển nằm vắt ngang đường ranh giới nêu tại 

khoản 1 Điều 1, các Bên ký kết sẽ thông báo cho nhau mọi thông tin liên 

quan và thoả thuận về cách thức khai thác hữu hiệu nhất các cấu tạo 

hoặc mỏ nói trên và về việc phân chia công bằng lợi ích thu được từ việc 

khai thác đó.”  
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Hiệ  định Ph n định biển ở vùng biển Tây Nam gi a Việt Nam và Thái Lan 

năm 1997  à Hiệ  định Ph n định Vịnh Bắc Bộ gi a Việt Nam và Trung Quốc năm 

 000 cũng c  c u ch  quy định giống nhau  à tư ng t . 

Thêm n a việc h p tác cùng phát triển sau khi  h n định có thể giúp các quốc 

gia liên quan qu n lý tốt h n hoạt động trên biển. Việc  h n định biển s   ác định 

rõ phạm vi giới hạn hoạt động th c thi pháp luật và qu n lý của c  quan ch c năng 

của các quốc gia liên quan và với đ c điểm rộng lớn trên biển và khó kiểm soát, nếu 

không có s  h p tác gi a các quốc gia s  g y kh  khăn cho  iệc qu n lý của tất c  

các bên. Một ví dụ có thể nêu ra là việc h p tác th c thi pháp luật và qu n lý biển có 

thể ngăn ch n tình trạng tàu thuy n vi phạm ở bên này đư ng ranh giới s  chạy trốn 

sang bên kia đư ng ranh giới nhằm trốn t ánh, g y kh  khăn cho quá t  nh tu n tra,  

kiểm tra, kiểm soát và bắt gi  của l c  ư ng ch c năng các bên. H n n a việc h p 

tác không chỉ giúp x  lý hiệu qu  các vi phạm pháp luật mà còn có thể tăng cư ng 

kh  năng ngăn ch n các vi phạm x y ra. 

Ph n định biển và h p tác cùng phát triển là hai vấn đ  có mối quan hệ ch t 

ch  với nhau. H p tác cùng phát triển có thể triển khai t ong giai đoạn ti n phân 

định biển phù h p với nghĩa  ụ tại Đi u 74 và 83 của UNCLOS 1982 và góp ph n 

tạo c  sở nhận th c chung gi a các quốc gia, tiến tới  h n định biển thành công. 

Đồng th i, h p tác cùng phát triển cũng có thể đư c tiến hành sau khi  h n định 

ranh giới biển nhằm thăm dò, khai thác hiệu qu  và công bằng các nguồn tài nguyên 

vắt ngang đư ng phân định, góp ph n h p tác qu n lý tốt h n các hoạt động trên 

biển. Việt Nam đã c  kinh nghiệm trong việc kết h p gi a  h n định biển và h p 

tác cùng phát triển c  t ong giai đoạn t ước, trong và sau khi  h n định biển với các 

nước. Đ y s   à c  sở th c tiễn cho việc kết h p nghiên c u  à đàm  hán    phân 

định ranh giới biển, cũng như h p tác cùng phát triển đối với các vùng biển chồng 

lấn còn lại gi a Việt Nam  à các nước. 

Tiểu  ết Chương 3 

T ong giai đoạn từ năm 19   - 2025, quan hệ Việt Nam - Ma aysia đã t  i qua 

nh ng thăng t  m do chịu  nh hưởng của tình hình quốc tế, khu v c và s  đi u 
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chỉnh t ong ch nh sách đối ngoại cũng như quan điểm, yêu sách của m i bên v  chủ 

quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán trên biển nên ph n nào tác động đến 

quan hệ song  hư ng n i chung  à h   tác  h n định biển nói riêng. Tuy nhiên, 

nh ng thăng t  m trong quan hệ đã giú  hai nước tăng cư ng hiểu biết lẫn nhau, 

từng bước củng cố lòng tin chiến  ư c, tạo đà thúc đẩy quan hệ Việt Nam - 

Ma aysia, t ong đ  c   ấn đ  h   tác  h n định biển. Kết qu  nổi bật trong quá 

trình h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển giai đoạn từ năm 19   - 2025 

là việc hai nước đạt đư c Thỏa thuận h p tác khai thác chung vùng chồng lấn  năm 

1992) và phối h p trình Báo cáo chung v  khu v c th m lục địa kéo dài liên quan 

đến hai nước  ên CLCS  năm  009 . M c dù h p tác hai nước v   h n định biển 

còn bất đồng v  quan điểm, khác nhau v  cách tiếp cận, đối lập v  yêu sách chủ 

quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán, song hai bên cam kết th c hiện nghiêm 

nh ng thỏa thuận đã đạt đư c, tiếp tục nghiên c u, tham vấn kinh nghiệm quốc tế, 

nhằm đẩy nhanh tiến độ đàm  hán  h n định biển t ên c  sở luật pháp quốc tế, luật 

biển quốc tế, nhất là nh ng quy định của UNCLOS 1982. 

Đến nay, m c d   ấn đ   h n định biển gi a hai nước còn nhi u kh  khăn, 

nhưng c  Việt Nam  à Ma aysia đ u duy t   nhất quán quan điểm d a trên các 

nguyên tắc c  b n của luật pháp quốc tế, đ c biệt là nh ng quy định của UNCLOS 

1982 và các Tuyên bố của khu v c v  Biển Đ ng như DOC, th c tiễn kinh nghiệm 

quốc tế v   h n định biển. Đ y s   à đi u kiện c n thiết khi hai nước hội tụ đủ yếu 

tố đồng nhất quan điểm, lậ  t ư ng v  đư ng  h n định cuối c ng để tiến tới hoàn 

tất h   tác đàm  h n  h n định biển và gi i quyết tranh chấp t ong tư ng  ai.  
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CHƯ NG 4. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỢP TÁC  

VIỆT NAM - MALAYSIA VỀ PHÂN ĐỊNH BIỂN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

4.1. Đánh giá  

4.1.1. Kết quả hợp tác  iệt Nam - Malaysia về phân định  iển  

Thứ nhất, kết quả hợp tác phân định biển làm giảm mâu thuẫn, bất đồng về 

biên giới lãnh thổ trên biển giữa Việt Nam và Malaysia. 

Biển Đ ng đang ngày càng t ở nên quan t ọng    m t địa - ch nh t ị, địa - kinh 

tế quốc tế, do đ   iệc ổn định t nh h nh an ninh, ch nh t ị ở khu v c này  à nh n tố 

quyết định đến quá t  nh  hát t iển của các quốc gia. Đến nay, nh ng tồn tại liên 

quan tranh chấ  biên giới  ãnh thổ  à một t ong  ào c n  ớn khiến các quốc gia kh  

h   tác đàm  hán  à thống nhất chung    biện  há  gi i quyết m u thuẫn,  ung đột 

  i  ch t ên c  sở một ho c nhi u gi i  há  mà các bên đ u chấ  nhận đư c. T ong 

bối c nh tranh chấ  t ên biển ở Biển Đ ng ngày càng gia tăng căng thẳng, Việt 

Nam  à Ma aysia chưa thể đạt đư c kết qu   h n định biển cuối cùng, song việc hai 

nước h   tác đàm  hán  à đi đến ký kết B n ghi nhớ Thỏa thuận h p tác khai thác 

chung vùng chồng lấn năm 1992  à một t ong nh ng thành t u quan t ọng    gi i 

quyết m u thuẫn  ãnh thổ t ên biển nh ng năm đ u thế kỷ   I bằng biện  há  đàm 

 hán hòa b nh t ên c  sở  uật  há  quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.  

Có thể nói, việc Việt Nam và Malaysia  ác định rõ ràng vùng chống lấn trên 

biển, thúc đẩy h   tác khai thác chung đã góp ph n làm gi m nguy c   ung đột, va 

chạm trên biển gi a hai bên, tăng cư ng s  hiểu biết và nhận th c chung v  l i ích 

của nhau trong vùng biển chồng lấn, tạo c  sở v ng chắc cho các cuộc đàm  hán 

 h n định biển tiế  theo, hướng đến một đư ng  h n định cuối cùng mà các bên 

cùng chấp nhận, đ m b o công bằng và h p lý cho c  hai bên, qua đ  củng cố lòng 

tin chính trị trên tinh th n láng gi ng h u nghị và Đối tác chiến  ư c toàn diện.  

Kết qu  h p tác cùng phát triển còn  à động l c mạnh m  thúc đẩy Việt Nam 

và Malaysia sớm khởi động đàm  hán  h n định vùng chồng lấn trên biển và tiếp 

tục phối h p ch t ch  để sớm hoàn thiện d  th o b n ghi nhớ v  h p tác th c thi 
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pháp luật, tìm kiếm, c u nạn trên biển; giú  hai nước qu n lý nguồn tài nguyên 

thiên nhiên tại vùng chồng lấn hiệu qu  h n; g    h n đ m b o ổn định và trật t  

trên vùng biển chồng lấn, ngăn ch n hoạt động tội phạm và các hoạt động vi phạm 

khác l i dụng s   ung đột trong thẩm quy n th c thi pháp luật của hai nước; qua đ  

mang lại l i ích thiết th c, to lớn cho c  hai bên, góp ph n củng cố hoà bình, ổn 

định và h p tác trong khu v c. Không loại trừ kh  năng h p tác cùng phát triển gi a 

Việt Nam và Malaysia ở khu v c chồng lấn tại vùng biển Tây Nam có thể mang 

tính chất   u dài do hai nước đạt đư c l i ích h p lý từ tho  thuận h p tác và hai 

bên c ng đạt đồng thuận không c n thiết ph i  h n định biển - đ y cũng đư c xem 

là gi i pháp thay thế phổ biến trong th c tiễn hiện nay [Tr n H u Duy Minh, 2018].  

Thứ hai, góp phần đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy phát triển quan hệ 

hợp tác Việt Nam - Malaysia trên các lĩnh vực, tạo thuận lợi cho việc phân định 

biển được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần hợp tác. 

Chủ quy n biên giới quốc gia n i chung  à chủ quy n t ên biển n i  iêng  à 

 ấn đ  quan t ọng, trở thành mối quan t m hàng đ u của các d n tộc t ên thế giới. 

Từ nh ng năm đ u thế kỷ    đến nay,  h n định  anh giới biển  u n  à một t ong 

nh ng  ấn đ  t ọng yếu trong chiến  ư c biển của các quốc gia  en biển cũng như 

các quốc đ o t ên thế giới, t ong đ  c  Việt Nam  à Ma aysia. Ph n định biển gi a 

các quốc gia c    ng biển tiế   i n ho c đối diện nhau giú   ác định đư ng  anh 

giới t ên biển một cách     àng cho các bên t ên c  sở  uật  há  quốc tế. T ên c  sở 

 ác định     àng đư ng biên giới biển  ới các bên  iên quan, các nước mới c  đủ 

căn c   há     h    há  để th c hiện các quy n qu n   , khai thác  à b o tồn 

nh ng giá t ị biển của quốc gia.  

Việt Nam  à Ma aysia  à hai quốc gia c    ng biển nằm đối diện  à tiế  giá  

nhau ở Biển Đ ng, kho ng cách b  của hai nước tạo  a   ng chồng  ấn c n  h n 

định theo  uật  há  quốc tế. T  i qua g n 3  năm đàm  hán, h   tác  h n định  anh 

giới biển gi a Việt Nam  à Ma aysia đư c tiến hành t ên c  sở  ận dụng hiệu qu  

các quy định của UNCLOS 19  ,  há   uật  à th c tiễn quốc tế t ong đi u kiện, 

hoàn c nh t  nhiên cụ thể. Bên cạnh đ , t ong suốt quá t  nh đàm  hán hai nước 
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luôn quán triệt nguyên tắc t n t ọng độc lập, chủ quy n  à   i  ch ch nh đáng của 

m i bên đã đư c  há   uật  à th c tiễn quốc tế thừa nhận. M c dù còn có quan 

điểm bất đồng v   h n định biển nhưng quan hệ h p tác Việt Nam - Malaysia 

không ngừng đư c củng cố và phát triển sâu sắc, đạt đư c nh ng thành t u quan 

trong c  trên bình diện song  hư ng  à đa  hư ng. Quan hệ hai nước phát triển 

ngày càng sâu rộng t ên c  sở ý chí h p tác và s  tin cậy chính trị s  tạo thuận l i 

cho việc  h n định biển đư c triển khai theo đúng tinh th n h p tác.  

Kết qu  h p tác  h n định biển gi a hai nước là kết tinh của lòng tin chiến 

 ư c, giúp hai bên củng cố ni m tin chính trị, củng cố l i ích, chủ quy n quốc gia 

trên biển, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Malaysia trở 

nên sâu sắc và b n ch t với nội hàm toàn diện h n, s u  ộng h n t ên c  bình diện 

song  hư ng  à đa  hư ng. Nh ng c  hội và ti m năng h p tác gi a hai nước đã 

đư c hiện th c hóa bằng kết qu  tích c c trên nhi u  ĩnh   c chính trị - ngoại giao, 

kinh tế - thư ng mại  à đ u tư, quốc phòng - an ninh, giáo dục,  ăn h a, du  ịch, 

giao  ưu nh n d n, h p tác v  biển.   

Kết qu  h p tác khai thác chung gi a hai nước ở vùng biển chồng lấn đã g   

ph n tích c c vào việc củng cố hòa bình và ổn định  ung quanh   ng biển của hai 

nước, tạo đi u kiện để m i nước tập trung nội l c xây d ng, phát triển đất nước và 

thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Malaysia. Ngày nay, 

trong tiến trình hội nhập quốc tế, kết qu   h n định biển gi a hai nước đã g    h n 

quan t ọng  ào  iệc gi  v ng ổn định chính trị,  à yếu tố quan t ọng để Việt Nam và 

Malaysia th c hiện b o vệ đất nước từ sớm, từ xa, tối đa h a   i ích quốc gia, phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quan hệ đối ngoại. Với đ c điểm  ăn h a  à 

 ịch s  đấu t anh gi i  h ng d n tộc c  nhi u điểm tư ng đồng, kết qu  h   tác 

 h n định biển cho  hé  hai quốc gia th c hiện nhất quán đư ng lối đối ngoại độc 

lập, t  chủ, đa  hư ng h a, đa dạng hóa, chủ động và tích c c hội nhập quốc tế, vì 

l i ích quốc gia - dân tộc, mở rộng  à đưa quan hệ với nhi u đối tác ngày càng đi 

vào chi u s u th ng qua đư ng biển. 
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Thứ ba, kết quả hợp tác khác thác chung tại vùng chồng lấn giữa Việt Nam tác 

động tích cực đối với thế giới và khu vực. 

Kết qu  h   tác  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia, đ c biệt là mô 

hình h p tác chung cùng khai thác vùng chồng lấn là hình mẫu v  h   tác  h n định 

biển để hai nước Việt Nam, Ma aysia n i  iêng  à các nước trên thế giới, khu v c 

nói chung tham kh o, vận dụng phù h p với đi u kiện th c tế của m i nước. 

H   tác  h n định biển gi a Việt Nam  à Ma aysia đã đ ng g    ào kinh 

nghiệm th c tiễn của thế giới và khu v c v  gi i quyết nh ng bất đồng và tranh 

chấp trên biển [Nguyễn Thanh Minh, 2016a]. Thúc đẩy  u hướng h   tác đàm  hán 

 h n định biển trên thế giới bằng biện  há  hòa b nh, t ên c  sở tôn trọng độc lập, 

chủ quy n và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, là bài học kinh nghiệm qu  để các quốc 

gia ven biển nghiên c u vận dụng phù h p với th c tiễn của từng nước trong quá 

trình h   tác  h n định ranh giới biển. 

Xét v  m t pháp luật quốc tế, việc Việt Nam và Malaysia l a chọn gi i pháp 

h p tác cùng phát triển t ước khi  h n định biển, đạt đư c kết qu   h n định cuối 

c ng c  đ ng g   nhất định đối với th c tiễn  h n định biển trên thế giới và khu 

v c;  à c  sở v ng chắc để Việt Nam, Malaysia n i  iêng  à các quốc gia  en biển 

n i chung tăng cư ng h   tác đàm  hán  h n định biển, gi i quyết nh ng bất đồng, 

tranh chấp bằng biện  há  hòa b nh t ên c  sở tôn trọng luật pháp quốc tế, ngăn 

ngừa  ung đột, duy t   m i t ư ng hòa bình, an ninh và ổn định ở khu v c.  

Kết qu  h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển, nhất là việc hai nước 

thống nhất nộp Báo cáo chung v  th m lục địa mở rộng  ên CLCS  năm  009  đã 

tác động đến lậ  t ư ng và yêu sách chủ quy n phi lý của một số quốc gia ven Biển 

Đ ng, nhất  à yêu sách  đư ng 9 đoạn  của Trung Quốc, thúc đẩy các nước trong 

khu v c đi u chỉnh chính sách, lậ  t ư ng trong h   tác  h n định biển theo hướng 

tôn trọng luật pháp quốc tế, đ c biệt là UNCLOS 1982.  

Đối với ASEAN, kết qu  h p tác  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia 

đư c xem là mô hình thành công cho các nước ASEAN khác trong gi i quyết vùng 

chồng lấn một cách hòa bình, gác tranh chấp cùng khai thác tài nguyên chung; thúc 
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đẩy tinh th n đoàn kết và h p tác gi a các nước thành viên ASEAN trong việc gi i 

quyết các vấn đ  tranh chấp ở Biển Đ ng t ên c  sở tôn trọng luật pháp quốc tế; góp 

ph n đ m b o an ninh và ổn định trên Biển Đ ng, tạo đi u kiện thuận l i cho các 

nước trong khu v c phát triển b n v ng, nhất  à t ong các  ĩnh   c như khai thác tài 

nguyên biển và phát triển ngành công nghiệp biển. 

Bên cạnh đ , kết qu  h   tác  h n định biển gi a hai nước còn có  nh hưởng 

tích c c đối với tiến t  nh đàm  hán COC t ong tư ng  ai, tạo ti n  ệ gi i quyết 

t anh chấ  theo tinh th n h   tác  à d a  ào  uật  há  quốc tế, cụ thể  à 

UNCLOS1982; góp ph n củng cố  ậ  t ư ng của ASEAN theo hướng h   tác, d a 

theo  uật  ệ; tăng cư ng đoàn kết t ong ASEAN t ong đàm  hán COC; thúc đẩy các 

nước trong khu v c đi u chỉnh chính sách, lậ  t ư ng trong h   tác  h n định biển 

theo hướng tôn trọng luật pháp quốc tế, đ c biệt là UNCLOS 1982.  

4.1.2. Khó khăn trong hợp tác  iệt Nam - Malaysia về phân định  iển  

T  i qua th i gian dài đàm  hán, quá t  nh h   tác  h n định biển Việt Nam - 

Ma aysia đã đạt đư c kết qu  nhất định, bổ sung vào kinh nghiệm th c tiễn của thế 

giới, khu v c v   h n định biển, song còn tồn tại kh ng  t kh  khăn, nhất là nh ng 

khác biệt, mâu thuẫn, bất đồng t ong quan điểm, lậ  t ư ng và chính sách của m i 

bên, t ong đ  nổi  ên một số  ấn đ  như: 

Thứ nhất, sự thiếu nhất  uán, đồng bộ trong phân định biên giới lãnh thổ khu 

vực từ thời bị các nước đế  uốc và thực dân cai trị, ảnh hưởng đến việc xác định 

khu vực phân định, gây mâu thuẫn, bất đồng giữa hai nước. Quá t  nh đàm  hán   u 

dài  à minh ch ng cho s  khác biệt, thiếu nhất quán t ong  ấn đ    i  ch mà hai 

nước yêu sách. Một  h n nguyên nh n  à do yếu tố  ịch s  tư ng đồng của c  hai 

nước t ong quá t  nh bị các nước đế quốc và th c d n   m  ư c  à gi i  h ng đất 

nước. Vào thế kỷ   , h u hết  ãnh thổ của các nước Đ ng Nam Á n i chung đ u 

đư c định h nh theo đư ng biên giới do các nước châu Âu v  khi họ   m  ư c khu 

v c này. Biên giới biển của Việt Nam  à Ma aysia kh ng nằm ngoài đ c điểm đ . 

T ong quá t  nh đ  hộ  à qu n   , các quốc gia  hư ng T y  h n chia  ãnh thổ để 

nhằm mục đ ch tạo thuận l i t ong qu n   , cai t ị  à     ét tài nguyên mà bỏ qua 
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yếu tố tổng thể nh ng giá t ị t uy n thống của quốc gia,   ng  ãnh thổ, đ c t ưng    

xã hội,  ăn h a,  ịch s … do đ , dẫn đến việc  h n định khu   c địa    ở nhi u n i 

kh ng đư c     àng, g y  a  iệc chồng lấn và bất đồng,  ung đột gi a các nước 

t ong khu   c, bao gồm nh ng tranh chấ ,  ung đột v  lãnh thổ gi a các nước 

ASEAN c  đư ng biên giới biển sau này,   ng biển Việt Nam  à Ma aysia  à một 

minh ch ng cho tình trạng trên. 

Th c tế cho thấy, t ên c  sở lịch s  và pháp lý v ng chắc, Việt Nam luôn 

khẳng định chủ quy n không thể chối cãi đối với qu n đ o T ư ng Sa, trong khi 

Malaysia cho rằng nh ng đ o, đá nước này chiếm đ ng ở khu v c phía Nam qu n 

đ o T ư ng Sa thuộc chủ quy n của nước này theo yêu sách chủ quy n năm 1979.  

Thứ hai, những toan tính chính trị giữa các đảng phái của Malaysia và yêu 

sách của mỗi nước về biên giới biển khiến  uá trình phân định biển Việt Nam - 

Malaysia khó tìm ra giải pháp cân bằng lợi ích trong ngắn hạn. Vấn đ  đ m b o 

c n bằng   i  ch cho c  hai bên  à kết qu  của một quá t  nh đàm  hán   u dài  à c  

liên hệ mật thiết  ới s  đa dạng, khác biệt v  tôn giáo, dân tộc, thể chế chính trị, 

quy mô dân số và m c độ phát triển của m i quốc gia. Bởi    các yếu tố t ên c  tác 

động t  c tiế  đến quan hệ ch nh t ị, ngoại giao Việt Nam - Malaysia nên  iên quan 

 ấn đ  h   tác đàm  hán  h n định biển gi a hai nước. V  c  b n, Việt Nam và 

Ma aysia đ u chủ t ư ng đa dạng h a, đa  hư ng h a quan hệ quốc tế và coi trọng 

tăng cư ng quan hệ với các nước láng gi ng, ưu tiên ch nh sách  ới ASEAN nhằm 

hướng đến mục tiêu duy t   m i t ư ng hòa bình và ổn định khu v c. Tuy nhiên, s  

khác biệt trong cách th c triển khai ch nh sách đối ngoại mang tính linh hoạt và 

th c dụng của Malaysia trong quan hệ với các nước lớn, nhất là với Trung Quốc, s  

dụng chính sách ngoại giao th m l ng, ít công khai chỉ trích mạnh và tr c diện 

Trung Quốc trong vấn đ  Biển Đ ng, một ph n  à do nh m ngư i Hoa có  nh 

hưởng ở quốc gia này, cũng như  nh hưởng quá lớn của Trung Quốc đối với n n 

kinh tế Malaysia [Leticia Simões, 2022], ít nhi u  nh hưởng đến tổng thể quan hệ 

hai nước và tiến trình h   tác  h n định biển.  
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Bên cạnh đ , t ong quan hệ quốc tế, các m u thuẫn    biên giới, lãnh thổ  à 

 ấn đ  hết s c nhạy c m  à thư ng đư c các đ ng phái chính trị, ch nh  hủ s  dụng 

như một  con bài  ch nh t ị để củng cố uy t n t ước qu n chúng nh n d n  à cộng 

đồng quốc tế. Kh ng  oại t ừ  iệc các quốc gia thúc đẩy t m kiếm gi i  há  nhằm 

c n bằng   i  ch biên giới biển  ới các nước  iên quan, ho c đẩy các tranh chấp biên 

giới biển thành  ung đột, t ong đ  kh ng  t t ư ng h p xuất phát từ các toan tính 

chính trị của chính phủ c m quy n. Chính cách tiếp cận  à đi u chỉnh chính sách 

của Malaysia v  vấn đ  Biển Đ ng từ  th m l ng  sang  c ng rắn   ới Trung Quốc 

đã cho thấy rõ lập luận t ên. Để b o vệ l i ích quốc gia liên quan vấn đ  d u khí ở 

Biển Đ ng,  hục vụ các mục tiêu chính trị t ong nước, dưới th i Thủ tướng 

Mahathir c m quy n, chính phủ Malaysia rút khỏi nhi u d  án thuộc sáng kiến 

 Vành đai, Con đư ng   BRI  của Trung Quốc, s  dụng các d  án của BRI để gia 

tăng s c ép buộc Trung Quốc ph i như ng bộ trong h p tác kinh tế song  hư ng 

[Dư ng Văn Huy,  019, t .4 ]. Đối với vấn đ  h p tác Việt Nam - Malaysia v  

 h n định biển, việc Malaysia tập trung b o vệ nh ng th c thể trên biển mà nước 

này đang chiếm gi  trái phép, bao gồm các đ o, đá thuộc chủ quy n của Việt Nam 

ở khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa và tuyên bố rằng các đ o thuộc qu n đ o 

T ư ng Sa nằm trong EEZ của m nh nên đư c coi là lãnh thổ của Ma aysia, đi u 

này h i khác  ới so với cách hiểu ch t ch  của UNCLOS 1982 [Leticia Simões, 

 0  ],  h n định biển, ngư d n bất h p pháp là trở ngại lớn trong tiến trình h p tác 

 h n định biển gi a hai nước. Kh  khăn  ớn nhất hiện nay là do phía Malaysia đang 

chiếm đ ng t ái  hé  một số đ o đá ở qu n đ o T ư ng Sa thuộc chủ quy n của 

Việt Nam [Nguyễn Thanh Minh, 2016a]. 

Thứ ba,  uá trình hợp tác phân định biển giữa Việt Nam và Malaysia chịu sự 

tác động từ nhân tố bên ngoài, nhất là yếu tố Trung Quốc và cạnh tranh chiến lược 

giữa các nước lớn. T ong thế kỷ   , các cư ng quốc bên ngoài khu v c chưa quan 

t m đến tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đ ng gi a các nước Đ ng Nam Á. Tuy 

nhiên, cùng với  iệc các quốc gia Đ ng Nam Á giành đư c độc  ậ   à  ị t   địa 

chiến  ư c của khu   c kh ng ngừng gia tăng, nh ng vấn đ  nội bộ ASEAN, nhất 
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là tranh chấp lãnh thổ  à  h n định biển, đã thu hút s  quan tâm và can d  của các 

nước lớn nhằm tăng cư ng  nh hưởng khiến tình hình khu v c càng trở nên ph c 

tạp. Cùng với đ , T ung Quốc tr i dậy ở khu v c và quyết liệt triển khai yêu sách 

chủ quy n phi lý ở Biển Đ ng đã tạo cớ để Mỹ, đồng minh  à đối tác gia tăng can 

d  nhằm cạnh tranh  nh hưởng với Trung Quốc, đ m b o t  do hàng h i ở khu v c, 

tác động nhất định đến chính sách biển của các nước, bao gồm Việt Nam và 

Malaysia. Chính yếu tố cạnh tranh gi a các nước lớn đã tác động đến m i t ư ng an 

ninh, hòa bình, ổn định ở khu v c Biển Đ ng, khiến hai nước ph i cân nhắc và cẩn 

trọng h n t ong quá trình h   tác  h n định biển, tránh bị l i dụng ho c  nh hưởng   

tiêu c c đến kết qu  đàm  hán. Th c tiễn quá trình h   tác đàm  hán  h n định 

biển gi a Việt Nam  à Ma aysia đã chịu tác động đáng kể từ tình hình trên, nhất  à 

s  yêu sách chủ quy n thái quá của T ung Quốc  à các hành động qu n s  h a, 

chiếm đ ng t ái  hé  các đ o đá tại khu   c qu n đ o Hoàng Sa  à T ư ng Sa 

thuộc chủ quy n của Việt Nam, ho c một số vùng biển thuộc chủ quy n của các 

nước ASEAN, t ong đ  c  Ma aysia. Bên cạnh đ , ch nh sách Biển Đ ng  th m 

l ng  của Ma aysia dưới th i chính quy n Thủ tướng Najib Razak (2009 -  01   đã 

minh ch ng cho luận điểm t ên. Để b o vệ l i ích trên Biển Đ ng, Ma aysia đã t iển 

khai nhi u biện pháp khác nhau, song luôn khôn khéo, tránh tối đa  iệc công khai 

hóa thông tin liên quan tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển của Ma aysia, đồng 

th i tích c c giao thiệp hậu t ư ng với Trung Quốc để t ánh căng thẳng. 

4.1.3. Đặc điểm hợp tác Việt Nam -  Malaysia về phân định biển  

T ên c  sở  h n t ch, đánh giá tổng thể, khách quan    quá t  nh h   tác đàm 

 hán  h n định biển gi a Việt Nam  à Ma aysia giai đoạn từ năm 1982 - 2025, c  

thể  út  a một số đ c điểm c  b n như sau: 

Thứ nhất, trong  uá trình hợp tác phân định biển, hai nước cơ bản thống nhất 

giải quyết theo hướng hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế. Nghiên c u tổng thể 

quá trình h   tác đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia cho thấy, 

hai nước đ u tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đ c biệt  à các quy định của 

UNCLOS 1982. Một đ c điểm nổi bật có thể nhận thấy là ngay trong cuộc đàm 
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 hán  h n định biển đ u tiên gi a hai nước, căn c   ào đi u kiện và hoàn c nh địa 

lý tại vùng biển chồng lấn, hai bên đã quyết định l a chọn  hư ng án gi i quyết h p 

tác c ng khai thác t ên c  sở nguyên tắc thỏa thuận, công bằng theo luật pháp quốc 

tế đư c quy định cụ thể tại Đi u 74  à Đi u 83 của UNCLOS 1982. Tuy nhiên, quá 

trình h   tác đàm  hán nhằm  h n định biển gi a Việt Nam - Ma aysia đã kéo dài 

và còn nh ng khác biệt, kh  đạt đư c thỏa thuận cuối cùng trong ngắn hạn do nhi u 

nguyên nh n khác nhau. So  ới t anh chấ  t ên đất  i n, kh  năng gi i quyết t anh 

chấ  t ên biển kh  khăn h n do s  thiếu thống nhất của các quốc gia trong diễn gi i 

ho c l a chọn áp dụng các quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm c  UNCLOS 

19   cũng như s  đan  en  ới nh ng l i ích v  địa kinh tế - chính trị và khai thác 

tài nguyên biển của các bên. 

Thứ hai, quá trình hợp tác đàm phán phân định biển giữa Việt Nam - 

Malaysia diễn ra trong thời gian dài, song những bất đồng khó leo thang căng 

thẳng. Kết qu  h p tác khai thác chung vùng chồng lấn trên biển gi a Việt Nam và 

Malaysia ở vùng biển Tây Nam đư c xem là gi i pháp tạm th i, đ ch cuối cùng của 

hai nước vẫn  à  h n định     àng đư ng ranh giới th m lục địa của m i bên. Tuy 

nhiên, th i điểm hai bên đạt đư c mục tiêu t ên chưa thể  ác định cụ thể. Ngoài khu 

v c chồng lấn trên biển gi a hai nước ở vùng biển Tây Nam, Việt Nam và Malaysia 

còn tồn tại tranh chấp chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán ở khu v c 

phía Nam Biển Đ ng. M c dù, Chính phủ  à c  quan ch c năng hai nước đã chủ 

động, tích c c thúc đẩy h   tác đàm  hán  à đạt đư c kết qu  kh  quan ban đ u 

bằng việc phối h p trình Báo cáo chung v  khu v c th m lục địa kéo dài liên quan 

đến hai nước  ên CLCS năm  009, nhưng để gi i quyết d t điểm vấn đ  c n có 

thêm th i gian, s  thống nhất v  lậ  t ư ng, quan điểm và quyết tâm cao của c  hai 

bên. Bên cạnh đ , Việt Nam  à Ma aysia đ u là các quốc gia vừa và nhỏ, không có 

nước nào quá  ư t trội v  ti m l c quân s  ho c theo đuổi tư tưởng bá quy n nên 

kh  năng một t ong hai nước có yêu sách chủ quy n thái quá trên biển, gây leo 

thang căng thẳng đến m c  ung đột quân s  khó c  kh  năng x y  a, thay  ào đ  
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hai bên thư ng l a chọn  hư ng  há  đàm  hán, hòa b nh, đ m b o l i ích cho 

nhau [Tr n Ngọc Giáp, 2024, tr.146].  

Thứ ba, Việt Nam và Malaysia coi trọng đàm phán song phương để giải quyết 

mâu thuẫn, bất đồng thay vì sử dụng cơ chế trung gian, hòa giải của bên thứ ba. 

Nghiên c u ch nh sách, quan điểm của Việt Nam, Malaysia v  gi i quyết tranh chấp 

trên biển và tổng thể quá trình h   tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển cho 

thấy, hai nước c  b n đ u c   u hướng gi i quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa 

bình, ưu tiên   a chọn phư ng  há  đàm  hán, thỏa hiệ  song  hư ng thay vì l a 

chọn  hư ng án s  dụng đến vai trò trung gian, hòa gi i của bên th  ba. Ngoài ra, 

th c tế cũng cho thấy, vấn đ   h n định ranh giới biển gi a hai nước ở khu v c 

vùng biển Tây Nam hoàn toàn có thể đư c  ận dụng và gi i quyết th ng qua Hiệp 

ước Bali 1976 hay Nghị định thư của Hiến chư ng ASEAN    c  chế gi i quyết 

tranh chấp (năm  010), song do nh ng hạn chế v  hành lang pháp lý khiến các c  

chế ASEAN chưa  hát huy hiệu qu , ho c tạo động l c để Việt Nam và Malaysia 

ưu tiên  ai t ò của ASEAN trong gi i quyết vấn đ   h n định biển gi a hai nước. 

4.1.4. Những  ài h c kinh nghiệm  

Từ th c tiễn quá trình h   tác đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam  à 

Ma aysia, c  thể  út  a một số kinh nghiệm để các quốc gia t ên thế giới, khu   c 

nói chung và Việt Nam, Ma aysia n i  iêng tham kh o,  ận dụng phù h p trong h   

tác  h n định biển gồm: 

Thứ nhất,  uán triệt và vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước, kiên  uyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ  uyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ  uốc trong giải  uyết vấn đề biên giới lãnh thổ nói 

chung và phân định biển nói riêng. Chủ quy n biên giới quốc gia nói chung và chủ 

quy n biển đ o của Việt Nam nói riêng là hết s c thiêng  iêng, nhưng cũng hết s c 

kh  khăn,  h c tạ   à   u dài. Do đ ,  h i kiên quyết, kiên trì b o vệ v ng chắc độc 

lập, chủ quy n, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đ o, vùng tr i [Đ ng Cộng s n 

Việt Nam, 2021, tr.48] bằng biện pháp hòa bình, phù h p với luật pháp quốc tế, c  

ở th c địa và trên m t trận ngoại giao, qua nhi u kênh và ở nhi u cấ  khác nhau để 
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gi  v ng chắc chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán của Việt Nam đối với 

các vùng biển, EEZ và th m lục địa theo luật pháp quốc tế, nhất  à các quy định của 

UNCLOS 1982. 

Đối  ới Việt Nam, kết qu  đàm  hán  h n định  anh giới biển với Malaysia 

thể hiện    s  quán t iệt  à th c hiện đúng đắn chủ t ư ng của Đ ng, Nhà nước và 

Chính phủ đối với gi i quyết vấn đ  biên giới  ãnh thổ  ới các nước  áng gi ng. 

M c dù trong quá trình h   tác  h n định biển, hai nước còn nh ng khác biệt v  

yêu sách chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán trên các vùng biển chồng 

lấn, ho c khu v c còn tồn tại tranh chấp, song Việt Nam vẫn kiên trì thông qua các 

cuộc tiếp xúc cấp cao gi a  ãnh đạo Đ ng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt 

Nam với  h a Ma aysia để t ao đổi  à t m kiếm điểm đồng l i ích gi a hai nước, 

thống nhất ký kết B n ghi nhớ Thỏa thuận h p tác khai thác chung vùng chồng lấn 

 năm 199  ,  hối h p Báo cáo chung v  ranh giới th m lục địa mở rộng ở khu v c 

Nam Biển Đ ng  năm  009   à t m kiếm gi i  há  c ng bằng t ong gi i quyết  ấn 

đ  biên giới  ãnh thổ ở khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa, nhất  à gi i quyết 

t nh t ạng tàu cá Việt Nam khai thác h i s n trái phép ở   ng biển nước ngoài, tạo 

thuận   i cho hoạt động khai thác  à qu n    biển, g    h n  hát t iển kinh tế -  ã 

hội đất nước, tăng cư ng quan hệ h   tác  ới các nước  áng gi ng, gi m thiểu nguy 

c  gia tăng căng thẳng, đ m b o hòa b nh  à ổn định biển, đ o của Tổ quốc. 

Thứ hai, hợp tác phân định biển giữa Việt Nam - Malaysia có mối  uan hệ 

chặt chẽ với tình hình  uốc tế, khu vực và  uan hệ song phương. Nh n  ại nh ng kết 

qu  quan t ọng hai nước đã đạt đư c t ong tiến t  nh h   tác đàm  hán, nhất  à  iệc 

hai nước ký kết B n ghi nhớ Thỏa thuận h p tác khai thác chung vùng chồng lấn, 

phối h p trình Báo cáo chung v  ranh giới th m lục địa mở rộng, đ u  à nh ng th i 

điểm mà mối quan hệ h   tác Việt Nam  à Ma aysia c  bước  hát t iển mới, đạt 

thành t u quan t ọng t ên nhi u  ĩnh   c. Ngư c  ại, ở nh ng th i điểm quan hệ 

Việt Nam - Ma aysia t  m  ắng, đ c biệt  à giai đoạn từ năm 1979 - 1986 khi 

Ma aysia  à một số nước Đ ng Nam Á nghị kỵ    mục đ ch ch nh t ị của Việt Nam 

t ong  ấn đ  Cam uchia đã  h n nào tác động tiêu c c đến quá t  nh h   tác đàm 
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 hán  h n định  anh giới biển gi a hai nước. Th c tế cho thấy, trong giai đoạn từ 

năm 1982 - 19 6, Việt Nam  à Ma aysia kh ng c  bất kỳ cuộc g  , hay  òng đàm 

 hán  iên quan  ấn đ   h n định biển. Do đ ,  iệc tăng cư ng  hát t iển quan hệ 

Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Ma aysia, cũng như d  báo sát chuyển 

động của t nh h nh thế giới, khu   c  à nhận diện ch nh  ác  u hướng chung t ong 

gi i quyết t anh chấ ,  ung đột t ên biển ở các th i điểm s  giú  Việt Nam chủ 

động    chiến  ư c  à  hư ng án  ng     h  h  , tạo thuận   i thúc đẩy quá t  nh 

h   tác đàm  hán  h n định  anh giới biển  ới các nước, bao gồm Ma aysia.  

Thứ ba, kiên trì phát huy những điểm tương đồng về lập trường, chính sách và 

lợi ích của mỗi bên để hóa giải những bất đồng trong  uá trình hợp tác đàm phán 

phân định ranh giới biển. Đối  ới m i quốc gia, chủ quy n  ãnh thổ  à  ấn đ  nhạy 

c m,  à   i  ch cốt   i,   ằn  anh đỏ  bất kh    m  hạm nên quá t  nh h   tác  h n 

định  anh giới biển thư ng diễn  a t ong th i gian dài. V   ậy, để gi i quyết các 

t anh chấ   iên quan biên giới,  ãnh thổ n i chung  à đàm  hán  h n định  anh giới 

biển n i  iêng, c n t ánh tư tưởng n ng  ội, song cũng kh ng nên quá c u toàn mà 

bỏ qua th i c  gi i quyết  ấn đ . T ong h   tác  h n định  anh giới biển gi a hai 

quốc gia,  iệc nước này t anh thủ điểm đồng    ch nh sách,  ậ  t ư ng của bên tham 

gia  à đi u kiện thuận   i để hai bên đẩy nhanh tiến t  nh h   tác đàm  hán, sớm đạt 

đư c thống nhất c       ch   à   i  ch chung. 

Th c tế quá trình h   tác đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam và 

Malaysia sau g n 3  năm qua đã ch ng minh, hai nước đã khai thác tốt nh ng điểm 

đồng l i  ch  à ưu thế của nhau,  ác định rõ h p tác và cạnh tranh luôn tồn tại. Do 

đ , hai bên  ừa chủ động phát huy nh ng kết qu  đạt đư c trong h   tác  h n định 

biển, nhất là kết qu  h p tác khai thác d u khí tại vùng chồng lấn, vừa tìm cách tháo 

gỡ d n nh ng khác biệt v  l i  ch như  h n định vùng biển chồng lấn, gi i quyết 

vấn đ  ngư d n đánh bắt cá trái phép.  

Thứ tư, vận dụng linh hoạt, đúng luật pháp  uốc tế, nhất là các  uy định của 

UNCLOS 1982, đảm bảo hài hòa lợi ích chính đáng của các bên. T ong h   tác 

 h n định biển, d  các bên tham gia   a biện  há  hòa b nh th ng qua đàm  hán, 
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t ung gian ho c các c  chế tài  hán quốc tế th   iệc tu n thủ  uật  há  quốc tế  à 

t ên c  sở b nh đẳng gi a các quốc gia h u quan  u n đ ng  ai t ò quyết định. Đ y 

cũng  à chủ t ư ng, ch nh sách của Ch nh  hủ Việt Nam đã đư c c ng bố tại Tuyên 

bố    các   ng biển ngày 1 / /1977, Tuyên bố    đư ng c  sở ngày 1 /11/19  , 

Nghị quyết  hê chuẩn UNCLOS 19  , Luật Biển Việt Nam năm  01   à các  ăn 

b n    nguyên tắc gi i quyết c  b n  ấn đ  biên giới,  ãnh thổ màViệt Nam đã k  

kết  ới T ung Quốc  năm 1993   à các đi u ước    biên giới,  ãnh thổ  ới các nước 

khác như Lào, Cam uchia  năm 19 3 ... 

Kho n 3, Đi u 4 Luật Biển Việt Nam 2012 khẳng định  Nhà nước gi i quyết 

các tranh chấ   iên quan đến biển, đ o với các nước khác bằng các biện pháp hòa 

bình, phù h p với UNCLOS 1982, pháp luật và th c tiễn quốc tế . Th c tiễn h p 

tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển cho thấy, t ong quá t  nh đàm  hán, Việt 

Nam  à Ma aysia đã   a chọn cách tiếp cận căn c  vào pháp luật quốc tế, đ c biệt là 

Kho n 3, Đi u 74 và Kho n 3, Đi u  3, theo đ  hai nước thống nhất l a chọn 

 hư ng án dàn  ếp tạm th i có tính th c tiễn  à kh ng  àm  hư ng hại hay c n trở 

việc đạt đư c thỏa thuận  h n định cuối c ng đ   à k  kết B n ghi nhớ Thỏa thuận 

h p tác khai thác chung vùng chồng lấn khi chưa  h n định đư c vùng biển chồng 

lấn. Nhìn chung, hai nước luôn quan tâm x  lý nh ng tồn tại, khác biệt trên tinh 

th n tôn trọng luật pháp quốc tế, kiên trì biện  há  đàm  hán hòa b nh, kh ng để 

các vụ việc liên quan h   tác  h n định biển  ư t quá t m kiểm soát. Tr i qua g n 

3  năm h p tác cùng khai thác tại vùng biển chống lấn và việc hai nước tiếp tục kéo 

dài th i hạn h   tác c ng khai thác đến năm  0 7  à minh ch ng t ong đ m b o hài 

hòa   i  ch ch nh đáng của m i bên, đạt đư c gi i pháp công bằng, h p lý mà các 

bên đ u chấp nhận đư c.  

4.2. Triển vọng hợp tác Việt Nam - Malaysia và khuyến nghị 

4.2.1. Dự báo tình hình Biển Đông và triển v ng hợp tác Việt Nam - 

Malaysia về phân định biển 

Căn c  vào th c tiễn  à  u hướng vận động của tình hình thế giới, khu v c 

trong th i gian g n đ y, t ên c  sở ch nh sách đối ngoại, quan điểm của Việt Nam 
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và Malaysia v  quan hệ quốc tế, cũng như các  uận điểm của Chủ nghĩa hiện th c, 

Chủ nghĩa t  do và Chủ nghĩa kiến tạo, tác gi  đưa  a một số d  báo v  tình hình 

Biển Đ ng  à t iển vọng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển như sau: 

4.2.1.1. Dự báo tình hình Biển Đông thời gian tới 

D  báo tình hình thế giới, khu v c th i gian tới có nhi u diễn biến nhanh 

chóng, ti m ẩn nhi u nhân tố kh  đoán định, nhưng c  b n vẫn theo xu thế vừa h p 

tác, vừa đấu tranh. Các nước lớn vẫn có thể chi phối mạnh m  mối quan hệ quốc tế, 

song có s  thay đổi cách tiếp cận theo hướng linh hoạt h n. Cạnh tranh gi a các 

nước lớn, nhất là cạnh tranh chiến  ư c Mỹ - Trung có thể trở nên gay gắt h n, gia 

tăng cư ng độ và quy mô, tạo  a nguy c  cuốn các nước vừa và nhỏ vào tình thế 

  ưỡng nan     ngoại giao và an ninh [Lê H i Bình, 2021, tr.31]. Khu v c châu Á - 

Thái B nh Dư ng gi  vị trí chiến  ư c, tiếp tục là khu v c phát triển năng động nhất 

thế giới bởi tập trung h u hết các   ành đai sinh t ưởng   ớn, đồng th i  à địa bàn 

cạnh tranh gay gắt gi a các cư ng quốc [Tr n Thọ Quang, 2023], ti m ẩn nhân tố 

gây mất ổn định, nhất  à các  ấn đ  t anh chấ  chủ quy n biên giới  ãnh thổ ở Biển 

Đ ng. Từ t nh h nh t ên, kh ng  oại t ừ kh  năng bên cạnh các quốc gia thúc đẩy 

gi i quyết các tranh chấp  ãnh thổ t ên biển, chủ động h   tác  h n định biển bằng 

biện pháp hòa bình,  ẫn c  quốc gia đưa  a các yêu sách  hi    nhằm biến các   ng 

biển kh ng c  t anh chấ  thành các   ng biển c  t anh chấ , qua đ  đưa  a yêu sách 

phi lý t ên các   ng biển c  t anh chấp, gia tăng  nh hưởng  à   i  ch ở khu v c. 

Do Biển Đ ng luôn đ ng  ai t ò chiến  ư c c  v  địa - chính trị, địa - kinh tế 

nên nhi u kh  năng th i gian tới s  có nh ng diễn biến mới theo hướng ngày càng 

ph c tạp. Biển Đ ng tiế  tục  à địa điểm cạnh t anh, gia tăng  nh hưởng của các 

nước lớn thông qua các sáng kiến, tập h p l c  ư ng ở khu v c, nổi lên trong số đ  

 à Mỹ và Trung Quốc. T ong tư ng  ai g n thì kh  năng  ung đột lớn khó có thể x y 

 a, nhưng nh ng va chạm gi a Trung Quốc với các bên liên quan tr c tiế  như 

Philippines, Việt Nam  à Ma aysia  à đi u khó tránh khỏi. Nhi u kh  năng, 

Mỹ/đồng minh và Trung Quốc s  tiếp tục gia tăng t n suất, m c độ hoạt động công 

kích, tr  đũa  ẫn nhau nhằm giành ưu thế trong kiểm soát trên th c tế ở Biển Đ ng. 
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Không loại trừ có nh ng tình huống bất ng  xuất phát từ việc các quốc gia có liên 

quan tr c tiế  tăng cư ng các hoạt động khẳng định chủ quy n ở Biển Đ ng, t ong 

khi các nước lớn gia tăng can d  vào khu v c. 

Trung Quốc s  kiên t   theo đuổi tham vọng kiểm soát Biển Đ ng theo cái gọi 

 à  b n đồ tiêu chuẩn năm  0 3  nhằm thúc đẩy hiện th c h a yêu sách  T  Sa   à 

xây d ng thành c ng  cư ng quốc biển , hoàn thành  Giấc mộng T ung Hoa . 

Không nh ng thế, Trung Quốc có thể triển khai các biện pháp quyết liệt và c ng rắn 

h n, kể c  áp dụng biện pháp mạnh v  quân s  để b o vệ    i ích cốt   i  ở Biển 

Đ ng, bất chấp luật pháp quốc tế và ph n đối của cộng đồng thế giới. Trung Quốc 

cũng s  đ t Biển Đ ng t ong mối tư ng quan  ới các biển g n k  khác như Hoa 

Đ ng hay Hoàng H i, phục vụ chiến  ư c  cư ng quốc biển  đến năm  030 [Đ  

Hoàng, 2025]. Kh  năng Mỹ  à đồng minh, đối tác lớn thể hiện s  quan tâm thông 

qua duy t   thư ng xuyên các hoạt động tu n tra, tập trận chung nhằm đ m b o an 

ninh hàng h i ở Biển Đ ng  à hình thành m t trận, định h nh m i t ư ng xung 

quanh Trung Quốc, trong khi vai trò của ASEAN đối với vấn đ  này thiếu ổn định 

xuất phát từ nh ng tính toán khác nhau v  l i ích của một số quốc gia thành viên. 

Tình hình trên s  tác động lớn tới cục diện khu v c, đẩy nhanh kh  năng h nh 

thành các tập h p l c  ư ng đối lập liên quan ở Biển Đ ng, nhất là Trung Quốc và 

Mỹ,  àm gia tăng căng thẳng  à nguy c  đối đ u, đẩy các quốc gia thành viên 

ASEAN, t ong đ  c  Việt Nam  à Ma aysia   i  ào  thế kẹt chiến  ư c  khi  h i 

 chọn bên , không loại trừ kh  năng trở thành đối tư ng thỏa hiệp của các nước lớn, 

đòi hỏi ph i x  lý hết s c tỉnh táo, b nh tĩnh,  inh hoạt [Lê H i Bình, 2021, tr.36]. 

4.2.1.2. Triển v ng quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia về phân định biển 

Căn c  quá trình thiết lập và phát triển của quan hệ Việt Nam - Malaysia, nhu 

c u h p tác gi a hai nước  à đư ng lối, ch nh sách đối ngoại của m i nước, luận án 

d  báo triển vọng quan hệ h p tác Việt Nam - Malaysia nói chung và h p tác phân 

định biển nói riêng trong th i gian tới s  diễn tiến theo chi u hướng sau:  

Thứ nhất, hợp tác cùng phát triển là xu thế chính trong quan hệ Việt Nam - 

Malaysia, song vẫn tồn tại một số vấn đề liên  uan lao động bất hợp pháp, ngư dân 
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đánh bắt cá trái phép và phân định biển. Chi u hướng vận động của mối quan hệ 

Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Malaysia tiếp tục đư c củng cố, phát triển 

tốt đẹ , các  ĩnh   c h p tác đi  ào chi u sâu và ngày càng th c chất h n, nhất là 

t ong các  ĩnh   c quốc phòng - an ninh, phát triển xanh, chuyển đổi số, d u khí, 

ngư nghiệp, th c phẩm halal và du lịch. Hai nước có thể s  tận dụng tốt nh ng điểm 

đồng v  l i  ch để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện th ng qua các c  

chế h   tác song  hư ng như Đối thoại chiến  ư c quan ch c cấp cao Việt Nam - 

Malaysia, Ủy ban h  h p v  h p tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - 

Malaysia, Ủy ban H p tác quốc phòng, Ủy ban h n h   thư ng mại Việt Nam - 

Malaysia, Ủy ban H p tác khoa học công nghệ. Trong các cuộc tiếp xúc với lãnh 

đạo cấp cao Việt Nam nhân dịp tham d  Diễn đàn Tư ng  ai ASEAN   n th  2 tại 

Hà Nội (từ ngày 25 - 26/02/2025), Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã khẳng 

định luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện gi a 

hai nước phát triển sâu sắc, toàn diện; nhất t   tăng cư ng t ao đổi, tiếp xúc cấp cao 

và các cấp; triển khai hiệu qu  các c  chế h   tác song  hư ng  à tiến tới thiết lập 

các c  chế mới, phù h p với nhu c u h p tác gi a hai nước; khai thác hiệu qu  ti m 

năng h   tác t ong các  ĩnh   c quan trọng khác [Thông Tấn xã Việt Nam, 2025a]. 

Bên cạnh  u hướng phát triển tích c c trên, quan hệ Việt Nam - Malaysia còn 

tồn tại một số vấn đ  như  ao động bất h    há , ngư d n đánh bắt cá trái phép, h p 

tác  h n định biển và gi i quyết tranh chấp chủ quy n tại phía Nam qu n đ o 

T ư ng Sa, song ít kh  năng dẫn đến căng thẳng ho c đối đ u. Kh  năng hai nước 

tăng cư ng h p tác, khôi phục  hán đàm  à sớm kết thúc  h n định vùng chống lấn 

t ong tư ng  ai g n là hoàn toàn có thể, song vẫn còn nhi u kh  khăn do quan điểm 

chủ quy n của hai nước tại khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam. 

Vấn nạn tàu cá  à ngư d n Việt Nam đánh bắt cá t ái  hé   à  ao động bất h p pháp 

tại Malaysia kh  năng tiếp tục tồn tại. Nếu không gi i quyết tốt hai vấn đ  trên, s  

tác động tiêu c c đến n  l c của Việt Nam trong tháo gỡ  thẻ  àng     chống khai 

thác IUU, không loại trừ nguy c  bị Ủy ban ch u Âu  út  thẻ đỏ  - m c trừng phạt 

cao nhất, đồng nghĩa  ới việc Việt Nam s  bị cấm hoàn toàn hoạt động xuất khẩu 
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thủy h i s n sang Liên minh ch u Âu [Linh Hà, B ch Hư ng, 2024]; các thế l c thù 

địch, tổ ch c  à cá nh n ngư i Việt ph n động  ưu  ong, đối tư ng c  hội s  triệt 

để l i dụng để tuyên truy n bôi nhọ, xuyên tạc nhằm chống  há Đ ng  à Nhà nước 

Việt Nam. Tuy nhiên, dù có thể khác biệt l i ích ở m c nào, nh ng vấn đ  t ên cũng 

khó có thể biến thành  ung đột l i ích,  nh hưởng tiêu c c lớn đến quan hệ Đối tác 

chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Malaysia. Th c tế hiện nay, bên cạnh việc Trung 

Quốc kiên t   yêu sách  đư ng 9 đoạn   hi   , duy trì  nh hưởng, s c mạnh  ư t 

trội v  l c  ư ng H i qu n để tiến hành các cuộc tập trận, tu n tra, kiểm soát trên 

h u hết các vùng biển thuộc khu v c Biển Đ ng đã g y kh  khăn cho các nước 

trong quá trình h   tác  h n định biển, t ong đ  c  Việt Nam và Malaysia. Trên 

th c địa, việc Việt Nam  à Ma aysia chưa c  thỏa thuận tu n tra chung gi a l c 

 ư ng ch c năng t ên nước s  g y kh  khăn t ong  ấn đ  đ m b o an ninh trật t  

trên vùng biển giáp ranh gi a hai nước, nhất là hoạt động vi phạm trái pháp vùng 

biển của nhau để khai thác h i s n của ngư d n hai nước.       

Thứ hai, quan hệ hai nước trong ASEAN và các diễn đàn khu vực và đa 

phương tiếp tục duy trì và phát triển. T ên c  sở tuân thủ nguyên tắc đối ngoại tôn 

trọng độc lập, chủ quy n, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau, 

hai bên s  tăng cư ng tham vấn, phối h p ch t ch  và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn 

đàn quốc tế  như Liên h p quốc, Phòng trào không liên kết, Diễn đàn h p tác Á - 

Âu, Diễn đàn h p tác kinh tế châu Á - Thái B nh Dư ng…   à khu   c (ARF, EAS, 

ADMM+, ASEAN+1, ASEAN+3...  mà hai nước tham gia với tư cách  à thành  iên 

tích c c; thúc đẩy ASEAN phát triển, b t phá mạnh m  h n trong th i gian tới 

nhằm hiện th c hóa T m nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; phối h p và cùng các 

nước duy t   quan điểm chung của ASEAN v  Biển Đ ng, b o đ m th c thi đ y đủ, 

nghiêm túc DOC, thúc đẩy xây d ng COC hiệu l c, hiệu qu , phù h p với luật pháp 

quốc tế, t ong đ  có UNCLOS 1982 [Thông Tấn xã Việt Nam, 2025b]. 

Thứ ba, quan hệ hai nước nói chung và quá trình hợp tác Việt Nam - Malaysia 

về phân định biển nói riêng sẽ chịu tác động từ cục diện thế giới mới, yếu tố cạnh 

tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực, đặc biệt là cạnh tranh Mỹ - Trung. 
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Các nhân tố t ên c  b n tác động theo hướng tăng cư ng mẫu số chung l i ích gi a 

hai nước, tạo thuận l i thúc đẩy h   tác song  hư ng, song cũng ti m ẩn không ít 

thách th c đối với quan hệ hai nước trong một s   ĩnh   c, như m c c  tập thể với 

nước lớn,  h n định biển, gi i quyết tranh chấp ở Biển Đ ng, nhất là liên quan vấn 

đ  b o vệ l i ích, muồn tài nguyên kh  đốt và ngh  cá trong EEZ của Malaysia tất 

yếu gây ra mâu thuẫn và bất đồng với các nước [Nguyễn Thanh Minh, 2017, tr.35], 

t ong đ  c  Việt Nam. Bên cạnh đ , Việt Nam  à Ma aysia đ u là nh ng thành viên 

chủ chốt, gi  vai trò quan trọng trong các thể chế ở khu v c Đ ng Nam Á. Đ c biệt, 

c  hai nước đ u đư c Mỹ  ác định là một t ong các ưu tiên hàng đ u của chiến  ư c 

Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng t  do, rộng mở. M t khác, c  Việt Nam và 

Ma aysia đ u  à đối tác lớn, quan trọng của Trung Quốc tại khu v c Đ ng Nam Á, 

đồng th i cũng  à ưu tiên chiến  ư c để Trung Quốc gia tăng  nh hưởng xuống phía 

Nam  à thúc đẩy triển khai  Con đư ng t   ụa trên biển   MSR  thuộc sáng kiến 

BRI trong th i gian tới. 

4.2.2. Một số khuyến nghị chính sách  

T ên c  sở nghiên c u quá t  nh  h n định biển của Việt Nam  ới các nước 

láng gi ng ở khu v c Biển Đ ng, đ c biệt là tổng thể th c tiễn h p tác Việt Nam - 

Malaysia v   h n định biển,  ới mục đ ch tham mưu gi i  há     m t ch nh sách 

góp ph n thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Malaysia, sớm 

hoàn tất tiến t  nh đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam - Malaysia, gi i quyết 

tranh chấp chủ quy n  à  h n định vùng chồng lấn trên biển gi a Việt Nam với các 

nước láng gi ng, b o vệ v ng chắc chủ quy n biển, đ o thiêng liêng của Tổ quốc, 

tác gi  đ   uất một số khuyến nghị: 

Thứ nhất, tăng cường củng cố lòng tin chiến lược, thúc đẩy phát triển quan hệ 

Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia đi vào chiều sâu, thực chất trên 

tất cả các lĩnh vực then chốt, tạo thuận lợi giải quyết hiệu quả những vấn đề còn 

tồn tại, vướng mắc trong quan hệ song phương, bao gồm vấn đề đánh bắt cá trái 

phép và phân định biển:  
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V  chính trị - ngoại giao: Nâng cao hiệu qu  c ng tác đối ngoại, gắn ch t việc 

chủ động, tích c c hội nhập quốc tế với tăng cư ng năng   c thể chế đồng bộ, hiện 

đại. Kết h p ch t ch , hiệu qu  c ng tác đối ngoại của Đ ng với ngoại giao Nhà 

nước  à đối ngoại nh n d n; thúc đẩy t ao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, duy trì 

và phát huy hiệu qu  c  chế h p tác hiện có nhằm củng cố tin cậy chính trị, mở 

rộng và làm sâu sắc h n quan hệ trên tinh th n b nh đẳng, cùng có l i, tôn trọng lẫn 

nhau và phù h p với luật pháp quốc tế, tạo c  sở v ng chắc cho s  phát triển h p 

tác với nh ng l i ích chiến  ư c; thư ng  uyên đổi mới, sáng tạo và linh hoạt triển 

khai các biện  há   ngoại giao cây tre Việt Nam  t ên c  sở nh ng điểm đồng v  

l i ích trong quạ hệ đối tác chiến  ư c với Malaysia nhằm góp ph n tích c c vào 

công cuộc xây d ng và b o vệ Tổ quốc [Phạm Thanh Bằng,  0 3, t .139]; đẩy 

mạnh và nâng t m đối ngoại đa  hư ng, kết h p ch t ch  với đối ngoại song 

 hư ng, th c hiện tốt các trọng trách quốc tế, nhất là trong ASEAN, Liên h p quốc, 

các khuôn khổ h p tác ở châu Á - Thái B nh Dư ng [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 

2021, tr.282-283], phù h p với yêu c u  à đi u kiện của c  hai nước, góp ph n củng 

cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; kết h p gi a chư ng t  nh hành động 

triển khai đối tác chiến  ư c với chư ng t  nh   y d ng cộng đồng ASEAN để thúc 

đẩy quan hệ Đối tác chiến  ư c Việt Nam - Malaysia phát triển b n v ng, đồng th i 

có nh ng đ ng g   chung đối với khu v c.  

V  kinh tế - thư ng mại  à đ u tư:  ác định h p tác kinh tế - thư ng mại và 

đ u tư  à điểm nhấn trong quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - 

Malaysia. Khai thác tối đa nh ng l i thế v  kinh tế trong quan hệ Đối tác chiến  ư c 

toàn diện với Ma aysia, hướng tới bổ dung và h  tr  nhau gia tăng   i ích kinh tế 

trên tinh th n các thỏa thuận h   tác song  hư ng đã k  kết, tậ  t ung thúc đẩy các 

gi i  há  tăng t ưởng thư ng mại, phấn đấu đưa kim ngạch thư ng mại hai chi u 

đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng; tạo thuận l i xuất nhập khẩu các m t hàng hai 

bên có ti m năng  à thế mạnh; khuyến khích doanh nghiệ  nước này mở rộng đ u 

tư tại thị t ư ng nước kia  à tham gia s u h n  ào chu i giá trị, chuyển đổi số và 

kinh doanh b n v ng, nhất  à t ong các  ĩnh   c mới như kinh tế số, kinh tế xanh, 
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chuyển đổi năng  ư ng; đ  nghị Malaysia h  tr  Việt Nam phát triển ngành công 

nghiệp Halal và sớm k   ăn kiện h   tác t ong  ĩnh   c này [Mạnh Hùng, 2024]. 

Ủy ban H p tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật gi a Việt Nam và Malaysia c n tổ ch c 

thư ng  uyên  à đ u đ n h n. T ong bối c nh tình hình quốc tế, khu v c có nh ng 

diễn biến nhanh chóng, ph c tạp, cạnh t anh nước lớn ngày càng gay gắt, việc tiến 

hành các cuộc t ao đổi thư ng xuyên s  tốt h n cho hai nước trong  ng phó với 

nh ng thay đổi [Ngô Tuấn Thắng, Quách Thị Huệ, 2023, tr.156]. 

V  quốc phòng - an ninh: Quan t m thúc đẩy h n n a h p tác quốc phòng - an 

ninh thông qua nhi u kênh h   tác; đẩy mạnh công tác phối h p và chia sẻ thông tin 

để kịp th i nắm bắt, x  lý nh ng tình huống ph c tạp n y sinh, nhất là các vấn đ  

liên quan l i ích, quốc phòng - an ninh trong gi i quyết vấn đ  Biển Đ ng; ưu tiên 

việc hiện th c hóa các hiệ  định, thỏa thuận v  quốc phòng - an ninh hai nước đã k  

kết một cách quyết liệt h n, như Hiệ  định H p tác phòng chống tội phạm xuyên 

quốc gia  năm  01  , B n ghi nhớ v  h p tác quốc  hòng  năm  0 3 ...; nghiên c u 

thiết lậ  c  chế h p tác mới và ký kết các  ăn b n quốc phòng - an ninh (an ninh 

mạng), tạo c  sở  há     thúc đẩy nh ng l i ích khác nhau trong quan hệ Đối tác 

chiến  ư c hai nước [Phạm Thanh Bằng, 2023, tr.140-141]; sớm thiết lập, triển khai 

c  chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Th  t ưởng, c  chế tham vấn không 

qu n, giao  ưu sĩ quan t ẻ; h p tác quân, binh chủng, đào tạo, công nghiệp quốc 

phòng, quân y, c u hộ - c u nạn, gìn gi  hòa bình Liên h p quốc; tiếp tục tích c c 

tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, c  chế đa  hư ng, nhất là ADMM, 

ADMM+... [Phư ng Liên,  0 4]. 

V  h   tác  ao động,  ăn h a - giáo dục, du lịch  à giao  ưu nh n d n: Tập 

trung làm tốt công tác nắm tình hình, d  báo và xây d ng chính sách xuất khẩu lao 

động sang thị trư ng Malaysia một cách tối ưu theo hướng tăng cư ng qu n lý của 

nhà nước đối với doanh nghiệp, nâng cao hiệu qu  phối h p gi a t ung ư ng, địa 

 hư ng  à doanh nghiệp trong xuất khẩu  ao động, c  định hướng đào tạo ngh , 

nâng cao hiểu biết và ý th c khi tham gia xuất khẩu  iên quan đến đạo Hồi, đi u 

cấm kỵ, phong tục và tập quán Malaysia; tiến hành thư ng xuyên và mở rộng quy 
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mô các hoạt động giao  ưu  ăn h a, thể thao gi a hai nước, nhất là các dịp nhân s  

kiện lớn    , 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10  à  0 năm Quan hệ đối tác 

chiến  ư c… ,  ễ, tết góp ph n củng cố quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện, qu ng 

bá hình  nh và nâng cao uy tín của Việt Nam; đẩy mạnh h p tác giáo dục, đào tạo 

gi a hai nước; tăng cư ng khai thác h n n a ti m năng du  ịch ở khu v c Đ ng 

Nam Á, bổ sung cho nhau thông qua các s n phẩm liên kết du lịch, qu ng bá, gia 

tăng hiểu biết v  lịch s , truy n thống,  ăn h a - xã hội, đất nước, con ngư i của 

nhau; tăng cư ng h p tác thêm kênh Quốc hội  à kênh đối ngoại nhân dân, nhất là 

Hội h u nghị Việt Nam - Malaysia và Hội h u nghị Malaysia - Việt Nam, góp ph n 

nâng cao hiểu biết lẫn nhau gi a ngư i d n hai nước, củng cố ni m tin và tạo thiện 

c m tốt với nhau. Ngoài ra, hai bên nên tận dụng thêm kênh học gi  để giúp nâng 

cao s  hiểu biết và nhận th c đúng    t m quan trọng của mối quan hệ Đối tác 

chiến  ư c Việt Nam - Malaysia [Phạm Thanh Bằng, 2023, tr.133]. 

Thứ hai, thúc đẩy tiến trình hợp tác đàm phán phân định biển và giải quyết 

tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển giữa Việt Nam và Malaysia:  

Th i gian qua, Việt Nam và Malaysia c  b n đã h p tác khai thác hiệu qu  

nh ng ưu thế của nhau. Đồng th i, hai nước cũng  ác định rõ h p tác và cạnh tranh 

luôn tồn tại song t  ng, do đ  hai bên  ừa chủ động phát huy nh ng kết qu  đạt 

đư c (h p tác cùng khai thác d u khí tại vùng chồng lấn), vừa tìm cách tháo gỡ d n 

s  khác biệt v  l i ích trong vấn đ   h n định vùng biển chồng lấn, h p tác gi i 

quyết tranh chấp chủ quy n ở khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa của Việt 

Nam, cũng như tình trạng ngư d n đánh bắt cá trái phép. Nhìn chung, Việt Nam và 

Malaysia luôn quan tâm gi i quyết nh ng tồn tại trên tinh th n tôn trọng luật pháp 

quốc tế, kiên t   theo đuổi biện  há  đàm  hán hòa b nh để không làm cho các vụ 

việc  ư t quá t m kiểm soát.  

Để góp ph n đẩy nhanh tiến trình h   tác đàm  hán  h n định biển gi a hai 

nước trong th i gian tới, Việt Nam c n: Thể hiện quyết t m cao h n  à  inh hoạt x  

lý nh ng bất đồng, tồn tại theo hướng hài hòa l i  ch, bám sát quan điểm, tinh th n 

chỉ đạo đã đư c  ãnh đạo cấ  cao hai nước thống nhất liên quan h   tác  h n định 
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biển, t ong đ  c n coi trọng h n n a đến gi i quyết s  khác biệt l i ích trong quan 

hệ với Malaysia [Phạm Thanh Bằng, 2023, tr.135]; phối h p ch t ch  với phía 

Ma aysia t ong quá t  nh đàm  hán, sớm thống nhất lậ  t ư ng, quan điểm chung v  

các biện pháp x  lý tình huống, nguy c  c  thể x y ra từ nh ng tồn tại, bất đồng nêu 

t ên, qua đ  hạn chế tối đa nh ng tác động tiêu c c, làm c n trở tiến trình h p tác 

 h n định biển nói riêng và phát triển của mối quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện 

Việt Nam - Malaysia nói chung; thông qua các hoạt động đối ngoại, tiếp xúc cấp 

cao gi a  ãnh đạo hai nước tại các diễn đàn song  hư ng  à đa  hư ng, chủ động 

đ  nghị phía Malaysia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo c  quan ch c năng sớm khởi động 

 à đẩy nhanh tiến t  nh đàm  hán  h n định biển, h p tác gi i quyết tranh chấp chủ 

quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán trên biển, tạo động l c đưa quan hệ Đối 

tác chiến  ư c toàn diện phát triển lên t m cao mới; Việt Nam  à Ma aysia đ u là 

thành viên của UNCLOS 1982, cho nên nguyên tắc chung để gi i quyết  h n định 

th m lục địa và EEZ là nguyên tắc công bằng đã đư c ghi nhận tại Đi u 74  à Đi u 

83 của UNCLOS 1982. Việc hai bên đạt đư c kết qu   h n định vùng biển chồng 

lấn rõ ràng là gi i pháp tốt nhất, nhưng t ong nhi u t ư ng h p không ph i là gi i 

pháp kh  thi nhất [Tr n H u Duy Minh,  01 , t .6 ], do đ  hai nước ph i tu n t  

đàm  hán, thu hẹp nh ng bất đồng, mâu thuẫn, nhằm tìm ra gi i pháp công bằng mà 

hai bên có thể chấp nhận [Nguyễn Thanh Minh, 2016, tr.91]; ngoài ra, Việt Nam 

c n tăng cư ng h p tác biển, thúc đẩy h nh thành các c  chế h p tác ngh  cá từ quy 

mô nhỏ đến lớn trên tinh th n hài hòa l i ích, tạo ti n đ , c  sở pháp lý quan trọng 

để các bên tranh chấp tiến tới thỏa thuận cuối c ng  ác định đư ng biên giới trên 

biển, ho c đư ng  h n định biển t ong tư ng  ai [Ng  H u Phước, Ngô Nguyễn 

Th o Vy, 2017, tr.43], hạn chế tối đa các nh n tố phát sinh tiêu c c, gây c n trở, 

ho c  àm gián đoạn tiến t  nh đàm  hán ph n định biển gi a hai nước. 

Hiện Việt Nam  à Ma aysia chưa th c s  đi s u  ào nội dung đàm  hán  iên 

quan đến các vòng kỹ thuật v   h n định biển gi a hai nước ở vùng biển Tây Nam, 

song t ong tư ng  ai hai bên c n thúc đẩy h   tác đàm  hán  h n định rõ ràng ranh 

giới đư ng  h n định. Do vậy, trong th i gian tới hai bên c n tiếp tục đàm  hán, 
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làm sâu sắc h n nội dung  h n định biển gi a hai nước d a trên các quy định của 

luật pháp quốc tế v  biển, nhất là UNCLOS 1982 và các hoàn c nh địa lý cụ thể ở 

khu v c chồng lấn, hai bên có thể nghiên c u một số  hư ng án như sau: Phư ng 

án th  nhất,  h n định EEZ và th m lục địa bằng một đư ng  h n định đ n nhất. 

Do kho ng cách gi a b  biển và các đ o của hai nước chưa tới 400 h i lý, cùng nằm 

trên th m lục địa thu n nhất, yêu sách của hai bên đ u d a t ên đư ng trung tuyến 

 à tư ng t  t ư ng h    h n định EEZ và th m lục địa Việt Nam - Thái Lan năm 

1997 [Tr n Trọng Đoàn,  014, t .7 -73]. Phư ng án th  hai, chia đ i   ng chồng 

lấn, đ m b o công bằng và l i ích của m i bên.  

Đối với h   tác  h n định th m lục địa ngoài 200 h i lý gi a Việt Nam và 

Ma aysia, cũng như gi i quyết tranh chấp chủ quy n ở khu v c phía Nam qu n đ o 

T ư ng Sa của Việt Nam: T ước mắt, để củng cố lậ  t ư ng của hai nước, ph n đối 

yêu sách chủ quy n của các nước liên quan ở khu v c, hai bên nên thúc đẩy hoạt 

động h   tác t ong các  ĩnh   c phù h p, thể hiện nghĩa  ụ chung của các nước 

thành viên UNCLOS 1982 như b o vệ m i t ư ng biển, nghiên c u khoa học v  địa 

chất, địa lý của khu v c chồng lấn, đồng th i c n tiến hành h p tác tu n tra chung 

gi a l c  ư ng ch c năng hai nước nhằm đ m b o an ninh trật t  tại khu v c giáp 

ranh ho c chồng lấn, b o đ m việc chấp hành pháp luật của ngư i d n hai nước; 

m t khác c n ki m chế, kh ng gia tăng các hoạt động gây ph c tạp tại khu v c 

tranh chấp ho c bị coi là tranh chấp; chủ động, tích c c tìm kiếm các gi i pháp gi i 

quyết h p lý nhất thông qua nhi u hình th c, biện pháp, c  song  hư ng  ẫn đa 

 hư ng [Nguyễn Thị Quế, 2024].  

V  lâu dài, Việt Nam và Malaysia nên: Th  nhất, thành lập một nhóm làm 

việc chung để t ao đổi, nghiên c u, xây d ng các biện pháp gi i quyết tranh chấp, 

đ  xuất gi i pháp phù h   để củng cố lòng tin, qu n     ung đột, hướng tới gi i 

quyết d t điểm tranh chấp gi a các bên [Đ ng Đ nh Qu ,  011, t .31 ]. Th  hai,  

thúc đẩy tiến t  nh đàm  hán  h n định khu v c th m lục địa ngoài 200 h i lý chồng 

lấn gi a Việt Nam và Ma aysia, t ong đ  ưu tiên đàm  hán  h n định các khu v c 

không chồng lấn với yêu sách th m lục địa ngoài 200 h i lý của Brunei, do yêu sách 
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của nước này  à c  c  sở pháp lý [Tr n Quang Huy, Vũ H i Đăng,  0  , t .73]. Đối 

với các vùng biển có các đ o nổi ở qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam như Đá Hoa 

Lau, Đá An Bang  à các đ o nổi khác trong khu v c Báo cáo chung năm  009 c  

tối đa một vùng lãnh h i 12 h i lý theo Phán quyết của Tòa PCA năm  016    vụ 

kiện gi a Philippines và Trung Quốc ở Biển Đ ng, hai nước nên tiến hành khoanh 

vùng lại và tiến hành  h n định ở một th i điểm thích h p, tránh gây  nh hưởng đến 

yêu sách của các bên. Th  ba, trong khi ch  gi i quyết d t điểm các tranh chấp trên 

biển gi a hai nước, Việt Nam và Malaysia nên áp dụng h   tác t ước  h n định 

trong khu v c Báo cáo chung năm  009 [Tr n Quang Huy, Vũ H i Đăng,  0  , 

tr.74]. Th  tư, nghiên c u  hư ng án tiến hành phân định biển gi a hai nước tại c  

quan tài phán quốc tế, song c n tính toán kỹ nh ng hệ lụy tiêu c c có thể phát sinh, 

đ m b o hài hòa l i ích quốc gia trên biển của m i nước.  

Tuy nhiên, t ên c  sở d  báo v  tình hình Biển Đ ng  à t iển vọng h p tác 

Việt Nam - Malaysia th i gian tới, hai nước nên ưu tiên á  dụng biện  há  đàm 

phán  h n định th m lục địa ngoài 200 h i lý thay vì s  dụng các c  quan tài  hán 

quốc tế. Khi s  dụng biện  há  đàm  hán, Việt Nam và Malaysia có thể tiến hành 

theo ý chí và mong muốn của hai bên, trong khi không bị ràng buộc từ các thủ tục, 

quy trình nghiêm ng t như biện pháp tài phán. Trong quá tr nh đàm  hán, hai bên 

có thể kiểm soát nội dung, thủ tục và tiến trình gi i quyết tranh chấp không bị cuốn 

vào các thủ tục kéo dài [Tr n Quang Huy, Vũ H i Đăng,  0  , t .7 ]. Vấn đ  đáng 

quan tâm là sau khi Việt Nam  à Ma aysia đàm  hán  h n định ranh giới th m lục 

địa ngoài 200 h i lý thành công, các bên th  ba có yêu sách ở khu v c này (Trung 

Quốc, Philippines) có thể ph n đối, song do yêu sách của bên th  ba kh ng c  c  sở 

pháp lý nên s  không  nh hưởng kết qu   h n định biển gi a hai nước. Th c tiễn đã 

ch ng minh, Việt Nam  à Indonesia đã hai   n tiến hành  h n định biển   h n định 

th m lục địa năm  003  à  h n định EEZ năm  0    bất chấp việc Trung Quốc 

ph n đối mà không làm  nh hưởng đến kết qu  đàm  hán gi a hai nước [Tr n 

Quang Huy, Vũ H i Đăng,  0  , tr.75-76].   
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Thứ ba, củng cố nội lực, phục vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích của 

Việt Nam trên Biển Đông, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước:   

Hoàn thiện hệ thống pháp luật v  biển, tăng cư ng nghiên c u, vận dụng luật 

pháp quốc tế trong gi i quyết các tranh chấ   à  h n định biển, t ong đ  coi t ọng 

rà soát các  ăn b n quy phạm pháp luật  iên quan để phát hiện và khắc phục nh ng 

bấp cập, chồng chéo, tạo s  hài hòa gi a nội luật và luật quốc tế v  biển, nhất là các 

quy định của UNCLOS 1982; hoàn thiện pháp luật v  qu n    nhà nước đối với các 

vùng biển của Việt Nam, đ m b o thống nhất, toàn diện, hiểu qu , hiệu l c trong 

hoạt động b o vệ chủ quy n và l i ích quốc gia trên biển, tạo khung pháp lý c  b n 

đối với hoạt động phát triển kinh tế biển, b o vệ m i t ư ng biển, b o tồn thiên 

nhiên biển; coi trọng và th c hiện hiệu qu  vấn đ  th c thi pháp luật biển, t ong đ  

c n  ác định rõ nguyên tắc, nh ng quy phạm pháp luật qu n lý biển theo ngành 

ngh , cũng như vai trò của các th c thể, l c  ư ng trong qu n    nhà nước v  biển 

như  ai trò của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quy n địa  hư ng  iên quan và 

qu n chúng nhân dân, đ m b o phát triển đa ngành  hài hòa   i ích của các bên), s  

dụng đa mục tiêu (tối ưu h a   i ích trên một đ n  ị không gian) và b o đ m đa   i 

ích (các bên cùng có l i) gi a Nhà nước,  ĩnh   c tư nh n, các bên  iên quan  à 

cộng đồng địa  hư ng t ong quá t  nh khai thác, s  dụng các hệ thống tài nguyên, 

b o vệ và b o tồn m i t ư ng biển, ven biển  à đ o [Nguyễn Chu Hồi, 2024]. 

Đẩy mạnh đ u tư, n ng cao năng   c qu n lý, b o vệ chủ quy n biển, đ o của 

các l c  ư ng chấp pháp trên biển, góp ph n b o đ m an ninh, hạn chế tối đa các 

tình huống va chạm,  hát sinh các m u thuẫn, thậm ch   ung đột c n t ở quá t  nh 

 h n định biển gi a Việt Nam với các nước láng gi ng, t ong đ  c  Ma aysia. 

Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là việc xây d ng l c  ư ng qu n lý biển, đ o và các 

hoạt động kinh tế biển của Việt Nam ở Biển Đ ng, đ c biệt là l c  ư ng H i quân, 

C nh sát biển, Biên phòng, Dân quân t  vệ biển và l c  ư ng Kiểm ngư   ng mạnh, 

đ m b o hoàn thành mọi nhiệm vụ đư c giao trong tình hình mới. Tăng cư ng l c 

 ư ng tu n tra, kiểm soát các chồng lấn, vùng biển giáp ranh gi a Việt Nam với các 

nước trong khu v c để b o vệ chủ quy n, chống hoạt động IUU ở vùng biển nước 
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ngoài; kịp th i gi i quyết các tranh chấp trên biển và b o vệ ngư d n; chủ động phát 

hiện, đấu tranh với các loại tội phạm trên biển như bu n  ậu, bu n bán ngư i, ma 

túy… và hoạt động xâm nhập lãnh thổ Việt Nam bất h p pháp từ hướng biển. 

Huy động nguồn l c, thúc đẩy  hát t iển b n   ng kinh tế biển gắn  ới đ m 

b o quốc  hòng - an ninh, t ong đ  chú t ọng hoàn thiện c  chế chính sách nhằm 

khai thác hiệu qu  ti m năng, thế mạnh v  biển, gắn kết ch t ch , thống nhất gi a 

phát triển kinh tế biển với đ m b o quốc phòng - an ninh, tạo đi u kiện cho các địa 

 hư ng nhất là nh ng địa  hư ng  en biển phát triển kinh tế biển gắn với b o vệ 

vùng tr i, vùng biển của đất nước, góp ph n triển khai hiệu qu  Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 22/10/2018 và chiến  ư c phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng ven 

biển, h i đ o; gắn kết ch t ch  gi a phát triển kinh tế biển, đ o với b o vệ hệ sinh 

thái biển, đ m b o quốc phòng - an ninh  à n ng cao đ i sống nhân dân vùng biển; 

tăng cư ng h p tác quốc tế, nhất là với các nước lớn, các nước phát triển trong phát 

triển kinh tế biển, tạo thế cài đ t, đan  en   i ích gi a các nước trong phát triển kinh 

tế biển. Qua đ  g    h n b o vệ v ng chắc chủ quy n quốc gia trên biển, hạn chế 

 m mưu  à hoạt động lấn chiếm biển, đ o của các bên, tạo thế và l c mới để gi i 

quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. 

Làm tốt công tác tuyên truy n, nâng cao nhận th c, đồng thuận trong toàn xã 

hội và c  hệ thống chính trị v    nghĩa,  ai t ò, t m quan trọng của công tác Biển 

Đ ng - H i đ o và chính sách của Đ ng, Nhà nước trong gi i quyết tranh chấp, 

cũng như  h n định ranh giới biển, tích c c góp ph n duy trì hòa bình, ổn định, h p 

tác phát triển trên biển. V  tuyên truy n đối nội, tăng cư ng  hổ biến, giáo dục 

pháp  uật Việt Nam và  uật pháp quốc tế    biển, đ o thông qua đa dạng hóa hình 

th c,  hư ng pháp tuyên t uy n. Nội dung tuyên t uy n tậ  trung    quan điểm của 

Việt Nam     ấn đ  Biển Đ ng, gi i quyết tranh chấ  và phân định ranh giới biển; 

ch ng c   ịch s , c  sở pháp lý khẳng định chủ quy n, quy n chủ quy n, quy n tài 

phán của Việt Nam ở Biển Đ ng;  hạm vi lãnh h i, ngư t ư ng khai thác h   pháp 

của Việt Nam, các quy định    phòng chống khai thác IUU ở các vùng biển nước 

ngoài. V  tuyên t uy n đối ngoại, thúc đẩy qu ng bá    ti m năng, thế mạnh của 
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Việt Nam    biển; khẳng định chính sách đối ngoại và thiện chí của Việt Nam trong 

gi i quyết các tranh chấ , chồng  ấn ở khu   c Biển Đ ng; thành t u của Việt Nam 

trong h   tác  ới các quốc gia h u quan    gi i quyết tranh chấ , phân định ranh 

giới biển, điển hình là mô hình h   tác khai thác chung tại vùng chồng  ấn gi a Việt 

Nam - Malaysia, qua đ  tranh thủ s  đồng tình, ủng hộ, h   tác của các quốc gia 

láng gi ng và cộng đồng quốc tế, góp  h n xây d ng vùng biên giới hòa bình, h u 

nghị, ổn định, h p tác và xây d ng vùng Biển Đ ng hòa b nh, an toàn, ổn định, 

đồng th i hạn chế tham  ọng bá quy n thái quá của một số nước trong khu   c. 

Thứ tư, phát huy vai trò của Việt Nam trong ASEAN, kiến tạo môi trường hoà 

bình, ổn định và an ninh ở khu vực Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết 

các tranh chấp, bất đồng về lãnh thổ nói chung và phân định biển nói riêng:  

M c dù, vai trò của ASEAN trong gi i quyết  ung đột ở Biển Đ ng kh ng 

lớn, nhưng c  nhi u đ ng g   quan t ọng t ong thúc đẩy quá trình qu n     à ngăn 

ngừa  ung đột trên biển, làm gi m nguy c  gia tăng căng thẳng, đối đ u và xây 

d ng lòng tin của các bên liên quan, do đ  th i gian tới Việt Nam c n:   

Phát huy mạnh m  vai trò, trách nhiệm đối với Cộng đồng ASEAN, đ ng g   

nhi u h n  à hiệu qu  h n n a đối với tiến trình liên kết, thúc đẩy t m điểm tăng 

t ưởng và h p tác khu v c, vì mục tiêu hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển b n 

v ng; thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN,  hát huy t nh kiên định, nhất quán 

 ai t ò độc lập, chủ động,  ng x  có nguyên tắc trong triển khai quan hệ với các đối 

tác và  ng phó với s c ép từ các nhân tố bên ngoài khu v c; tăng cư ng xây d ng, 

củng cố đoàn kết nội Khối trong việc tìm kiếm tiếng nói chung trong vấn đ  Biển 

Đ ng, nhất là gi a các quốc gia có yêu sách chủ quy n và l i ích ở Biển Đ ng 

th ng qua các c  chế h p tác, các diễn đàn đa  hư ng do ASEAN sáng  ập, lãnh 

đạo và c   đ c quy n  đăng cai, thiết lậ  các chư ng t  nh nghị s , đi u hành các 

quá trình th o luận như ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ADMM+  à ARF;  hối h p 

với các quốc gia thành  iên ASEAN thúc đẩy vai trò của Tuyên bố v  khu v c Hòa 

bình, T  do và Trung lập (ZOPFAN  như một công cụ xây d ng m i t ư ng hoà 

bình ở khu v c, bao gồm vấn đ  Biển Đ ng; thúc đẩy ASEAN s  dụng ba trụ cột 
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của Cộng đồng ASEAN  AC  như một công cụ để gi i quyết  ung đột theo từng c  

chế riêng biệt, nhất là trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) trong 

ki m chế các hoạt động gia tăng căng thẳng ở Biển Đ ng.  

Chủ động tăng cư ng đàm  hán, tham  ấn song  hư ng  ới các nước thành 

viên ASEAN có yêu sách chủ quy n ở khu v c Biển Đ ng như Phi i  ines, B unei, 

Malaysia hay các thành viên có l i ích ở Biển Đ ng như Indonesia, Singa o e..., 

qua đ  thúc đẩy mô hình h   tác  ASEAN-  t ong  iệc ph n  ng tập thể, hình 

thành m t trật chung đối với nh ng vấn đ  cấp thiết, tác động tr c tiế  đến an ninh, 

hoà bình ở Biển Đ ng thay    ch  đ i ph n  ng tập thể của ASEAN; tiến hành tham 

vấn song  hư ng  ới các nước thành viên ASEAN trong việc  àm  sống lại   ai t ò 

của Hiệ  ước Thân thiện và H   tác  TAC  như một công cụ  há     thúc đẩy gi i 

quyết tranh chấp gi a các nước h u quan ở Biển Đ ng bằng  hư ng  há  đàm 

 hán, thư ng  ư ng; tăng cư ng tham vấn song  hư ng  ới các quốc gia Đ ng Nam 

Á h i đ o để thống nhất lậ  t ư ng, có tiếng n i chung t ước các nhân tố tác động 

ngoài khu v c ho c nh ng vấn đ  an ninh khẩn cấp ở Biển Đ ng; đẩy mạnh h p tác 

 h n định biển và gi i quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển gi a Việt Nam với 

các nước như Phi i  ine, Cam uchia, Ma aysia th ng qua các biện pháp hoà bình 

t ên c  sở UNCLOS 1982. 

V  h   tác đa  hư ng t ong ASEAN, Việt Nam c n kêu gọi các quốc gia h i 

đ o gia tăng  ai t ò của Khối t ong tăng cư ng đ m b o an ninh hàng h i; cung các 

quốc gia h i đ o tích c c đưa các  ấn đ  Biển Đ ng  à  h n định biển ra các diễn 

đàn, chư ng t  nh nghị s  của ASEAN với cư ng độ và m c độ cao h n, qua đ  

thống nhất lậ  t ư ng chung trong tìm kiếm gi i pháp gi i quyết, cũng như t anh thủ 

đ ng g   của các thành viên tiến bộ trong khu v c; ủng hộ các sáng kiến tu n tra 

chung trên biển, nhất là các khu v c chồng lấn ho c EEZ của nhau gi a các quốc 

gia ASEAN h i đ o góp ph n củng cố lòng tin, đoàn kết nội Khối, phòng chống 

hoạt động đánh bắt cá trái phép, hạn chế nh ng hành động c ng rắn mang tính 

cưỡng ép của các nước lớn ngoài khu v c Biển Đ ng, g    h n duy trì hoà bình và 

ổn định khu v c, đ m b o an ninh, chủ quy n của các bên.  
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Thúc đẩy các quốc gia thành viên ASEAN phối h p với các nước lớn ngoài 

khu v c góp ph n đ m b o m i t ư ng hoà bình, an ninh và phát triển ở Biển Đ ng, 

nhất là Trung Quốc và Mỹ. Đối với Trung Quốc, phối h p triển khai đ y đủ và hiệu 

qu  DOC, thúc đẩy tiến trình xây d ng COC hiệu l c, hiệu qu , phù h p với luật 

pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, góp ph n củng cố lòng tin, s  tin cậy, qu n 

lý hiệu qu  h n các s  cố trên biển, vì Biển Đ ng hòa b nh, h p tác và phát triển. 

Đối với Mỹ, thống nhất lậ  t ư ng gi i quyết hòa bình các tranh chấ  t ên c  sở tôn 

trọng đ y đủ nh ng quy trình pháp lý và ngoại giao, không s  dụng ho c đe dọa s  

dụng  ũ   c, d a trên nh ng nguyên tắc đư c thừa nhận của luật pháp quốc tế và 

UNCLOS 1982; khuyến khích Mỹ/đồng minh  à đối tác gia tăng các hành động 

th c tế nhằm duy t   c  chế hòa bình, h u nghị, ki m chế hành động gây hấn, cưỡng 

é   hi  há , g y nguy c   ung đột của Trung Quốc đối với các nước ASEAN trên 

th c địa, ngăn ch n nguy c   ung đột  ũ t ang ở khu v c.  

Tiểu  ết Chương 4 

Chư ng 4 của luận án tậ  t ung đánh giá kết qu  và hạn chế trong quá t  nh 

h   tác Việt Nam - Malaysia     h n định biển trong giai đoạn từ năm 1982 - 2025, 

qua đ   út  a nh ng đ c điểm, bài học kinh nghiệm  à đưa  a một số d  báo, khuyến 

nghị ch nh sách đối  ới Việt Nam, g    h n b o vệ chủ quy n lãnh thổ, tối đa h a 

l i ích và an ninh quốc gia ở Biển Đ ng. 

T ên c  sở phân tích th c trạng h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định 

biển giai đoạn từ năm 1982 - 2025, có thể nhận thấy quá trình h   tác  h n định 

biển gi a hai nước đã đạt đư c nh ng kết qu  quan trọng, nhất là việc hai nước ký 

kết Thỏa thuận h p tác khai thác chung vùng chồng lấn  năm 199 ) và phối h p 

trình Báo cáo chung v  khu v c th m lục địa kéo dài  iên quan đến hai nước lên 

CLCS  năm  009 , đá   ng nhu c u h p tác và l i ích của m i nước, góp ph n đ m 

b o m i t ư ng hòa bình, ổn định và an ninh trên biển, tạo động l c đưa quan hệ 

Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Malaysia phát triển lên t m cao mới. Bên 

cạnh đ , quá t  nh h   tác  h n định biển gi a Việt Nam và Malaysia còn tồn tại 

một số kh  khăn c  v  chủ quan  à khách quan, t ong đ  s  khác biệt, bất đồng 
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trong lậ  t ư ng và yêu sách của m i nước là mấu chốt, trở thành nguyên nhân 

khiến th i gian h p tác đàm  hán  h n định biển gi a hai nước tiếp tục kéo dài. 

Qua  h n t ch, đánh giá  à đúc  út nh ng đ c điểm nổi bật, bài học kinh 

nghiệm trong h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển, t ên c  sở d  báo 

triển vọng h   tác song  hư ng  à  h n định biển gi a hai nước th i gian tới, luận 

án đưa  a một số khuyến nghị góp ph n b o vệ chủ quy n và tối đa h a   i ích, an 

ninh quốc gia Việt Nam: Tăng cư ng củng cố lòng tin chiến  ư c, thúc đẩy phát 

triển quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Ma aysia đi  ào chi u sâu, 

th c chất trên tất c  các  ĩnh   c then chốt, tạo thuận l i gi i quyết hiệu qu  nh ng 

vấn đ  còn tồn tại,  ướng mắc trong quan hệ song  hư ng, bao gồm vấn đ  đánh 

bắt cá t ái  hé   à  h n định biển; thúc đẩy tiến trình h   tác đàm  hán  h n định 

biển và gi i quyết tranh chấp chủ quy n lãnh thổ trên biển gi a Việt Nam và 

Malaysia; củng cố nội l c, phục vụ đấu tranh b o vệ chủ quy n và l i ích của Việt 

Nam trên Biển Đ ng, tạo m i t ư ng hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; phát 

huy vai trò của Việt Nam trong ASEAN, kiến tạo m i t ư ng hoà bình, ổn định và 

an ninh ở khu v c Biển Đ ng, tạo thuận l i để gi i quyết các tranh chấp, bất đồng 

v  lãnh thổ n i chung  à  h n định biển nói riêng. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Việt Nam và Malasia là hai quốc gia láng gi ng ở khu v c Đ ng Nam Á, c  

mối quan hệ truy n thống tốt đẹp và tin cậy. Tuy quan hệ hai nước tr i qua giai 

đoạn có nhi u thăng t  m, thậm ch  đối đ u t ong  ĩnh   c chính trị - ngoại giao liên 

quan vấn đ  Campuchia, song với quan điểm đối ngoại cách mạng và khoa học, 

Việt Nam đã  àm chuyển biến căn b n nhận th c của các nước trong khu v c v  vấn 

đ  Cam uchia, t ong đ  c  Ma aysia, qua đ  h a gi i nghi kỵ của Malaysia, c i 

thiện quan hệ h p tác song  hư ng, thiết lập quan hệ Đối tác chiến  ư c (2015) và 

nâng cấp quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện (2024). Nhìn chung, quan hệ h p tác 

 h n định biển từ năm 1982 - 2025 c  b n diễn ra thuận l i, song cũng tồn tại 

kh ng  t kh  khăn,  àm kéo dài tiến trình h   tác  h n định biển gi a hai nước.  

2. Quá trình h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển từ năm 19   - 

 0   đạt đư c nh ng kết qu  nổi bật, đ c biệt mô hình h p tác khai thác chung 

vùng chồng lấn gi a hai nước trở thành hình mẫu v  h   tác  h n định biển trên thế 

giới và khu v c; trở thành động l c mạnh m  thúc đẩy Việt Nam và Malaysia sớm 

khởi động tiến t  nh đàm  hán  h n định biển và góp ph n kéo gi m mâu thuẫn, bất 

đồng trong gi i quyết tranh chấp chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán ở 

khu v c phía Nam qu n đ o T ư ng Sa của Việt Nam. Kết qu  tích c c trên xuất 

phát từ nhi u nguyên nh n, t ong đ  s  tư ng đồng v  chủ t ư ng, quan điểm trong 

gi i quyết tranh chấp,  h n định ranh giới biển và lòng tin chính trị chiến  ư c của 

hai nước  à đi u kiện tiên quyết, c    nghĩa đ c biệt quan trọng.    

3. Bên cạnh đ , h p tác Việt Nam - Malaysia v   h n định biển cũng đối m t 

với một số kh  khăn, tác động tiêu c c đến tổng thể quan hệ hai nước, kéo dài tiến 

trình h   tác đàm  hán  h n định biển. Một trong số kh  khăn  ớn chính là mâu 

thuẫn, bất đồng trong lậ  t ư ng và yêu sách của m i nước v  căn c  pháp lý, 

 hư ng  há   ác định đư ng ranh giới th m lục địa và EEZ. Ngoài ra, yếu tố khách 

quan như bối c nh quốc tế và khu v c, nhất là diễn biến căng thẳng, ph c tạp ở 

Biển Đ ng  iên quan tranh chấp chủ quy n biển đ o, tranh giành  nh hưởng của các 
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nước lớn ở khu v c và vấn đ  phân chia biên giới lãnh thổ trong lịch s  cũng tác 

động nhất định đến quan hệ hai nước nói chung và h   tác  h n định biển nói riêng. 

4. T ên c  sở đánh giá tổng thể v  quá t  nh h   tác đàm  hán  h n định biển 

gi a Việt Nam  à Ma aysia từ năm 19   - 2025, luận án đã  út  a ba đ c điểm c  

b n: Trong suốt quá t  nh h   tác  h n định biển, hai nước c  b n thống nhất lập 

t ư ng gi i quyết theo hướng hòa bình, d a trên luật pháp quốc tế; Việt Nam và 

Malaysia coi trọng h p tác đàm  hán song  hư ng để gi i quyết mâu thuẫn, bất 

đồng thay vì s  dụng c  chế trung gian, hòa gi i của bên th  ba; quá trình h p tác 

đàm  hán  h n định biển gi a Việt Nam - Malaysia diễn ra trong th i gian dài, 

song nh ng bất đồng kh   eo thang căng thẳng thành  ung đột. 

5. Việt Nam  à Malaysia đ u  à thành  iên của Liên h   quốc và là thành viên 

c  t ách nhiệm và  nh hưởng  ớn đến cấu t úc ch nh t ị, t nh thống nhất của ASEAN 

cũng như duy t   hòa b nh, thịnh  ư ng ở khu   c. Do đ , kết qu  h   tác  h n định 

biển gi a hai nước c  tác động t ch c c đối  ới thế giới, khu   c. Đối  ới thế giới 

 à khu   c,  iệc Việt Nam  à Ma aysia   a chọn gi i  há  h   tác c ng  hát t iển 

trước khi  h n định biển, đạt đư c kết qu   h n định cuối c ng c  đ ng g   nhất 

định đối  ới th c tiễn  h n định biển t ên thế giới  à khu   c;  à c  sở   ng chắc 

để các quốc gia  en biển n i chung tăng cư ng h   tác đàm  hán  h n định biển, 

gi i quyết nh ng bất đồng, t anh chấ  bằng biện  há  hòa b nh t ên c  sở t n t ọng 

 uật  há  quốc tế, ngăn ngừa  ung đột, duy t   m i t ư ng hòa b nh, an ninh  à ổn 

định ở khu   c. Đối với Việt Nam và Malaysia, kết qu  h p giúp hai bên củng cố 

ni m tin chính trị, củng cố l i ích, chủ quy n quốc gia trên biển, thúc đẩy quan hệ 

Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam - Malaysia trở nên sâu sắc và b n ch t với 

nội hàm toàn diện h n, s u  ộng h n t ên c  bình diện song  hư ng  à đa  hư ng.  

6. Qua việc đánh giá tác động từ bối c nh thế giới, khu v c, nhất là cục diện 

tình hình Biển Đ ng, nhu c u h p tác phát triển của hai nước trong tình hình mới và 

lịch s  h p tác hai nước v   h n định biển đến năm  0 5 cho phép d  báo triển 

vọng quan hệ h p tác Việt Nam - Malaysia nói chung và h p tác v  biển nói riêng 

th i gian tới s  diễn tiến theo chi u hướng: H p tác cùng phát triển là xu thế chính 
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trong quan hệ Việt Nam - Malaysia, song vẫn tồn tại một số vấn đ  liên quan lao 

động bất h    há , ngư d n đánh bắt cá trái  hé   à  h n định biển; quan hệ hai 

nước trong ASEAN và các diễn đàn khu   c  à đa  hư ng tiếp tục duy trì và phát 

triển; quan hệ hai nước nói chung và quá trình h p tác Việt Nam - Malaysia v  phân 

định biển nói riêng s  chịu tác động từ cục diện thế giới mới, yếu tố cạnh tranh 

chiến  ư c gi a các nước lớn ở khu v c, đ c biệt là cạnh tranh Mỹ - Trung. 

7. Luận án khuyến nghị một số ch nh sách đối với Việt Nam. T ong đ , g i 

mở nh ng hàm   thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến  ư c toàn diện Việt Nam 

- Malaysia t ên các  ĩnh   c, nhất là thúc đẩy tiến trình h   tác  h n định biển gi a 

hai nước. Luận án cũng khuyến nghị nh ng gi i pháp góp ph n b o vệ chủ quy n và 

l i ích, an ninh quốc gia Việt Nam ở Biển Đ ng như tăng cư ng củng cố lòng tin 

chiến  ư c, phát triển quan hệ h   tác đi  ào chi u sâu, th c chất t ên các  ĩnh   c, 

tạo thuận l i gi i quyết hiệu qu  nh ng vấn đ  còn tồn tại,  ướng mắc trong quan 

hệ song  hư ng; thúc đẩy tiến trình h   tác đàm  hán  h n định biển và gi i quyết 

tranh chấp chủ quy n lãnh thổ trên biển gi a Việt Nam và Ma aysia, t ong đ  hai 

bên c n thể hiện thiện ch  đi s u đàm  hán th c chất v   h n định biển, d a trên 

luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, tôn trọng l i ích của nhau t ên c  sở công 

bằng, đ i bên c ng c    i; củng cố nội l c, kiến tạo m i t ư ng hoà bình, ổn định và 

an ninh ở khu v c Biển Đ ng, tạo thuận l i để gi i quyết các tranh chấp, bất đồng 

v  lãnh thổ  à  h n định ranh giới biển. 

8. Bên cạnh nh ng kết qu  tích c c đã đạt đư c, trong quá trình nghiên c u và 

hoàn thiện luận án, nghiên c u sinh còn g p một số kh  khăn, nhất là việc tiếp cận 

và trích dẫn các nguồn tài liệu gốc. Do nguồn tư  iệu gốc  iên quan đàm  hán  h n 

định biển gi a Việt Nam  à Ma aysia chưa đư c công bố công khai. Bên cạnh đ , 

do phạm vi nghiên c u, th i gian  à dung  ư ng nghiên c u nên luận án chưa đi s u 

phân tích v  quá trình h p tác tu n tra chung trên biển, h p tác biển gi a Việt Nam 

và Malaysia trên các vùng biển giáp ranh gi a hai nước.  
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PH  L C 1. NỘI DUNG BẢN GHI NHỚ THOẢ THUẬN HỢP TÁC KHAI 

THÁC CHUNG VÙNG CHỒNG LẤN VIỆT NAM - MALAYSIA NĂM 199  

 

Thỏa thuận h   tác thăm dò, khai thác d u kh  t ong   ng biển chồng  ấn gi a 

Việt Nam  à Ma aysia đư c ch nh  hủ hai nước k  ngày 0 /6/199 , tại thủ đ  

Kua a Lam u , Ma aysia gồm nh ng nội dung ch nh sau: 

Về vùng chồng lấn trên biển: Việt Nam  à Ma aysia tồn tại một   ng chồng 

 ấn biển  à th m  ục địa  ộng kho ng  . 00 km
2
. Do   ng chồng  ấn c  diện t ch 

kh ng  ộng, ti m năng d u kh   ớn, nên hai bên nhất t   t ước khi đàm  hán  h n 

định th m  ục địa  à EEZ, sớm th ng qua Thỏa thuận h   tác thăm dò, khai thác 

d u kh  để  hục  ụ cho s   hát t iển của m i nước.   

Những  uy định chung:  

Hai bên thỏa thuận h   tác thăm dò  à khai thác d u kh  t ong khu   c chồng 

 ấn t ên biển gi a hai nước, d a t ên nh ng nguyên tắc ch nh sau: 

- Ph n chia đồng đ u chi  h   à   i nhuận gi a hai bên; 

- Các hoạt động thăm dò  à khai thác d u kh  s  đư c Pet onas  Ma aysia   à 

Pet o ietnam  Việt Nam  tiến hành t ên c  sở các dàn  ế  thư ng mại sau khi đư c 

ch nh  hủ hai bên  hê chuẩn; 

- Thỏa thuận này kh ng  hư ng hại tới  ậ  t ư ng của m i bên đối  ới khu 

  c chồng  ấn; 

- Nếu mỏ d u kh  c  một  h n nằm  ắt ngang sang khu   c chồng  ấn  à một 

 h n nằm bên th m  ục địa của Ma aysia ho c Việt Nam, th  hai bên s  thỏa thuận 

để thăm dò, khai thác; 

- Việc qu n   , giám sát các hoạt động d u kh  t ong   ng chồng  ấn do hai 

bên bàn bạc, thống nhất. 

Thỏa thuận Thương mại: T ên c  sở Thỏa thuận h   tác thăm dò, khai thác 

d u kh  này, Pet onas  à Pet o ietnam đã k  Thỏa thuận thư ng mại, gồm nh ng 

nội dung ch nh: 

-  Pet o ietnam  à Pet onas c  t ách nhiệm, nghĩa  ụ  à quy n   i ngang nhau; 
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- Đồng   tiế  tục thu các kho n thuế quy định t ong h   đồng đã k   ới các 

nhà th u  do Malaysia đã k  từ năm 19 9 , bao gồm: thuế tài nguyên, thuế   i t c, 

thuế  uất khẩu, kho n t    hụ. T ước đ y, nhà th u nộ  cho Ch nh  hủ Malaysia thì 

nay chia đ u cho Việt Nam  à Malaysia; 

- Các kho n thu quy định t ong h   đồng gồm: Chia  ãi d u, nộ  quỹ nghiên 

c u khoa học t ước đ y nộ  cho Pet onas th  nay chia đ u cho Việt Nam  à 

Malaysia. Các  h n thu cho  h a Việt Nam s  do Pet onas chịu t ách nhiệm giao đủ, 

 h n này kh ng bị Ch nh  hủ Malaysia đánh thuế; 

- V  c  chế đi u hành: Hai bên thành  ậ  Ủy ban h n h   ở cấ  cao;  Ủy ban 

đi u  hối  à các tiểu ban  uật  há , kinh tế, thư ng mại, kỹ thuật...; 

- Ủy ban đi u  hối th c hiện nhiệm  ụ cụ thể do Ủy ban h n h    hê chuẩn  à: 

 ác định  h n đ ng g   của các bên; giám sát hoạt động của nhà th u; gi i quyết 

 iệc cung  ng dịch  ụ của hai nước...; 

- Các ủy ban hoạt động theo c  chế đồng thuận. Nếu c  bất đồng s  gi i quyết 

từ thấ  đến cao t ên tinh th n hòa gi i h u nghị  à c ng bằng; 

- Pet o ietnam  à Pet onas c ng nhau th c hiện kiểm toán đối  ới hoạt động 

của nhà th u để  ác định quy n   i [Tác gi  tổng h   từ nhi u nguồn]./. 
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PH  L C  . BÁO CÁO CHUNG C A VIỆT NAM VÀ MALAYSIA VỀ 

THỀM L C ĐỊA NGOÀI  00 HẢI L  L N CLCS   VÙNG BIỂN PHIA 

NAM BIỂN Đ NG NĂM  009  
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BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT 
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Nguồn:htt s://www.un.o g/de ts/ os/c cs_new/submissions_fi es/mys nm33_

09/mys_vnm2009excutivesummary.pdf 
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PH  L C 3. TUY N BỐ C A LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VÀ MALAYSIA 

LI N QUAN HỢP TÁC PHÂN ĐỊNH BIỂN GIỮA HAI NƯỚC  

TỪ NĂM 198  - 2025 

 

Th i gian Chuyến thăm, hội đàm Nội dung tuyên bố 

3/2009 

Quốc  ư ng Ma aysia 

Tuanku Mizan Zainal 

Abidin Ibni Al-Marhum 

Sultan Mahmud Al-

Muktafi Billah Shah và 

Hoàng hậu sang thăm 

chính th c Việt Nam từ 

12 - 15/3/2009. 

Tại buổi hội kiến với Quốc  ư ng 

Malaysia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh 

Triết nêu   , hai nước đã k  B n ghi nhớ 

v  xây d ng báo cáo chung v  ranh giới 

th m lục địa 200 h i lý; mong Malaysia 

cùng tích c c đ n đốc th c hiện, sớm 

thống nhất v    ng đánh bắt cá của ngư 

d n hai nước. Nh ng vụ vi phạm, c n 

đư c gi i quyết trên tinh th n h u nghị và 

h p tác. 

9/2011 

Chủ tịch nước T ư ng 

Tấn Sang sang thăm 

Malaysia  từ ngày 28 - 

30/9/2011. 

Tại buổi hội kiến với Thủ tướng Malaysia 

Najib Tun Abdul Razak, hai bên nhất trí 

xúc tiến đàm  hán, tiến tới ký kết Thỏa 

thuận v  thiết lậ  c  chế tu n tra chung 

trên biển và kênh thông tin liên lạc gi a 

H i qu n hai nước. Tại buổi hội kiến với 

nguyên Thủ tướng Malaysia, Mahathir 

Mohamad, hai bên đánh giá cao  iệc Việt 

Nam - Malaysia h p tác và phối h p ch t 

ch  tại các diễn đàn khu   c và quốc tế; 

nhấn mạnh hòa bình, ổn định ở biển Đ ng, 

gi i quyết hòa bình các tranh chấp; tuân 

thủ UNCLOS, nghiêm túc th c hiện DOC 

 à hướng tới xây d ng COC. 



216 

4/2014 

Thủ tướng Malaysia 

Najib Tun Razak hội 

đàm  ới Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng nh n 

chuyến thăm  à  àm  iệc 

tại Việt Nam.  

Hai nhà  ãnh đạo nhấn mạnh t m quan 

trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, t  

do, an ninh, an toàn hàng h i và hàng 

không ở Biển Đ ng; ủng hộ lậ  t ư ng 

chung của ASEAN thể hiện trong Tuyên 

bố v  nguyên tắc 6 điểm của ASEAN v  

Biển Đ ng; gi i quyết tranh chấp bằng 

biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp 

quốc tế, nhất là UNCLOS; th c hiện đ y 

đủ và nghiêm túc DOC và phấn đấu sớm 

đạt đư c COC. 

8/2015 

Tuyên bố chung v  

khuôn khổ Quan hệ Đối 

tác Chiến  ư c gi a 

Chính phủ nước Cộng 

hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ 

Ma aysia nh n thăm 

chính th c Malaysia của 

Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng. 

 

Hai Thủ tướng đã t ao đổi sâu rộng v  các 

vấn đ   iên quan đến Biển Đ ng  à bày tỏ 

quan ngại sâu sắc v  nh ng diễn biến g n 

đ y t ên Biển Đ ng  à nhấn mạnh t m 

quan trọng của việc duy trì hòa bình, an 

ninh và ổn định, t  do hàng h i, hàng 

không tại Biển Đ ng. Hai Thủ tướng nhất 

trí việc duy t   đoàn kết, thống nhất và vai 

trò trung tâm của ASEAN là vô cùng quan 

trọng trong việc gi i quyết vấn đ  trên. 

Hai Lãnh đạo nhấn mạnh t m quan trọng 

và cam kết th c hiện đ y đủ và hiệu qu  

DOC. Hai bên cũng nhấn mạnh t m quan 

trọng của việc sớm đạt đư c COC; kêu gọi 

các bên tăng cư ng tham vấn, n  l c h p 

tác nhằm xây d ng, duy trì và củng cố 

 òng tin cũng như t m đư c một gi i pháp 

lâu dài cho nh ng tranh chấp ở Biển 
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Đ ng. 

4/2017 

Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn  u n Phúc đã 

g   song  hư ng  ới 

Thủ tướng Malaysia 

Najib Tun Razak nhân 

dịp tham d  Hội nghị 

Cấp cao ASEAN l n th  

30 tại Philippines. 

 

V  vấn đ  Biển Đ ng,  ãnh đạo hai bên 

nhấn mạnh t m quan trọng của việc duy 

trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn 

hàng h i và hàng không; nhất trí kiên trì 

với lậ  t ư ng chung là gi i quyết tranh 

chấp thông qua các biện pháp hòa bình, 

t ên c  sở tôn trọng luật pháp quốc tế, 

t ong đ  c  UNCLOS  à các tiến trình 

ngoại giao và pháp lý khác; phối h p ch t 

ch  để sớm đạt đư c một COC có chất 

 ư ng và ràng buộc pháp lý. 

02/2018 

Phó Thủ tướng, Bộ 

t ưởng Ngoại giao Phạm 

Bình Minh hội kiến Bộ 

t ưởng Ngoại giao 

Malaysia Dato'Sri 

Anifah Aman. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh c m  n 

Chính phủ Ma aysia đối x  nh n đạo với 

ngư d n Việt Nam bị bắt gi  tại Malaysia 

th i gian qua  à đ  nghị l c  ư ng chấp 

pháp biển hai nước tăng cư ng chia sẻ 

thông tin, phối h p gi i quyết các vấn đ  

phát sinh trên biển, sớm thống nhất, ký kết 

các thỏa thuận thiết lậ  đư ng dây nóng, 

tu n tra chung trên biển, h p tác ngh  cá 

và tích c c xúc tiến đàm  hán  h n định 

các vùng biển chồng lấn. 

8/1018 

Bộ t ưởng Ngoại giao 

Malaysia Saifuddin 

Abdullah hội kiến Phó 

Thủ tướng, Bộ t ưởng 

Ngoại giao Việt Nam 

Phạm Bình Minh bên l  

Mong muốn tăng cư ng h   tác h n n a 

t ên các  ĩnh   c chính trị - ngoại giao, 

kinh tế - thư ng mại, gi i quyết các vấn đ  

trên biển gi a hai nước, đồng th i khẳng 

định Malaysia sẵn sàng phối h p với Việt 

Nam v  các vấn đ  khu v c nhằm b o 
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Hội nghị Bộ t ưởng 

Ngoại giao ASEAN l n 

th  51 (AMM-51) tại 

Singapore.  

đ m đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung 

tâm của ASEAN 

03/2022 

Tuyên bố chung Việt 

Nam - Malaysia nhân 

chuyến thăm Việt Nam 

của Thủ tướng Malaysia 

Dato’ S i Ismai  Sab i 

bin Yaakob.  

Lãnh đạo hai nước tái khẳng định t m 

quan trọng của việc duy trì hòa bình, an 

ninh, ổn định, an toàn, t  do hàng h i và 

hàng không trên Biển Đ ng, gi i quyết 

hòa bình các tranh chấ , kh ng đe dọa 

ho c s  dụng  ũ   c, phù h p với các 

nguyên tắc đư c công nhận rộng rãi bởi 

luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 

1982; kêu gọi việc th c hiện đ y đủ và 

hiệu qu  DOC  à đư c khích lệ bởi tiến 

độ đàm  hán cụ thể COC theo hướng th c 

chất và hiệu qu , phù h p với luật pháp 

quốc tế, t ong đ  c  UNCLOS 19  . Hai 

bên nhấn mạnh việc c n thiết duy trì và 

thúc đẩy m i t ư ng thuận l i cho đàm 

phán COC. 

7/2023 

Thủ tướng 

Malaysia Anwar Ibrahim 

hội kiến Chủ tịch Quốc 

hội Việt Nam Vư ng 

Đ nh Huệ nhân chuyến 

thăm Việt Nam. 

Hai nhà  ãnh đạo cũng t ao đổi v  t m 

quan trọng của h p tác biển  à đại dư ng; 

xem xét việc thành lậ  c  chế tham vấn v  

các vấn đ  trên biển và thiết lậ  đư ng 

dây nóng chống khai thác h i s n bất h p 

pháp, không khai báo và không theo quy 

định (IUU); sớm thiết lậ  c  chế tu n tra 

chung và ký gia hạn MOU v  h p tác 

quốc phòng; sớm khởi động đàm  hán 

https://nhandan.vn/iuu-tag13768.html
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 h n định vùng chồng lấn trên biển và tiếp 

tục phối h p ch t ch  để sớm hoàn thiện 

d  th o MOU v  h p tác th c thi pháp 

luật, tìm kiếm, c u nạn trên biển, nhằm 

mang lại l i ích thiết th c, to lớn cho c  

hai bên, góp ph n củng cố hoà bình, ổn 

định và h p tác trong khu v c.  

8/2023 

Thủ tướng Malaysia 

Anwar Ibrahim phát 

biểu tại Hội nghị bàn 

tròn châu Á - Thái Bình 

Dư ng   n th  36 diễn 

ra ở Kuala Lumpur. 

Malaysia luôn ủng hộ việc gi i quyết mọi 

tranh chấp ở Biển Đ ng một cách hòa 

bình và xây d ng, phù h p với các chuẩn 

m c và nguyên tắc đư c công nhận rộng 

rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm 

UNCLOS 1982. 

11/2024 

Tuyên bố chung v  quan 

hệ Đối tác chiến  ư c 

toàn diện Việt Nam - 

Malaysia nhân chuyến 

thăm Ma aysia của Tổng 

B  thư T  L m. 

Các nhà  ãnh đạo hai bên nhắc lại lập 

t ư ng nhất quán của ASEAN v  Biển 

Đ ng  à tái khẳng định cam kết tiếp tục 

phối h p ch t ch  nhằm duy trì hòa bình, 

an ninh, ổn định, an toàn và t  do hàng 

h i, hàng không trên Biển Đ ng; gi i 

quyết hòa bình các tranh chấ , kh ng đe 

dọa ho c s  dụng  ũ   c, phù h p với các 

nguyên tắc đư c công nhận rộng rãi bởi 

luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982; tái 

khẳng định t m quan trọng của việc tất c  

các bên liên quan ki m chế và không tiến 

hành các hoạt động có thể làm leo thang 

căng thẳng, gây  nh hưởng đến hòa bình 

và ổn định ở Biển Đ ng. 
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02/2025 

Chủ tịch nước Lư ng 

Cư ng tiếp Thủ tướng 

Malaysia Anwar Ibrahim 

nhân chuyến thăm Việt 

Nam và tham d  Diễn 

đàn Tư ng  ai ASEAN 

l n th  2 ngày 

26/02/2025. 

Hai nhà  ãnh đạo nhất trí tiếp tục phối h p 

 à c ng các nước duy t   quan điểm chung 

của ASEAN v  Biển Đ ng, b o đ m th c 

thi đ y đủ, nghiêm túc DOC, thúc đẩy 

đàm  hán,   y d ng COC hiệu l c, hiệu 

qu , phù h p với luật pháp quốc tế, trong 

đ  c  UNCLOS. 

5/2025 

Thủ tướng Phạm Minh 

Chính hội đàm  ới Thủ 

tướng Malaysia Anwar 

Ibrahim nhân chuyến 

thăm chính th c 

Malaysia và d  Hội nghị 

Cấp cao ASEAN l n 46. 

Hai Thủ tướng nhất trí duy trì lậ  t ư ng 

chung của ASEAN trong vấn đ  Biển 

Đ ng; tiếp tục phối h   t ong đàm phán 

COC giai đoạn tiếp theo; tiếp tục thúc đẩy 

t ao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển 

khai hiệu qu  các c  chế, thỏa thuận h p 

tác hiện có, góp ph n củng cố tin cậy 

chiến  ư c gi a hai nước; đồng th i sớm 

hoàn tất đàm  hán  à k  kết các hiệ  định, 

thỏa thuận quan trọng v  quốc phòng, an 

ninh, h p tác biển, giáo dục…  

9/2025 

Chủ tịch Quốc hội T  n 

Thanh Mẫn hội đàm  ới 

Chủ tịch Hạ viện 

Ma aysia Tan S i Dato’ 

Johari bin Abdul nhân 

chuyến thăm Ma aysia 

và tham d  Đại hội đồng 

AIPA-46. 

Hai bên cho rằng c n tiếp tục củng cố tin 

cậy chính trị, sớm th c hiện Chư ng t  nh 

hành động giai đoạn 2025 - 2030 triển 

khai quan hệ Đối tác Chiến  ư c Toàn 

diện; đẩy mạnh h p tác biển, phối h p 

hiệu qu  trong việc x  lý IUU, tạo đi u 

kiện để EU sớm gỡ thẻ  àng đối với 

ngành thủy s n Việt Nam. 

 

Nguồn: Tác gi  tổng h p 


